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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 6 NĂM 2022 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Cẩm nang khuyến đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 73 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. 
- 5000b   s512769 

 2. Nakatani Akihiro. 64 cách đọc sách thay đổi cuộc đời / Nakatani Akihiro ; Ngọc Ánh 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 2000b   s512558 

 3. Tiểu Phi. Sách - Bạn đường thông thái : Tiểu luận & biên khảo / Tiểu Phi. - H. : Lao 
động. - 21 cm. - 145000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lê Hải Ninh 
 T.1: Sách và văn hoá đọc. - 2022. - 251 tr.   s511051 

 4. Tiểu Phi. Sách - Bạn đường thông thái : Tiểu luận & biên khảo / Tiểu Phi. - H. : Lao 
động. - 21 cm. - 155000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lê Hải Ninh 
 T.2: Đọc sách. - 2022. - 271 tr.   s511052 

 5. Trương Văn Trung. Giáo trình Trí tuệ siêu đọc sách / Trương Văn Trung (ch.b.), Đoàn 
Hữu Nhật An, Đỗ Thị Thu Thuỷ ; Minh hoạ: Đoàn Hữu Nhật An, Đỗ Thị Thu Thuỷ. - H. : Thể 
thao và Du lịch. - 24 cm. - 198000đ. - 1000b 
 T.1: Bí quyết đọc 3000 từ/phút: Học cách đọc trước khi học mọi thứ. Cuộc cách mạng về 
phương pháp và kỹ thuật đọc sách hiệu quả, khoa học. - 2022. - 269 tr. : minh hoạ. - Thư mục: 
tr. 266-267. - Phụ lục: tr. 268-269   s510987 

 6. Vũ Dương Thuý Ngà. Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh 
/ Vũ Dương Thuý Ngà. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 230 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 70000đ. - 3000b   s512020 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 7. Bài tập Tin học 6 / Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, 
Hoàng Thị Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 10600b   s510319 

 8. Bài tập Tin học 11 / Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Thanh Tùng. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 119 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 8200đ. - 25000b   s510322 

 9. Bài tập Tin học dành cho Trung học cơ sở / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Bùi 
Văn Thanh... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 27000đ. - 30000b 
 Q.3. - 2022. - 160 tr. : minh hoạ   s510320 

 10. Bài tập Tin học dành cho Trung học cơ sở / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Bùi 
Văn Thanh... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 25000b 
 Q.4. - 2022. - 148 tr. : minh hoạ   s510321 

 11. Bí kíp nắm trọn điểm thi vào 10 / Dương Hồng Trường, Vương Thị Vượng, Lưu Thị 
Huyền Trang... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 142 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
199000đ. - 1000b   s510918 

 12. Clean code - Sổ tay phát triển phần mềm tinh gọn / Robert C. Martin, Michael C. 
Feathers, Timothy R. Ottinger... ; Mai Lựu dịch ; H.đ.: Chu Đình Phú, Tăng Nguyên Hạnh. - 
H. : Dân trí, 2022. - 593 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 386000đ. - 3000b 



2 
 

 Tên sách ngoài bìa: Clean code - Mã sạch và con đường trở thành lập trình viên giỏi. -  
Tên sách tiếng Anh: Clean code: A handbook of agile software craftsmanship. - Thư mục cuối 
mỗi chương. - Phụ lục: tr. 471-593   s512094 

 13. Cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Nguyễn 
Mạnh Tú ; Thạc Bình Cường h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 148 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
(Bộ sách Tin học phổ thông chuẩn năng lực quốc tế ICT4.0 - Digital student. Smart digital). - 
71000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: ICDL Foundation   s511777 

 14. Cơ bản về mạng trực tuyến / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Đoàn Phương Linh. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2021. - 134 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Tin học phổ thông chuẩn năng 
lực quốc tế ICT4.0 - Digital student. Smart digital). - 78000đ. - 500b   s511776 

 15. Đặng Minh Dũng. 10 vạn câu hỏi vì sao / Đặng Minh Dũng b.s. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Thanh niên. - 21 cm. - (Tri thức bách khoa dành cho thiếu nhi). - 45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 203 tr. : minh hoạ   s509829 

 16. Đặng Minh Dũng. 10 vạn câu hỏi vì sao / Đặng Minh Dũng b.s. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Thanh niên. - 21 cm. - (Tri thức bách khoa dành cho thiếu nhi). - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 203 tr. : minh hoạ   s509830 

 17. Đỗ Đức Giáo. Toán rời rạc ứng dụng trong tin học / Đỗ Đức Giáo. - Tái bản lần thứ 6. 
- H. : Giáo dục, 2021. - 407 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 401-406. - Thư mục: tr. 407   s510550 

 18. Đỗ Trung Tuấn. Khoa học dữ liệu / Đỗ Trung Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2021. - 724 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 219000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. - Thư mục cuối 
chính văn   s511882 

 19. Goodfellow, Ian. Học sâu = Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron 
Courville ; Nhóm DLBOOKVN biên dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 724 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
410000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 675-724   s509880 

 20. Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Đỗ Trung Kiên (ch.b.), Đặng Xuân Thọ, 
Nguyễn Thị Hồng, Phạm Thị Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 306   s512855 

 21. Giáo trình Dự báo và khoa học dự báo / B.s.: Đặng Trí Dũng (ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Anh, Lê Trung Dương... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 347 tr. ; 24 cm. - 161000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Khoa học Quân sự. - Thư mục: tr. 332-342   s511739 

 22. Hàn Viết Thuận. Giáo trình Kỹ nghệ phần mềm = Software engineering / Hàn Viết 
Thuận ch.b.. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - xxii, 436 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số. - 
Phụ lục: tr. 373-434. - Thư mục trong chính văn   s509952 

 23. Hướng dẫn học Tin học lớp 9 : Sách thử nghiệm / Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Phạm Thị Anh 
Lê, Nguyễn Thế Lộc... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2022. - 128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 21500đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510802 
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 24. Lê Thị Nhung. Kỹ thuật lập trình / Lê Thị Nhung (ch.b.), Ngô Công Thắng. - H. : Học 
viện Nông nghiệp, 2021. - 208 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 195000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 208   s509894 

 25. Linz, Tilo. Kiểm thử nâng cao : Kiểm thử trong Scrum: Hướng dẫn dành cho bảo đảm 
chất lượng phần mềm trong thế giới Agile / Tilo Linz ; Hoàng Liên Sơn dịch. - Tái bản lần 3. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - IX, 179tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 137000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Testing in Scrum. - Phụ lục: tr. 169-172. - Thư mục: tr. 173-179   
s511112 

 26. 10 vạn câu hỏi vì sao : Tư duy độc đáo kích thích trí tưởng tượng vô tận! / Yosbook ; 
Nguyễn Thị Vinh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 59000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 好宝宝奇思妙想为什么: 最新颖的问 

 Q.3: Siêu nhí hỏi nhà khoa học trả lời. - 2022. - 95 tr. : tranh màu   s512281 

 27. 10 vạn câu hỏi vì sao : Tư duy độc đáo kích thích trí tưởng tượng vô tận! / Yosbook ; 
Hà Linh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 59000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 好宝宝奇思妙想为什么: 最好玩的问 

 Q.4: Những câu hỏi lý thú và thông minh. - 2022. - 95 tr. : tranh màu   s512282 

 28. 10 vạn câu hỏi vì sao : Tư duy độc đáo kích thích trí tưởng tượng vô tận! / Yosbook ; 
Nguyễn Thị Vinh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 59000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 好宝宝奇思妙想为什么: 最有趣的问 

 Q.5: Bách khoa tri thức thiếu nhi. - 2022. - 95 tr. : tranh màu   s512283 

 29. 10 vạn câu hỏi vì sao : Tư duy độc đáo kích thích trí tưởng tượng vô tận! / Yosbook ; 
Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 59000đ. - 1500b 

 Tên sách nguyên bản: 好宝宝奇思妙想为什么: 最精彩的问 

 Q.6: Em yêu kiến thức khoa học. - 2022. - 95 tr. : tranh màu   s512284 

 30. Nguyễn Tu Trung. Giáo trình Phân tích dữ liệu lớn căn bản / Nguyễn Tu Trung (ch.b.), 
Hoàng Thị Minh Châu, Trần Mạnh Tuấn. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 83 tr. : hình vẽ ; 
27 cm. - 160000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 79-82   s510971 

 31. Nhà khoa học trẻ = Young scientists : Cấp độ 1 : Sách song ngữ Anh - Việt / Leong 
Sheng Ying, Tan Bee Lim, Chong Lap Hui, Yap Ming Yan ; Nguyễn Việt Linh dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Truyện tranh khoa học cho trẻ em). - 49000đ. - 500b 
 T.4: Khỉ mũi dài = Proboscis monkey. - 2021. - 77 tr. : tranh vẽ   s510571 

 32. Phạm Ngọc Hưng. Giáo trình cơ sở kỹ thuật lập trình với C# / B.s.: Phạm Ngọc Hưng 
(ch.b.), Phạm Quốc Hùng, Ngô Thanh Huyền. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 286 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. - Thư mục: tr. 286   s510993 

 33. Phạm Quốc Cường. Kiến trúc máy tính / Phạm Quốc Cường. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 314 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 56000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 313-314   s509768 

 34. Sổ tay Khoa học máy tính và mã hoá = Everything you need to ace computer science 
& coding in one big fat notebook : Hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức trung học / Cassini 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 569 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 495000đ. - 5000b   s511060 
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 35. Sử dụng trình chiếu / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2021. - 138 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Tin học phổ thông chuẩn năng 
lực quốc tế ICT4.0 - Digital student. Smart digital). - 78000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: ICDL Foundation   s511778 

 36. Tin học 6 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Đinh Thị Hạnh 
Mai, Hoàng Thị Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 75 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 450000b   s510752 

 37. Tin học 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hà Đăng Cao Tùng (ch.b.), 
Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 2510b   s510753 

 38. Tin học 11 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng... - Tái bản lần thứ 15. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 9000đ. - 114000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510325 

 39. Tin học 12 / Hồ Sĩ Đàm (ch.b.), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ Hùng... - Tái bản lần thứ 14. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 135 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 8000đ. - 298000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510326 

 40. Tin học dành cho Trung học cơ sở / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Bùi Văn 
Thanh. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2022. - 120 tr. : minh hoạ   s510323 

 41. Tin học dành cho Trung học cơ sở / Phạm Thế Long (ch.b.), Bùi Việt Hà, Bùi Văn 
Thanh. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 32000đ. - 62000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.4. - 2022. - 160 tr. : minh hoạ   s510324 

 42. Tuyển tập tóm tắt báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 38 năm học 
2020 - 2021 / Trần Huy Hùng, Trần Công Đạo, Trịnh Huy Quang... - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2021. - viii, 262 tr. : bảng ; 30 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội   s511779 

 43. Trần Đăng Hưng. Giáo trình Lập trình Python / Trần Đăng Hưng (ch.b.), Đặng Thành 
Trung, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 384 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 115000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 362-379. - Thư mục: tr. 383   s511544 

 44. Trần Thông Quế. Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python : Sách hữu ích cho mọi 
học sinh, sinh viên và những người say mê Python / Trần Thông Quế. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 194 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 5000b 
 Thư mục cuối chính văn   s512896 

 45. Vũ Hồng Sơn. Giáo trình Lập trình C ứng dụng / Vũ Hồng Sơn. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 251 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 251   s510551 

 46. Xử lý văn bản / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Đoàn Phương Linh. - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2021. - 136 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Tin học phổ thông chuẩn năng lực quốc tế 
ICT4.0 - Digital student. Smart digital). - 78000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: ICDL Foundation   s511775 
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TRIẾT HỌC 

 47. Alexander, Skye. Yêu thương bản thân / Skye Alexander, Meera Lester, Carolyn Dean 
; Lê Thành dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 173 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Tự chăm 
sóc cuộc sống). - 78000đ. - 1000b   s512480 

 48. Allan, Scott. Làm đi, sợ chi! / Scott Allan ; Chiến Thắng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 
226 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Do it scared : Charge forward with confidence, conquer resistance 
and break through your limitations   s509689 

 49. Amy Dương. Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà / Amy Dương. - H. : Lao 
động, 2022. - 247 tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 3000b   s511641 

 50. An Hàng Đào. Làm thế nào để thể hiện bản thân trong đối thoại / An Hàng Đào ; 
Nguyên Hạnh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 73000đ. - 2000b   
s509832 

 51. Anthony, William. Cuốn sách màu đỏ : Dành cho em khi cơn giận bao trùm : Độ tuổi 
6+ / William Anthony ; Minh hoạ: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thuý dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cầu vồng cảm xúc). - 50000đ. - 2000b   s512156 

 52. Anthony, William. Cuốn sách màu tím : Dành cho em khi lo lắng bủa vây : Độ tuổi 
6+ / William Anthony ; Minh hoạ: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thuý dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cầu vồng cảm xúc). - 50000đ. - 2000b   s512155 

 53. Anthony, William. Cuốn sách màu vàng : Dành cho em khi phấn khích dâng trào : Độ 
tuổi 6+ / William Anthony ; Minh hoạ: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thuý dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cầu vồng cảm xúc). - 50000đ. - 2000b   
s512153 

 54. Anthony, William. Cuốn sách màu xanh : Dành cho em khi nỗi buồn bị xâm chiếm : 
Độ tuổi 6+ / William Anthony ; Minh hoạ: Danielle Webster Jones ; Hoàng Phương Thuý dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cầu vồng cảm xúc). - 50000đ. - 2000b   
s512154 

 55. Bao Tiểu Bân. Đừng làm giọt nước tan biến giữa đại dương / Bao Tiểu Bân ; Giang 
Lê dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 255 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Kỹ năng). - 96000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 这辈子很短, 不要为别人而活   s509980 

 56. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn 
Sơn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 56 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 10000đ. - 15000b   s510357 

 57. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 30000b   s510358 

 58. Bài tập Giáo dục công dân 8 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Đỗ Thuý Hằng, Trần Văn 
Thắng. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : bảng ; 24 cm. - 7900đ. - 10000b   
s510359 

 59. Bài tập Giáo dục công dân 9 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Phạm Kim Dung, Ngô Thị Diệp 
Lan, Nguyễn Văn Luỹ. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2022. - 92 tr. : bảng ; 24 cm. - 
7600đ. - 10000b   s510360 
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 60. Bài tập phát triển năng lực Giáo dục công dân 6 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Lê Nguyễn 
Vân An, Nguyễn Thanh Huân... - H. : Giáo dục, 2021. - 80 tr. ; 24 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 28000đ. - 3000b   s510449 

 61. Bào Bằng Sơn. Khổng Tử Như Lai : Trí tuệ Khổng Tử trong thời hiện đại / Bào Bằng 
Sơn ; Lê Tiến Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 375 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b   s511849 

 62. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh - Lớp 6 / Nguyễn 
Văn Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 19000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510379 

 63. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh - Lớp 7 / Nguyễn 
Văn Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Chi. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 40 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 19000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510380 

 64. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh - Lớp 9 / Nguyễn 
Văn Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kiều Anh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 36 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 19000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510381 

 65. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh - Lớp 10 / Nguyễn 
Văn Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 40 tr. 
: bảng, tranh màu ; 24 cm. - 19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510382 

 66. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh - Lớp 12 / Nguyễn 
Văn Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thanh Nga. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Giáo dục, 2022. - 44 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510383 

 67. Bạn chỉ sống có một lần / Nhã Nam tuyển chọn. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 121 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách Keep calm). - 50000đ. - 2000b   s512766 

 68. Bloom. Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành : Trưởng thành theo hệ 4.0 / Bloom. - 
H. : Văn học, 2022. - 214 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b   s512186 

 69. Buckley, Bridgitte Jackson. Khi khủng hoảng là một món quà : Những bài học thành 
công từ nguyên lý vũ trụ vận hành / Bridgitte Jackson Buckley ; Thái An dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb.Thanh Hoá, 2022. - 359 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The gift of crisis   s511824 

 70. Buchanan, Michelle. Thần số học làm chủ cuộc đời / Michelle Buchanan ; Dịch: Mind 
Artsy, Thao Everlee. - H. : Dân trí, 2022. - 298 tr. : bảng ; 24 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The numerology guidebook   s512099 

 71. Bùi Tiến Quý. Bí ẩn về những người Việt Nam có khả năng đặc biệt : Sách khảo cứu 
/ Bùi Tiến Quý b.s. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 195 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 161-162. - Phụ lục: tr. 163-191   s509599 

 72. Canfield, Jack. Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống = A cup of chicken soup for the 
soul / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Barry Spilchuk. - Tái bản lần thứ 11, có chỉnh sửa, 
bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 151 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống 
tâm hồn). - 76000đ. - 3000b   s511008 
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 73. Carey, Benedict. Chúng ta học thế nào : Sự thật khó tin về việc học nó diễn ra khi nào, 
ở đâu, và tại sao / Benedict Carey ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. 
- 402 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: How we learn: The surprising truth about when, where, and why it 
happens. - Phụ lục: tr. 371-380   s509746 

 74. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people : Cuốn sách 
hay nhất mọi thời đại đưa bạn đến thành công / Dale Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái 
bản lần thứ 91, có chỉnh lí, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 343 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 86000đ. - 20000b   s511908 

 75. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản lần thứ 20 có chỉnh lý, bổ sung. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 431 tr. ; 17 cm. - 68000đ. - 5000b   s511315 

 76. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 343 tr. ; 17 cm. - 64000đ. - 5000b   s511339 

 77. Carnegie, Dale. Đọc vị tâm lý bất cứ ai / Dale Carnegie ; Ngân Nga dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 327 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Listen! The art of effective communication   s511348 

 78. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi & vui sống = How to stop worrying and start living 
: Những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc / Dale Carnegie ; Nguyễn Văn 
Phước dịch. - Tái bản lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 311 tr. ; 
21 cm. - 108000đ. - 5000b   s511018 

 79. Cảm thông và chia sẻ: Yêu tinh mặt đỏ và yêu tinh mặt xanh / Lời: Tiêu Định Lệ ; 
Tranh: Chu Thế Phương ; Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512124 

 80. Cảnh Thiên. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ / Cảnh Thiên ; Đặng Quân dịch. - H. 
: Thế giới, 2022. - 313 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 10000b 

 Tên sách tiếng Trung: 別在吃苦的年纪选择安选   s509738 

 81. Cialdini, Robert B. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 6 "vũ khí" gây ảnh hưởng 
hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. Cialdini ; Mai Hạnh 
dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Lao động, 2021. - 358 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 169000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Influence: The psychology of persuasion   s511671 

 82. Clear, James. Thay đổi tí hon hiệu quả bất ngờ : Tạo thói quen tốt, bỏ thói quen xấu 
bằng phương pháp đơn giản mà hiệu quả / James Clear ; Dịch: Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh Như. 
- Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2022. - 385 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 189000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Atomic habits: An easy & proven way to build good habits & break 
bad ones. - Phụ lục: tr. 326-385   s509740 

 83. Corballis, Michael C. Ý thức đệ quy - Nguồn gốc của ngôn ngữ, tư duy và văn minh 
loài người / Michael C. Corballis ; Dịch: Phạm Văn Lam, Huyền Vân. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2021. - 379 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 200000đ. - 200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The recursive mind : The origins of human language, 
thought, and civilization. - Thư mục: tr. 331-366   s512898 
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 84. Cùng nhau bảo vệ môi trường: Những con thuyền màu trắng / Lời: Vũ Ngọc Quế ; 
Tranh: Trần Thạch Tân ; Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512126 

 85. Chade Meng Tan. Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và thay đổi thế giới / Chade 
Meng Tan ; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần 19. - H. : Lao động, 2022. - 345 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 120000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Search inside yourself: The unexpected path to achieving success, 
happiness. - Thư mục: tr. 339-345   s511669 

 86. Chắp cánh tuổi thơ = Chicken soup for the kid's soul / Jack Canfield, Mark Victor 
Hansen, Patty Hansen, Irene Dunlap ; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh sửa, 
bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 157 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm 
hồn). - 76000đ. - 3000b   s511007 

 87. Chu Nhất Nam. Tâm lý học nói gì về ấn tượng ban đầu : Cảm nhận của bạn đối với 
chính mình chưa chắc đã là những gì người khác nghĩ về bạn / Chu Nhất Nam ; Đặng Hồng 
Quân dịch. - H. : Văn học, 2022. - 294 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 第一印象心理学. - Phụ lục: tr. 290-294   s512212 

 88. Chu Xung. Tôi thích bản thân nỗ lực hơn / Chu Xung ; Tú Phương dịch. - Tái bản. - 
H. : Văn học, 2022. - 374 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我更喜欢努力的自己   s512312 

 89. Desi Anwar. Offline: Sống tỉnh thức trong thời đại của sự xao nhãng / Desi Anwar ; 
Sơ Tâm dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 255 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Offline: Finding yourself in the age of distractions   s509698 

 90. Diên Tham. Diễn trọn vai diễn cuộc đời : Tìm lại bản thân giữa dòng đời tất bật / Diên 
Tham ; Dịch: Thành Khang, Thuý An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 269 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s511506 

 91. Dương Tuấn. Phải lòng gái hư : 89 luật hấp dẫn để trở thành mẫu phụ nữ mà người 
đàn ông nào cũng khao khát / Dương Tuấn, Khôi Nguyên. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 278 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b   s510030 

 92. Dweck, Carol S. Tâm lý học thành công : Sức mạnh của niềm tin phát huy tiềm năng 
của chúng ta như thế nào = Mindset : The new psychology of success / Carol S. Dweck ; Hồ 
Hạnh Hảo dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Lao động, 2022. - 479 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b   
s511666 

 93. Dyer, Wayne W. Hạnh phúc là hành trình không phải là đích đến : Hạnh phúc không 
phải là cái đích ta muốn tới mà nó là một hành trình ta đang đi / Wayne W. Dyer ; Dương Bùi 
dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 283 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Tâm lý học tuổi trẻ). - 139000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happiness is the way   s509982 

 94. Đàm Liên. Dự đoán đời người và tứ trụ / Đàm Liên b.s. - H. : Hồng Đức, 2022. - 515 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 199000đ. - 1500b   s511869 

 95. Đào Thị Thu Hương. Nhật ký biết ơn: 90 ngày chuyển hoá bánh xe cuộc đời / Đào Thị 
Thu Hương, Chu Ngọc Mai Anh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 415 tr. ; 24 cm. - 222000đ. - 5000b   
s511863 

 96. Đăng Thiên. Bạn sẽ sống ra sao những ngày tháng tiếp theo? / Đăng Thiên b.s. - H. : 
Văn học, 2022. - 167 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1500b   s512250 
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 97. Đăng Thiên. Hiểu chồng để làm người vợ tốt / B.s.: Đăng Thiên, Thanh Hương. - H. : 
Văn học, 2022. - 175 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1500b   s512252 

 98. Đăng Thiên. Hiểu vợ để làm người chồng tốt / B.s.: Đăng Thiên, Thanh Hương. - H. : 
Văn học, 2022. - 191 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1500b   s512251 

 99. Đăng Thiên. Nếu bạn không nỗ lực, ai cho bạn tương lai / Đăng Thiên b.s. - H. : Văn 
học, 2022. - 150 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1500b   s512246 

 100. Điềm tĩnh để bình yên : Tâm lý học thực hành = Real calm : Handle stress and take 
back control / Psychologies Magazine ; Chương Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 279 tr. : bảng ; 21 cm. - 106000đ. - 2000b   s511507 

 101. Đừng lo lắng nhé: Ngôi sao của mọi người / Lời: Băng Ba ; Tranh: Triệu Quang Vũ 
; Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512122 

 102. Eger, Edith. Quà tặng cuộc sống : 12 chìa khoá chữa lành quá khứ tổn thương / Edith 
Eger ; Anh Thư dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 267 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The gift: 12 lessons to save your life   s512060 

 103. Foster, Jack. Một nửa của 13 là 8 = How to get ideas / Jack Foster ; Nguyễn Huy Hải 
dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao động, 2022. - 247 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 109000đ. - 3000b   
s511089 

 104. Frankl, Viktor E. Đi tìm lẽ sống = Man's search for meaning / Viktor E. Frankl ; 
Thanh Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 220 
tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 5000b   s511011 

 105. Freke, Timothy. Câu chuyện linh hồn = Soul story : Chuyến du ngoạn kỳ bí và mầu 
nhiệm về mục đích cuộc đời / Tim Freke ; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 343 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s511843 

 106. Freud, Sigmund. Phân tâm học nhập môn / Sigmund Freud ; Nguyễn Xuân Hiếu dịch. 
- Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 403 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 2000b   s512360 

 107. Gabor, Don. Sức mạnh của ngôn từ = Words that win / Don Gabor ; Kim Vân dịch. 
- Tái bản lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo 
Trí Việt, 2022. - 311 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 5000b   s511907 

 108. Goodwill. Tâm lý học đàn ông - Hiểu tình rồi hãy yêu / Goodwill ; Thu Hiền dịch. - 
H. : Thế giới, 2022. - 182tr. ; 20 cm. - 79000đ. - 2000b   s509687 

 109. Grant, Adam. Cho & nhận : Vì sao giúp người đưa ta đến thành công? = Give and 
take : Why helping others drives our success / Adam Grant ; Dịch: Phương Thuý, Hoài Nguyên. 
- Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí 
Việt, 2022. - 303 tr. : ảnh ; 21 cm. - 128000đ. - 1000b   s511906 

 110. Greene, Robert. Làm chủ = Mastery / Robert Greene ; Lê Đình Chi dịch ; Nguyễn 
Thanh Liêm h.đ. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 527 tr. ; 24 cm. - 200000đ. 
- 2000b   s512856 

 111. Gullfoss, Per Henrik. Chiêm tinh học dưới góc nhìn tâm linh - Vũ điệu của linh hồn 
và vũ trụ = The complete book of spiritual astrology / Per Henrik Gullfoss ; Dịch: Kim Anh, 
Hoàng Khôi. - H. : Thế giới, 2022. - 267 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 300000đ. - 3000b   s509722 

 112. Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 11000đ. - 205000b   s510681 
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 113. Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 395000b   s510682 

 114. Giáo dục công dân 6 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai 
Phương (ch.b.), Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 95 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 550b   s510679 

 115. Giáo dục công dân 8 / Hà Nhật Thăng (tổng ch.b.), Đặng Thuý An, Phạm Kim Dung... 
- Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 60 tr. ; 24 cm. - 4000đ. - 404000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510353 

 116. Giáo dục công dân 9 / Hà Nhật Thăng (tổng ch.b.), Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Đặng Thuý 
An... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 68 tr. : ảnh ; 24 cm. - 4000đ. - 70000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510354 

 117. Giáo dục công dân 11 / Mai Văn Bính (tổng ch.b.), Phạm Văn Hùng, Phan Thanh 
Phố... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 119 tr. : ảnh ; 24 cm. - 7000đ. - 57000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510355 

 118. Giáo dục công dân 12 / Mai Văn Bính (tổng ch.b.), Trần Văn Thắng (ch.b.), Phạm 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 120 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 7000đ. 
- 301000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510356 

 119. Giáo trình Triết học : Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo 
thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ / B.s.: Hồ Sĩ Quý, Phạm Văn Đức 
(ch.b.), Lương Đình Hải... - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 227 tr. ; 21 
cm. - 69000đ. - 1230b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chương   s511727 

 120. Giúp đỡ trong khả năng của mình: Sự nhiệt tình của cô Mèo / Lời: Trọng Hạ Hiệp ; 
Tranh: Lưu Đình ; Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512121 

 121. Hallowell, Edward M. Khoảnh khắc thức tỉnh = Human moments : Hành trình đi tìm 
tình yêu và ý nghĩa cuộc sống / Edward M. Hallowell ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2022. - 422 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 1000b   s512042 

 122. Hãy chơi cùng nhau bạn nhé: Sư tử Sa Sa / Lời: Vương Nhất Mai ; Tranh: Dương Tư 
Phàm ; Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512123 

 123. Hay, Louise L. Chữa lành nỗi đau = You can heal your life / Louise L. Hay ; Cẩm 
Xuân dịch. - Tái bản lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 269 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 3000b   s511019 

 124. Hà Yên. Chăm chỉ : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Trúc Duyên. - In lần thứ 11. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 38 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho bé yêu). 
- 30000đ. - 3000b   s512788 

 125. Hà Yên. Chia sẻ : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương, Xuân Việt. - In lần thứ 
11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 38 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho 
bé yêu). - 30000đ. - 3000b   s512787 

 126. Hà Yên. Hiếu thảo / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 86 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 
5000b   s512793 
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 127. Hà Yên. Ngoan ngoãn : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Trúc Duyên. - In lần thứ 11. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 38 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho bé 
yêu). - 30000đ. - 3000b   s512790 

 128. Hà Yên. Sạch sẽ : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Ngọc Huyền. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho bé yêu). - 
30000đ. - 3000b   s512789 

 129. Hà Yên. Tử tế : 6+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương, Đỗ Xuân Việt. - 
In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 81 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính 
cách cho bé yêu). - 32000đ. - 5000b   s512791 

 130. Hà Yên. Tha thứ : 6+ / Hà Yên b.s ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương, Đỗ Xuân Việt. 
- In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 86 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm 
tính cách cho bé yêu). - 32000đ. - 5000b   s512792 

 131. Hoàng Anh Sướng. Bí ẩn bùa ngải và những chuyện rợn người : Phóng sự / Hoàng 
Anh Sướng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 145000đ. - 2000b 
 T.1. - 2021. - 318 tr.   s509633 

 132. Hoàng My. Bạn hãy sống lương thiện, nhưng phải có nguyên tắc / Hoàng My b.s. - 
H. : Văn học, 2022. - 155 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1500b   s512249 

 133. Hoàng My. Nếu bạn không mạnh mẽ, ai thay bạn kiên cường / Hoàng My b.s. - H. : 
Văn học, 2022. - 157 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1500b   s512247 

 134. Hoàng Sơn Cường. Kinh dịch trong đời thường / Hoàng Sơn Cường. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 285 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s509601 

 135. Hồ Văn Phi. Đàm đạo với Khổng Tử / Hồ Văn Phi ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Văn 
học, 2021. - 390 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: Dữ Khổng Tử đối thoại   s512201 

 136. Huế Lyly. Ép mình phải xinh phải dữ / Huế Lyly. - H. : Thanh niên, 2022. - 207 tr. ; 
20 cm. - 88000đ. - 3000b   s509788 

 137. Hướng dẫn học Giáo dục công dân 8 : Sách thử nghiệm / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Thị Thuý Nga, Lưu Thu Thuỷ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510803 

 138. Hướng dẫn học Giáo dục công dân 9 : Sách thử nghiệm / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hoài, Dương Thị Thuý Nga... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2022. - 99 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16500đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510804 

 139. Hứa Chân Quân. Ngọc hạp thông thư : Cổ thư bí truyền : Ấn bản đầy đủ nhất / Hứa 
Chân Quân ; Đàm Liên dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 367 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 169000đ. 
- 2000b   s511867 

 140. Johnson, Spencer. Phút nhìn lại mình = One minute for yourself : Bí mật đưa bạn trở 
về với chính mình, thay đổi cuộc sống, tìm được hạnh phúc và tình yêu! / Spencer Johnson ; 
Dịch: Kim Nhung... - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty 
Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2022. - 187 tr. : ảnh ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b   s511905 

 141. Jung Yeoul. 365 bài học tâm lý : Đừng sống mãi trong tổn thương do người khác gây 
ra / Jung Yeoul ; Hoài Thảo dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 126000đ. - 2000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 심리 수업 365; Tên 
sách tiếng Anh: 1 page a day, shortest 365 psychology lesson in the world 
 T.1. - 2022. - 287 tr.   s512211 

 142. Kể cho tôi nghe. - H. : Thế giới, 2022. - 223 tr. ; 20 cm. - (Bloom collection). - 
99000đ. - 2000b   s509691 

 143. Kể chuyện về tấm gương dũng cảm / An Nam tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
167 tr. ; 21 cm. - 51000đ. - 2000b   s511836 

 144. Kể chuyện về tấm gương đạo đức / Bảo Linh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
215 tr. ; 21 cm. - 51000đ. - 2000b   s511834 

 145. Kể chuyện về tấm lòng nhân hậu / Nguyên Khôi tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 207 tr. ; 21 cm. - 51000đ. - 2000b   s511835 

 146. Kiên Trần. Đừng chạy theo số đông : Cuốn sách cần đọc trước khi quá muộn! / Kiên 
Trần. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2022. - 415 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 389-403   s509753 

 147. Kiểm soát cảm xúc: Những chiếc gai nhím / Lời: Hồ Mộc Nhâm ; Tranh: Chu Húc ; 
Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn 
luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512127 

 148. King, Vex. Yêu mình trước đã, yêu đời để sau = Goodvibes, goodlife / Vex King ; 
Nga Lê dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 343 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b   
s509749 

 149. Kinh dịch : Trọn bộ / Ngô Tất Tố dịch, chú giải. - H. : Văn học, 2022. - 861 tr. ; 24 
cm. - 468000đ. - 1000b   s512239 

 150. Kleon, Austin. Nghệ thuật "đánh cắp" ý tưởng : 10 bí mật không ai nói với bạn về 
sáng tạo / Austin Kleon ; Tô Duy dịch ; Tạ Quốc Kỳ Nam h.đ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế 
giới, 2022. - 150 tr. : minh hoạ ; 15 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Steal like an artist: 10 things nobody told you about being creative   
s509975 

 151. Khâu Lệ Lệ. Làm thế nào để đắc nhân tâm / Khâu Lệ Lệ, Bàng Kiến Xuân ; Đỗ Thu 
Thuỷ dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 307 tr. : bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s509831 

 152. Không dễ dàng bỏ cuộc: Quả óc chó ngọt ngào / Lời: Từ Lỗ ; Tranh: Cao Thanh ; 
Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn 
luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512118 

 153. Lai H. Giải mã bí ẩn phái đẹp : Thuốc đắng cho tình yêu / Lai H.. - H. : Lao động. - 
24 cm. - 350000đ. - 3000b 
 T.4: Real man dẫn dắt cuộc chơi. - 2022. - 256 tr.   s511654 

 154. Lan Phương. Đạo lý làm người / Lan Phương. - H. : Dân trí, 2022. - 431 tr. ; 21 cm. 
- 110000đ. - 1500b   s512062 

 155. Lieberman, David J. Đọc vị bất kỳ ai / David J. Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần 
Vũ Nhân h.đ. - Tái bản lần thứ 40. - H. : Lao động, 2022. - 223 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 79000đ. 
- 6000b 
 Tên sách tiếng Anh: You can read anymore: Never be fooled, lied to, or taken advantage 
of again   s511097 
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 156. Liêu Trí Phong. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành / Liêu Trí Phong ; Trần Yến 
dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 375 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s509836 

 157. Logan, Megan. Thấu hiểu chính mình / Megan Logan ; Phi Yến dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 234 tr. ; 19 cm. - 96000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Self love workbook for women. - Thư mục: tr. 232-233   s512585 

 158. Lotowycz, Randall. Siêu anh hùng : Những bài học cuộc sống từ các siêu anh hùng 
bạn yêu thích = Superhero playbook : Lessons in life from your favorite superheroes / Randall 
Lotowycz ; Mỹ thuật: Tim Palin ; Dịch: Nguyễn Hồng Quế Chi, Nguyễn Phan Quế Mai. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 135 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 110000đ. - 2000b   s512930 

 159. Lưu Ngôn. Đàm đạo với Lão Tử / Lưu Ngôn ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 
2021. - 295 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: Dữ Lão Tử đối thoại   s512202 

 160. Lý Cư Minh. Tự xem bát tự : Phá giải 3 tổ hợp mật mã địa chi, mật mã nhân sinh của 
10 thiên can... / Lý Cư Minh ; Mê Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 271 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 148000đ. - 1500b   s511866 

 161. Lý Quý Lâm. Talmud - Trí tuệ tinh hoa Do Thái / Lý Quý Lâm ; Văn Minh dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 267 tr. ; 21 cm. - (Tinh hoa của người Do Thái). - 99000đ. - 2000b   
s511844 

 162. Mai Hương. Mỗi ngày nên chọn một niềm vui : Một ngôi sao - Một định mệnh : 
Truyện kể / B.s.: Mai Hương, Chí Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2022. - 179 tr. ; 
21 cm. - (Sống đẹp mỗi ngày)(Cùng con trưởng thành). - 49000đ. - 1000b   s509731 

 163. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - 
H. : Thanh niên. - 18 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.1: Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. - 2022. - 225 tr.   s509989 

 164. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - 
Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên. - 18 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.2: Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất. - 2022. - 195 tr.   s509990 

 165. Mình là bạn bè tốt: Ếch rồng / Lời: Băng Ba; Tranh: Triệu Quang Vũ ; Dịch: Minh 
Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân 
cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512125 

 166. Minh Niệm. Hiểu về trái tim : Nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh Niệm. - Tái bản lần 
thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 479 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 138000đ. 
- 15000b   s511020 

 167. Mucha, Laura. Bạn là ai khi bạn yêu : Giải mã tình yêu dưới góc nhìn khoa học / 
Laura Mucha ; Dịch: Hường Nguyễn, Cỏ Mùa Thu. - H. : Thế giới, 2022. - 494 tr. ; 21 cm. - 
139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Love, Factually : The science of who, how and why we love   s509706 

 168. Murphy, Joseph. Sức mạnh tiềm thức = The power of your subconscious mind / 
Joseph Murphy ; Dịch: Bùi Thanh Châu, Mai Sơn. - Tái bản lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2022. - 335 tr. ; 21 cm. - 128000đ. 
- 5000b   s511909 
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 169. Ninh Mông. Đời hạnh phúc khi làm chủ cảm xúc / Ninh Mông ; Huỳnh Nhã Thy 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 287tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 柠檬心理课堂：姑娘，别让情绪害了你   s509697 

 170. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản in lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 168000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2022. - 388 tr., 16 tr. ảnh màu   s511021 

 171. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 98000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2022. - 476 tr. : ảnh   s512490 

 172. Nguyễn Hạnh. Gia đình : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In lần thứ 
6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 94 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo đức). 
- 30000đ. - 3000b   s512796 

 173. Nguyễn Hạnh. Lòng hiếu thảo : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In 
lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 105 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện 
đạo đức). - 30000đ. - 3000b   s512794 

 174. Nguyễn Hạnh. Tình yêu thương : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - In 
lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 100 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện 
đạo đức). - 30000đ. - 3000b   s512795 

 175. Nguyễn Phương Bảo An. Kể chuyện gương dũng cảm / Nguyễn Phương Bảo An b.s. 
- Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2022. - 293 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 3000b   
s512337 

 176. Nguyễn Thị Như. Giáo trình Logic học đại cương / Nguyễn Thị Như (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Hải Yến. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 183 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. - Thư mục: tr. 183   s509957 

 177. Nhìn hình đoán chữ IQ / Kim Long s.t., b.s. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 47 tr. : minh họa ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s511876 

 178. Những câu chuyện về lòng can đảm : 12+ / Alan D. Shultz, Heather Thomsen, Dandi 
Dailey Mackall... ; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 88 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   s512785 

 179. Những câu chuyện về lòng dũng cảm : 12+ / Mary Hollingsworth, Lonni Collins, 
Bob Weleh... ; B.s.: Lưu Duyên, Thảo Vi ; Dịch: Lại Tú Quỳnh... - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 75 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   s512784 

 180. Những câu chuyện về lòng quyết tâm : 12+ / Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In 
lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 71 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   
s512783 

 181. Những câu chuyện về siêng năng kiên trì : 12+ / Võ Ngọc Châu tuyển chọn, biên 
dịch. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 84 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s512786 

 182. Những đêm không ngủ, những ngày chậm trôi / Nguyễn Thanh Sang, Khải Trạch, 
Real Real... ; Crary Mind Team b.s., tổng hợp. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 187 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 86000đ. - 2000b   s512325 
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 183. Những khả năng đặc biệt phục vụ con người : Sách khảo cứu / Ngô Tiến Quý, Bùi 
Tiến Quý, Nguyễn Kim Bảng (b.s.)... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 306 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
110000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 304   s509600 

 184. Phép màu của sự hợp tác: Đội đồng ca của những chú Ếch / Lời: Vương Linh ; Tranh: 
Chu Húc ; Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512117 

 185. Phillips, David A. Thay đổi cuộc sống với nhân số học = The complete book of 
numerology / David A. Phillips ; Lê Đỗ Quỳnh Hương. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 415 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 248000đ. - 5000b   s511024 

 186. Quách Tĩnh. Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc / Quách 
Tĩnh, Thẩm Hi Hoằng, Châu Hoa Thành ; Hằng Nguyễn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 310 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Sống đẹp). - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 各自去修行   s509789 

 187. Robbins, Anthony. Đánh thức con người phi thường trong bạn = Awaken the giant 
within / Anthony Robbins ; TriBookers dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2022. - 349 tr. ; 24 cm. - 208000đ. - 2000b   
s511912 

 188. Rohn, E James. Bốn mùa cuộc sống. Châm ngôn ngày mới / Jim Rohn ; Nguyễn 
Thanh Huyền dịch. - Tái bản lần 13. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 161 tr. ; 
19 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Gồm 2 cuốn đóng chung trong 1 quyển. - Tên sách tiếng Anh: The seasons of life - Daily 
reflections   s512486 

 189. Roman, Carole P. Chánh niệm cho trẻ = Mindfulness for kids : 30 hoạt động vui giúp 
trẻ điềm tĩnh, vui vẻ, kiểm soát bản thân : Cho trẻ 6 - 10 tuổi / Carole P. Roman, J. Robin 
Albertson-Wren ; Thu Mai dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 111 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. 
- 2000b   s511839 

 190. Scott, S J. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ : 23 thói quen chống lại sự trì hoãn / S. 
J. Scott ; Minh Minh dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Lao động, 2022. - 142 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
79000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 23 anti-procrastination habits   s511948 

 191. Shankar, Ravi. Kinh Yoga của Patanjali / Sri Sri Ravi Shankar bình giảng ; Kim Lang 
Lê dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới. - 20 cm. - 85000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: The Art of Living. - Tên sách tiếng Anh: Patanjali Yoga sutras 
 Q.1. - 2022. - 211 tr.   s509730 

 192. Sharma, Robin S. Đời ngắn đừng ngủ dài / Robin Sharma ; Phạm Anh Tuấn dịch. - 
In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The greatness guide, book 2   s512951 

 193. Sharma, Robin. Khám phá vận mệnh : 7 bước đánh thức bản thân / Robin Sharma ; 
Quế Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 315 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Discover your destiny with the monk who sold his ferrari : The 7 
stages of self-awakening   s512922 

 194. Sloman, Steven. Quản lý cảm xúc làm chủ lý trí : Trực giác là một thứ vô cùng mạnh 
mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả trí tuệ / Steven Sloman, Philip Fernbach ; Nguyễn Phượng Linh 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 347 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The knowledge illusion: Why we never think alone   s512019 

 195. Spalding, Baird T. Hành trình về Phương Đông = Journey to the East : Cuốn sách 
hay nhất mọi thời đại khám phá những giá trị vĩnh hằng / Baird T. Spalding ; Phóng tác: Nguyên 
Phong. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thế giới, 2022. - 354 tr. ; 17 cm. - 78000đ. - 5000b   s509974 

 196. Spiegel, Cyndie. 365 ngày tư duy tích cực : Nguồn cảm hứng, sáng suốt và can đảm 
mỗi ngày / Cyndie Spiegel ; Kim Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 357 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 15 cm. - 2000b   s511340 

 197. Stahl, Stefanie. Khám phá đứa trẻ bên trong bạn / Stefanie Stahl ; Margarita dịch. - 
H. : Thế giới, 2022. - 314 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Das kind in dir muss heimat finden : Der schlüssel zur lösung (fast) 
aller probleme. - Thư mục: tr. 312-314   s509694 

 198. Stern, Robin. Hiệu ứng đèn gas : Phát hiện và vượt qua sự thao túng ngầm đang chế 
ngự cuộc sống của bạn / Robin Stern ; Nguyễn Ngọc Hà dịch. - In tái bản lần 1. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 430 tr. : bảng ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The gaslight effect : How to spot and survive the hidden manipulation 
others use to control your life. - Phụ lục: tr. 397-419. - Thư mục: tr. 421-430   s509834 

 199. Suối nguồn Thánh học / B.s.: Thích Đồng Bổn (ch.b.), Chu Hưng Tự, Vương Ứng 
Lân... ; Nhân Duyên Sinh tập hợp, h.đ. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 797 tr.   s511870 

 200. Tài liệu giáo dục địa phương Lịch sử, Giáo dục công dân - Lớp 10 : Dành cho học 
sinh tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Vũ Đình Bảy, Hoàng Thanh Hiến... - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : ảnh ; 24 cm. - 14000đ. - 3156b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s510494 

 201. Tâm lí học = The psychology book / Catherine Collin, Nigel Benson, Joannah 
Ginsburg... ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2021. - 352 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Khái lược những tư tưởng lớn). - 390000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 334-339   s512161 

 202. Tâm lý học hẹn hò : Nghệ thuật giao tiếp trong tình yêu / John Gottman, Julie 
Schwartz Gottman, Doug Abrams, Rachel Carlton Abrams ; Phạm Thư dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 276 tr. : bảng ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b   s512058 

 203. Tâm Như Thuỷ. Cân bằng cảm xúc, sống đời an nhiên / Tâm Như Thuỷ b.s. - H. : 
Văn học, 2022. - 198 tr. ; 24 cm. - (Đừng để cảm xúc huỷ hoại bạn). - 92000đ. - 1500b   s512244 

 204. Tâm Như Thuỷ. Kiểm soát cảm xúc, gặt hái thành công / Tâm Như Thuỷ b.s. - H. : 
Văn học, 2022. - 203 tr. ; 24 cm. - (Đừng để cảm xúc huỷ hoại bạn). - 92000đ. - 1500b   s512242 

 205. Tâm Như Thuỷ. Làm chủ cảm xúc, làm chủ cuộc đời / Tâm Như Thuỷ b.s. - H. : Văn 
học, 2022. - 180 tr. ; 24 cm. - (Đừng để cảm xúc huỷ hoại bạn). - 88000đ. - 1500b   s512243 

 206. Tìm lại bình yên / Robert Brault, Henri Nouwen, Thomas Moore... ; Dịch: Phan 
Quang... - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 175 tr. : ảnh 
; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.16). - 64000đ. - 3000b   s511009 

 207. Tinh thần lạc quan: Băng ghế trượt / Lời: Lỗ Băng ; Tranh: Đổng Tuấn ; Dịch: Minh 
Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân 
cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512128 
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 208. Tinh thần tương thân tương ái: Mười hai con bướm khô / Lời: Vương Nhất Mai ; 
Tranh: Dương Tư Phàm ; Dịch: Minh Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512120 

 209. Tuệ An. Chinh phục hạnh phúc / Tuệ An. - Tái bản lần 6. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
225000đ. - 5000b 
 T.1: 90 ngày thực hành biết ơn. - 2022. - 263 tr.   s512031 

 210. Tuệ An. Chinh phục hạnh phúc / Tuệ An. - Tái bản lần 6. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
225000đ. - 5000b 
 T.2: 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện. - 2022. - 291 tr.   s512032 

 211. Tuệ An. Chinh phục hạnh phúc / Tuệ An. - Tái bản lần 6. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
225000đ. - 5000b 
 T.3: 90 ngày làm chủ cảm xúc. - 2022. - 339 tr.   s512033 

 212. Tuệ An. Từ bạn đời đến bạn đạo / Tuệ An. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
185000đ. - 5000b 
 T.1: Yêu trong tỉnh thức. - 2022. - 239 tr. : tranh vẽ   s512047 

 213. Thả trôi phiền muộn / Suối Thông s.t., biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Dân trí, 
2022. - 255 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 3000b   s512015 

 214. Thiên Thai. Phụ nữ dịu dàng là người hạnh phúc nhất / B.s.: Thiên Thai, Hoàng 
Hường. - H. : Văn học, 2022. - 262 tr. ; 24 cm. - 116000đ. - 1500b   s512245 

 215. Thiệu Vĩ Hoa. Cẩm nang nhân tướng học - Xem tay biết người : Biết được lòng người 
dễ như trở bàn tay / Thiệu Vĩ Hoa ; Đan Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 471 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 198000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 451-463   s511868 

 216. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Dịch học tinh hoa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 
lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 110000đ. - 
2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 224-248. - Thư mục: tr. 333-340   s512771 

 217. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật yêu đương / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In 
lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 335 tr. ; 19 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s512772 

 218. Thu Phương. Hoặc bạn xuất chúng, hoặc bạn vô dụng / Thu Phương b.s. - H. : Văn 
học, 2022. - 155 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1500b   s512248 

 219. Trác Nhã. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã ; Nguyễn Phương Thảo dịch. 
- In lần thứ 12. - H. : Văn học, 2022. - 403 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 4000b   s512315 

 220. Trác Nhã. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã ; Nguyễn Phương Thảo dịch. 
- In lần thứ 11. - H. : Văn học, 2022. - 403 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 20000b   s512314 

 221. Trần Văn Thưởng. Quý ông tuổi 40 / Trần Văn Thưởng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 211 tr. : ảnh ; 21 cm. - 125000đ. - 500b   s509624 

 222. Triết học : Sách tham khảo dùng cho học viên sau đại học ngành Khoa học xã hội và 
nhân văn không chuyên triết học / Trần Văn Thuỵ, Nguyễn Hiền Lương, Đào Văn Phương, Đậu 
Văn Dũng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 438 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 434-435   s512448 
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 223. Vãn Tình. Bạn đắt giá bao nhiêu? / Vãn Tình ; Mỹ Linh dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2022. - 318 tr. ; 20 cm. - 129000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 做一个刚刚好的女子   s509723 

 224. Vãn Tình. Không tự khinh bỉ không tự phí hoài / Vãn Tình ; Xanh Dương dịch. - H. 
: Thế giới, 2022. - 362 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 做一个有境界的女子: 不自轻, 不自弃   s509739 

 225. Vở bài tập Giáo dục công dân 8 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, Bùi Thị 
Hoàn. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2022. - 107 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 
4000b   s510361 

 226. Vở bài tập Giáo dục công dân 9 / Đặng Thuý Anh (ch.b.), Ngô Thị Diệp Lan. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục, 2022. - 103 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 5000b   s510362 

 227. Vượt qua mọi khó khăn: Sâu bướm / Lời: Lỗ Băng ; Tranh: Đổng Tuấn ; Dịch: Minh 
Thuận, Minh Châu. - H. : Dân trí, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân 
cách sống cho trẻ). - 13000đ. - 3000b   s512119 

 228. Wiseman, Richard. Tâm lý học hài hước : Khoa học về những điều kỳ quặc trong 
cuộc sống thường ngày / Richard Wiseman ; Vũ Thanh Nhàn dịch. - Tái bản lần 14. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 294 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Quirkology   s511108 

 229. Xu. Mình phải sống như biển rộng sông dài / Xu. - H. : Thế giới, 2022. - 217 tr. ; 20 
cm. - 109000đ. - 3000b   s509696 

 230. Yoo Eun Jung. Không ai có thể làm bạn tổn thương, trừ khi bạn cho phép : Gửi đến 
bạn, người đang vì người khác mà lãng quên bản thân / Yoo Eun Jung ; Sun Tzô dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 298 tr. : bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 혼자 잘 해 주고 상처받지마라   s512025 

 231. Zenko Oda. Sử dụng não bộ theo cách của thiên tài / Zenko Oda ; Trần Vân Thanh 
dịch. - H. : Văn học, 2021. - 197 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 頭がいい人の脳の使い方   s512190 

TÔN GIÁO 

 232. Bernhard, Toni. Đau ốm cũng phải biết cách = How to be sick : Triết lý Phật giáo 
giúp sống chung với bệnh tật và đau khổ / Toni Bernhard ; Nguyễn Tư Thắng dịch. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 279 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b   s511825 

 233. Blofeld, John. Ngọc sáng trong hoa sen = The wheel of life / John Blofeld ; Phóng 
tác: Nguyên Phong. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Thế giới, 2022. - 355 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 
5000b   s509747 

 234. 423 lời vàng của Phật : Kinh Pháp cú (Dhammapada) / Thích Nhật Từ dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2022. - 170 tr. ; 15 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 5000b   s511183 

 235. Braden, Gregg. Ma trận thần thánh : Chúng ta là những người quan sát bị động hay 
đấng sáng tạo đầy quyền năng? / Gregg Braden ; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
311 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 168000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The divine matrix   s512097 
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 236. Câu chuyện nhân quả / Nguyễn Thị Ngọc Chinh dịch ; Thích Nhuận Đạt h.đ. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 341 tr. ; 21 cm. - (Tùng thư Tịnh Độ Tông). - 1500b   s511855 

 237. Châu Hoằng. Trúc song tuỳ bút / Châu Hoằng soạn ; Thích Nhật Quang dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 637 tr. ; 21 cm. - 6000b   s511857 

 238. David-Neel, Alexandra. Huyền thuật và các Đạo sĩ Tây Tạng = Mystiques et 
magiciens du Tibet / Alexandra David-Neel ; Nguyên Phong phóng tác. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Thế giới, 2022. - 276 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 5000b   s509736 

 239. Diệu âm : Chào mừng lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng 
19.02 Nhâm Dần (2022) / Thích Huệ Vinh, Thích Như Tịnh, Thích Như Giải... - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 253 tr. : ảnh ; 23 cm. - 600b   s510058 

 240. Đạo Chứng. Lễ Phật và y học / Đạo Chứng ; Tâm Tịnh dịch. - H. : Lao động, 2022. 
- 438 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 268000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 416-438   s511059 

 241. Đạo Phật vỡ lòng : Nếu bạn muốn hạnh phúc hãy chú tâm vào việc cho đi : Truyện 
tranh / Ohta Hisashi ; Ito Kentaro ch.b. ; Dịch: Phạm Huyền, Tú Anh. - Tái bản lần 9. - H. : Lao 
động, 2022. - 199 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 1500b   s511099 

 242. Đi gặp mùa xuân - Hành trạng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh / Tăng thân Làng Mai. 
- H. : Thế giới, 2022. - 405 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 387-402. - Thư mục: tr. 403-405   s509712 

 243. Đoàn Đức Phương. Đời sống tôn giáo của người Mông Tin lành ở Đắk Lắk thời kỳ 
sau đổi mới (1986) : Sách chuyên khảo / Đoàn Đức Phương. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 
208 tr. : bảng ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 191-204   s511955 

 244. Edwards, Gene. Phúc cho ai không thấy mà tin = Stories I love to tell : Những câu 
chuyện nhiệm mầu về hồng ân Thiên Chúa / Gene Edwards ; Phúc An dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 191 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   
s511012 

 245. Kinh Pháp Cú / Thích Minh Châu dịch. - H. : Tôn giáo, 2022. - 164 tr. ; 12 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Kinh tạng Nikaya   s511174 

 246. Kinh Phổ Hiền hạnh nguyện / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2022. - 123 tr. ; 
15 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Viên Giác   s511189 

 247. Khoá lễ Kinh Kim cương và nghi thức tụng Kinh Kim cương : Việt dịch. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 3020b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá. Tổ đình chùa Thanh Hà   
s511514 

 248. Khoá lễ sám huân tu và nghi thức sám hối sáu căn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 128 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 3020b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá. Tổ đình chùa Thanh Hà   
s511513 

 249. Lễ tâm tang Thiền sư Thích Nhất Hạnh. - H. : Thế giới, 2022. - 309 tr. : ảnh màu ; 
24 cm. - 7000b 
 ĐTTS ghi: Tổ đình Từ Hiếu - Việt Nam. Đạo tràng Mai thôn Quốc tế   s509709 
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 250. Liễu Phàm. Liễu Phàm tứ huấn : Tích tập phúc đức, cải tạo vận mệnh / Trần Tuấn 
Mẫn biên dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 2022. - 141 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 59000đ. 
- 1500b 
 Phụ lục: tr. 137-141   s511950 

 251. Lịch sử Phật giáo Việt Nam / Thích Phước Đạt, Thích Hạnh Tuệ, Thích Nữ Thanh 
Quế, Đinh Văn Viễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 364 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 355-363   s512868 

 252. Lược sử Phật giáo Hà Tĩnh / B.s.: Nguyễn Quang Hồng (ch.b.), Thích Chiếu Tuệ, 
Thích Chánh Thành... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 431 tr., 24 tr. ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 419-428   s510046 

 253. Lý Giác Minh. Đàm đạo với Phật Đà / Lý Giác Minh, Lâm Thấm ; Vũ Ngọc Quỳnh 
dịch. - H. : Văn học, 2021. - 391 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: Dữ Phật Đà đối thoại   s512203 

 254. Miller, Gary. Lộ trình định hình tuổi trẻ / Gary Miller ; Phục Hưng dịch. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 230 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 30000đ. - 2000b   s510057 

 255. Miller, Gary. Sổ tay doanh nghiệp Cơ đốc / Gary Miller ; Dịch: Ngọc Mỹ, Phục 
Hưng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 136 tr. : ảnh ; 28 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Small business handbook   s510956 

 256. Nghi thức cầu an - cầu siêu - sám hối - cúng ngọ. - H. : Tôn giáo, 2022. - 174 tr. ; 19 
cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s511181 

 257. Nguyễn Đức Vệ. Cuộc đời các Thánh theo phụng vụ / Nguyễn Đức Vệ, Nguyễn Văn 
Tiến. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 329 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 64000đ. - 1000b   s512860 

 258. Nhất Không. Tự giác / Nhất Không. - H. : Dân trí, 2022. - 547 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
690000đ. - 20000b   s512111 

 259. Osho. Can đảm - Là chính mình trong thế giới hiểm nguy = Courage - The joy of 
living dangerously / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Dân trí, 2022. 
- 190 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 3000b   s512050 

 260. Pháp Nhật. Cẩm nang sống hạnh phúc và thành công / Pháp Nhật. - H. : Lao động ; 
Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 156 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 139000đ. - 1000b   s512484 

 261. Pháp Nhật. Nghệ thuật của sự chữa lành / Pháp Nhật. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 166 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 1000b   s511356 

 262. Shoukei Matsumoto. Dọn nhà, dọn cửa, gột rửa trái tim / Shoukei Matsumoto ; Minh 
hoạ: Kikue Tamura ; Hương Linh dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2022. - 233 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 99000đ. - 1000b   s512487 

 263. Swami Amar Jyoti. Bên rặng Tuyết Sơn = Spirit of Himalaya: The story of a truth 
seeker / Swami Amar Jyoti ; Nguyên Phong phóng tác. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Thế giới, 
2022. - 208 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 3000b   s509737 

 264. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Bổn Huân, 
Thuận Minh. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.056). - 146000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.6: Lựa chọn trong tỉnh thức. - 2022. - 271 tr.   s512548 
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 265. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Chơn Tánh, 
Nguyễn Anh Tú. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.057). - 146000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.7: Hành trình trí tuệ. - 2022. - 283 tr.   s512549 

 266. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Quảng Đại, 
Thích Nữ Tuệ Bổn. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.058). - 146000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.8: Mật mã cuộc đời. - 2022. - 278 tr.   s512550 

 267. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Nữ Đồng 
Diệu, Thích Nữ Minh Hải. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.059). - 146000đ. 
- 500b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.9: Tâm Phật trong tâm ta. - 2022. - 283 tr.   s512551 

 268. Tống Mặc. Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh / Tống Mặc ; Hà Giang dịch. 
- H. : Thế giới, 2022. - 258 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Chữa lành). - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 人生没什么不可放下   s509735 

 269. Tống Thị Thanh Huyền. Tìm hiểu về tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam / Tống Thị 
Thanh Huyền s.t., b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 110 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 
4000b 
 Thư mục: tr. 68-69   s511525 

 270. Tuệ Tĩnh. Nghi quỹ thực hành Pháp tu Đức Tuệ Tĩnh / Tuệ Tĩnh. - H. : Dân trí, 2022. 
- 16 tr. ; 12 cm. - 12000đ. - 2000b   s512542 

 271. The way to show compassion / The Wanderers s.t.. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. 
- 159 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 70000đ. - 2000b   s512492 

 272. Thích Minh Tựu. Làm thế nào để có hạnh phúc / Thích Minh Tựu. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 123 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s511005 

 273. Thích Nhất Hạnh. Con đã có đường đi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 5. - H. : Lao 
động, 2022. - 339 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s511680 

 274. Thích Nhất Hạnh. Đạo Phật đi vào cuộc đời / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 3. - H. 
: Văn hoá dân tộc, 2022. - 179 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 1000b   s511333 

 275. Thích Nhất Hạnh. Đạo Phật ngày nay / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 4. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2022. - 121 tr. ; 19 cm. - 49000đ. - 1500b   s510006 

 276. Thích Nhất Hạnh. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển 
ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 24. - H. : Lao động, 2022. - 279 tr. 
; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s511096 

 277. Thích Nhất Hạnh. Hỏi đáp từ trái tim = Answer from the heart : Trả lời cho những 
câu hỏi khẩn thiết trong đời sống / Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt chuyển ngữ. - Tái bản lần 6. - 
H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 291 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 1500b   s512488 

 278. Thích Nhất Hạnh. Hướng đi của Đạo Bụt cho hoà bình và sinh môi = The world we 
have / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 
2022. - 181 tr. ; 19 cm. - 85000đ. - 1500b   s511357 

 279. Thích Nhất Hạnh. Muốn an được an = Being peace / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: 
Chân Hội Nghiêm. - Tái bản lần 20. - H. : Lao động, 2022. - 161 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s511093 
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 280. Thích Nhất Hạnh. Sen nở trời phương ngoại / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Thế giới, 2022. - 342 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 3000b   s509748 

 281. Thích Nhất Hạnh. Tay thầy trong tay con / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 5. - H. : 
Lao động, 2022. - 247tr., 8tr. tranh màu ; 24 cm. - 79000đ. - 2000b   s511674 

 282. Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Khương Tăng Hội : Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam và 
Trung Hoa / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2022. - 239 tr. ; 21 cm. - 72000đ. 
- 1500b 
 Phụ lục: tr. 187-239   s511949 

 283. Thích Nhất Hạnh. Trong cái Không có gì không? : Thiền sư Thích Nhất Hạnh trả lời 
cho trẻ những thắc mắc về ý nghĩa cuộc sống, về cái chết, về gia đình, bạn bè và nhiều câu hỏi 
khác / Thích Nhất Hạnh ; Quý sư cô Làng Mai dịch ; Minh hoạ: Vũ Xuân Hoàn. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 64 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 160000đ. - 2000b   s511484 

 284. Thích Tâm Hạnh. Trung bộ giản yếu / Thích Tâm Hạnh b.s. ; Thích Minh Châu dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 1071 tr. ; 24 cm. - 2000b   s510999 

 285. Thích Thanh Phương. Nghi quỹ thực hành Pháp tu Phật Hoàng / Thích Thanh Phương 
b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 23 tr. ; 12 cm. - 14000đ. - 2000b   s512543 

 286. Thích Thiện Ý. Tập viết hồng danh Nam mô A Di Đà Phật / Thích Thiện Ý. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 120 tr. ; 21 cm. - 10000b   s511006 

 287. Thích Trí Tịnh. Hương sen Vạn Đức / Thích Trí Tịnh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 285 
tr. ; 21 cm. - 5000b   s511854 

 288. Trang Ps. Một ý niệm an nhiên / Trang Ps. - H. : Thế giới, 2022. - 165 tr. ; 20 cm. - 
(Bloom collection). - 79000đ. - 2000b   s509681 

 289. Trang Ps. Tìm tri kỷ thấy tình yêu / Trang Ps. - H. : Thế giới, 2022. - 211 tr. ; 20 cm. 
- 109000đ. - 2000b   s509690 

 290. Vitale, Joe. Không giới hạn : Khám phá Ho'oponopono : Phương pháp bí truyền để 
đạt đến thịnh vượng, an khang và viên mãn / Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len ; Tường Linh dịch. 
- H. : Thế giới, 2022. - 301 tr. : ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Zero limits: The secret Hawaiian system for wealth, health, peace, 
and more   s509741 

 291. Wright, Robert. Vì sao Phật giáo giàu chân lý? : Đạo Phật dưới góc nhìn khoa học 
và triết học = Why Buddhism is true / Robert Wright ; Du Lê dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 418 
tr. ; 21 cm. - 260000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 393-402. - Thư mục: tr. 408-418   s509705 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 292. Bác Hồ với học sinh, sinh viên / Hồ Chí Minh, Phong Nhã, An Quân... ; Khánh Linh 
tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 
52000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 211-212   s512012 

 293. Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên, nhi đồng / Lê Minh Cầm, Hiền Đức, Ngô Thị Liễu... 
; Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 254 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách 
sống). - 65000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 249-250   s512008 
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 294. Bích Phương. Kỹ năng giao tiếp siêu đẳng : 5 nguyên tắc khiến bạn có thể nói chuyện 
được với bất kỳ ai. 50 kỹ năng giao tiếp, giúp bạn nói chuyện thoải mái, nhanh chóng xoá bỏ 
sự ngăn cách / Bích Phương. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 182 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
65000đ. - 1000b   s512056 

 295. Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 - Khoa học xã 
hội / Lê Thông, Trần Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường (ch.b.)... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
42000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 204 tr. : bảng, biểu đồ   s510479 

 296. Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 - Khoa học xã 
hội / Lê Thông, Trần Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường (ch.b.)... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
42000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 204 tr. : bảng, biểu đồ   s510480 

 297. Burton, Richard M. Thiết kế tổ chức = Organizational design / Richard M. Burton, 
Børge Obel, Dorthe Døjbak Håkonsson ; Mai Chí Trung dịch. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - xxiv, 424 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Doanh 
trí). - 175000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 410-424   s511673 

 298. Bùi Thu Hương. Phân tích sản phẩm truyền thông : Sách tham khảo / Bùi Thu Hương 
ch.b.. - H. : Thế giới, 2022. - 185 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 157000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Xã hội học và Phát triển. - Thư mục: 
tr. 165-181. - Phụ lục: tr. 182-185   s509692 

 299. Cố Gia. Thuật dụng ngôn : Bí kíp giao tiếp đỉnh cao từ Jack Ma / Cố Gia ; Huỳnh Tú 
Phương dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 219 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 92000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 马云的魔力演讲与非凡口才. - Tên thật tác giả: Lận Á Đinh   

s511523 

 300. Di sản văn hoá người Mạ - Tà Lài (Huyện Tân Phú - tỉnh Đồng Nai) / B.s.: Nguyễn 
Thị Tuyết Hồng, Phan Đình Dũng, Lê Xuân Hậu…. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 378 
tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bảo tàng Đồng Nai. - Thư mục: tr. 373-375   s511695 

 301. Dương Văn Sáu. Giải mã văn hoá Việt / Dương Văn Sáu. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 342 tr. : ảnh ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 339-342   s509961 

 302. Đặng Hoàng Giang. Bức xúc không làm ta vô can / Đặng Hoàng Giang ; Minh hoạ: 
Nguyễn Hoàng Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 221 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 
3000b   s509659 

 303. Gladwell, Malcolm. Điểm bùng phát = The tipping point : Làm thế nào những điều 
nhỏ bé tạo nên sự khác biệt lớn lao? / Malcolm Gladwell ; Dịch: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn 
Trang ; Tường Vân h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thế giới, 2022. - 403 tr. ; 21 cm. - 179000đ. 
- 3000b   s509751 

 304. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022: Khoa học 
xã hội / Nguyễn Xuân Trường, Ngô Thị Hiền Thuý, Đỗ Anh Dũng... - H. : Giáo dục, 2022. - 
363 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 79000đ. - 20000b   s510473 

 305. Jae Boong Choi. Phono sapiens: Loài người mới sinh ra từ điện thoại thông minh / 
Jae Boong Choi ; Nguyễn Việt Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 277 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 
2500b 
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 Tên sách tiếng Anh: Phono Sapiens: A new human species created by smartphone   
s512095 

 306. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu khoa học tại 
Khoa Du lịch và Việt Nam học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành / Ngô Thanh Lâm, Nguyễn 
Bạch Mai, Phan Thị Ngàn... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 421 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 180000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Khoa Du lịch và 
Việt Nam học. - Thư mục cuối mỗi bài   s510919 

 307. Lê Bích. Đời về cơ bản là buồn cười / Lê Bích. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 162 tr. : hình vẽ ; 15 cm. - 70000đ. - 2000b   s510001 

 308. Lê Thị Hiền. Hạnh phúc gia đình - Những điều cần biết : Hôn nhân với cuộc sống 
gia đình / B.s.: Lê Thị Hiền, Nguyễn Thanh Xuân, Phạm Danh Tiên. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2022. - 115 tr. ; 20 cm. - 55000đ. - 500b   s510984 

 309. Lowndes, Leil. Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 92 thủ thuật giúp bạn trở thành 
bậc thầy trong giao tiếp / Leil Lowndes ; Trương Quang Huy dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : 
Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 359 tr. : bảng ; 23 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to talk to anyone: 92 little tricks for big success in relationships   
s511104 

 310. Mai Quốc Dũng. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh 
- Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Mai Quốc Dũng. - H. : Lý luận Chính 
trị, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 194-209   s512458 

 311. Mô hình giáo dục giá trị văn hoá cho học sinh phổ thông ở Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thị Phương (ch.b.), Lưu Thu Thuỷ, Nguyễn Thế Dương... - H. : Thế giới, 2022. 
- 215 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 88000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 198-215   s509693 

 312. Nói nhiều không bằng nói đúng : 36 bí quyết để chiếm được cảm tình của người khác 
/ Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Thanh niên, 2022. - 125 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
50000đ. - 4000b   s509837 

 313. Ngô Thị Thuỳ Dương. Giáo trình Dân số và phát triển / Ngô Thị Thuỳ Dương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Anh Tuấn. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 234 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 48000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. - Thư mục: tr. 231-234   s509955 

 314. Nguyễn Mạnh Tiến. Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H'Mông : Biên 
khảo / Nguyễn Mạnh Tiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 397 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
235000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 354-372   s511619 

 315. Nguyễn Phạm Hùng. Văn hoá du lịch / Nguyễn Phạm Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 557 tr. : bảng ; 24 cm. - 220000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 526-541   s509565 

 316. Nguyễn Thị Thanh Sâm. Xây dựng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông 
dân và đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / 
Nguyễn Thị Thanh Sâm (ch.b.), Vũ Thị Liên, Trương Thị Như ; Mạc Văn Nam h.đ. - H. : 
Nxb.Hàng hải, 2022. - 108 tr. ; 24 cm. - 70000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 97-108   s511499 
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 317. Phạm Đình Nghiệp. Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên / 
Ch.b.: Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. - H. : Thanh niên, 2021. - 383 tr. ; 21 cm. - 1700b 
 Phụ lục: tr. 361-383   s509854 

 318. RC06-VSA international conference the family in modern and global societies : 
Persistence and change : Lens from Vietnam / Le Ngoc Hung, Tran Thi Trang, Lu Thi Mai 
Oanh... - H. : Knowledge, 2021. - 519 p. : ill. ; 24 cm. - 300 copies 
 At head of title: Vietnam Union of Science and Technology Associations... - Bibliogr. at 
the end of paper   s509904 

 319. Sự nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai / B.s.: Thổ Út, Hoàng 
Minh Liêm, Nguyễn Thị Hiên, Thổ Thanh Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 238 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai   s511693 

 320. Tsabary, Shefali. Gia đình tỉnh thức : Cuộc cách mạng trong nuôi dạy con cái / Shefali 
Tsabary ; Dịch: Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Thiên Nhi. - H. : Lao động, 2022. - 495 tr. ; 
24 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The awakened family. - Phụ lục: tr. 483-495   s511656 

 321. Thuật ngữ nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp / B.s.: Trương 
Hồng Hải, Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Nguyễn Hà Thanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư 
pháp, 2022. - 359 tr. ; 24 cm. - 142000đ. - 700b   s511899 

 322. Thực trạng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân lao động tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất hiện nay / B.s.: Bùi Phương Chi (ch.b.), Trịnh Thanh Hằng, Trần Thu 
Phương... - H. : Lao động, 2021. - 260 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. - Phụ lục: tr. 95-258. - Thư 
mục: tr. 259-260   s511047 

 323. Trần Ngọc Thêm. Hệ giá trị Việt Nam - Từ truyền thống đến hiện đại / Trần Ngọc 
Thêm. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 591 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 250000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 571-590. - Phụ lục: tr. 591   s511027 

 324. Trung thu cháu nhớ Bác Hồ / Hồ Chí Minh, Phong Nhã, Tuỵ Phương... ; Khánh Linh 
tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 191 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 
47000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 187-188   s512010 

 325. Uý Kiến Văn. Chuyển đổi và thúc đẩy: Giải mã quá trình đô thị hoá kiểu mới của 
Trung Quốc : Sách tham khảo / Uý Kiến Văn ; Vũ Thị Thìn dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 352 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 146000đ. - 800b 
 Tên sách tiếng Trung: 尉建文著. - Thư mục: tr. 337-344   s511728 

 326. Văn hoá giao thông: Dành cho học sinh lớp 6 / Đoàn Triệu Long. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục, 2021. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 21000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510406 

 327. Văn hoá giao thông: Dành cho học sinh lớp 7 / Đoàn Triệu Long. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục, 2021. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 21000đ. - 460b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510407 

 328. Văn hoá giao thông: Dành cho học sinh lớp 8 / Đoàn Triệu Long, Trần Thị Hằng. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 21000đ. - 460b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510408 
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 329. Văn hoá giao thông: Dành cho học sinh lớp 9 / Đoàn Triệu Long, Lê Văn Phục. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 21000đ. - 460b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510409 

 330. Văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá : Sách chuyên khảo : Dành cho hệ Cao học Xã 
hội học / Bùi Thu Hương (ch.b.), Jeffrey Smith, Lê Trang... - H. : Thế giới, 2022. - 189 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 160000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Xã hội học và Phát triển. - Thư mục: 
tr. 164-189   s509683 

CHÍNH TRỊ    

 331. Bảo đảm quyền công dân của các nhóm yếu thế ở miền núi phía Bắc Việt Nam hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Sơn, Trần Thị Hoè (ch.b.), Đỗ Thị Thơm, Phạm Xuân 
Thành. - H. : Lao động, 2022. - 263 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 115000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 207-210. - Phụ lục: tr. 211-260   s511650 

 332. Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và 
hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi (ch.b.), Nguyễn Duy Sơn, Vũ Công Giao... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 427 tr. : bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 393-415. - Thư mục: tr. 416-425   s512478 

 333. Báo cáo khoa học thường niên năm 2021 / Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Trọng Nghĩa, 
Bùi Thị Minh Hoài... ; B.s.: Nguyễn Huy Cường... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 566 tr. ; 24 
cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. - Phụ lục: tr. 547-560   
s511737 

 334. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng & những điều đảng viên không được 
làm / Thu Phương hệ thống. - H. : Thế giới, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s509886 

 335. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên 
trong đảng bộ, chi bộ & tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị 
trong tổ chức Đảng. - H. : Thế giới, 2022. - 383 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s509885 

 336. Củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" trên biển / Lê Quốc Dũng, Cảnh Chí Cường, 
Nguyễn Trọng Vĩnh,... ; Sơn Hải s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - 
79000đ. - 2000b   s512564 

 337. Chiến lược biển: Từ tầm nhìn của Tướng Giáp đến trách nhiệm của người lính nơi 
"đầu sóng, ngọn gió" / Phạm Trung, Minh Vượng, Trần Hồng Hiếu... ; Sơn Hải s.t., tuyển chọn. 
- H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách Biển, đảo Việt Nam). - 79000đ. - 2000b   
s512544 

 338. Chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ góc nhìn lịch sử và 
pháp lý / Đoạn Triệu Long, Nguyễn Ngọc Hoà, Lê Nhị Hoà (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị, 
2021. - 382 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực III. - Thư mục: tr. 369-379   s512461 

 339. Dạy - học trực tuyến ở Trường Chính trị các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long : Sách 
chuyên khảo / Võ Thị Thuỷ, Võ Thị Tuyết Hoa (ch.b.), Huỳnh Thanh Hiếu... - H. : Lao động, 
2022. - 205 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. - Thư mục cuối mỗi bải   s511640 
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 340. "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" / Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Thị Thanh 
Trà, Nguyễn Hồng Lĩnh,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 
19 cm. - (Tủ sách Đạo đức Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512574 

 341. Dương Phước Thu. Lịch sử Đảng bộ xã Phong An (1930 - 2020) / Dương Phước Thu 
(ch.b.), Dương Thị Hải Vân. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 310 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phong Điền. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phong An. - Phụ lục: 
tr. 285-310. - Thư mục cuối chính văn   s512864 

 342. Đại biểu Quốc hội khoá XV 2021 - 2026 / B.s.: Dương Thị Tình Thương, Nghiêm 
Thị Đoan Trang, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Quang Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. 
- 298 tr. : ảnh màu ; 22 cm. - 1840b 
 ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   s511717 

 343. Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh / B.s.: Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Thái An, Nguyễn Hồng Hải... - H. : Thanh niên, 
2021. - 316 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1700b   s509855 

 344. Đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền đô thị Việt Nam hiện nay / Vũ Ngọc Hà (ch.b.), 
Trần Thị Thanh Mai, Vũ Thị Hoài Phương... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 146 tr. ; 21 cm. - 
118000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I. - Thư mục: tr. 142-145   s512453 

 345. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước 
Việt Nam / Nguyễn Viết Thảo (ch.b.), Hoàng Phúc Lâm, Phan Văn Rân... - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 480 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512473 

 346. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Kiến thức bổ trợ / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 
Bùi Văn Huyền, Thái Văn Long... ; Ch.b.: Dương Trung Ý... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 532 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512475 

 347. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn 
Danh Tiên (ch.b.), Trần Trọng Thơ, Nguyễn Mạnh Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 248 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512470 

 348. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội / Nguyễn Văn Thắng, Cầm Thị Lai (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nhàn... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 232 tr. ; 21 cm. - 56000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512469 

 349. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật 
Việt Nam / Trương Hồ Hải (ch.b.), Trịnh Đức Thảo, Tào Thị Quyên... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Lý luận Chính trị, 2022. - 184 tr. ; 21 cm. - 46000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512468 

 350. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Xây dựng Đảng / Lâm Quốc Tuấn, Lê Văn 
Cường, Đỗ Ngọc Ninh... ; Nguyễn Minh Tuấn ch.b.. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính 
trị, 2022. - 304 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512472 

 351. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính 
tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan 
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Trung ương : Tài liệu sinh hoạt chi bộ năm 2022. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 55 tr. ; 15 
cm. - 17000đ. - 58000b 
 ĐTTS ghi: Đảng uý Khối Các cơ quan Trung ương   s512500 

 352. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào 
cuộc sống : Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới / Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn 
Thị Tuyến... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 844 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...   s512465 

 353. Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 - 2020) / B.s.: Mùi Thị Hiền, Đỗ Văn Xiêm, 
Lê Văn Kỳ... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 467 tr., 28 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 420b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên   s511715 

 354. Lịch sử Đảng bộ huyện Hoa Lư (1996 - 2020) / B.s.: Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Trịnh 
Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thị Kim Hạnh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 320 tr., 10 tr. ảnh ; 
24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư. - Phụ lục: tr. 302-315. - Thư mục: tr. 
316-317   s511741 

 355. Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Thiện (1945 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị Kim Vân (ch.b.), 
Ngô Minh Hiệp, Phạm Văn Phương... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 574 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện. - Phụ lục: tr. 
529-564. - Thư mục: tr. 565-571   s511736 

 356. Lịch sử Đảng bộ huyện Tân Phú (1945-2020) / B.s.: Huỳnh Phước Sang, Đặng Vũ 
Hiệp, Trần Quang Toại... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 340 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phú. - Phụ lục: tr. 257-
340   s511694 

 357. Lịch sử Đảng bộ phường Hoà An (1975 - 2015). - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 
226 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 550b 
 Đầu bìa sách ghi: Đảng bộ quận Cẩm Lệ. Đảng uỷ phường Hoà An. - Phụ lục: tr. 212-222   
s510055 

 358. Lịch sử Đảng bộ phường Tam Hiệp (1945-2020) / B.s.: Nguyễn Đắc Tuyên, Nguyễn 
Phong Phú, Trần Tấn Thắng... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 243 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 700b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Biên Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Hiệp   s511691 

 359. Lịch sử Đảng bộ phường Tam Hoà (1976-2020) / B.s.: Vũ Thanh Nam, Trần Thị Ánh 
Ngọc, Đinh Ngọc Khánh Đoan... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 175 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Biên Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Hoà   s511692 

 360. Lịch sử Đảng bộ phường Tân Chính (1930 - 2015) / B.s.: Tạ Quang Duật, Lâm Quang 
Thiếp, Nguyễn Thị Vĩnh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 256 tr., 21 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. 
- 150b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Chính. - Phụ lục: tr. 231-256   s510060 

 361. Lịch sử Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ / B.s.: Chử Thị Thuỷ, Đào Hoài Nam, 
Đặng Việt Hùng... - H. : Chính trị Quốc gia. - 22 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ 
 T.1. - 2022. - 423 tr., 28 tr. ảnh. - Phụ lục: tr. 397-419   s511729 



29 
 

 362. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn (1945 - 2019) / B.s.: Hồ Văn Rải, Ngô Đức 
Lập (ch.b.), Lê Tiến Công... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 243 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện A Lưới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Sơn. - Thư mục: tr. 
213-215. - Phụ lục: tr. 217-240   s509773 

 363. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Quảng (1945 - 2020) / B.s.: Ngô Đức Lập 
(ch.b.), Lê Văn Hà, Trần Thị Hợi. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 257 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện A Lưới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Quảng. - Thư mục: 
tr. 217-219. - Phụ lục: tr. 221-254   s509775 

 364. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hương Nguyên (1945 - 2020) / B.s.: Ngô Đức Lập 
(ch.b.), Lê Tiến Công, Lê Văn Hà... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 237 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
400b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện A Lưới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Nguyên. - Thư 
mục: tr. 199-201. - Phụ lục: tr. 205-237   s509774 

 365. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nhâm (1945 - 2020) / B.s.: Ngô Đức Lập (ch.b.), 
Lê Tiến Công, Lê Văn Hà, Trần Thị Hợi. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 225 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện A Lưới. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhâm. - Thư mục: tr. 192-
195. - Phụ lục: tr. 196-222   s509776 

 366. Lịch sử Đảng bộ xã Long Hưng (1975-2020) / B.s.: Chung Chí Linh, Châu Thành 
Xuân, Đoàn Minh Thành... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 147 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
150b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Biên Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Hưng. - Phụ lục: tr. 
126-145. - Thư mục: tr. 145   s511697 

 367. Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương (1976 - 2020) / 
B.s.: Trần Thị Diễm Trinh, Nguyễn Thanh Thảo, Văn Thị Thuỳ Trinh... - Xuất bản lần thứ 2, 
có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 407 tr., 50 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương. - Phụ lục: tr. 301-
405   s511716 

 368. Lịch sử quan hệ quốc tế : Từ đầu thời cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai / Vũ 
Dương Ninh (ch.b.), Phan Văn Ban, Nguyễn Văn Tận, Trần Thị Vinh. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2022. - 184 tr. : ảnh, lược đồ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 183-184   s511552 

 369. Lộc Thị Thuỷ. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến cạnh tranh địa chiến lược giữa 
các nước lớn tại khu vực Châu Âu - Đại Tây Dương : Sách chuyên khảo / Lộc Thị Thuỷ, Bùi 
Việt Hưng. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 250 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250b 
 Phụ lục: tr. 221-232. - Thư mục: tr. 233-250   s511959 

 370. Lương Mỹ Vân. Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong: Từ chú giải Kinh thư đến tư tưởng 
chính trị / Lương Mỹ Vân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 379 tr. ; 24 cm. - 240000đ. 
- 400b 
 Thư mục: tr. 349-379   s512900 

 371. Maktoum, Mohammed Bin Rashid Al. Ánh chớp tư duy : Lấy cảm hứng từ những 
phát biểu tại hội nghị cấp cao chính phủ năm 2013 / Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ; 
Minh Triết dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 24 cm. - 188000đ. - 
1000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Flashes of thought   s509754 

 372. Marshall, Tim. Những tù nhân của địa lý = Prisoners of geography / Tim Marshall ; 
Phan Linh Lan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 430 tr. : bản đồ ; 21 cm. - 210000đ. - 
3000b 
 Thư mục: tr. 421-427   s509665 

 373. Một số văn bản về công tác Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 11200b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam   s511708 

 374. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cấp xã ở Thanh 
Hoá hiện nay : Sách chuyên khảo / Lương Trọng Thành, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Xuân 
Anh (ch.b.)... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 164 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 80000đ. 
- 1420b 
 Thư mục: tr. 159-161   s511827 

 375. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 
VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. - H. : Thanh niên, 2020. - 190 tr., 8 tr. tranh màu : bảng ; 21 cm. - 
1300b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam   s509853 

 376. Ngô Minh Vương. Quá trình xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng bộ tỉnh 
Đồng Nai - Kết quả và kinh nghiệm thực tiễn (1991-2021) : Sách chuyên khảo / Ngô Minh 
Vương, Phạm Mạnh Tráng. - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 247 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 235-240. - Phụ lục: tr. 241-245   s512456 

 377. Ngô Thị Bích Lan. Quyền lực mềm Hoa Kỳ dưới thời Barack Obama / Ngô Thị Bích 
Lan. - H. : Thế giới, 2022. - 279 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 139000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 252-266. - Phụ lục: tr. 267-279   s509688 

 378. Nguyen Phu Trong. Pasos firmes en el camino de Doi Moi / Nguyen Phu Trong ; 
Trad.: Nguyen Thi Thanh Huyen... - H. : Nacional Política. - 24 cm. - 1000 copies 
 Vol.1: 2011-2014. - 2021. - 995 p.   s509909 

 379. Nguyen Phu Trong. Pasos firmes en el camino de Doi Moi / Nguyen Phu Trong ; 
Trad.: Nguyen Phuong Loan, Nguyen Thuy Trang. - H. : Nacional Política. - 24 cm. - 1000 
copies 
 Vol.2: 2015-2017. - 2021. - 759 p.   s509910 

 380. Nguyễn Quang Chung. Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục và 
đào tạo của các đảng uỷ học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: 
Nguyễn Quang Chung (ch.b.), Hoàng Văn Thọ. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 239 tr. ; 21 
cm. - 81000đ. - 790b 
 Thư mục: tr. 233-237   s512401 

 381. Nguyễn Thị Thu Hà. Lịch sử Đảng bộ huyện Cam Lộ (2000 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thu Hà, Nguyễn Trí Ánh, Lê Thị Châu Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 373 tr., 28 
tr. ảnh màu ; 21 cm. - 520b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ. - Phụ lục: 
tr. 331-368   s511714 

 382. Nguyễn Văn Đăng. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Lợi (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Đăng (ch.b.), Mai Văn Được, Dương Vĩnh Hậu. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 252 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Lợi. - Phụ lục: tr. 213-244. - Thư mục: tr. 
245-248   s512863 

 383. Nguyễn Văn Đăng. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thái (1930-2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Đăng (ch.b.), Phạm Thị Minh Tâm, Mai Văn Được ; S.t.: Hồ Thị Diệp... - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2022. - 281 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Thái. - Phụ lục: tr. 240-276. - Thư mục: tr. 
277-279   s512862 

 384. Nguyễn Văn Tuyên. Lịch sử Đảng bộ phường Nam Hồng (1992 - 2020) / B.s.: 
Nguyễn Văn Tuyên (ch.b.), Trần Lâm Oanh, Phạm Thị Hồng Duyên. - H. : Lao động, 2022. - 
226 tr., 9 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nam Hồng. - Phụ lục: tr. 203-225. - Thư mục: 
tr. 226   s511655 

 385. Những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng / B.s.: Phùng Hữu Phú, 
Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 294 tr. ; 
21 cm. - 77000đ. - 3030b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương   s511705 

 386. Phạm Trọng Dũng. Những điều cần biết về công tác dân vận chính quyền cơ sở : Tài 
liệu dành cho cán bộ làm công tác dân vận chính quyền cơ sở / B.s.: Phạm Trọng Dũng, Trương 
Công Tuấn, Lê Hữu Hải. - Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 40 tr. ; 14 cm. 
- 1520b 
 ĐTTS ghi: Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thanh Hoá   s512479 

 387. Phạm Văn Dũng. Chính sách đối ngoại của Cộng hoà Pháp thời kỳ sau Chiến tranh 
lạnh : Sách chuyên khảo / Phạm Văn Dũng. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 243 tr. ; 21 cm. - 
90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 230-239   s512457 

 388. Phùng Văn Khai. Đổi mới ở Việt Nam từ dấu mốc 1986 - Chuyển động, thành tựu 
và bản sắc / Phùng Văn Khai. - H. : Văn học, 2022. - 227 tr. ; 21 cm. - 67000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s512192 

 389. Quan điểm về an sinh xã hội trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng / Bs.: 
Nguyễn Văn Sơn (ch.b.), Đặng Văn Sánh, Đặng Văn Thi... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 
115 tr. ; 21 cm. - 39000đ. - 735b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị. - Thư mục: tr. 109-114   s512399 

 390. Quy định về những điều Đảng viên không được làm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. 
- 15 tr. ; 15 cm. - 35000b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. - Lưu hành nội bộ   s512498 

 391. Russell, Bertrand. Quyền lực : Một phân tích tận nền tảng xã hội / Bertrand Russell 
; Dịch: Nguyễn Vương Chấn, Đàm Xuân Cận. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 353 tr. ; 21 cm. 
- 155000đ. - 1000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Power : A new social analysis   s509718 

 392. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. - Xuất bản lần thứ 20 
có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 282 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s512522 

 393. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên 
cơ sở. - Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 279 tr. ; 19 
cm. - 65000đ. - 10030b 
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 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s512523 

 394. Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng. - Xuất bản lần thứ 20 có sửa chữa, bổ sung. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 294 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. - Phụ lục: tr. 207-291   s512521 

 395. Tài liệu bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị / B.s.: Nguyễn Duy Bắc, 
Bùi Thị Ngọc Lan, Lê Kim Việt (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị. - 22 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.1: Một số vấn đề chung về giảng dạy lý luận chính trị. - 2021. - 199 tr.. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s512462 

 396. Tài liệu bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị / B.s.: Nguyễn Duy Bắc, 
Bùi Thị Ngọc Lan, Lê Kim Việt (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị. - 22 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.2: Phương pháp và kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị. - 2021. - 231 tr.. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s512463 

 397. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
304 tr. ; 19 cm. - 57000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s512524 

 398. Tài liệu sinh hoạt chính trị công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân 
dân : Dùng cho sinh hoạt chi bộ / B.s.: Đặng Ngọc Bách, Đặng Minh Khang, Trần Đại Chung... 
- H. : Công an nhân dân, 2022. - 451 tr. ; 19 cm. - 22000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an   s512497 

 399. Tài liệu tuyên truyền về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn : Tài liệu 
dành cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn / B.s.: Phạm Trọng Dũng, Trương Công 
Tuấn, Lê Minh Hoà, Đặng Thái An. - Tái bản có bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2022. 
- 184 tr. ; 21 cm. - 1520b 
 ĐTTS ghi: Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thanh Hoá   s511828 

 400. Tâm Anh. Tìm hiểu các đảo thuộc quần đảo Trường Sa / Tâm Anh b.s. - H. : Dân trí, 
2021. - 210 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 207-208   s511965 

 401. Tập bài giảng: Tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Đắk Lắk : Thuộc Chương trình đào tạo 
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính / B.s.: Đỗ Văn Dương (ch.b.), Ngô Sáu, Ngô Hoài 
Thu... ; Chỉnh lí: Nguyễn Văn Khánh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 227 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 325b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Trường Chính trị. - Thư mục cuối mỗi bài   s512466 

 402. Tập Cận Bình. Tập Cận Bình: Về quản lý đất nước Trung Quốc. - H. : Chính trị Quốc 
gia. - 24 cm. - 300b 

 Tên sách tiếng Trung: 习近平谈治国理政 

 T.2. - 2022. - 808 tr., 29 tr. ảnh màu   s511723 

 403. Tuổi trẻ Phú Nhuận - Tự hào 45 năm tiến bước : Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh quận Phú Nhuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 159 tr. : ảnh ; 19 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận   s512932 
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 404. Tự phê bình và phê bình: Từ lời Bác dạy / Mạch Quang Thắng, Phạm Thanh Giang, 
Chu Đức Tính,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - 
(Tủ sách Đạo đức Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512575 

 405. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Công Thương : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thiện Nam, Lê Hải An (ch.b.), Trương Thị Minh... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 231 tr. ; 21 cm. - 97000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. - Thư mục cuối 
mỗi chuyên đề   s512433 

 406. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp lý luận chính trị / Âu Thị Hồng Thắm, Nguyễn Minh Đức (ch.b.), Cù Thị Thu Trang... - H. 
: Lý luận Chính trị, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 705000đ. - 703b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512440 

 407. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Ninh : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Minh Hạnh, Nguyễn Chí Tấn 
(ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 374 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - Tỉnh Bắc Ninh. - Thư mục cuối mỗi chuyên 
đề   s512438 

 408. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bình Thuận : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Dụng Văn Duy, Trần Thị Minh Hoài (ch.b.), Nguyễn Thị Như 
Yến... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 263 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512432 

 409. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Cao Bằng : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Trịnh Thị Ánh Hoa (ch.b.), Đặng Văn Dũng, Nông Thị Ngọc Hà... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 275 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Hoàng Đình Giong - Tỉnh Cao Bằng. - Thư mục cuối mỗi 
chuyên đề   s512429 

 410. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Điện Biên : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thị Thanh Chuyên (ch.b.), Phạm Trọng Tú, Phạm Minh 
Thuỷ... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 363 tr. : bảng ; 21 cm. - 59000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512439 

 411. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Tháp : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Phước Dũng (ch.b.), Võ Thị Thuỷ, Nguyễn Văn Định... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 283 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512444 

 412. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hà Nam : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp lý luận chính trị / Bùi Văn Hưng, Trần Văn Bản (ch.b.), Nguyễn Hoà Bình... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2021. - 275 tr. ; 21 cm. - 77000đ. - 1050b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hà Nam. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512428 

 413. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hải Dương : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Lê Xuân Huy (ch.b.), Lê Văn Bằng, Thân Thị Cương... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2021. - 226 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hải Dương. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512445 

 414. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hoà Bình : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn Vân (ch.b.), Nguyễn Trọng Khiêm, Hoàng Thị Hiền... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 271 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512431 
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 415. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hưng Yên : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Đỗ Minh Trí (ch.b.), Đào Xuân Dũng, Trương Duy Tuynh... - H. : 
Lý luận Chính trị, 2021. - 251 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh - Tỉnh Hưng Yên. - Thư mục cuối mỗi 
chuyên đề   s512437 

 416. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Long An : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp lý luận chính trị / Huỳnh Thị Thu Năm, Nguyễn Thị Minh (ch.b.), Phan Thị Xuân Lan... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 240 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 843b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Long An. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512435 

 417. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Nam Định : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Hoàng Đình Trung, Vũ Ngọc Hoàng, Lê Thị Như Hoa (ch.b.)... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 314 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Trường Chinh - Tỉnh Nam Định. - Thư mục cuối mỗi chuyên 
đề   s512442 

 418. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ngãi : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Trần Đình Cảm, Trần Văn Dư (ch.b.), Đào Văn Quang... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2022. - 244 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512436 

 419. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Sóc Trăng : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Lâm Tấn Hoà, Trần Thanh Sang (ch.b.), Võ Văn Bính... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512443 

 420. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Tuyên Quang : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Đỗ Thu Hương, Mai Quang Thắng (ch.b.), Nguyễn Văn Hoà... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 295 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512434 

 421. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Thị Châu (ch.b.), Trần Nhật, Nguyễn Thiên... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2021. - 327 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thừa Thiên-Huế. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s512430 

 422. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Trà Vinh : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp lý luận chính trị / Lâm Ngọc Rạng (ch.b.), Phạm Quốc Thới, Võ Văn Tươi... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 287 tr. : bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512441 

 423. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn Hiểu (ch.b.), Nguyễn Thị Hải Hà, Đặng Thị Dư... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 267 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng. - Thư mục cuối mỗi chuyên 
đề   s512446 

 424. Truyền thống văn hoá và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân phường Phú 
Hội (1930 - 2020) / B.s.: Lê Nhật Nhân Quyền (ch.b.), Chu Thị Hưng, Nguyễn Thị Khánh Ly, 
Đặng Thị Thanh Loan. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 286 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Huế. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Hội. - Phụ lục: 
tr. 252-278. - Thư mục: tr. 279-283   s512865 
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 425. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 
396 tr. : bảng ; 19 cm. - 450b   s510004 

 426. Về vấn đề biến động chính trị tại Hồng Kông : Sách tham khảo nội bộ / B.s.: Trần 
Thọ Quang, Phạm Quốc Thành, Nguyễn Thị Thanh Vân (ch.b.)... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2021. - 278 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 268-276   s511719 

 427. Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học 
/ Hoàng Chí Bảo, Mạch Quang Thắng, Bùi Đình Phong... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 722 
tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương   s511738 

KINH TẾ    

 428. Bach, David. Triệu phú bất động sản tự thân : Định hướng đầu tư - mua đâu lãi đó / 
David Bach ; Nguyệt Minh dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 352 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
162000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The automatic millionaire homeowner: a powerful plan to finish rich 
in real estate   s511856 

 429. Bài tập Địa lí 9 / Nguyễn Đình Tám (ch.b.), Trương Văn Hùng, Phạm Ngọc Quỳnh, 
Vũ Như Vân. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2022. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10500đ. 
- 10000b   s510263 

 430. Bài tập Địa lí 11 / Nguyễn Đức Vũ, Phí Công Việt. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 92 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 9500đ. - 24000b   s510264 

 431. Bài tập Địa lí 12 / Lê Thông, Nguyễn Quý Thao, Phí Công Việt. - Tái bản lần thứ 14. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 152 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14500đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510265 

 432. Belfort, Jordan. Sói già phố Wall : Cuốn hồi ký không nên đọc ngắt quãng được viết 
bởi "Chủ nhân trẻ của vũ trụ Wall" / Jordan Belfort ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Lao động. - 24 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wolf of Wall street 
 Ph.1. - 2022. - 686 tr.   s511679 

 433. Bùi Thị Minh Nguyệt. Giáo trình Kinh doanh bất động sản / Bùi Thị Minh Nguyệt. - 
H. : Dân trí, 2021. - 164 tr. : bảng ; 27 cm. - 193000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 164   s510972 

 434. Bứt phá 9+ địa lí : Dành cho HS thi THPTQG, Đại học, Cao đẳng và HSG môn Địa 
lí / Trần Văn Tài. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 164 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 148000đ. 
- 500b   s510059 

 435. Các khu kinh tế - công nghiệp sẵn tâm thế và điều kiện bứt phá = Economic and 
industrial zone - Wellcome positioned and prepared for breakthrough / Tạp chí Diễn đàn Doanh 
nghiệp b.s. - H. : Lao động, 2022. - 205tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Vietnam chamber of commerce and industry. Vietnam business forum   
s511742 

 436. Cẩm nang sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 61 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và 
Du lịch   s512391 
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 437. Clason, George Samuel. Người giàu có nhất thành Babylon = The richest man in 
Babylon : Cuốn sách về cách làm giàu hiệu quả nhất của mọi thời đại / George Samuel Clason 
; Võ Hưng Thanh dịch. - Tái bản lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 213 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 5000b   s511013 

 438. Củng cố điểm tựa tài khoá cho phát triển : Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 
2020 / Nguyễn Đức Thành, Phạm Thế Anh (ch.b.), Hà Thị Dịu... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2021. - xxxii, 447 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 168000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 283-447   s511884 

 439. Darvas, Nicolas. Tôi đã kiếm 2.000.000 đô la từ thị trường chứng khoán như thế nào? 
/ Nicolas Darvas ; Thu Phương dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Lao động, 2022. - 234 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 109000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How I made $2,000,000 in the stock market. - Phụ lục: tr. 195-234   
s511946 

 440. Do Thi Nang. Textbook of environmental economics / Do Thi Nang, Nguyen Thi 
Phuong Loan. - H. : Finance, 2021. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - 135000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - Bibliogr.: p.157-159   s511917 

 441. Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2021: Ổn định kinh tế vĩ mô và lành mạnh 
tài chính trong bối cảnh đại dịch COVID-19 : Sách chuyên khảo / Phạm Hồng Chương, Tô 
Trung Thành (ch.b.), Nguyễn Thị Hải Đường... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 282 tr. 
: bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi:  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Phụ lục: tr. 270-276. - Thư mục: 277-
282   s512386 

 442. Đặc trưng nhân cách của chuyên viên quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương 
mại Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, 
Nguyễn Vân Hà, Phạm Thuỳ Giang. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 134 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 125-134   s509954 

 443. Địa lí 9 / Nguyễn Dược (tổng ch.b.), Đỗ Thị Minh Đức (ch.b.), Vũ Như Vân... - Tái 
bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 156 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510255 

 444. Địa lí 11 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Minh Phương (ch.b.), Phạm Viết 
Hồng... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 116 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10000đ. - 
90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510256 

 445. Địa lí 11 nâng cao / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Minh Phương (ch.b.), Phạm 
Viết Hồng... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2022. - 180 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510258 

 446. Địa lí 12 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Kim Chương... 
- Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 17000đ. - 90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510257 

 447. Địa lí 12 nâng cao / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Viết Thịnh (ch.b.), Nguyễn Kim 
Chương... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2022. - 255 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 21000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510259 
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 448. Đổi mới mô hình tăng trưởng - Khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, sánh vai 
thế giới / Đặng Kim Sơn (ch.b.), Nguyễn Sĩ Dũng, Trần Văn Thọ... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 
225 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 219-224   s509553 

 449. Đỗ Anh Tài. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ thất nghiệp ở Việt Nam hiện 
nay / Đỗ Anh Tài. - H. : Lao động, 2021. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 223-231. - Phụ lục: tr. 232-259   s511046 

 450. Eker, T Harv. Bí mật tư duy triệu phú / T. Harv Eker ; Kim Liên biên dịch. - Tái bản 
lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 291 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 
5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Secrets of millionaire mind - Mastering the inner game of wealth   
s511015 

 451. Fashion - Kinh doanh thời trang tại thị trường Việt Nam / Dũng Ez, Nguyễn Bảo Kim 
Cúc, Lê Minh... - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 130 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - (Hashtag Magazine; 
Số 2). - 200000đ. - 1500b   s512158 

 452. FDI toàn cầu và định hướng thu hút FDI của Việt Nam trong bối cảnh mới : Sách 
chuyên khảo / Hà Văn Hội, Vũ Thanh Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Phương... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 403 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s509563 

 453. Gates, Mark. Blockchain: Bản chất của blockchain, bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng 
thông minh và tương lai của tiền tệ : Sách tham khảo / Mark Gates ; Thành Dương dịch. - H. : 
Lao động, 2022. - 286 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Blockchain: Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, 
cryptocurrencies, smart contracts and the future of money. - Thư mục: tr. 227-229, 285-286. - 
Phụ lục: tr. 255-285   s511091 

 454. Graham, Benjamin. Phân tích chứng khoán = Security analysis / Benjamin Graham, 
David L. Dodd ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch ; Hoàng Minh Tân h.đ. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Lao động, 2022. - 823 tr. : bảng ; 24 cm. - 499000đ. - 3000b   s511681 

 455. Giáo trình Các công cụ phái sinh / B.s.: Đỗ Thị Kim Hảo (ch.b.), Đặng Thu Hằng, 
Nguyễn Thị Thanh Nhàn... - H. : Lao động, 2022. - 360 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 72000đ. - 
1500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 359   s511045 

 456. Giáo trình Kinh doanh chứng khoán / Nguyễn Lê Cường, Lê Thị Hằng Ngân (ch.b.), 
Nguyễn Thị Mùi... - H. : Tài chính, 2021. - 303 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 300-301   s509540 

 457. Giáo trình Kinh tế lượng cơ bản / Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Cù Thu Thuỷ, Bùi Thị 
Minh Nguyệt... - H. : Tài chính, 2021. - 347 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 93000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Phụ lục: tr. 250-345. - Thư mục: tr. 346-347   s509536 

 458. Giáo trình Kinh tế quốc tế / B.s.: Nguyễn Tiến Thuận, Vũ Duy Vĩnh (ch.b.), Hoàng 
Thị Phương Lan... - H. : Tài chính, 2021. - 351 tr. : bảng ; 24 cm. - 92000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 344-346   s509539 

 459. Giáo trình Kinh tế vi mô / Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trần Thị Thanh Huyền (ch.b.), 
Ngô Kim Thanh... - H. : Lao động, 2022. - 400 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. Khoa Kinh tế. - Thư mục: tr. 399   s511647 
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 460. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại 1 / B.s.: Đinh Xuân Hạng, Nghiêm Văn 
Bảy (ch.b.), Trần Cảnh Toàn, Lã Thị Lâm. - H. : Tài chính, 2021. - 287 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 
72000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 285-287   s509526 

 461. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp / Ngô Văn Thiện, Trần Thị Huỳnh Lê, Nguyễn 
Thị Quỳnh Thư, Nguyễn Thị Hường. - H. : Tài chính, 2022. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiên Giang. Khoa Kinh tế - Du lịch. - Thư mục: tr. 183-187   
s511517 

 462. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp / Phan Trọng Nghĩa (ch.b.), Trần Thị Diệu Hường, 
Trần Thanh Phong... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 359 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
105000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Quy Nhơn. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 348-359   s509950 

 463. Giáo trình Tài chính quốc tế / B.s.: Đinh Trọng Thịnh, Phan Duy Minh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Minh Tâm... - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung, sửa chữa. - H. : Tài chính, 2021. - 399 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 391-392   s509528 

 464. Giáo trình Thị trường bất động sản / B.s.: Hoàng Văn Cường (ch.b.), Phạm Lan 
Hương, Nguyễn Thị Hải Yến... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 
603 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 141000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên. 
Bộ môn Kinh doanh Bất động sản. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 531-603   s509945 

 465. Giáo trình Thống kê doanh nghiệp / B.s.: Chu Văn Tuấn, Nguyễn Thế Anh (ch.b.), 
Phạm Thị Kim Vân... - H. : Tài chính, 2021. - 319 tr. : bảng ; 21 cm. - 78000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s509527 

 466. Giáo trình Thuế thu nhập / B.s.: Vương Thị Thu Hiền, Lý Phương Duyên (ch.b.), 
Tôn Thu Hiền... - H. : Tài chính, 2021. - 351 tr. : bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s509537 

 467. Giới thiệu cổng thông tin điện tử kết nối OCOP : Hướng dẫn sử dụng Website 
ketnoiocop.vn. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 33 tr. : minh hoạ ; 21x30 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Ban Quản lý dự án Grant 
No.2000002467   s509556 

 468. Giới thiệu một số dự án thu hút đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2021. - 88 tr. : ảnh, sơ đồ ; 21x30 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, 
Du lịch   s510035 

 469. Hanoi - Coopération pour l'investissement et le développement. - H. : Maison 
d'édition de Hanoi, 2021. - 33 p. : ill. ; 21 cm. - 300 copies   s509929 

 470. Hanoi Investitionskooperation und Entwicklung. - H. : Hanoi verlag, 2021. - 33 p. : 
ill. ; 21 cm. - 300 copies   s509906 

 471. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với ngành 
du lịch Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Quang Đăng (ch.b.), Trương Sỹ Vinh, Lê Văn Minh... 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 234 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 70000đ. - 150b 
 Phụ lục: tr. 179-229. - Thư mục: tr. 230-234   s510096 
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 472. Introduction to investment construction projects in Hanoi. - H. : Ha Noi publishing 
house, 2021. - 88 p. : ill. ; 21x30 cm. - 170 copies 
 At head of the title: Hanoi People's Committee. Hanoi Promotion Agency   s509912 

 473. Jackie Thái. Bí mật tiền tệ - Cách thức xây dựng sự thịnh vượng dành cho người ít 
mạo hiểm / Jackie Thái ; Alice Thái biên dịch. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 247 tr. ; 24 
cm. - 350000đ. - 1000b   s510995 

 474. Jayadevan P K. Xiaomi : Hành trình một công ty khởi nghiệp trở thành thương hiệu 
toàn cầu / Jayadevan P.K. ; Nghi Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 247 tr. ; 21 cm. - 115000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Xiaomi : How a start-up disrupted the market and created a cult 
following   s512044 

 475. Ken Honda. Đồng tiền hạnh phúc : Nghệ thuật làm chủ đồng tiền để tạo dựng cuộc 
sống bình yên của người Nhật / Ken Honda ; Nguyễn Thị Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế 
Quốc dân, 2022. - 258 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy money: The Japanese art of making peace with your money   
s509942 

 476. Kim Wan. Dịch vụ đặc biệt - Dọn dẹp nhà cho người chết / Kim Wan ; Diệu Nguyễn 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 205 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 죽은 자의 집 청소   s512055 

 477. Kinh tế năng lượng / B.s.: Phạm Thị Thu Hà (ch.b.), Phan Diệu Hương, Bùi Xuân 
Hồi... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - 291 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 147000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 289-291   s511122 

 478. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - In 
lần thứ 64. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 65000đ. - 10000b 
 T.1: Để không có tiền vẫn tạo ra tiền = Rich dad - Poor dad. - 2022. - 193 tr. : tranh vẽ   
s512946 

 479. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Tạ Nguyễn Tấn Trương 
dịch. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 120000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rich dad's cashflow quadrant 
 T.2: Sử dụng đồng vốn để được thoải mái về tiền bạc = Cashflow quadrant. - 2022. - 413 
tr. : tranh vẽ   s512947 

 480. Kiyosaki, Robert T. Doanh nghiệp của thế kỷ 21 = The business of the 21st century 
/ Robert T. Kiyosaki, John Fleming, Kim Kiyosaki ; Trần Lê dịch. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 85000đ. - 3000b   s512945 

 481. Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 12 : Theo chương trình môn Địa lí hiện hành 
/ Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 259 tr. : bảng ; 24 cm. - 
85000đ. - 500b   s512422 

 482. Ký hoạ Cúc Phương / Bùi Đức Tiến, Cao Trung Vinh, Duy Khang... ; B.s.: Đỗ Văn 
Lập... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 60 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 3500b 
 Đầu bìa sách ghi: Vườn Quốc gia Cúc Phương   s509555 

 483. Kỷ yếu 20 năm xây dựng & phát triển (25/01/2002 - 25/01/2022) / B.s.: Trần Đức 
Dũng, Võ Minh Sơn, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Bắc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. 
- 160 tr. : ảnh, bản đồ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Ban Quản lý Khu BTTN 
Pù Huống   s510044 
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 484. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Cải thiện năng suất lao động trong các doanh 
nghiệp cơ khí - Rào cản và giải pháp tháo gỡ / Nguyễn Đắc Hưng, Vũ Tuấn Anh, Trần Thị Mai 
Hương... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 249 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn kinh tế và 
Kinh doanh   s510951 

 485. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Giáo dục tài chính góp phần thúc đẩy tài chính 
toàn diện trong thời đại công nghệ số / Đào Minh Phúc, Nguyễn Hoài Chiểu, Dương Quyết 
Thắng... - H. : Lao động, 2022. - x, 808 tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   
s511755 

 486. Le Xuan Truong. Taxation : A university textbook / Le Xuan Truong, Nguyen Thi 
Thanh Hoai. - H. : Finance, 2021. - 335 p. ; 24 cm. - 102000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - Bibliogr.: p. 327-328   s509905 

 487. Lê Thái Sơn. Giáo dục sau phổ thông Việt Nam - Phát tín hiệu hay cung cấp nguồn 
lực : Sách chuyên khảo / Lê Thái Sơn (ch.b.), Phạm Ngọc Anh Thơ, Trần Sơn Lâm. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 187 tr. : bảng ; 21 cm. - 127000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 148-156. - Phụ lục: tr. 157-187   s509762 

 488. Marks, Howard. Phân tích thị trường chứng khoán : Làm chủ chu kỳ thị trường và 
tâm lý nhà đầu tư để trở thành người thắng cuộc / Howard Marks ; Nguyễn Minh Chung dịch. 
- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 422 tr. : bảng, biểu đồ ; 23 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mastering the market cycle: Getting the odds on your side   s509943 

 489. Nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Du lịch và Việt Nam học Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành : Tuyển tập kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Du lịch và Việt Nam học / 
Nguyễn Thị Huỳnh An, Dương Văn Chăm, Lê Thị Duyên Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
 T.1. - 2022. - 259 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s510097 

 490. Nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Du lịch và Việt Nam học, Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành : Tuyển tập kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Du lịch và Việt Nam học / Lê 
Thị Duyên Hà, Nguyễn Phước Hiền, Nguyễn Minh Hoạt... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
 T.2. - 2022. - 243 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s510098 

 491. Niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ chức công đoàn Việt Nam 
hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Thắng (ch.b.), Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị 
Hồng Cẩm... - H. : Lao động, 2021. - 254 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 239-254   s511049 

 492. Ngân hàng Phát triển Việt Nam - 15 năm thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của 
nhà nước (2006 - 2021) / Lương Hải Sinh, Đào Quang Trường, Nguyễn Gia Thế, Dương Văn 
Tiến. - H. : Ngân hàng Phát triển Việt Nam, 2021. - 218 tr. : minh hoạ ; 25x29 cm. - 500b   
s509570 

 493. Nguyễn Chí Đức. Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Chí Đức, 
Dương Thị Mai Phương, Trần Thị Mỹ Phước. - H. : Tài chính, 2022. - 237 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 48000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sài Gòn. - Thư mục: tr. 233. - Phụ lục: tr. 234-237   s511518 



41 
 

 494. Nguyễn Đức Trung. Hiệp ước Basel từ qui định đến thực tiễn Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Ch.b.: Nguyễn Đức Trung, Lê Đình Hạc. - H. : Lao động, 2022. - 212 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 100000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 209-211   s511942 

 495. Nguyễn Hải Đăng. Giáo trình Kinh tế phát triển / Nguyễn Hải Đăng, Hồ Kim Hương 
(ch.b.), Mai Thị Vũ Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 267 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
125000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. - Thư mục: tr. 263-267   s512869 

 496. Nguyễn Hồng Hà. Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế tỉnh Trà Vinh : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Hồng Hà. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 184 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
130000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 170-183   s509551 

 497. Nguyễn Thành Tiến. Để khởi nghiệp & kiếm tiền hiệu quả : Xây dựng doanh nghiệp 
- Bất động sản - Chứng khoán - Bí quyết phát triển bản thân / Nguyễn Thành Tiến. - H. : Lao 
động, 2022. - 312 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Nghĩ khác; T.1). - 300000đ. - 1000b   s511644 

 498. Nguyễn Thành Tiến. 5 bước để trở thành đa triệu phú / Nguyễn Thành Tiến. - H. : 
Lao động, 2022. - 388 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Nghĩ khác; T.2). - 300000đ. - 1000b   s511053 

 499. Nguyễn Trọng Nhân. Giáo trình Du lịch sinh thái / B.s.: Nguyễn Trọng Nhân (ch.b.), 
Huỳnh Văn Đà. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 146-152. - Phụ lục: tr. 153-159   s510091 

 500. Nguyễn Văn Tuấn. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển hợp tác xã 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu / Nguyễn Văn Tuấn. - H. : Thanh niên, 2021. - 160 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 Thư mục: tr.124-131. -  Phụ lục: tr.132-160   s509812 

 501. Nguyễn Văn Thuân. Vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thuân. - H. : 
Dân trí, 2022. - 202 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 191-202   s512049 

 502. Nhạc Phan Linh. Việc làm, đời sống của người lao động trong bối cảnh COVID-19 : 
Sách chuyên khảo / B.s.: Nhạc Phan Linh (ch.b.), Lê Thị Huyền Trang, Ngọ Duy Tân Cường. 
- H. : Lao động, 2021. - 267 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1000b   s511044 

 503. Ovsyanikas, Valerijus. FOREX 101 - Mọi điều cần biết về thị trường ngoại hối / 
Valerijus Ovsyanikas ; Dịch: Thành Đạt, Phương Lan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 
2021. - 327 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Hy Lạp: 101 vopros pro FOREX. - Phụ lục: tr. 319-323   s511678 

 504. Proceedings of the third international conference in business, economics & finance / 
Nguyen Trinh Thanh Nguyen, Nguyen Thi Binh Minh, Khuc Dinh Nam... - Can Tho : Can Tho 
university, 2022. - 648 p. : ill. ; 26 cm. - 100 copies 
 Bibliogr. at the end of the paper   s511924 

 505. Phan Thi Thuy. Perennial crop systems in Dak Lak province, Vietnam: Practices and 
socio-economic analysis : Reference book / Phan Thi Thuy, Le Duc Niem, Philippe Lebailly. - 
H. : National university of Agriculture, 2022. - 105 p. : ill. ; 24 cm. - 250000đ. - 50 copies 
 Bibliogr.: p. 88-104   s509911 



42 
 

 506. Phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Anh Tuấn, Lê Quang Đăng (ch.b.), Nguyễn Văn Đính... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 294 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 88000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 263-271. - Phụ lục: tr. 273-294   s510095 

 507. Phạm Thị Thu Lan. Bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm 
ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Thu Lan ch.b.. - H. : Lao động, 2021. - 267 tr. ; 21 
cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 216-228. - Phụ lục: tr. 229-264   s511050 

 508. Phạm Văn Nam. Bậc thầy đầu tư bất động sản : Cuốn sách này chỉ ra con đường 
nhanh nhất cho những ai thực sự khát khao trở nên giàu có từ bất động sản / Phạm Văn Nam. - 
H. : Thế giới, 2021. - 263 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 259-263   s509700 

 509. Phạm Văn Nam. 101 câu hỏi và giải đáp đầu tư bất động sản : Kiến thức về bất động 
sản mà bạn nên biết / Phạm Văn Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 367 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 
1000b   s509701 

 510. Phạm Văn Nam. 101 câu hỏi và giải đáp mua bán bất động sản / Phạm Văn Nam. - 
H. : Thế giới, 2022. - 415 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b   s509702 

 511. Quan Văn Út. Bức tốc về đích: Bộ câu hỏi trắc nghiệm phân hoá theo chủ đề ôn thi 
tốt nghiệp THPT môn Địa lí / Quan Văn Út. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 331 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 165000đ. - 500b   s510950 

 512. Reynolds, Susan. Tài chính cá nhân cho mẹ đơn thân / Susan Reynolds, Robert 
Bexton ; Dịch: Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Tài Xuân Thy. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái 
Hà, 2022. - 250 tr. : bảng ; 24 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The everything guide to personal finance for single mothers   s511064 

 513. Rickards, James. Tiền đấu với vàng : Đồng đô-la, tiêu chuẩn vàng, chứng khoán hoá 
và câu chuyện kì lạ về hệ thống tài chính thế giới / James Rickards ; Lại Hồng Vân dịch. - Tái 
bản có chỉnh lí. - H. : Tài chính, 2022. - 575 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: The death of money: the coming collapse of the international 
monetary system   s509532 

 514. Schwager, Jack D. Phù thuỷ sàn chứng khoán : Thành công, thất bại và kinh nghiệm 
vực dậy của các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu nước Mỹ / Jack D. Schwager ; Phạm 
Quốc Trưởng dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 
524 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 259000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Market Wizards: Interviews with top traders. - Phụ lục: tr. 505-524   
s511109 

 515. Sklyarenko, AV. Hai nhà máy thuỷ điện ngầm của Việt Nam / A. V. Sklyarenko, O. 
D. Zvyagin ; Bùi Thức Khiết h.đ. ; Dịch: Nguyễn Văn Chiến... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2022. - 460 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 320000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nga:  Две подземные ГЭС Вьетнама. - Thư mục: tr. 461-462   s510996 

 516. Smitten, Richard. Chết vì chứng khoán : Câu chuyện về nhà đầu tư chứng khoán vĩ 
đại nhất mọi thời đại / Richard Smitten ; Dịch: Duy Dực... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 
2022. - 477 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jesse Livermore: World's greatest stock trader. - Phụ lục: tr. 456-477   
s511665 



43 
 

 517. Smitten, Richard. Chết vì chứng khoán : Câu chuyện về nhà đầu tư chứng khoán vĩ 
đại nhất mọi thời đại Jesse Livermore / Richard Smitten ; Dịch: Duy Dực... - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Lao động, 2022. - 477 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 456-477   s511092 

 518. Song Hong Bing. Chiến tranh tiền tệ = Currency wars / Song Hong Bing ; Hồ Ngọc 
Minh dịch. - Tái bản đã chỉnh sửa. - H. : Lao động. - 24 cm. - 165000đ. - 5000b 
 Ph.1: Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?. - 2022. - 531 tr. : ảnh, biểu đồ. - Phụ lục: tr. 
471-531   s511672 

 519. Song Hong Bing. Chiến tranh tiền tệ / Song Hong Bing ; Đặng Hồng Quân dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt. - 24 cm. - 175000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 货币战争 3 

 Ph.3: Biên giới tiền tệ - Nhân tố bí ẩn trong các cuộc chiến kinh tế. - 2022. - 611 tr. : ảnh   
s511105 

 520. Sổ tay hội nhập kinh tế quốc tế. - H. : Dân trí, 2021. - 319 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 1150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh 
tế. - Phụ lục: tr. 262-303. - Thư mục: tr. 314-319   s512002 

 521. Sổ tay hướng dẫn sản xuất sạch hơn. - H. : Lao động, 2022. - 91 tr. : bảng ; 21 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Công Thương Quảng Ninh. Trung tâm Xúc tiến và phát triển Công Thương 
Quảng Ninh   s511038 

 522. Swan, Melanie. Blockchain: Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới = Blockchain: 
Blueprint for a new economy / Melanie Swan ; LeVN dịch ; Lê Huy Hoà h.đ. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 225 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 215-223   s512388 

 523. Tài chính bao trùm: Thực trạng & chính sách kinh tế xã hội / Hồ Minh Chí, Nguyễn 
Thiện Nhân, Võ Thế Anh... ; Ch.b.: Vân Thị Hồng Loan, Võ Hồng Đức. - H. : Thanh niên, 
2021. - xiv, 169 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s509858 

 524. Tier, Mark. Bí quyết đầu tư & kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett & 
George Soros / Mark Tier ; Dịch: Thu Hà, Bích Nga. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 447 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 158000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The winning investment habits of Warren Buffett and George Soros. 
- Phụ lục: tr. 431-442   s511017 

 525. Từ Thuý Anh. Cẩm nang cơ sở khoa học (Lý luận và thực tiễn) để xây dựng chiến 
lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia / B.s.: Từ Thuý Anh, Phạm Xuân Trường. - H. : Lao 
động, 2022. - 34 tr. : bảng ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 30-34   s511037 

 526. Trần Ngọc Ca. Học hỏi để xây dựng năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong các 
ngành chế biến - chế tạo tại Việt Nam / Trần Ngọc Ca. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. 
- 267 tr. : bảng ; 21 cm. - 123000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 239-260. - Phụ lục: tr. 261-267   s512385 

 527. Trần Nguyễn Sông Hàn. Chỉ 1 $ hãy xây dựng gia tài triệu đô trên thị trường chứng 
khoán / Trần Nguyễn Sông Hàn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 216 tr. : bảng, biểu đồ ; 
21 cm. - 500000đ. - 1000b   s511690 



44 
 

 528. Vigna, Paul. Kỷ nguyên tiền điện tử : Bitcoin và tiền kỹ thuật số đang thách thức trật 
tự kinh tế toàn cầu như thế nào / Paul Vigna, Michael J. Casey ; Han Ly dịch. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2021. - 658 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The age of cryptocurrency : How bitcoin and digital money are 
challenging the global economic order   s509944 

 529. Weatherford, Jack. Lịch sử tiền tệ = The history of money : Từ sa thạch đến không 
gian mạng / Jack Weatherford ; Nguyễn Đình Lan Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 350 tr. ; 
24 cm. - 272000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 341-350   s511652 

 530. Xử lí nhanh trắc nghiệm Địa lí thi tốt nghiệp THPT / Đàm Thanh Tùng. - H. : Tài 
nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 332 tr. : bảng ; 24 cm. - 215000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 329-330   s511501 

 531. ゲアン一安全で魅力的な投資先 = Nghệ An điểm đến đầu tư. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2022. - 49 p. : ill. ; 21 cm. - 2000 copies   s509935 

 532. ハノイ- 投資と 開発協力と. - ハノイ : ハノイ出版社, 2021. - 33 p. : 例証 ; 21 
cm. - 500 copies   s509933 

 533. 응에안-안전하고매력적인투자응에안 목적지 = Nghệ An điểm đến đầu tư. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - 2000 copies   s509936 

 534. 하노이외국인투자자를 위한 지원및혜택정책 : 참고자료. - H. : 하노이 출판사, 
2021. - 59 p. : ill. ; 21 cm   s509930 

 535. 하노이투자협력및 개발. - H. : 하노이 출판사, 2021. - 34 p. : 삽화 ; 21 cm. - 500 
copies   s509932 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 536. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân / Nguyễn Phú Trọng, Tạ Ngọc Tấn, Đoàn Thế Hanh,... 
; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách Đạo đức 
Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512568 

 537. Con đường đến với chủ nghĩa Lênin / Trương Thị Thu Hà, Dương Thị Vân, Tạ Thị 
Hồng,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách 
Đạo đức Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512567 

 538. Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong / Trần Minh Trưởng, Hồng Nguyên, Anh Minh,... ; 
Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách Đạo đức 
Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512569 

 539. Chủ tịch Hồ Chí Minh với những chuyến đi thực tế địa phương / Hứa Thị Kiều Hoa, 
Thế Vĩnh, Nguyễn Thị Lệ Thuỷ,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 
tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách Đạo đức Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   
s512571 

 540. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin / 
Trần Văn Phòng (ch.b.), Đặng Quang Định, Vũ Hồng Sơn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 620 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512474 



45 
 

 541. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh / 
Trần Minh Trưởng (ch.b.), Lý Việt Quang, Đỗ Xuân Tuất... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 200 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512471 

 542. Học Bác tinh thần học và tự học / Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Doan, Đoàn Nam 
Đàn,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách 
Đạo đức cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512572 

 543. Học Bác: Làm gì để dân quý, dân tin? / Đỗ Hoàng Linh, Trần Thị Kim Ninh, Nguyễn 
Hoa,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách 
Đạo đức Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512570 

 544. Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin / Vũ Thị Vinh (ch.b.), Vũ Thị Thu 
Hương, Đặng Thị Thu Giang... - H. : Tài chính, 2021. - 175 tr. ; 21 cm. - 62000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính   s509524 

 545. Marx, Karl. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc 
gia. - 22 cm. - 561000đ. - 500b 
 T.1, Q.1: Quá trình sản xuất tư bản. - 2022. - 1231tr., 1tr. ảnh : bảng   s511730 

 546. Marx, Karl. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị : Xuất bản dưới sự biên tập của 
Ph. Ăngghen / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia. - 22 cm. - 407000đ. - 500b 
 T.2, Q.2: Quá trình lưu thông của tư bản. - 2022. - 827 tr.   s511731 

 547. Marx, Karl. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị : Xuất bản dưới sự biên tập của 
Ph. Ăngghen / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia. - 22 cm. - 387000đ. - 500b 
 T.3, Q.3: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa; Ph.2: Chương XXIX - LII. - 2022. 
- 773 tr.   s511733 

 548. Marx, Karl. Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị : Xuất bản dưới sự biên tập của 
Ph. Ăngghen / C. Mác. - H. : Chính trị Quốc gia. - 22 cm. - 379000đ. - 500b 
 T.3, Q.3: Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa; Ph.1: Chương I - XXVIII. - 2022. 
- 755 tr.   s511732 

 549. Nguyễn Quang Trung. Đại cương về Tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Quang Trung. 
- Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 2022. - 231 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 
100b   s511941 

 550. Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2021. - 19 tr. ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s510037 

 551. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Chu 
Văn Cấp, Trần Văn Phòng, Nguyễn Duy Bắc (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị. - 22 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.1: Các tác phẩm kinh điển của C. Mác và Ph. Ăngghen. - 2021. - 391 tr.. - Thư mục cuối 
mỗi phần   s512449 

 552. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Chu 
Văn Cấp, Trần Văn Phòng, Nguyễn Duy Bắc (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị. - 22 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.2: Các tác phẩm kinh điển của V. I. Lênin. - 2021. - 323 tr.. - Thư mục cuối mỗi phần   
s512450 

 553. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: 
Nguyễn Duy Bắc, Lý Việt Quang, Trần Minh Trưởng (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị. - 22 
cm. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.3: Các tác phẩm kinh điển của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam. - 2021. - 219 
tr.. - Thư mục cuối mỗi phần   s512451 

 554. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Trần 
Văn Phòng, Nguyễn Duy Bắc, Nguyễn Viết Thảo (ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị. - 22 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
 T.4: Các chuyên đề bổ trợ. - 2021. - 307 tr.. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s512452 

 555. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh / Ban 
Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Thành uỷ Thành phố Hồ Chí 
Minh, Trương Thị Hiền... ; B.s.: Bùi Thị Ngọc Trang... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 518 tr. 
; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Học viện Cán bộ   s512464 

 556. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường / Đỗ Văn Chiến, Vũ Minh Giang, 
Trần Văn Phòng.... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh, biểu đồ 
; 19 cm. - (Đạo đức cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512545 

 557. "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi..." / Nguyễn Xuân Thắng, Lê Văn 
Tích, Nguyễn Thái Hà,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 
19 cm. - (Tủ sách Đạo đức Cách mạng - Đạo đức Hồ Chí Minh). - 79000đ. - 2000b   s512566 

 558. Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Kỳ, Hùng Văn, Đức Lượng... ; Khánh 
Linh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 195 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). 
- 46000đ. - 1000b   s512006 

 559. Vận dụng ca dao, tục ngữ trong giảng dạy phép biện chứng duy vật : Sách chuyên 
khảo / Trần Thị Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Thị Lam. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 99 tr. : bảng ; 21 cm. - 95000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 95-96   s512393 

PHÁP LUẬT   

 560. Bài giảng gốc Pháp luật đất đai : Dành cho chuyên ngành Kinh tế Luật / B.s.: Phạm 
Thị Hồng Nhung (ch.b.), Đoàn Thị Hải Yến, Vũ Thị Thu Hương, Đỗ Thị Kiều Phương. - H. : 
Tài chính, 2021. - 253 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 251-253   s509520 

 561. Bài giảng gốc Sở hữu trí tuệ / B.s.: Vũ Duy Nguyên, Nguyễn Thị Lan Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thương Huyền... - H. : Tài chính, 2021. - 191 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 189-191   s509522 

 562. Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành : Cập nhật các văn bản hướng dẫn thi 
hành mới nhất đến năm 2021 / Quang Minh hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 383 tr. ; 28 cm. 
- 395000đ. - 1000b   s511746 

 563. Bộ luật lao động - Chế độ, chính sách mới về thang, bảng lương đối với công chức, 
viên chức, người lao động / Vũ Tươi hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 399 tr. ; 28 cm. - 
425000đ. - 1000b   s511744 

 564. Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành / Bùi Cẩm Thơ, 
Trần Thị Hoàng Yến. - H. : Tư pháp, 2022. - 463 tr. : bảng ; 24 cm. - 190000đ. - 500b 
 Phụ lục trong chính văn   s511898 
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 565. Bộ luật Lao động và quy định chi tiết hướng dẫn thi hành / Hệ thống: Quí Lâm, Kim 
Phượng. - H. : Lao động, 2022. - 415 tr. : bảng ; 28 cm. - 450000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s511760 

 566. Bộ luật Tố tụng hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022 : Luật Đặc xá, Luật Thi 
hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thi hành / Hệ thống: Quí Lâm, Kim Phượng. 
- H. : Lao động, 2022. - 427 tr. : bảng ; 28 cm. - 450000đ. - 1000b   s511759 

 567. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) và các văn bản hướng 
dẫn thi hành / Quang Minh hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 
1000b   s511747 

 568. Bùi Quang Huy. Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho học viên đào tạo sĩ quan 
trong các nhà trường quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / Bùi Quang Huy. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2022. - 143 tr. ; 19 cm. - 115b 
 Thư mục: tr. 136-142   s511347 

 569. Cập nhật những quy định mới về quản lý thuế (HTVBPL hiện hành về quản lý thuế). 
- H. : Tài chính, 2022. - 1528 tr. : bảng ; 27 cm. - 500000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thuế. Tạp chí Thuế Nhà nước   s509891 

 570. Đào Mạnh Hoàn. Hoàn thiện pháp luật về tuyển dụng công chức ở Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Đào Mạnh Hoàn. - H. : Lao động, 2022. - 287 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 258-277. - Phụ lục: tr. 279-285   s511056 

 571. Điều phối ghép tạng / B.s.: Trịnh Hồng Sơn (ch.b.), Nguyễn Quốc Kính, Lê Thị Kim 
Nhung... - H. : Giáo dục, 2022. - 208 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1037b   s510553 

 572. Giáo trình Luật Cạnh tranh / Nguyễn Thị Vân Anh (ch.b.), Trần Thị Bảo Ánh, Hoàng 
Minh Chiến... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 386 tr. ; 21 cm. - 76000đ. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s510025 

 573. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ (ch.b.), Trần 
Ngọc Hiệp... - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 108000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.1. - 2022. - 515 tr.. - Thư mục: tr. 501-505   s510981 

 574. Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam / Phạm Văn Tuyết, Trần Thị Huệ (ch.b.), Hoàng 
Thị Loan... - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 123000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.2. - 2022. - 583 tr.. - Thư mục: tr. 561-573   s510982 

 575. Giáo trình Luật Đất đai / B.s.: Trần Quang Huy (ch.b.), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn 
Thị Nga... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 438 tr. ; 22 cm. - 92000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội   s510029 

 576. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình (ch.b.), Nguyễn Triều 
Dương, Lê Thu Hà... - Tái bản lần thứ 20. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 538 tr. ; 22 cm. - 
113000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 531-533   s510028 

 577. Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam / Nguyễn Công Bình, Bùi Thị Huyền 
(ch.b.), Nguyễn Triều Dương... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 414 tr. ; 21 
cm. - 81000đ. - 2000b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 408-411   s510026 

 578. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Nông Quốc Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Bá Diến... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 435 tr. ; 21 cm. 
- 85000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 423-430   s510027 

 579. Giáo trình Pháp luật đại cương / Bùi Anh Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Yên, Phan Quang 
Thịnh... - Tái bản có bổ sung, điều chỉnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
383 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn Lang. - Thư mục cuối mỗi chương   s511025 

 580. Hệ thống án lệ từ năm 2020 - 2021 & quyết định giám đốc thẩm, bản án phúc thẩm 
của Toà án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động / Vũ Tươi hệ 
thống. - H. : Lao động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s511743 

 581. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn 
trong các cơ quan hành chính nhà nước / Nguyễn Thuý Hoa (ch.b.), Trần Thị Thanh Mai, Vũ 
Thị Hoài Phương... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 155 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I. - Thư mục: tr. 148-153   s512454 

 582. Hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính & các quy định xử phạt vi phạm 
hành chính mới nhất / Vũ Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. - 
425000đ. - 1000b   s511748 

 583. Luật Cán bộ, công chức - Luật Viên chức - Quy tắc ứng xử, nâng ngạch, thăng hạng 
cán bộ, công chức, viên chức / Hệ thống: Vũ Tươi, Thiên Kim. - H. : Lao động, 2022. - 390 tr. 
: bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s511749 

 584. Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành / Hà My tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. 
- 72 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s512553 

 585. Luật Doanh nghiệp năm 2020 : Được sửa đổi, bổ sung năm 2022 / Minh Ngọc giới 
thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 316 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 2000b   s511350 

 586. Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 315 tr. ; 19 cm. - 102000đ. - 2012b   s512520 

 587. Luật Phòng, chống ma tuý và văn bản hướng dẫn thi hành / Quách Dương. - H. : Tư 
pháp, 2022. - 319 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 1000b   s511334 

 588. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. - H. : Dân trí, 
2022. - 88 tr. ; 19 cm. - 42000đ. - 2000b   s512554 

 589. Luật Thanh niên năm 2020 / Minh Ngọc giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 35 tr. ; 
19 cm. - 18000đ. - 50000b   s511355 

 590. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020). - H. : Lao động, 
2022. - 154 tr. ; 21 cm. - 46000đ. - 1000b   s511638 

 591. Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Giới thiệu: Bùi Dương 
Minh. - H. : Lao động, 2022. - 179 tr. ; 21 cm. - 52000đ. - 1000b   s511637 

 592. Một số vấn đề pháp lý về hộ chiếu vaccine : Sách tham khảo / Nguyễn Sơn Tùng, 
Đậu Công Hiệp (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Thuý... - H. : Công an nhân dân, 2022. - 543 tr. ; 21 
cm. - 200000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s511953 
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 593. Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 2020. - H. : Cục Bản quyền tác giả. - 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Bản quyền tác giả 
 Q.6. - 2021. - 495 tr. : hình vẽ   s510949 

 594. Nghiệp vụ công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế và 
biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - 
H. : Tài chính, 2022. - 412 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 500b 
 Phụ lục trong chính văn   s511762 

 595. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 
và đường sắt (hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2021) / Muki giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. 
- 368 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 5000b   s511349 

 596. Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý 
hoạt động đường thuỷ nội địa : Tài liệu lưu hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2022. - 211tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An. - Phụ lục: tr. 137-209   s512392 

 597. Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. - H. : Thanh niên, 2022. - 94 
tr. ; 15 cm. - 12000đ. - 10000b   s509978 

 598. Nguyễn An. Giải quyết tranh chấp di chúc - thừa kế hôn nhân & gia đình / Nguyễn 
An. - H. : Hồng Đức, 2020. - 290 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s509939 

 599. Nguyễn An. Giải quyết tranh chấp quyền và nghĩa vụ về tài sản : Các tình huống 
tranh chấp thực tế giữa những người thân trong gia đình và hàng xóm / Nguyễn An. - H. : Hồng 
Đức, 2020. - 286 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s509938 

 600. Nguyễn Bá Diến. Chính sách, pháp luật trên biển Đông của Trung Quốc: Nhìn từ góc 
độ pháp luật quốc tế : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2021. - 451 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 328-410. - Thư mục: tr. 411-436   s511721 

 601. Nguyễn Đăng Dung. Tài liệu hướng dẫn môn học Luật Hiến pháp Việt Nam / Nguyễn 
Đăng Dung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 301 tr. ; 21 cm. - 136000đ. - 800b   s511710 

 602. Nguyễn Hải Phượng. Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất 
đai và thực tiễn xét xử của toà án nhân dân / Nguyễn Hải Phượng b.s., hệ thống. - H. : Lao động, 
2022. - 619 tr. ; 27 cm. - 400000đ. - 1000b   s511752 

 603. Nguyễn Phước Vẹn. Pháp lý bất động sản / Nguyễn Phước Vẹn. - H. : Lao động. - 
24 cm. - 348000đ. - 1000b 
 T.1: Thẩm định điều kiện có hiệu lực của giao dịch về quyền sử dụng đất, giao dịch về 
nhà ở và những vấn đề có liên quan. - 2021. - 396 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 391-394   s511065 

 604. Nguyễn Quang Đạo. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại phát hiện vi phạm 
và kinh nghiệm phòng ngừa : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Đạo, Nguyễn Thị Kim Oanh. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 507 tr. ; 21 cm. - 132000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 495-500   s511712 

 605. Nguyễn Thị Châu. Giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư khi nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Châu. - H. : Lý luận Chính trị, 
2022. - 231 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 216-229   s512467 
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 606. Nguyễn Thị Thu Hoài. 500 câu hỏi và tình huống giải quyết các vướng mắc, tranh 
chấp lao động (theo Bộ luật Lao động năm 2019) / Nguyễn Thị Thu Hoài. - H. : Lao động, 
2022. - 695 tr. : bảng ; 28 cm. - 500000đ. - 1000b   s511754 

 607. Nguyễn Thuý Hiền. Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 / 
Nguyễn Thuý Hiền, Tạ Đình Tuyên (ch.b.). - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Lao 
động, 2022. - 839 tr. ; 27 cm. - 450000đ. - 1000b   s511753 

 608. Nguyễn Văn Huy. Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân : Hộ tịch, căn cước 
công dân, thường trú, tạm trú, xuất cảnh, nhập cảnh / Nguyễn Văn Huy. - H. : Tư pháp, 2022. - 
299 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 286-287   s511896 

 609. Nguyễn Vinh Hưng. Pháp luật về mô hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa 
phát lại : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Vinh Hưng (ch.b.), Nguyễn Hoàng Việt. - H. : Công 
an nhân dân, 2022. - 159 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 146-156   s511954 

 610. Những điều cần biết về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất : Theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng 
dẫn Luật Đất đai / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Tài chính, 2022. - 410 tr. : bảng ; 27 
cm. - 395000đ. - 500b   s511763 

 611. Phan Thị Thu Lê. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Phan Thị Thu Lê. - H. : Tư pháp, 2022. - 233 tr. : bảng ; 21 cm. - 
100000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 205-213. - Thư mục: tr. 215-232   s510978 

 612. Phạm Hoàng Linh. Đảm bảo quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt 
Nam theo Bộ luật Lao động năm 2019 : Sách chuyên khảo / Phạm Hoàng Linh ch.b.. - H. : Lao 
động, 2021. - 255 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 237-252. - Phụ lục: tr. 253-255   s511048 

 613. Phạm Thanh Hữu. Cẩm nang pháp luật về cư trú / Phạm Thanh Hữu. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 119 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 800b   s512501 

 614. Phạm Văn Nam. 101 câu hỏi và giải đáp pháp lý bất động sản / Phạm Văn Nam. - H. 
: Thế giới, 2022. - 347 tr. : bảng ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b   s509703 

 615. Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
quyền lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 : Sách chuyên khảo / Lê Thị Thiều Hoa (ch.b.), Trần 
Ngọc Đường, Nguyễn Đăng Dung... - H. : Tư pháp, 2022. - 214 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý. - Thư mục: tr. 200-209   s511895 

 616. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm, kiểm tra, trình tự thủ tục cấp, thu hồi giấy phép vận tải 
đường bộ / Hệ thống: Hữu Đại. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 390 tr. : bảng ; 28 cm. - 
395000đ. - 1000b   s511764 

 617. 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - H. : Giao 
thông Vận tải, 2022. - 204 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 45000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải   s512493 

 618. Sổ tay kiến thức pháp luật và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật. - Gia Lai : S.n., 2022. - 72 tr. ; 18 cm. - 10b 
 ĐTTS ghi: UBND tỉnh Gia Lai. Sở Tư pháp   s510005 
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 619. Sổ tay nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh, môi giới bất động sản. Luật Kinh doanh bất 
động sản và văn bản hướng dẫn thực hiện / Hệ thống: Hữu Đại, Hữu Thắng. - H. : Lao động, 
2022. - 391 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s511751 

 620. Sổ tay tuyên truyền cho ngư dân của Cảnh sát Biển Việt Nam. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 76 tr. ; 15 cm. - 3645b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển   s511343 

 621. Sổ tay xây dựng công trình quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công 
xây dựng / Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 399 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 
1000b   s511750 

 622. Tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trong Bộ Quốc 
phòng. - H. : Thế giới, 2021. - 352 tr. : bảng ; 29 cm. - 6260b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn. - Phụ lục trong chính văn   s509887 

 623. Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực giới. - H. : S.n., 2022. - 
100 tr. : bảng, sơ đồ ; 30 cm. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp ; Cơ quan Phòng chống ma tuý và 
tội phạm của Liên hợp quốc. - Phụ lục: tr. 96-99   s510959 

 624. Tài liệu nghiệp vụ đấu thầu - Hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng trên 
hệ thống đấu thầu quốc gia / Nguyễn Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. 
- 395000đ. - 1000b   s511745 

 625. Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Nguyễn Văn 
Huy (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Anh, Lương Hữu Nam... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tư pháp, 2022. 
- 299 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s511897 

 626. Tổ chức và thực hiện quyền lập pháp theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 / Nguyễn 
Đăng Dung (ch.b.), Trần Quốc Bình, Nguyễn Sĩ Dũng... ; H.đ.: Chu Hồng Thanh... - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 347 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 345-347   s509949 

 627. Tuyển tập 52 án lệ và các giải đáp nghiệp vụ của Toà án nhân dân tối cao từ năm 
2016 đến nay / Hệ thống: Hoàng Hải. - H. : Lao động, 2022. - 503 tr. ; 28 cm. - 425000đ. - 500b   
s511761 

 628. Trần Văn Hà. So sánh - Đối chiếu Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2021) và các biểu mẫu trong Bộ luật Tố tụng hình sự / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2022. - 560 tr. : bảng ; 27 cm. - 360000đ. - 1000b   s509895 

 629. Trương Nhật Quang. Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : Chia sẻ kinh nghiệm hành 
nghề thực tế tại Việt Nam / Trương Nhật Quang. - H. : Dân trí, 2022. - 374 tr. ; 24 cm. - 400000đ. 
- 1000b 
 Phụ lục: tr. 345-367   s512098 

 630. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ Luật Tố tụng dân sự nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 / Bùi Dương Minh tuyển 
chọn, giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 351 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b   s511055 

 631. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2021). - H. : Thanh niên, 2021. - 403 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s509785 

 632. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật An toàn, vệ sinh lao động (hiện 
hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 131 tr. ; 19 cm. - 53000đ. - 1012b   s512519 
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 633. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 216 tr. ; 19 cm. 
- 65000đ. - 1012b   s512514 

 634. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (hiện hành). 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 46 tr. ; 19 cm. - 15000đ. - 6012b   s512506 

 635. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo vệ môi trường (Được thông qua 
ngày 17/11/2020). - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2022. - 311 tr. ; 19 cm. - 56000đ. - 700b   
s511336 

 636. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cảnh sát biển Việt Nam (hiện hành). 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 39 tr. ; 19 cm. - 14000đ. - 6012b   s512505 

 637. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Chứng khoán (hiện hành). - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 196 tr. ; 19 cm. - 74000đ. - 1012b   s512518 

 638. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 294 tr. ; 19 cm. - 122000đ. - 6000b   
s512517 

 639. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đầu tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 
năm 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 166 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 4900b   s512511 

 640. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đầu tư công (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2020,2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 122 tr. ; 19 cm. - 59000đ. - 3800b   
s512512 

 641. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 123 tr. ; 19 
cm. - 54000đ. - 3650b   s512513 

 642. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2018). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 247 tr. ; 21 cm. - 54000đ. - 3012b   s511707 

 643. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 127 tr. ; 19 cm. - 
61000đ. - 5200b   s512509 

 644. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Điện lực (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2012, 2018, 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 83 tr. ; 19 cm. - 44000đ. - 3300b   
s512508 

 645. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hoà giải ở cơ sở (Có hiệu lực thi 
hành từ 01/01/2014). - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tư pháp, 2022. - 30 tr. ; 19 cm. - 10000đ. - 
1000b   s511335 

 646. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hoà giải ở cơ sở (hiện hành). - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 30 tr. ; 19 cm. - 26000đ. - 612b   s512502 

 647. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Khiếu nại (hiện hành). - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 72 tr. ; 19 cm. - 34000đ. - 1012b   s512504 

 648. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Lâm nghiệp : Có hiệu lực thi hành 
từ 01/01/2019. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2022. - 134 tr. ; 19 cm. - 30000đ. - 1000b   
s512494 

 649. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống ma tuý (hiện hành). - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 68 tr. ; 19 cm. - 17000đ. - 2012b   s512503 
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 650. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân 
(hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 111 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 612b   s512510 

 651. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tố tụng hành chính (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 346 tr. ; 19 cm. - 68000đ. - 2012b   
s512515 

 652. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thi hành án hình sự / Bùi Dương 
Minh giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 239 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s511054 

 653. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thỏa thuận quốc tế. - H. : Dân trí, 
2022. - 64tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s512552 

 654. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 39 tr. ; 19 
cm. - 27000đ. - 1620b   s512507 

 655. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Xử lý vi phạm hành chính (hiện 
hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 219 tr. ; 19 cm. - 46000đ. 
- 2012b   s512516 

 656. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng. - H. : Dân trí, 2022. - 64 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 2000b   s512555 

 657. Võ Khánh Vinh. Áp dụng pháp luật hình sự - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 
khảo / Võ Khánh Vinh. - H. : Tư pháp, 2021. - 598 tr. ; 24 cm. - 265000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 589-598   s510980 

 658. Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương ở Việt Nam / Đoàn Đức Lương (ch.b.), Hồ Thị Vân Anh, Trần Chí Thành... 
- H. : Công an nhân dân, 2022. - 647 tr. ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật, Đại học Huế. - Thư mục sau mỗi bài   s511952 

 659. 하노이외국인투자자를 위한 행정절차 안내 : 참고자료. - H. : 하노이 출판사, 
2021. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - 200 copies   s509931 

 660. 手続案内プロセスハノイ市に進出投資する投資家に対する手続き : 参考資料

. - ハノイ : ハノイ出版社, 2021. - 91 p. : ill. ; 21 cm. - 200 copies   s509934 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 661. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 11 / Đặng Đức Thắng (tổng ch.b.), Phạm Văn Thao 
(ch.b.), Nguyễn Đức Đăng... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 115 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 10000đ. - 100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510412 

 662. Giáo dục Quốc phòng - An ninh 12 / Đặng Đức Thắng (tổng ch.b.), Đồng Xuân 
Quách (ch.b.), Nguyễn Quyết Chiến... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 104 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 11000đ. - 100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: 87. - Phụ lục: tr. 89-104   s510413 

 663. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý / Lê Văn Chiến 
(ch.b.), Nguyễn Minh Tuấn, Trần Thị Thanh Thuỷ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính 
trị, 2022. - 456 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 106000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512477 
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 664. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị: Quản lý hành chính nhà nước / Nguyễn Duy 
Bắc (ch.b.), Trương Hồ Hải, Trần Quang Hiển... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 
2022. - 428 tr. ; 21 cm. - 104000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s512476 

 665. Hướng dẫn tự học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh : Học phần 4: Kỹ thuật chiến 
đấu bộ binh và chiến thuật : Biên soạn theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT / Lê Đức Sơn, 
Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Quốc Cường... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 135 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 50000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 135   s510073 

 666. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng / Nguyễn Văn Cường 
(ch.b.), Nguyễn Phương Đông, Bùi Quang Cường... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 175 tr. ; 
21 cm. - 59000đ. - 735b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị. - Thư mục: tr. 171-173   s512400 

 667. Màu xanh thắp sáng vùng biên / Trung Hiếu, Quỳnh Vân, Nguyễn Thanh Tú... - H. : 
Lao động, 2021. - 195 tr. ; 21 cm. - 67000đ. - 1200b   s511034 

 668. Một thời chúng tôi đã sống / Phan Tiến Dũng, Xuân Linh, Thuý Quỳnh...; Nguyễn 
Sỹ Long b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 268 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1235b 
 ĐTTS ghi: Ban Liên lạc Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Đà Nẵng   
s512405 

 669. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa 
phương ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Ngọc Dung (ch.b.), Trần Thị Thanh Mai, Vũ Thị Hoài 
Phương... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 155 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực I. - Thư mục: tr. 149-153   s512459 

 670. Ngô Thị Diệp Lan. Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn 
thành phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Ngô Thị Diệp Lan. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 190 
tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 174-185   s512455 

 671. Nguyễn Hồ Phi Hà. Quản lý nhà nước về giá ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Hồ Phi Hà. - H. : Tài chính, 2022. - 272 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 66000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 269-271   s511516 

 672. Nguyễn Thị Thu Nguyên. Quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp - Một số vấn đề 
đặt ra (Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Đắk Lắk) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Nguyên. 
- H. : Lao động, 2022. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 89000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 177-193. - Phụ lục: tr. 194-241   s511648 

 673. Quản lý chiến lược trong khu vực công : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo thạc sĩ 
/ B.s.: Nguyễn Thị Hồng Hải, Chu Xuân Khánh (ch.b.), Phạm Đức Chính... - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2021. - 327 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 180000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 313-323   s511111 

 674. Quản lý tài sản công và khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công tại Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Tân Thịnh (ch.b.), Phan Hữu Nghị, Bùi Đỗ Vân. 
- H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 206 tr. : bảng ; 24 cm. - 169000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 200-206   s512387 
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 675. Quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên 
khảo / Trương Quốc Việt, Lý Thị Huệ (ch.b.), Đỗ Thị Thanh Nga... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 366 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 145000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 354-366   s511711 

 676. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho giảng viên quản lý nhà nước 
/ B.s.: Đặng Khắc Ánh, Nguyễn Thị Hồng Hải (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà... - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2021. - 314 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 193000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s511114 

 677. Tài liệu bồi dưỡng phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước / 
B.s.: Nguyễn Thị Thu Vân, Trần Thị Diệu Oanh (ch.b.), Trịnh Thanh Hà... - H. : Bách khoa Hà 
Nội, 2021. - 275 tr. : bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s511115 

 678. Tần Tiền Hồng. Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát : Sách tham khảo / Tần Tiền 
Hồng ; Dịch: Phó Đức Dương... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 718 tr. ; 24 cm. - 700b 

 Tên sách tiếng Trung: 秦前红著. - Thư mục: tr. 663-711   s511722 

 679. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và định hướng vận dụng ở các nhà 
trường quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Cao Văn Trọng (ch.b.), Đoàn Đức Khánh, 
Hồ Nam Trân... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 163 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 745b 
 Thư mục: tr. 159-162   s512402 

 680. Tướng lĩnh Ninh Bình thời đại Hồ Chí Minh : Bút ký / Sương Nguyệt Minh (ch.b.), 
Đăng Trường, Nguyễn Khắc Nguyệt... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 854 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
1200000đ. - 1000b   s511588 

 681. Trần Thị Minh Châu. Quản lý nhân lực trong khu vực công ở nước ta hiện nay và 
những vấn đề đặt ra : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh Châu, Lê Thị Diệu Hoa. - H. : Lao 
động, 2022. - 223 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 69000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 208-219   s511639 

 682. Trương Anh Thuận. Hoạt động chế tạo và quản lý sử dụng vũ khí dưới triều Nguyễn 
giai đoạn 1802 - 1883 : Sách chuyên khảo / Trương Anh Thuận, Nguyễn Ngọc Đoàn. - H. : 
Khoa học xã hội, 2022. - 212 tr. : ảnh ; 24 cm. - 155000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 192-199. - Phụ lục: tr. 200-211   s511958 

 683. Viết tiếp chuyện Nguyên Phong / Nguyễn Thanh Tú, Mạnh Hùng, Văn Quân... - H. 
: Lao động, 2022. - 195 tr. ; 21 cm. - 67000đ. - 1200b   s511033 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 684. Cẩm nang lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. - H. : Thanh niên, 2021. - 47 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 15 cm. - 6300đ. - 1000b   s509977 

 685. Climate change in Viet Nam: Impacts and adaptation. - H. : Thế giới, 2022. - 612 tr. 
: minh hoạ ; 25 cm. - 250b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s509725 

 686. Con người và môi trường / Nguyễn Văn Quỳnh Bôi (ch.b.), Tôn Nữ Mỹ Nga, Trương 
Thị Bích Hồng, Trần Văn Phước. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 304 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
220000đ. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Nha Trang. - Thư mục: tr. 276-285. 
- Phụ lục: tr. 286-302   s509554 

 687. Công an nhân dân Việt Nam - Thành tựu nổi bật, truyền thống vẻ vang (1945 - 2021) 
/ B.s.: Nguyễn Thị Lợi, Lê Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thu Hiền... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 375 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. - Phụ lục: tr. 303-
366. - Thư mục: tr. 367-375   s511734 

 688. Công nghệ 4.0 trong cảnh báo sớm lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh cây nông nghiệp 
: Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thạch (ch.b.), Bùi Quang Thành, Phạm Xuân Cảnh... - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 446 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 175000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 434-442   s509877 

 689. Diệp Hồng Vũ. Tâm lý học tội phạm - Phác hoạ chân dung kẻ phạm tội / Diệp Hồng 
Vũ ; Đỗ Ái Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 279 tr. ; 24 cm. - 145000đ. - 10000b 

 Tên sách tiếng Trung: 罪犯心理学: 罪犯心理学画像实录   s509815 

 690. Đinh Ngọc Giang. Các tỉnh, thành uỷ ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo ứng phó 
với biến đổi khí hậu giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Đinh Ngọc Giang, Bùi Văn De. - 
H. : Lao động, 2022. - 205 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 150-166. - Phụ lục: tr. 167-202   s511649 

 691. Đinh Trần Kim Ngân. Tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội : Sách tham khảo / 
Đinh Trần Kim Ngân, Trần Đại Phước. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 224000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục: tr. 220   s509964 

 692. Đỗ Thị Hà. Giáo dục lối sống cho học viên các trường Công an nhân dân theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Hà. - H. : Lao động, 2021. - 161 tr. ; 21 cm. - 
80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 156-161   s511039 

 693. El Deafo và đôi tai kỳ diệu : Truyện tranh / Cece Bell ; Đào Thiện Phong dịch. - H. : 
Lao động, 2022. - 285 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: El Deafo   s511653 

 694. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế = 
International cooperation in counter-terrorism : International conference proceedings / Tô Lâm, 
Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Thắng... ; Nguyễn Mạnh Chương biên dịch, h.đ. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 1072 tr. ; 27 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Bộ Công an Việt Nam. - Thư mục trong chính văn   s511809 

 695. Kendrick, Daisy. Khí hậu đang biến đổi, sao chúng ta lại không? : Hướng dẫn thiết 
thực giúp bạn tạo nên sự khác biệt / Daisy Kendrick ; Nguyễn Hà An dịch. - H. : Dân trí, 2021. 
- 307 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The climate is changing, why aren't we? : A practical guide to how 
you can make a difference   s512053 

 696. Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Trịnh Tiến Việt (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Tiến Vinh... - Tái bản lần thứ 1, có 
sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2022. - 407 tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 385-402   s510979 
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 697. Ngọc Thanh. Giáo dục an toàn, kỹ năng thoát hiểm, phòng, tránh tai nạn thương tích 
cho trẻ em, học sinh / Ngọc Thanh s.t, b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 215 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 95000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 211-212   s511668 

 698. Nguyễn Hương. Những điều cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em / 
Nguyễn Hương b.s. - H. : Dân trí, 2021. - 202 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 192-195   s511964 

 699. Nguyễn Quốc Thanh. Sổ tay tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thực phẩm / B.s.: 
Nguyễn Quốc Thanh, Nguyễn Trung Thọ, Nguyễn Diệu Thuý. - Tái bản có bổ sung. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 152 tr. ; 21 cm. - 520b 
 ĐTTS ghi:  Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thanh Hoá   s510033 

 700. Nguyễn Tiến Đức. Thấu hiểu marketing bệnh viện - Thị trường đặc thù / Nguyễn 
Tiến Đức. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 224 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 250000đ. - 
3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s512035 

 701. Nguyễn Trọng An. Cẩm nang phòng tránh đuối nước : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn 
Trọng An. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 70 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (15 bí kíp 
giúp tớ an toàn). - 45000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 2   s511359 

 702. Phạm Anh Tuấn. Cẩm nang phòng chống đuối nước cho trẻ em / Phạm Anh Tuấn. - 
H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 2000b   s511943 

 703. Phạm Sanh Châu. Chiến dịch Hoa Kim Tước : Hàng trăm công dân Việt Nam mắc 
kẹt ở Ấn Độ vì Covid-19. Một chiến dịch giải cứu xuất sắc đã đưa họ về quê hương / Phạm 
Sanh Châu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 267 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 239-267   s511596 

 704. Smedley, Tim. Giành lại không khí sạch = Clearing the air : Sự khởi đầu và kết thúc 
của ô nhiễm khí quyển / Tim Smedley ; Dịch: Nguỵ Thị Khanh... - Tái bản lần 1. - H. : Thế 
giới, 2022. - 393 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 2000b   s509758 

 705. Sổ tay tuyên truyền về an toàn thực phẩm. - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hoá, 2022. - 
188 tr. ; 21 cm. - 720b 
 ĐTTS ghi: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá. Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn 
thực phẩm tỉnh   s511826 

 706. Sổ tay trẻ bảo trợ : Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm tại 
Lào Cai (Chương trình bảo trợ trẻ em). - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 60 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 18400b   s511703 

 707. Tài liệu giáo dục địa phương Lịch sử, Giáo dục công dân - Lớp 11 : Dành cho học 
sinh tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Vũ Đình Bảy, Hoàng Thanh Hiến... - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 24 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 14000đ. - 2643b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s510495 

 708. Trĩ Tử Văn Hoá. Trẻ vui học kỹ năng an toàn - An toàn nơi công cộng / Trĩ Tử Văn 
Hoá ; Lan Hà dịch. - H. : Lao động, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 249000đ. - 2000b 
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Thị Hiền, Nguyễn Kim Ngân ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 4 có chỉnh lí. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 20000đ. - 15000b   s511324 

 765. Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Kim Ngân ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 4 có chỉnh lí. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 20000đ. - 15000b   s511323 

 766. Bé làm quen với Toán : 5 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 15000đ. - 5000b   s512134 

 767. Bé làm quen với Toán : 4 - 5 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 15000đ. - 5000b   s512133 

 768. Bé làm quen với Toán : 3 - 4 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 15000đ. - 5000b   s512132 

 769. Bé làm quen với Toán : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái bản 
lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 8000đ. - 5000b 
 T.1. - 2021. - 15 tr. : hình vẽ   s509767 

 770. Bé làm quen với Toán - Làm quen chữ số / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái bản lần 
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 5000b   s509766 

 771. Bé tập ghép vần : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 : 4 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí. - 
24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 24 tr. : tranh vẽ   s512129 

 772. Bé tập ghép vần : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 : 4 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí. - 
24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 24 tr. : tranh vẽ   s512130 

 773. Bé tập ghép vần : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 : 4 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí. - 
24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 24 tr. : tranh vẽ   s512131 

 774. Bé tập viết chữ cái : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 : 4 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân 
trí, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 16000đ. - 5000b   s512136 

 775. Bé tập viết nét cơ bản : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 : 4 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân 
trí, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 16000đ. - 5000b   s512135 

 776. Bé tập viết nét và chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý 
Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 44 tr.   s510118 

 777. Bé tập viết nét và chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý 
Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 44 tr.   s510119 
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 778. Bé thích học Toán : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi, Huỳnh Thị Huệ. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2021. - 44 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 14000đ. - 20000b   
s510139 

 779. Bé vui học Toán : Mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Bình Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 5050b   s510961 

 780. Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Cảm ơn, xin lỗi : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / 
Studio Afra viết lời ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 17x24 cm. 
- 38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小狗 宝宝 行为 管理 儿童 绘本   s512591 

 781. Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Cùng ăn sinh nhật : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / 
Viết lời: Studio Afra ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 17x24 cm. 
- 38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小狗 宝宝 行为 管理 儿童 绘本   s512592 

 782. Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Học cách sẻ chia : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / 
Viết lời: Studio Afra ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 17x24 cm. 
- 38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小狗 宝宝 行为 管理 儿童 绘本   s512595 

 783. Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Trồng cây gây rừng : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ 
/ Viết lời: Studio Afra ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 17x24 
cm. - 38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小狗 宝宝 行为 管理 儿童 绘本   s512594 

 784. Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang - Vệ sinh cơ thể : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / Viết 
lời: Studio Afra ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 17x24 cm. - 
38000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小狗 宝宝 行为 管理 儿童 绘本   s512593 

 785. Bộ đề luyện thi Violympic trạng nguyên Tiếng Việt trên Internet lớp 3 : Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Huy Hoàng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 162 tr. ; 24 cm. - 55000đ. - 1000b   s512891 

 786. Braun, Adam. Lời hứa về một cây bút chì / Adam Braun ; Hải Đăng dịch. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2022. - 363 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The promise of a pencil   s509733 

 787. Brick, Jean. Văn hoá giảng đường: Một cẩm nang học tập tại đại học = Academic 
culture: A student's guide to studying at university / Jean Brick, Maria Herke, Deanna Wong ; 
Dịch: Khổng Thị Diễm Hằng, Nguyễn Thị Hải Diệu. - H. : Dân trí, 2022. - 470 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 279000đ. - 1500b   s512103 

 788. Cao Thị Thuỳ Linh. Nhật ký kỹ năng : Dành cho trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi / 
Cao Thị Thuỳ Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 20000b   s510506 

 789. Cảm thụ văn học dành cho học sinh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Ngọc Hà, 
Nguyễn Mai Khanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 126 tr. ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   
s512895 
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 790. Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 127 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 49000đ. - 2000b   s512887 

 791. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : 5 - 6 tuổi 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Phạm Thị Nga... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 30000b   s510824 

 792. Các hoạt động làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Sách dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Đinh Văn Vang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2022. - 36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 22000đ. - 2000b   
s511784 

 793. Các hoạt động làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Sách dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Đinh Văn Vang (ch.b.), Trần Đức Mạnh. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2022. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 2000b   s511783 

 794. Các hoạt động làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Sách dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Đinh Văn Vang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2022. - 35 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 22000đ. - 2000b   
s511785 

 795. Các hoạt động làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Sách dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đinh Văn Vang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 22000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 35 tr. : minh hoạ   s511786 

 796. Các hoạt động làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non 
: Sách dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đinh Văn Vang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Huyền. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 24000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 39 tr. : minh hoạ   s511787 

 797. Cẩm nang Kỹ năng - Làm chủ cảm xúc : Kiến thức và kỹ năng sống cho học sinh 
tiểu học. - H. : Kim Đồng, 2022. - 57 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.3). 
- 35000đ. - 5000b   s511360 

 798. Cùng em tìm hiểu Địa lí địa phương Thành phố Hồ Chí Minh : Sử dụng trong các 
trường Tiểu học / Nguyễn Quang Vinh, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 32000đ. - 3530b   s510855 

 799. Cùng em tìm hiểu Lịch sử địa phương Thành phố Hồ Chí Minh : Sử dụng trong các 
trường Tiểu học / Nguyễn Quang Vinh, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 32000đ. - 3030b   s510856 

 800. Cùng học Tin học : Dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Xuân Huy (ch.b.), Bùi Việt 
Hà, Lê Quang Phan... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 25500đ. - 23000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.2. - 2022. - 127 tr. : minh hoạ   s510315 

 801. Cùng học Tin học : Dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Xuân Huy (ch.b.), Bùi Việt 
Hà, Lê Quang Phan... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 28600đ. - 33000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2022. - 144 tr. : minh hoạ   s510316 

 802. Cùng ôn tập Toán 5 : Định hướng theo Mô hình trường học mới Việt Nam / Hoàng 
Mai Lê (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 20000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2021. - 100 tr. : minh hoạ   s510138 

 803. Chinh phục Toán tiểu học / Nguyễn Tam Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 38000đ. - 5000b   s511889 

 804. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen chữ cái : Theo mẫu chữ viết của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 23 tr. ; 24 cm. - 10000đ. - 
5000b   s511702 

 805. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen chữ cái : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / 
VanLangBooks. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s511874 

 806. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen chữ cái : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / 
VanLangBooks. - H. : Hồng Đức. - 26 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.2. - 2022. - 19 tr. : tranh vẽ   s511875 

 807. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán : 4-5 tuổi / Hà Vy. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s511698 

 808. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé tập tô chữ thường : Theo mẫu chữ viết của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 23 tr. ; 24 cm. - 10000đ. - 
5000b   s511701 

 809. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé tập tô nét cơ bản : Theo mẫu chữ viết của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
10000đ. - 5000b   s511700 

 810. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé vui học Toán : 5-6 tuổi / Hà Vy. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2021. - 23tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s511699 

 811. Chương trình Giáo dục Mầm non. - Tái bản lần thứ 13, có sửa đổi, bổ sung lần thứ 
2. - H. : Giáo dục, 2022. - 88 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 38000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510497 

 812. Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu học / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), 
Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga. - In lần thứ 11. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2022. - 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 214-215   s510018 

 813. Development of a dual education model adaptable to Asia-Pacific university contexts 
= Développement d'un modèle de formation par alternance adaptable aux contextes 
universitaires de l'Asie-Pacifique / Laurence Levert, Do Quynh Huong, Tran Le Bao Chan... - 
H. : Finance. - 28 cm. - 100 copies 
 At head of title: University of Economics Ho Chi Minh City 
 Vol.2. - 2021. - 53 p. : ill.. - Bibliogr. at the end of the paper   s509923 

 814. Đạo đức 1 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hà My, Nguyễn 
Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Vì sự 
bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 15000đ. - 30000b   s510702 

 815. Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Lê Thị Tuyết 
Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 71 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 344000b   s510695 

 816. Đạo đức 1 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), 
Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 100 tr. ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 34000đ. - 1440b   s510697 
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 817. Đạo đức 1 / Đinh Phương Duy (tổng ch.b.), Trần Thanh Bình (ch.b.), Trần Minh 
Hường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 142000b   s510699 

 818. Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 56 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Cùng học 
để phát triển năng lực). - 11000đ. - 30000b   s510694 

 819. Đạo đức 2 : Sách giáo viên / Trần Thanh Bình, Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 108 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 20000đ. - 5000b   s510701 

 820. Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 71 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 30000b   s510696 

 821. Đạo đức 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 72 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 2710b   s510698 

 822. Đạo đức 2 / Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (ch.b.)... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 68 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 
115000b   s510700 

 823. Đạo đức 4 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Việt Bắc, Nguyễn Hữu Hợp... - Tái bản 
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25000đ. - 3000b   s510966 

 873. Hello! Xin chào lớp 1: Tô chứ cái tiếng Việt : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Ngân Hà. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Cùng con vào lớp 
1). - 25000đ. - 3000b   s510962 

 874. Hoàng Trung Kính. Con đường phát triển giáo dục cơ bản của Trung Quốc / Hoàng 
Trung Kính ; Trần Thị Thanh Liêm dịch. - H. : Giáo dục, 2021. - 599 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 288000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 基础教育发展的中国之路. - Thư mục: tr. 574-596   s510555 
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mầm non : Sách dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trần Cường (ch.b.), Đức Hải, Nam Nhật. - H. : Đại 
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31 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 2000b   s512597 

 881. Hoạt động tạo hình : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành 
cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Trần Đức Mạnh (ch.b.), Đức Hải, Bảo Đức. - H. : Đại học Sư phạm, 
2022. - 27tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 2000b   s512596 

 882. Hoạt động tạo hình : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trần Đức Mạnh (ch.b.), Đức Hải, Bảo Đức. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 
35 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 2000b   s512598 

 883. Hoạt động trải nghiệm 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng  trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 
/ Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế. 
- Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 87 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 200000b   s510938 
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 884. Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Vũ 
Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 87 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 19900b   s510781 

 885. Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Ngọc Diệp, Phó Đức Hoà (ch.b.), Nguyễn Hà My... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 95 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và 
dân chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 30000b   s510778 

 886. Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 116 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 34100b   s510783 

 887. Hoạt động trải nghiệm 1 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), Bùi 
Thị Hương Liên, Lê Thị Thắm. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 18000đ. - 30000b   s510780 

 888. Hoạt động trải nghiệm 1 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.). Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương 
Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 95 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng 
và dân chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 140000b   s510777 

 889. Hoạt động trải nghiệm 2 / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
Diệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 91 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 16000đ. - 175000b   s510784 

 890. Hoạt động trải nghiệm 2 / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ 
Anh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 92 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 17000đ. - 390000b   s510782 

 891. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ 
Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 184 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 1700b   s510775 

 892. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 
/ Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm Quang Tiệp (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô 
Quang Quế. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 99 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 170000b   s510939 

 893. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách giáo viên / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng 
ch.b.), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 
171 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 10000b   s510776 

 894. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 111 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
55000đ. - 2000b   s510922 

 895. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (tổng 
ch.b.), Vũ Đình Bảy (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 120000b   s510773 

 896. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Trung (tổng ch.b.), 
Hoàng Thị Hạnh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 322000b   s510772 

 897. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ 
Tụng (tổng ch.b.), Trần Thị Thu (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 248 tr. ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 48000đ. - 1030b   s510771 
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 898. Học so sánh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành cho trẻ 5 
- 6 tuổi / Trần Cường (ch.b.), Đức Hải, Nam Nhật. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 56 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 40000đ. - 2000b   s511791 

 899. Học tốt Tiếng Anh 1 : Theo Chương trình Tiểu học mới / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, 
Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 60 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
30000đ. - 2000b   s510920 

 900. Học tốt Tiếng Việt 5 : Theo chương trình giảm tải / Trần Đức Niềm, Trần Lê Thảo 
Linh. - Tái bản có chỉnh lí lần thứ 9. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 143 tr. : bảng, tranh vẽ   s511985 

 901. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục thể chất lớp 1 theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Phạm Đông Đức, Đặng Ngọc Quang (ch.b.), Nguyễn Bá Hoà... - In lần thứ 5. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2022. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 80   s510013 

 902. Hướng dẫn dạy học môn Toán tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh... - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 
2022. - 186 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 183-186   s510022 

 903. Hướng dẫn du học Nhật Bản 2021 - 2022 : Bản tiếng Việt = Study in Japan : 
Vietnamese. - H. : Thanh niên, 2022. - 45 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 3000b   s509857 

 904. Hướng dẫn đánh giá môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Hoạt động trải 
nghiệm lớp 2 : Theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo / Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Hạnh, Phó Đức Hoà... - H. : Giáo dục, 2022. 
- 187 tr. : bảng ; 26 cm. - 45000đ. - 3000b   s510440 

 905. Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non / Trần 
Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Dinh, Hoàng Thị Nho... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 71 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 47000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 69-70. - Thư mục: tr. 71   s510840 

 906. Hướng dẫn giải Violympic Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 168 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 1500b   s512890 

 907. Hướng dẫn học Khoa học 5 : Sách thử nghiệm / Lương Việt Thái (ch.b.), Phan Thanh 
Hà, Bùi Phương Nga... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 12000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 75 tr. : minh hoạ   s510795 

 908. Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 4 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn 
Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chuyên... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
14500đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 88 tr. : minh hoạ   s510808 

 909. Hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí 5 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn 
Tuyết Nga (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 13500đ. - 
30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 83 tr. : minh hoạ   s510809 
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 910. Hướng dẫn học Tiếng Việt 4 : Sách thử nghiệm / Lê Phương Nga (ch.b.), Hoàng Hoà 
Bình, Xuân Thị Nguyệt Hà... - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 29000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 183 tr. : minh hoạ   s510787 

 911. Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 : Sách thử nghiệm / Lê Phương Nga (ch.b.), Hoàng Hoà 
Bình, Phan Phương Dung... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 29000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 188 tr. : minh hoạ   s510788 

 912. Hướng dẫn học Tin học lớp 1 / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2022. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 3000b   s510800 

 913. Hướng dẫn học Tin học lớp 2 / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 
2022. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 50000b   s510801 

 914. Hướng dẫn học Tin học lớp 4 : Sách bài tập / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26000đ. - 80000b   s510754 

 915. Hướng dẫn học Tin học lớp 4 / Đào Thái Lai (ch.b.), Nguyễn Xuân Anh, Trần Ngọc 
Khoa, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 34000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam   s510750 

 916. Hướng dẫn học Tin học lớp 5 : Sách bài tập / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 90000b   s510755 

 917. Hướng dẫn học Tin học lớp 5 / Đào Thái Lai (ch.b.), Nguyễn Xuân Anh, Trần Ngọc 
Khoa, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 135 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 36000đ. - 30000b   s510751 

 918. Hướng dẫn học Toán 5 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, 
Vũ Quốc Chung... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 23500đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 148 tr. : minh hoạ   s510791 

 919. Hướng dẫn Tập làm văn lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
năm 2018 / Phạm Thị Chín, Vũ Huy Kiếm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 111 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 38000đ. - 3000b   s510109 

 920. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong 
cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hào... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 51000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 83   s510842 

 921. Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non 
sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 tiểu học / Nguyễn Thị 
Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thu Phương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 52000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 47-78. - Thư mục: tr. 79   s510847 

 922. Hướng dẫn tổ chức giáo dục hoà nhập trong cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Thị 
Kim Hoa, Vũ Huyền Trinh, Lê Thị Thuý Hằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 87 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 51000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 65-86. - Thư mục: tr. 87   s510841 
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 923. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục 
mầm non / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Việt Quỳnh... - H. : Giáo 
dục, 2022. - 87 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510844 

 924. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non / Hồ Lam 
Hồng, Bùi Thị Lâm, Vũ Thị Ngọc Minh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 103 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 68000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 103   s510843 

 925. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo bé (3 - 4 
tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s510845 

 926. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo nhỡ (4 - 
5 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 12. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 208 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s510846 

 927. John Vu. Kết nối = Connection : Lời khuyên sinh viên Việt Nam / John Vu ; Ngô 
Trung Việt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2022. - 175 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 78000đ. 
- 1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du   s512048 

 928. Kể chuyện gương hiếu học / S.t., tuyển chọn: Phương Thuỳ, Hoàng Trang. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Văn học, 2022. - 199 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 44000đ. - 3000b   s512335 

 929. Kể chuyện về tấm gương hiếu học / Thanh Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
202 tr. ; 21 cm. - 51000đ. - 2000b   s511837 

 930. Kế hoạch bài dạy môn Đạo đức lớp 1 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch bài dạy 
theo sách giáo khoa Đạo đức 1 - Bộ sách Chân trời sáng tạo / Trần Thanh Bình (ch.b.), Trần 
Trọng Khiêm, Trần Thị Ánh Ngọc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 168 tr. : bảng 
; 27 cm. - 80000đ. - 1000b   s510821 

 931. Kĩ thuật 4 / Đoàn Chi (ch.b.), Vũ Hài, Nguyễn Huỳnh Liễu, Trần Thị Thu. - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 5000đ. - 180000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510397 

 932. Kĩ thuật 5 / Đoàn Chi (ch.b.), Nguyễn Huỳnh Liễu, Trần Thị Thu. - Tái bản lần thứ 
16. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50000đ. - 200000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510398 

 933. Klei Êđê - Hdruôm 1 / H'Mi Čil, Lê Thị Ngọc Thơm (ch.b.), H' Jin Niê... - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2022. - 263 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 2400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510442 

 934. Klei Êđê - Hdruôm 2 / H'Loanh Niê, Lê Thị Ngọc Thơm (ch.b.), H'Win Êñuôl... - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2022. - 151 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 1615b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510443 

 935. Klei Êđê - Hdruôm 3 / Y Dlông Niê, Lê Thị Ngọc Thơm (ch.b.), H'Yer Knul... - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục, 2022. - 167 tr. : tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - 1560b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510444 

 936. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Xu thế chuyển đổi số trong giáo dục: Tiếp cận từ 
góc độ con người và công nghệ = The digital transformation trends in education: the approach 
from the perspective of human and technology / Nguyen Thi Thien Ly, Vũ Thị Ngọc Bích, Tran 



75 
 

Van Trung... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 268 tr. : bảng ; 
27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s510932 

 937. Khoa học 4 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Lương Việt Thái. - Tái bản lần thứ 17. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 140 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 12000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510288 

 938. Khoa học 5 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Lương Việt Thái. - Tái bản lần thứ 16. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 148 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 200000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510289 

 939. Làm quen với Chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao 
Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 26 cm. - 22000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s510830 

 940. Làm quen với Chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao 
Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục. - 26 cm. - 22000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s510831 

 941. Làm quen với môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trương Thị Việt 
Liên (ch.b.), Cao Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 27 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - 24000đ. - 5000b   s510832 

 942. Làm quen với môi trường xung quanh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trương Thị Việt 
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 989. Mĩ thuật 1 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương Thanh Khiết... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân 
chủ trong giáo dục). - 15000đ. - 150000b   s510717 

 990. Mĩ thuật 1 / Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 30000b   s510719 

 991. Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển (ch.b.), Phạm Duy Anh. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 71 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 12000đ. - 165000b   s510723 

 992. Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 100000b   s510720 
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 993. Mĩ thuật 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), 
Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 111 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 7000b   s510722 

 994. Mĩ thuật 2 : Sách giáo viên / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần 
Thị Biển (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 500b   s510727 

 995. Mĩ thuật 2 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển (ch.b.)... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 12000đ. - 147000b   s510724 

 996. Mĩ thuật 4 / Nguyễn Quốc Toản (ch.b.), Nguyễn Hữu Hạnh, Đàm Luyện... - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 7000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510399 

 997. Mĩ thuật 5 / Nguyễn Quốc Toản (ch.b.), Nguyễn Hữu Hạnh, Đàm Luyện... - Tái bản 
lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2022. - 108 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 9000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510345 

 998. 100 đề kiểm tra tiếng Anh 2 : Biên soạn theo Chương trình mới của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo / An Nhiên. - H. : Thanh niên, 2022. - 110 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 118000đ. - 
1000b   s509807 

 999. 199 trò chơi rèn luyện ngôn ngữ và tư duy dành cho học sinh tiểu học : Chính tả. Từ. 
Câu và văn bản / Bùi Thị Ngọc Anh, Dương Thị Dung, Lương Thị Hiền, Lê Thanh Nga. - Tái 
bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 250 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 
2000b   s510928 

 1000. 155 bài làm văn Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / S.t., b.s.: Tạ Thanh Sơn, Lê Thuận An, Phạm 
Minh Tú, Phạm Đức Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 175 tr. : bảng ; 24 cm. - 
62000đ. - 1500b   s512893 

 1001. 10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán - Tiếng Việt 2 / Phạm Văn Công. - H. : 
Dân trí, 2021. - 205 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 3000b   s512073 

 1002. My fifth diary / Nguyễn Trường Giang, Hoàng Ánh, Tuyết Hồng... - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 p. : ill. ; 21x28 cm. - 45000đ. - 6030 copies   s511923 

 1003. My fourth diary / Nguyễn Trường Giang, Hoàng Ánh, Tuyết Hồng... - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 p. : ill. ; 21x28 cm. - 45000đ. - 8030 copies   s511922 

 1004. My third diary / Nguyễn Trường Giang, Tuyết Hồng, Nguyễn Quý. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 p. : ill. ; 21x28 cm. - 45000đ. - 6030 copies   s511921 

 1005. 500 bài toán chọn lọc 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Ngọc Huân, Ngô Thái Sơn. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 167 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 62000đ. - 1000b   s512889 

 1006. 500 bài toán trắc nghiệm 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 86 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 32000đ. - 2000b   s512888 

 1007. Nâng cao Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Vũ Văn Dương, Đỗ Trung Kiên. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 136 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 49000đ. - 1500b   s512885 
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 1008. Nghề dạy học - Yêu và hiểu : Người dạy học viết về nghề dạy học / Trần Văn Toàn, 
Nguyễn Thị Trà My, Đặng Ngọc Khương... ; Hồ Thị Giang tuyển chọn. - H. : Văn học, 2022. - 
175 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s512204 

 1009. Nguyễn Đăng Hưng. Giấc mơ Việt Nam tôi / Nguyễn Đăng Hưng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn ; Công ty Sách Omega Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá - Giáo dục). - 219000đ. 
- 1000b 
 T.1: Đi xa về gần. - 2021. - 438 tr. : ảnh   s509612 

 1010. Nguyễn Huệ Khải. Hướng dẫn dạy học Sanaut Radlai 1 : Sách giáo viên : Sách thực 
nghiệm / Nguyễn Huệ Khải (ch.b.), Nguyễn Thế Quang. - H. : Giáo dục, 2021. - 272 tr. : bảng 
; 27 cm. - 249000đ. - 850b   s510748 

 1011. Nguyễn Hữu Hợp. Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học / Nguyễn 
Hữu Hợp. - In lần thứ 6, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 212 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 210-211   s509897 

 1012. Nguyễn Minh Giang. Hướng dẫn và xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tự nhiên và 
Xã hội lớp 1 : Sách dùng cho giáo viên và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học / Nguyễn Minh 
Giang, Cao Thị Sông Hương, Nguyễn Thanh Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 151 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh   s510072 

 1013. Nguyễn Thị Thanh Bình. Hướng dẫn dạy học Âm nhạc lớp 1 theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Thanh Bình. - In lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2022. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 84   s509896 

 1014. Nhận biết hình dạng : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Cường (ch.b.), Đức Hải, Nam Nhật. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 43 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 30000đ. - 2000b   s511792 

 1015. Những bài làm văn hay lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Tấn Phương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 76 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 29000đ. - 1500b   s512894 

 1016. Những bài văn hay : Dành cho học sinh tiểu học / S.t., b.s.: Tạ Đức Hiển, Trần Yến 
Lan, Thái Thành Vinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 144 tr. ; 24 cm. - 38000đ. - 
5000b   s511888 

 1017. Những đồ vật quanh em = Stuff and toys : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Linh 
Chi ; Minh hoạ: Quỳnh Rùa, Quỳnh Mỡ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 12 tr. : 
tranh màu ; 28 cm. - (Lật mở khám phá)( Sách tương tác Đinh Tị). - 168000đ. - 2000b   s509888 

 1018. Ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 1 / Phạm Thị Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 36000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s510933 

 1019. Ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 2 / Lê Thị Hồng Gấm, Phạm Thị Dân, Lại Vân Thu. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2022. - 80 tr. : minh hoạ   s510934 

 1020. Ôn luyện thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt : Dành cho học sinh thi vào các trường 
chuyên, lớp chọn / Lê Phương Nga (ch.b.), Dương Trần Bình, Ông Thị Vy Hiệp. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục, 2022. - 155 tr. : bảng ; 24 cm. - 31000đ. - 1100b   s510201 
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 1021. Ôn tập, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 1 / Trịnh Cam Ly, Trần Thị Quỳnh 
Nga, Nguyễn Minh Thanh Nhàn. - H. : Giáo dục, 2022. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b   s510835 

 1022. Ôn tập, đánh giá định kì môn Tiếng Việt lớp 2 / Trịnh Cam Ly, Bảo Hân, Phan Như 
Hà, Mai Hương. - H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 40000đ. - 3000b   s510836 

 1023. Ôn tập, đánh giá định kì môn Toán lớp 1 / Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 
3000b   s510837 

 1024. Ôn tập, đánh giá định kì môn Toán lớp 2 / Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 
3000b   s510838 

 1025. Phát triển tư duy môn Toán cho học sinh lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Mai Quỳnh, Nguyễn Văn Tiến. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 99 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 85000đ. - 5000b   s510968 

 1026. Phát triển và nâng cao Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 146 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1500b   s512892 

 1027. Phạm Ngọc Long. Giáo trình Quản lý chất lượng giáo dục : Giáo trình dùng cho 
ngành Quản lý giáo dục / Phạm Ngọc Long (ch.b.), Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Diệu Cúc. - 
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 394 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 68000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. - Thư mục: tr. 387-394   s509959 

 1028. Phạm Vĩnh Cư - Giảng đường và trang viết : Kỉ yếu khoa học Toạ đàm " Phạm Vĩnh 
Cư - Sáng tạo và giao lưu" / Tạ Duy Anh,  Hàm Anh, Đào Tuấn Ảnh... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 333 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Khoa Viết văn, Báo chí   s511576 

 1029. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 2 / Phan Như Hà, Nguyễn Hoàng Ly, 
Đặng Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 84 tr. ; 30 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 42000đ. - 3000b   s510747 

 1030. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 2 / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Nguyễn Kính Đức. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 76 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Bộ 
sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 3000b   s510746 

 1031. Phoenix Ho. Cẩm nang dành cho chuyên viên giáo dục và tư vấn hướng nghiệp / 
B.s.: Phoenix Ho, Lê Khương, Đội ngũ Chuyên môn Sông An ; Lê Thanh Thuỷ Trúc h.đ. - H. 
: Thế giới, 2022. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s509714 

 1032. Phòng chống xâm hại và bạo lực : Dành cho học sinh Tiểu học / Hoàng Gia Trang 
(ch.b.), Mai Thị Mai, Lưu Văn Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s510410 

 1033. Quang Thu Nguyệt. Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / Quang Thu 
Nguyệt. - H. : Dân trí, 2022. - 193 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 193   s512096 

 1034. Quản trị đại học trong quá trình chuyển đổi : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quý 
Thanh, Lê Ngọc Hùng (ch.b.), Phạm Thị Thanh Hải... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
278 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 98000đ. - 300b 
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 ĐTTS: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Giáo dục. - Thư mục: tr. 229-237. - 
Phụ lục: tr. 239-274   s511886 

 1035. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 35000đ. - 1025b 
 T.1: Các bài toán về số và chữ số. - 2021. - 183 tr. : hình vẽ, bảng   s510125 

 1036. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 40000đ. - 1025b 
 T.2: Các bài toán về các phép tính. - 2021. - 198 tr. : hình vẽ   s510126 

 1037. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 50000đ. - 1025b 
 T.3: Các bài toán có phương pháp giải điển hình. - 2021. - 259 tr. : hình vẽ, bảng   s510127 

 1038. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 35000đ. - 1025b 
 T.4: Các bài toán hình học. - 2021. - 183 tr. : hình vẽ, bảng   s510128 

 1039. Sanaut Radlai 1 : Sách thực nghiệm / Nguyễn Huệ Khải (ch.b.), Nguyễn Thế Quang, 
Đạo Văn Bỉnh... - H. : Giáo dục, 2021. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 6050b   s510749 

 1040. Sổ bé ngoan : Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến < 6 tuổi / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 
Huệ, Nguyễn Thị Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 23 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 85000đ. - 30000b   s510508 

 1041. Sổ sức khoẻ : Dành cho trẻ Mầm non / Trần Thu Phương. - Tái bản lần thứ 10. - H. 
: Giáo dục, 2022. - 44 tr. : bảng ; 21 cm. - 10500đ. - 30000b   s510507 

 1042. Sổ tay sinh viên khoá 47 năm học 2021 - 2022 / B.s., h.đ.: Huỳnh Văn Sơn, Lâm 
Thanh Minh, Nguyễn Hữu Thiện... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 163 tr. : bảng ; 21 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh   s510071 

 1043. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : Trẻ từ 3 đến 6 tuổi / Nguyễn Minh Huyền, Đặng 
Thu Hà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 10500đ. - 
30000b   s510504 

 1044. Sổ theo dõi tài sản lớp mẫu giáo / Nguyễn Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 6. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 32 tr. : bảng ; 19x27 cm. - 11000đ. - 6000b   s511331 

 1045. Tài liệu dạy - học Địa lí địa phương tỉnh Đồng Nai : Sử dụng trong các trường Tiểu 
học / Võ Ngọc Thạch, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.), Lê Huy Nhuận... - Tái bản lần thứ 5. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 5030b 
 Phụ lục: tr. 50-53. - Thư mục: tr. 54   s510482 

 1046. Tài liệu dạy - học Lịch sử địa phương tỉnh Đồng Nai : Sử dụng trong các trường 
Tiểu học / Võ Ngọc Thạch, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.), Lê Huy Nhuận... - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 5030b   s510481 

 1047. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 1 : Chương trình an toàn 
giao thông cho nụ cười trẻ thơ / Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. 
: Giáo dục, 2021. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 143760b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510904 

 1048. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2 : Chương trình an toàn 
giao thông cho nụ cười trẻ thơ / Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. 
: Giáo dục, 2022. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 143760b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510905 

 1049. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 3 : Chương trình an toàn 
giao thông cho nụ cười trẻ thơ / Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. 
: Giáo dục, 2021. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 143760b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510906 

 1050. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 4 : Chương trình an toàn 
giao thông cho nụ cười trẻ thơ / Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. 
: Giáo dục, 2021. - 24 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 143760b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510907 

 1051. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 5 : Chương trình an toàn 
giao thông cho nụ cười trẻ thơ / Trịnh Hoài Thu, Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - H. 
: Giáo dục, 2021. - 24 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 143760b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510908 

 1052. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bạc Liêu lớp 1 / Lâm Thị Sang, Trần Thị Kim 
Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Bá Long (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : ảnh, bảng ; 27 
cm. - 22000đ. - 13587b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510888 

 1053. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Giang lớp 2 / Nguyễn Thanh Bình, Đào Thị 
Hường (ch.b.), Hà Huy Giáp... - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 
43800b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510876 

 1054. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn lớp 1 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đào Thị Mai Sen, Bùi Thị Oanh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
35000đ. - 5500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510860 

 1055. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bến Tre lớp 1 / La Thị Thuý (tổng ch.b.), Trần 
Văn Liêm (ch.b.), Lê Thị Dung... - H. : Giáo dục, 2021. - 44 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 22000đ. 
- 12050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510897 

 1056. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 1 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Quý, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Tuyết. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ 
sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 25000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510848 

 1057. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 1 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Quý, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Tuyết. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 
2022. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510849 

 1058. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương lớp 2 / Nguyễn Thị Nhật Hằng 
(ch.b.), Nguyễn Thị Quý, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Kim Tuyết. - H. : Giáo dục, 2022. - 32 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510850 

 1059. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định lớp 2 / Đào Đức Tuấn (tống ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Trần Thị Thuý Diễm... - H. : Giáo dục, 2021. - 35 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 14000đ. - 23035b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510871 
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 1060. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận lớp 1 / Nguyễn Thị Toàn Thắng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Hiếu (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 44 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 15050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510880 

 1061. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng lớp 2 / Đàm Thị Trung Thu, Đoàn Thị 
Hồng (ch.b.), Trần Đình Thuận... - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 
11300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng   s510859 

 1062. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Lắk lớp 1 / Phạm Đăng Khoa (tổng ch.b.), 
Lê Thị Thanh Xuân, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 19000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510903 

 1063. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 1 / Trần Thị Kim Nhung, Nguyễn 
Văn Toàn (tổng ch.b.), Phan Thanh Hải (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 18000đ. - 13600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510902 

 1064. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam lớp 1 / Nguyễn Quang Long (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Trang Thanh... - H. : Giáo dục, 2022. - 40 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 21000đ. - 16000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510874 

 1065. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam lớp 2 / Nguyễn Quang Long (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Thu Thuỷ. - H. : Giáo dục, 
2022. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 17000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510875 

 1066. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh lớp 2 / Nguyễn Quốc Anh (tổng ch.b.), 
Trần Bình Thuận (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng... - H. : Giáo dục, 2022. - 53 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 22000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510873 

 1067. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 1 / Lương Văn Việt (tổng ch.b.), 
Phí Thị Thuỳ Vân, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 20000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510857 

 1068. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 2 / Lương Văn Việt (tổng ch.b.), 
Phí Thị Thuỳ Vân, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 22000đ. - 34200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510858 

 1069. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hậu Giang lớp 1 / Nguyễn Hoài Thuý Hằng, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Ánh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 27 cm. - 22000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510891 

 1070. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình lớp 2 / Trần Đình Thuận, Bùi Thị Kim 
Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục, 2021. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. 
- 17000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510867 
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 1071. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hoà Bình lớp 2 / Trần Đình Thuận, Bùi Thị Kim 
Tuyến (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : bảng ; 27 cm. - 30000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510866 

 1072. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên lớp 1 / B.s.: Nguyễn Văn Phê (tổng 
ch.b.), Phan Xuân Quyết, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510851 

 1073. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang lớp 1 / Trần Quang Bảo (ch.b.), Cao 
Thanh Hùng, Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 28500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510883 

 1074. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang lớp 2 : Sách giáo viên / Trần Quang 
Bảo, Nguyễn Thị Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - H. : Giáo dục, 2021. - 95 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510885 

 1075. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang lớp 2 / Trần Quang Bảo, Nguyễn Thị 
Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
25000đ. - 31700b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510884 

 1076. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 2 / Nguyễn Trọng Thắng (tổng 
ch.b.), Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Đặng Thị Hoa... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 2030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510900 

 1077. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lai Châu lớp 2 / Đinh Trung Tuấn (tổng ch.b.), 
Trần Đình Thuận (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục, 2022. - 43 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 15000đ. - 8000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510864 

 1078. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lạng Sơn lớp 2 / Hồ Công Liêm, Đoàn Thị Thuý 
Hạnh (ch.b.), Dương Hồng Minh... - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. 
- 14800b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510861 

 1079. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng lớp 1 / Phạm Thị Hồng Hải, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 24000đ. - 28754b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510895 

 1080. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An lớp 1 / Nguyễn Thanh Tiệp, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Lê Thị Song An (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : ảnh, tranh vẽ 
; 27 cm. - 19000đ. - 25000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510889 

 1081. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Thuận lớp 1 / Nguyễn Huệ Khải, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Anh Linh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 27 cm. - 24000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510890 
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 1082. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ lớp 1 / Đào Thị Thuý Hạnh, Nguyễn Thị 
Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 48 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 19700b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510869 

 1083. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ lớp 2 / Đoàn Thị Thuý Hạnh, Nguyễn 
Thị Thu Huyền (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục, 2021. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
21000đ. - 25250b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510870 

 1084. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Bình lớp 1 / Hồ Giang Long, Đoàn Thị 
Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Quốc Thắng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510877 

 1085. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Bình lớp 2 / Mai Thị Liên Giang, Đoàn 
Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Quốc Thắng... - H. : Giáo dục, 2021. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
18000đ. - 19000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510878 

 1086. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Sóc Trăng lớp 1 / Châu Tuấn Hồng (tổng ch.b.), 
Nguyễn Việt Mười, Trần Thị Kim Nhung (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 24000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510882 

 1087. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 2 / Vũ Đình Hưng, Đoàn Thị 
Thuý Hạnh (ch.b.), Nguyễn Minh Anh Tuấn... - H. : Giáo dục, 2021. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 23000đ. - 17100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510862 

 1088. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 1 / Nguyễn Văn Hưng, Đoàn 
Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Nguyễn Văn Bội... - H. : Giáo dục, 2022. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
21000đ. - 26000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510852 

 1089. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 2 / Nguyễn Văn Hưng, Đoàn 
Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Nguyễn Văn Bội... - H. : Giáo dục, 2022. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
21000đ. - 25100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510853 

 1090. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Trà Vinh lớp 1 / Tăng Thị Ngọc Mai, Nguyễn 
Đình Bá, Hồ Chí Cường... - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 22000đ. - 
10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510899 

 1091. Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số : Tài liệu dành 
cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số / Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 30000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s510644 

 1092. Tạo hình từ đất nặn : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao 
Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s510502 
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 1093. Tạo hình từ đất nặn : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao 
Thị Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s510503 

 1094. Tạo hình từ giấy : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị 
Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh   s510500 

 1095. Tạo hình từ giấy : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị 
Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh   s510498 

 1096. Tạo hình từ giấy : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị 
Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh   s510501 

 1097. Tạo hình từ giấy : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trương Thị Việt Liên (ch.b.), Cao Thị 
Tú Anh, Trương Thị Bích Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh   s510499 

 1098. Tập đồ - Tập viết chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ 
mẫu giáo / Văn Sỹ, Thanh Thuý. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 1000b   s511533 

 1099. Tập đồ - Tập viết chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 
4 đến 6 tuổi / Văn Sỹ, Thanh Thuý. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 12000đ. - 1000b   s511536 

 1100. Tập đồ - Tập viết chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ 
mẫu giáo / Minh Trang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 1000b   s511534 

 1101. Tập đồ - Tập viết chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 
4 đến 6 tuổi / Văn Sỹ, Thanh Thuý. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 12000đ. - 1000b   s511540 

 1102. Tập đồ - Tập viết chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 
4 đến 6 tuổi / Văn Sỹ, Thanh Thuý. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 12000đ. - 1000b   s511539 

 1103. Tập đồ chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ mẫu giáo / 
Kim Khánh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 1000b   
s511532 

 1104. Tập đồ chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 4 đến 6 
tuổi / Kỳ Duyên, Sỹ Hoàng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 12000đ. - 1000b   s511528 

 1105. Tập đồ chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 4 đến 6 
tuổi / Kỳ Duyên, Sỹ Hoàng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 12000đ. - 1000b   s511529 

 1106. Tập đồ chữ cái : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ mẫu giáo / 
Minh Trang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 
1000b   s511535 
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 1107. Tập đồ nét cơ bản : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 4 đến 6 
tuổi / Phương Uyên, Bích Thuỷ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 1000b   s511537 

 1108. Tập đồ nét cơ bản : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 4 đến 6 
tuổi / Phương Uyên, Bích Thuỷ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 1000b   s511538 

 1109. Tập đồ số học toán : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 5 đến 
6 tuổi / Văn Sỹ, Thanh Thuý. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 1000b   s511531 

 1110. Tập đồ số học toán : Biên soạn theo chương trình mới nhất : Dành cho trẻ từ 4 đến 
5 tuổi / Văn Sỹ, Thanh Thuý. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 1000b   s511530 

 1111. Tập tô : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Minh Châu, Chí Thiện. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2021. - 23 tr.   s509763 

 1112. Tập tô chữ số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành cho trẻ 
4 - 5 tuổi / Trần Đức Mạnh (ch.b.), Đức Hải, Bảo Đức. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 2000b   s511788 

 1113. Tập tô chữ số : Dành cho bé 5 - 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 / Thiên Ân. - Tái bản lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.4. - 2021. - 23 tr.   s509765 

 1114. Tập tô chữ viết thường : Dành cho bé 5 - 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 / Thiên Ân. - Tái 
bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 12000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2021. - 23 tr.   s509764 

 1115. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Đặng Thị Lanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 7000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s510418 

 1116. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. 
- 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 217000b 
 T.1. - 2022. - 52 tr.   s510414 

 1117. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn 
Lương Hải Như... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. 
- 185000b 
 T.1. - 2022. - 52 tr. : tranh vẽ   s510422 

 1118. Tập viết 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 11000đ. - 20000b 
 T.1. - 2022. - 55 tr.   s510420 

 1119. Tập viết 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 6000đ. - 20000b 
 T.2. - 2022. - 28 tr.   s510421 

 1120. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. 
- 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 217000b 
 T.2. - 2022. - 48 tr.   s510415 
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 1121. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 7000đ. - 
180000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr. : tranh vẽ   s510423 

 1122. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 6000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 35 tr.   s510419 

 1123. Tập viết 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 195000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr. : tranh vẽ   s510424 

 1124. Tập viết 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị Lan. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 336000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s510416 

 1125. Tập viết 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị Hảo Tâm. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 332000b 
 T.2. - 2022. - 36 tr.   s510417 

 1126. Tập viết 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 190000b 
 T.2. - 2022. - 36 tr. : tranh vẽ   s510425 

 1127. Tập viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các 
bộ sách giáo khoa hiện hành / Lê Hữu Tỉnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 56 tr.   s512413 

 1128. Tập viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các 
bộ sách giáo khoa hiện hành / Lê Hữu Tỉnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 28000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 55 tr.   s512414 

 1129. Tiếng Anh 1 - Explore our world : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 
09/02/2021 : Sách bài tập (Phiên bản mở rộng) / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Đỗ Thị Kim 
Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 37 
tr. ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 74000đ. - 27000b   s509569 

 1130. Tiếng Anh 1 - Explore our world : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 
09/02/2021 : Sách học sinh / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 
1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 46 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
78000đ. - 35000b   s509567 

 1131. Tiếng Anh 1 - Global success : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 59 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 28 cm. - 35000đ. - 60000b   s510613 

 1132. Tiếng Anh 1 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi... - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 75 tr. : minh hoạ + 1 CD ; 28 cm. - 62000đ. - 60000b   s510605 

 1133. Tiếng Anh 2 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 28 
cm. - 35000đ. - 30000b   s511802 
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 1134. Tiếng Anh 2 - Explore our world : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 
09/02/2021 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 49 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 
79000đ. - 40000b   s509568 

 1135. Tiếng Anh 2 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương 
Quỳnh Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục, 2022. - 75 tr. : minh hoạ + 1 CD ; 28 cm. - 62000đ. - 60000b   s510606 

 1136. Tiếng Anh 3 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Bản in thử. - H. : Giáo dục, 2022. - 103 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 11000b   s511782 

 1137. Tiếng Anh 3 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan 
Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Hải Hà... ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - Bản 
in thử. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 80 tr. : minh hoạ   s510607 

 1138. Tiếng Anh 3 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan 
Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Hải Hà... ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - Bản 
in thử. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 75 tr. : minh hoạ   s510608 

 1139. Tiếng Anh 3 - Guess what! : Student's book / Cấn Thị Chang Duyên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Diệu Hà, Nguyễn Thuý Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 137 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
1500b   s511799 

 1140. Tiếng Anh 4 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2022. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
43000đ. - 100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510583 

 1141. Tiếng Anh 4 : Sách học sinh : Sách có kèm CD / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), 
Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 42000đ. 
- 90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510585 

 1142. Tiếng Anh 4 : Sách học sinh : Sách có kèm CD / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), 
Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 42000đ. 
- 100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 80 tr. : minh hoạ   s510586 

 1143. Tiếng Anh 5 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị 
Ngọc Hiền... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. 
- 100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510584 

 1144. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh : Sách có kèm CD / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan 
Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 48000đ. - 
100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510587 
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 1145. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh : Sách có kèm CD / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan 
Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 48000đ. - 
100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510588 

 1146. Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo 
dục). - 35000đ. - 20000b 
 T.1. - 2022. - 199 tr. : minh hoạ   s510618 

 1147. Tiếng Việt 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. 
- 270000b 
 T.1: Học vần. - 2022. - 172 tr. : minh hoạ   s510935 

 1148. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn 
Lương Hải Như... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 33000đ. 
- 165000b 
 T.1. - 2022. - 188 tr. : minh hoạ   s510624 

 1149. Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê 
Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 
31000đ. - 30000b 
 T.1: Học chữ cái và vần. - 2022. - 180 tr. : minh hoạ   s510622 

 1150. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. 
- 150000b 
 T.1. - 2022. - 183 tr. : minh hoạ   s510634 

 1151. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Lê Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Ngân Hoa... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 99000đ. - 2100b 
 T.1. - 2022. - 296 tr. : bảng   s510630 

 1152. Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân 
chủ trong giáo dục). - 31000đ. - 20000b 
 T.2. - 2022. - 167 tr. : minh hoạ   s510619 

 1153. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 31000đ. 
- 112000b 
 T.2. - 2022. - 164 tr. : minh hoạ   s510625 

 1154. Tiếng Việt 1 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh 
Cẩm Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
69000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 208 tr.   s510631 

 1155. Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê 
Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 
29000đ. - 30000b 
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 T.2: Luyện tập Tiếng Việt. - 2022. - 152 tr. : minh hoạ   s510623 

 1156. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan... - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 173000b 
 T.2. - 2022. - 175 tr. : minh hoạ   s510635 

 1157. Tiếng Việt 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh diều). - 30000đ. - 160000b 
 T.1. - 2022. - 152 tr. : minh hoạ   s510936 

 1158. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Huyền, 
Trịnh Cam Ly... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 57000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2022. - 212 tr. : bảng   s510626 

 1159. Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 120000b 
 T.1. - 2022. - 156 tr. : minh hoạ   s510628 

 1160. Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng 
Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
25000đ. - 30000b 
 T.1. - 2022. - 143 tr. : minh hoạ   s510636 

 1161. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Đỗ Hồng Dương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 57000đ. - 1800b 
 T.1. - 2022. - 244 tr. : bảng   s510632 

 1162. Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị 
Lan Anh... - Tái bản bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 25000đ. - 30000b 
 T.2. - 2022. - 143 tr. : minh hoạ   s510637 

 1163. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành Bảo 
Ngọc, Trịnh Cam Ly... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
48000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 156 tr. : bảng   s510627 

 1164. Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành Bảo Ngọc, Trịnh Cam 
Ly... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 24000đ. - 185000b 
 T.2. - 2022. - 148 tr. : minh hoạ   s510629 

 1165. Tiếng Việt 2 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Lê Thị Lan Anh... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 53000đ. 
- 1750b 
 T.2. - 2022. - 216 tr. : bảng   s510633 

 1166. Tiếng Việt 4 / Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Việt Hùng... - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 180 tr. : bảng, tranh màu   s510195 

 1167. Tiếng Việt 4 / Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Hoàng Cao Cường, Đỗ Việt Hùng... - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 50000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 172 tr. : bảng, tranh màu   s510196 

 1168. Tiếng Việt 5 / Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Trần Mạnh Hưởng... 
- Tái bàn lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 180000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 180 tr. : minh hoạ   s510197 

 1169. Tiếng Việt 5 / Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ly 
Kha... - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 190000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 172 tr. : minh hoạ   s510198 

 1170. Tiếng Việt thực hành : Sách học buổi 2 / Nguyễn Trí, Trần Thị Minh Phương. - In 
lần thứ 17. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Tên sách ngoài bìa: Tiếng Việt thực hành 4 
 Q.4, T.2. - 2021. - 60 tr. : bảng   s512417 

 1171. Tiếng Việt thực hành : Sách học buổi hai / Nguyễn Trí, Trần Thị Minh Phương. - 
In lần thứ 16. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Tiếng Việt thực hành 5 
 Q.5, T.2. - 2021. - 68 tr. : bảng   s512418 

 1172. Toán 1 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 40000đ. - 2170b   s510657 

 1173. Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 160 tr. : minh hoạ ; 159 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 28000đ. - 78000b   s510652 

 1174. Toán 1 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 343000b 
 T.1. - 2022. - 115 tr. : minh hoạ   s510659 

 1175. Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo 
dục). - 22000đ. - 60000b 
 T.1. - 2022. - 115 tr. : tranh vẽ, bảng   s510647 

 1176. Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 
21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2022. - 116 tr. : minh hoạ   s510645 

 1177. Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo 
dục). - 20000đ. - 60000b 
 T.2. - 2022. - 111 tr. : tranh vẽ, bảng   s510648 

 1178. Toán 1 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 340000b 
 T.2. - 2022. - 107 tr. : minh hoạ   s510660 

 1179. Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn Phương 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 
18000đ. - 30000b 
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 T.2. - 2022. - 100 tr. : minh hoạ   s510646 

 1180. Toán 2 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 59000đ. - 700b   s510658 

 1181. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 272 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 62000đ. - 5000b   s510651 

 1182. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 22000đ. - 184000b 
 T.1. - 2022. - 132 tr. : minh hoạ   s510653 

 1183. Toán 2 : Dành cho buổi học thứ hai / Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng 
Mai Lê, Phùng Như Thuỵ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s510674 

 1184. Toán 2 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 30000b 
 T.1. - 2022. - 139 tr. : minh hoạ   s510661 

 1185. Toán 2 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - H. : Giáo 
dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 30000b 
 T.2. - 2022. - 139 tr. : minh hoạ   s510662 

 1186. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 74000b 
 T.2. - 2022. - 116 tr. : minh hoạ   s510654 

 1187. Toán 4 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung... - Tái bản lần thứ 
17. - H. : Giáo dục, 2022. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 13000đ. - 190000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510167 

 1188. Toán 5 / Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân... - Tái bản lần thứ 16. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 183 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 200000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510168 

 1189. Toán nâng cao lớp 5 / Vũ Dương Thuỵ, Nguyễn Danh Ninh. - Tái bản lần thứ 15. - 
H. : Giáo dục. - 24 cm. - 36000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 143 tr. : hình vẽ   s510129 

 1190. Tô chữ hoa : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành cho trẻ 
5 - 6 tuổi / Trần Đức Mạnh (ch.b.), Đức Hải, Bảo Đức. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 32 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 2000b   s511790 

 1191. Tô chữ hoa 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - 
In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
Một). - 10000đ. - 20000b   s512412 

 1192. Tô chữ thường : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành cho 
trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Đức Mạnh (ch.b.), Đức Hải, Bảo Đức. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 32 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 2000b   s511789 

 1193. Tô màu các loài hoa : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512145 
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 1194. Tô màu các loại quả : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512140 

 1195. Tô màu các loại rau : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512148 

 1196. Tô màu côn trùng và bò sát : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : 
Dân trí, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512137 

 1197. Tô màu chủ đề công chúa : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân 
trí, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512144 

 1198. Tô màu chủ đề siêu nhân : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân 
trí, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512147 

 1199. Tô màu đồ dùng : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 2022. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512143 

 1200. Tô màu động vật hoang dã : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : 
Dân trí, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512139 

 1201. Tô màu động vật nuôi : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512138 

 1202. Tô màu khủng long : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512146 

 1203. Tô màu phương tiện giao thông : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. 
: Dân trí, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512141 

 1204. Tô màu sinh vật biển : Song ngữ Anh - Việt : 3 - 6 tuổi / Quảng Lợi. - H. : Dân trí, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s512142 

 1205. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 5 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 
8. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 33000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 134 tr. : hình vẽ, bảng   s510012 

 1206. Tự nhiên và Xã hội 1 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Thấn (ch.b.), Đào Thị Hồng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 124 tr. ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức cuộc sống). - 43000đ. - 800b   s510763 

 1207. Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào 
Thị Hồng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 238000b   s510768 

 1208. Tự nhiên và Xã hội 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 108 tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 21000đ. - 30000b   s510770 

 1209. Tự nhiên và Xã hội 1 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 136 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 24000đ. - 80000b   s510766 

 1210. Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 185000b   s510767 

 1211. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách giáo viên / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hằng (ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 128 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 28000đ. - 5000b   s510765 
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 1212. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Thấn (ch.b.), Đào Thị Hồng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 128 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 1910b   s510764 

 1213. Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào 
Thị Hồng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 119 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 19000đ. - 30000b   s510769 

 1214. Thẻ hoạt động tăng cường đọc viết dành cho giáo viên : Phương pháp tăng cường 
kỹ năng đọc viết dành cho học sinh tiểu học. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 25 cm. - 830b 
 T.1. - 2021. - 88 tr. : minh hoạ   s511696 

 1215. Thể chất học sinh phổ thông 6 - 17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh / B.s.: Nguyễn 
Quang Vinh, Nguyễn Văn Hoà (ch.b.), Nguyễn Quang Sơn... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2022. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 220-223   s510092 

 1216. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Toán lớp 2 / Nguyễn Thuỷ Chung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng... - H. : Giáo dục, 2022. - 260 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 70000đ. - 2200b   s510812 

 1217. Thói quen tốt trong sinh hoạt / Ngôi nhà Ốc Sên ch.b. ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 130 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho học 
sinh tiểu học). - 89000đ. - 2000b   s511446 

 1218. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tôi tự học / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 
25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 367 tr. ; 19 cm. - 120000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 364-367   s512770 

 1219. Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - 
Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 39000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s512883 

 1220. Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - 
Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 40000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 116 tr. : hình vẽ   s512884 

 1221. Thực hành Âm nhạc 4 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 4 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 28 tr. : hình vẽ, bảng   s510334 

 1222. Thực hành Âm nhạc 4 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 4 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 24 tr. : hình vẽ, bảng   s510335 

 1223. Thực hành Âm nhạc 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Âm nhạc lớp 5 / Võ Thị 
Xuân Phượng. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 28 tr. : bảng, tranh vẽ   s510336 

 1224. Thực hành Chính tả 4 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Minh Hùng, Phan Quang 
Thân, Nguyễn Đình Vĩnh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 48 tr.   s510434 

 1225. Thực hành Chính tả 4 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Minh Hùng, Phan Quang 
Thân, Nguyễn Đình Vĩnh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 15000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 44 tr.   s510435 
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 1226. Thực hành Địa lí địa phương tỉnh Bình Dương lớp 4 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Phạm Hồng Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 46 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 46   s510488 

 1227. Thực hành Địa lí địa phương tỉnh Bình Dương lớp 4 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Phạm Hồng Minh. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 46 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 7000b 
 Thư mục: tr. 46   s510487 

 1228. Thực hành Địa lí địa phương tỉnh Bình Dương lớp 5 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Phạm Hồng Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 66   s510490 

 1229. Thực hành Địa lí địa phương tỉnh Bình Dương lớp 5 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Phạm Hồng Minh. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo 
dục, 2021. - 67 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 66   s510489 

 1230. Thực hành Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 1 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị 
Tố Oanh, Nguyễn Thị Việt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 44 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 25000đ. - 565b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510374 

 1231. Thực hành Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị 
Tố Oanh, Nguyễn Thị Việt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 25000đ. - 565b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510375 

 1232. Thực hành Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị 
Tố Oanh, Nguyễn Thị Việt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 52 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 25000đ. - 565b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510376 

 1233. Thực hành Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị 
Tố Oanh, Nguyễn Thị Việt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 25000đ. - 565b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510377 

 1234. Thực hành Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị 
Tố Oanh, Nguyễn Thị Việt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 25000đ. - 565b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510378 

 1235. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4 / Phan Quốc Việt. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Giáo dục, 2022. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 13000b   s510363 

 1236. Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5 / Phan Quốc Việt. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Giáo dục, 2022. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 15000b   s510364 

 1237. Thực hành Kĩ thuật 4 / Đoàn Chi (ch.b.), Vũ Hài, Nguyễn Thu Hương, Trần Thị 
Thu. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 150000b   
s510395 

 1238. Thực hành Kĩ thuật 5 / Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thu Huyền. - Tái bản lần thứ 
16. - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6000đ. - 150000b   s510396 
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 1239. Thực hành Lịch sử địa phương tỉnh Bình Dương lớp 4 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Đỗ Thị Hồng Cúc. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2022. - 47 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 46   s510484 

 1240. Thực hành Lịch sử địa phương tỉnh Bình Dương lớp 4 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Đỗ Thị Hồng Cúc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 7000b 
 Thư mục: tr. 46   s510483 

 1241. Thực hành Lịch sử địa phương tỉnh Bình Dương lớp 5 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Đỗ Thị Hồng Cúc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2022. - 39 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 38   s510486 

 1242. Thực hành Lịch sử địa phương tỉnh Bình Dương lớp 5 / Nguyễn Hồng Sáng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Tuyết, Đỗ Thị Hồng Cúc. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2021. - 39 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 38   s510485 

 1243. Thực hành STEM lớp 1 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 35000đ. - 
1000b   s510756 

 1244. Thực hành STEM lớp 2 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2022. - 51 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 38000đ. - 
1000b   s510757 

 1245. Thực hành STEM lớp 3 (Trải nghiệm - Sáng tạo) / Lê Thị Ngọc Thuý, Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Lê Thị Hồng An... - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : ảnh ; 27 cm. - 45000đ. - 1000b   
s510758 

 1246. Thực hành Toán 3 : Theo phương pháp dạy học tích cực / Phan Doãn Thoại (ch.b.), 
Đặng Văn Tuyến, Trần Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 30000đ. 
- 4500b 
 T.2. - 2022. - 128 tr. : minh hoạ   s510974 

 1247. Trần Thị Minh Thành. Giáo trình Quản lí hành vi của trẻ khuyết tật trí tuệ / Trần 
Thị Minh Thành (ch.b.), Nguyễn Nữ Tâm An. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 
203 tr. : bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 202   s511554 

 1248. Trần Thị Tiệp. Giáo trình Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật / Trần Thị Tiệp (ch.b.), 
Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 207 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 199-206. - Thư mục: tr. 207   s511555 

 1249. Trò chơi tạo hình Mĩ thuật lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hữu Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 39 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 22000đ. - 5000b   s512872 

 1250. Trọng tâm kiến thức Tiếng Anh luyện thi vào lớp 6 : Không đáp án / Bùi Văn Vinh 
(ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Bùi Thị Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 105000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 193 tr. : hình vẽ, bảng   s510103 
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 1251. Trọng tâm kiến thức Tiếng Anh luyện thi vào lớp 6 : Không đáp án / Bùi Văn Vinh 
(ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Bùi Thị Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 110000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 213 tr. : hình vẽ, bảng   s510104 

 1252. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 3 - 4 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, 
Thuỵ Vũ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 
10000b   s510839 

 1253. Vận động tư duy cùng Kangaroo : Song ngữ Việt - Anh = Brain jump with kangaroo 
: Vietnamese - English / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Anh, Đào Thị Thu Hà... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 26 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.1: Lớp 1 + 2. - 2021. - 151 tr. : minh hoạ   s510557 

 1254. Vận động tư duy cùng Kangaroo : Song ngữ Việt - Anh = Brain jump with kangaroo 
: Vietnamese - English / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Anh, Đào Thị Thu Hà... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 26 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.2: Lớp 3 + 4. - 2021. - 163 tr. : minh hoạ   s510558 

 1255. Vận động tư duy cùng Kangaroo : Song ngữ Việt - Anh = Brain jump with kangaroo 
: Vietnamese - English / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Anh, Đào Thị Thu Hà... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 26 cm. - 55000đ. - 1500b 
 T.3: Lớp 5 + 6. - 2021. - 151 tr. : minh hoạ   s510559 

 1256. Vở bài tập Âm nhạc 1 / Đỗ Minh Chính (ch.b.), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương 
Mai... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 8000đ. - 30000b   s510331 

 1257. Vở bài tập Âm nhạc 1 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc 
Hưng, Lâm Đức Vinh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 32 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 50000b   s510975 

 1258. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 150000b   s510332 

 1259. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 13000đ. - 46000b   s510329 

 1260. Vở bài tập Đạo đức 1 / Trần Thanh Bình (ch.b.), Mai Khắc Hùng, Trần Minh 
Hường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 44 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 10000đ. - 60000b   s510365 

 1261. Vở bài tập Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Trần Thành Nam, Lê Thị Tuyết 
Mai, Lục Thị Nga. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 134000b   s510367 

 1262. Vở bài tập Đạo đức 1 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ 
Thu Hằng, Trần Thị Tố Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 72 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 45000b   s510078 

 1263. Vở bài tập Đạo đức 1 / Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hà My, 
Nguyễn Huyền Trang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 59 tr. : tranh vẽ, bảng ; 27 
cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 14000đ. - 10000b   s510703 
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 1264. Vở bài tập Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 44 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 9000đ. - 30000b   s510369 

 1265. Vở bài tập Đạo đức 2 / Trần Thanh Bình, Phạm Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Thuỳ 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 44 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 9000đ. - 70000b   s510366 

 1266. Vở bài tập Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Ngọc Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 197000b   s510368 

 1267. Vở bài tập Đạo đức 2 / Trần Văn Thắng (tổng ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
100000b   s510079 

 1268. Vở bài tập Đạo đức 4 / Lưu Thu Thuỷ ch.b.. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 
2022. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 5400đ. - 250000b   s510370 

 1269. Vở bài tập Đạo đức 5 / Lưu Thu Thuỷ ch.b.. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 
2022. - 47 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 4800đ. - 200000b   s510371 

 1270. Vở bài tập Địa lí 4 / Nguyễn Tuyết Nga, Phạm Thị Sen. - Tái bản lần thứ 17. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 72 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6600đ. - 112000b   s510260 

 1271. Vở bài tập Địa lí 5 / Nguyễn Tuyết Nga, Phạm Thị Sen. - Tái bản lần thứ 16. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 6000đ. - 105000b   s510261 

 1272. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu 
Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 
80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 20000b   s510402 

 1273. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Vũ Phương Liên, 
Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 18000đ. - 60000b   s510779 

 1274. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Bùi Sỹ Tụng (ch.b.), Lê Thị Luận, Lưu Danh 
Văn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 43 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 9000đ. - 30000b   s510400 

 1275. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 / Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), 
Bùi Ngọc Diệp... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 55 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 11000đ. - 45000b   s510403 

 1276. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 / Nguyễn Thuỵ Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 
116000b   s510401 

 1277. Vở bài tập Khoa học 4 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Lương Việt Thái. - Tái bản lần 
thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 92 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 8100đ. - 117000b   s510290 

 1278. Vở bài tập Khoa học 5 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Lương Việt Thái. - Tái bản lần 
thứ 16. - H. : Giáo dục, 2022. - 124 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10800đ. - 132000b   s510291 

 1279. Vở bài tập Lịch sử 4 / Nguyễn Anh Dũng, Lê Ngọc Thu. - Tái bản lần thứ 17. - H. 
: Giáo dục, 2022. - 55 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 5400đ. - 101000b   s510272 
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 1280. Vở bài tập Lịch sử 5 / Nguyễn Hữu Chí, Trần Viết Lưu. - Tái bản lần thứ 16. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 68 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 63000đ. - 109000b   s510273 

 1281. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 145000b   s510340 

 1282. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 39 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Vì sự 
bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 13000đ. - 120000b   s510718 

 1283. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 10000đ. - 30000b   s510337 

 1284. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Đoàn Thị Mỹ Hương (tổng ch.b.), Trịnh Đức Minh, Bạch 
Ngọc Diệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - 
(Cùng học để phát triển năng lực). - 15000đ. - 30000b   s511328 

 1285. Vở bài tập Mĩ thuật 2 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 10000đ. - 30000b   s510338 

 1286. Vở bài tập Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Tuấn Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 195000b   s510341 

 1287. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Phương Nga (ch.b.). Phạm Thị Chín, 
Nguyễn Bảo Khanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 31000đ. - 7000b 
 T.1. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510814 

 1288. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Phương Nga (ch.b.), Phạm Thị Bình, 
Nguyễn Bảo Khanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 29000đ. - 7000b 
 T.2. - 2022. - 69 tr. : minh hoạ   s510815 

 1289. Vở bài tập nâng cao Toán 1 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Mai Hương. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 92 tr. : hình vẽ, bảng   s510816 

 1290. Vở bài tập nâng cao Toán 1 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Mai Hương. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 
20000b 
 T.2. - 2022. - 80 tr. : minh hoạ   s510673 

 1291. Vở bài tập nâng cao Toán 2 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Mai 
Hương, Vũ Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 42000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 120 tr. : minh hoạ   s510817 

 1292. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch 
Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong 
giáo dục). - 17000đ. - 15000b 
 T.1. - 2022. - 75 tr. : minh hoạ   s510620 
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 1293. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh 
Hương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
13000đ. - 176000b 
 T.1. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s510183 

 1294. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), 
Nguyễn Lương Hải Như... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 12000đ. - 180000b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s510187 

 1295. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, 
Nguyễn Lê Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng 
lực). - 16000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 88 tr. : minh hoạ   s510181 

 1296. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 240000b 
 T.1. - 2022. - 71 tr. : minh hoạ   s510083 

 1297. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, 
Nguyễn Lê Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng 
lực). - 14000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 67 tr. : minh hoạ   s510182 

 1298. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 
176000b 
 T.2. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s510184 

 1299. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), 
Nguyễn Thanh Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 15000đ. - 165000b 
 T.2. - 2022. - 84 tr. : minh hoạ   s510188 

 1300. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Thị Minh 
Hương, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 10000đ. - 230000b 
 T.2. - 2022. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s510084 

 1301. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Đỗ Việt Hùng (tổng ch.b.), Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch 
Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng 
và dân chủ trong giáo dục). - 16000đ. - 15000b 
 T.2. - 2022. - 67 tr. : minh hoạ   s510621 

 1302. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị 
Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 
188000b 
 T.1. - 2022. - 108 tr. : minh hoạ   s510189 

 1303. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 
Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 14000đ. - 309000b 
 T.1. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s510185 
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 1304. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Trần Mạnh Hưởng, 
Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 130000b 
 T.1. - 2022. - 76 tr. : tranh vẽ   s510085 

 1305. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị 
Kim Oanh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 180000b 
 T.2. - 2022. - 108 tr. : minh hoạ   s510190 

 1306. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm 
Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. 
- 313000b 
 T.2. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s510186 

 1307. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / B.s.: Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ 
Việt Hùng... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 250000b 
 T.1. - 2022. - 140 tr. : minh hoạ   s510191 

 1308. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / B.s.: Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Đỗ Lê Chẩn, Hoàng 
Cao Cương... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 10200đ. - 200000b 
 T.2. - 2022. - 120 tr. : minh hoạ   s510192 

 1309. Vở bài tập Tiếng Việt 5 / B.s.: Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Trần 
Mạnh Hưởng... - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11700đ. - 250000b 
 T.1. - 2022. - 135 tr. : minh hoạ   s510193 

 1310. Vở bài tập Tiếng Việt 5 / B.s.: Nguyễn Minh Thuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh, 
Nguyễn Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 9600đ. - 200000b 
 T.2. - 2022. - 112 tr. : minh hoạ   s510194 

 1311. Vở bài tập Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 160000b 
 T.1. - 2022. - 108 tr. : minh hoạ   s510149 

 1312. Vở bài tập Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. 
- 160000b 
 T.1. - 2022. - 104 tr. : minh hoạ   s510155 

 1313. Vở bài tập Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn 
Phương Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). 
- 14000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s510147 

 1314. Vở bài tập Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 16000đ. - 50000b 
 T.1. - 2022. - 67 tr. : minh hoạ   s510649 

 1315. Vở bài tập Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 155000b 
 T.2. - 2022. - 108 tr. : minh hoạ   s510150 

 1316. Vở bài tập Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. 
- 145000b 
 T.2. - 2022. - 96 tr. : minh hoạ   s510156 
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 1317. Vở bài tập Toán 1 / Đinh Thế Lục (tổng ch.b.), Phan Doãn Thoại (ch.b.), Nguyễn 
Phương Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). 
- 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s510148 

 1318. Vở bài tập Toán 1 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục). - 
16000đ. - 50000b 
 T.2. - 2022. - 67 tr. : minh hoạ   s510650 

 1319. Vở bài tập Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. 
- 175000b 
 T.1. - 2022. - 140 tr. : minh hoạ   s510157 

 1320. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 259000b 
 T.1. - 2022. - 136 tr. : minh hoạ   s510151 

 1321. Vở bài tập Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. 
- 170000b 
 T.2. - 2022. - 124 tr. : minh hoạ   s510158 

 1322. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 262000b 
 T.2. - 2022. - 128 tr. : minh hoạ   s510152 

 1323. Vở bài tập Toán 4 / B.s.: Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung... ; 
Minh hoạ: Nguyễn Thị Hồng Vy. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 9900đ. - 
260000b 
 T.1. - 2022. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s510143 

 1324. Vở bài tập Toán 4 / B.s.: Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung... ; 
Minh hoạ: Nguyễn Thị Hồng Vy. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11700đ. - 
250000b 
 T.2. - 2022. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s510144 

 1325. Vở bài tập Toán 5 / B.s.: Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Đặng Tự Ân... - Tái 
bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11100đ. - 150000b 
 T.1. - 2022. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s510145 

 1326. Vở bài tập Toán 5 / B.s.: Đỗ Đình Hoan (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung... - 
Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13200đ. - 250000b 
 T.2. - 2022. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s510146 

 1327. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(ch.b.), Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 92 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 60000b   s510349 

 1328. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 11000đ. - 30000b   s510348 

 1329. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 13000đ. - 30000b   s510346 
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 1330. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 13000đ. - 133000b   s510347 

 1331. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 84 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 60000b   s510350 

 1332. Vở Chính tả lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Hạnh. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18000đ. - 40000b 
 T.2. - 2021. - 51 tr. : hình vẽ   s510437 

 1333. Vở luyện viết các nét cơ bản : Quyển nét: Tài liệu luyện các nét cơ bản cỡ vừa / 
Hoàng Thị Phượng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 32 tr. ; 24 cm. - 16000đ. - 10000b   
s509777 

 1334. Vở luyện viết chữ đẹp : Nét - Chữ thường - Chữ ghép - Chữ hoa cỡ nhỏ / Hoàng 
Thị Phượng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 10000b 
 Q. 4. - 2022. - 36 tr.   s509778 

 1335. Vở luyện viết chữ lớp 1 / Trần Hải Dương, Phan Thị Bình An, Nguyễn Lê Nhân, 
Lê Thị Kim Phượng. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 18000b 
 T.1. - 2021. - 64 tr.. - Phụ lục: tr. 64   s510428 

 1336. Vở luyện viết chữ lớp 1 / Trần Hải Dương, Phan Thị Bình An, Nguyễn Lê Nhân, 
Lê Thị Kim Phượng. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 18000b 
 T.2. - 2021. - 56 tr.. - Phụ lục: tr. 52-55   s510429 

 1337. Vở ô li bài tập Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình SGK "Kết nối tri thức với cuộc 
sống" / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 37000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2022. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s512873 

 1338. Vở ô li bài tập Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình SGK "Kết nối tri thức với cuộc 
sống" / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 37000đ. - 2000b 
 Q.2. - 2022. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s512874 

 1339. Vở ô li Bài tập Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bám sát SGK / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 80 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 37000đ. - 3000b   s510107 

 1340. Vở ô li bài tập Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 36000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2022. - 64 tr. : tranh vẽ   s510967 

 1341. Vở ô li bài tập Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới định hướng 
phát triển năng lực / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 38000đ. - 
2000b 
 Q.1. - 2022. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s512875 

 1342. Vở ô li bài tập Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới định hướng 
phát triển năng lực / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 38000đ. - 
2000b 
 Q.2. - 2022. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s512876 

 1343. Vở ô li theo mẫu chữ lớp 1 : Bám sát SGK / Hoàng Sơn, Nam Thuận. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 72 tr. ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 3000b   s510106 
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 1344. Vở ô li theo mẫu chữ lớp 2 : Bám sát SGK: Cánh diều / Hoàng Sơn, Nam Thuận. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 72 tr. ; 24 cm. - 32000đ. - 3000b   s511890 

 1345. Vở tập tô chữ : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 
từ 5 - 6 tuổi / Phan Đạo. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Mai em vào lớp 1). - 12500đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s511546 

 1346. Vở tập tô chữ mẫu giáo : Luyện viết theo mẫu chữ mới... / Thiên Ân. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị 
vào lớp Một). - 15000đ. - 5000b   s512903 

 1347. Vở tập tô nét cơ bản : Luyện viết theo mẫu chữ mới... / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 5000b   s512904 

 1348. Vở tập vẽ 4 / Nguyễn Quốc Toản (ch.b.), Bạch Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Hạnh... - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 13900đ. - 50000b   
s511329 

 1349. Vở tập vẽ 5 / Nguyễn Quốc Toản (ch.b.), Nguyễn Ngọc Ân, Bạch Ngọc Diệp... - 
Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 13900đ. - 50000b   
s511330 

 1350. Vở tập viết 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - Dành cho học sinh 
tỉnh Bình Phước / Lê Hải Đăng, Trần Văn Thường, Trần Thanh Thắng. - H. : Giáo dục. - 24 
cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 56 tr.   s510436 

 1351. Vở tập viết 2 : Biên soạn theo SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Hoàng Minh 
Diễn. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s512149 

 1352. Vở tập viết 2 : Biên soạn theo SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Hoàng Minh 
Diễn. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s512150 

 1353. Vở tập viết 3 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s512870 

 1354. Vở Tập viết 3 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 16000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s512871 

 1355. Vở tập viết chữ đẹp lớp 5 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt 5 / Trần 
Mạnh Hưởng, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 10000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s510438 

 1356. Vở thực hành Âm nhạc 2 / Lê Anh Tuấn, Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh 
Mai. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 43 tr. 
: tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 10000đ. - 70000b   s510077 

 1357. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Thu Hằng, Phan Quang Tiệp, Ngô Quang Quế. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 71 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
100000b   s510076 
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 1358. Vở thực hành rèn chữ đúng luyện chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới 2018 / Nguyễn Thị Thành, Bùi Văn Hội, Lê Văn Nghĩa... - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 64 tr.. - Phụ lục: tr. 64   s510430 

 1359. Vở thực hành rèn chữ đúng luyện chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Nguyễn Thị Thành, Bùi Văn Hội, Lê Văn Nghĩa... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục. - 24 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ   s510431 

 1360. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 50000b 
 T.1. - 2022. - 100 tr. : tranh vẽ, bảng   s510665 

 1361. Vở thực hành Toán 1 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 59 tr. : bảng, tranh vẽ   s510669 

 1362. Vở thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 50000b 
 T.2. - 2022. - 96 tr. : tranh vẽ, bảng   s510666 

 1363. Vở thực hành Toán 1 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ   s510670 

 1364. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 30000b 
 T.1. - 2022. - 95 tr. : tranh vẽ, bảng   s510667 

 1365. Vở thực hành Toán 2 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 116 tr. : bảng, tranh vẽ   s510671 

 1366. Vở thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 30000b 
 T.2. - 2022. - 104 tr. : tranh vẽ, bảng   s510668 

 1367. Vở thực hành Toán 2 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 92 tr. : minh hoạ   s510672 

 1368. Vui chơi với số và hình - Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Định hướng phát triển năng lực / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 95 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 39000đ. - 3000b   s512423 

 1369. Vui học an toàn giao thông lớp 2 : Theo Chương trình Tiểu học mới. Định hướng 
phát triển năng lực / Nguyễn Hữu Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 32 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s510100 

 1370. Vui học an toàn giao thông lớp 3 : Theo Chương trình Tiểu học mới, định hướng 
phát triển năng lực : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hữu Hạnh. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 34 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 28000đ. - 2000b   s510101 

 1371. Vũ Thị Lan. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Tiếng Việt lớp 2 / B.s., tuyển 
chọn: Vũ Thị Lan (ch.b.), Lê Anh, Bùi Thị Thu Thuỷ. - H. : Giáo dục, 2022. - 280 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 70000đ. - 2200b   s510810 
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 1372. West, Silke Rose. Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em / Silke Rose West, Joseph Sarosy 
; Minh hoạ: Rebecca Green ; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 222 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
105000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to tell stories to children   s512022 

 1373. Xiu Ying Wei. Harvard bốn rưỡi sáng : Bí kíp thành công của Harvard dành cho 
bạn trẻ / Xiu Ying Wei ; Phan Thu Vân dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 432 tr. ; 21 cm. 
- 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Harvard's 4:30 A.M   s509745 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

 1374. Business English grammar & practice / Nguyễn Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Đỗ Thị Bích 
Đào, Phạm Minh Hồng... - H. : Hanoi National university, 2022. - 327 p. : ill. ; 27 cm. - 
139000đ. - 500 copies 
 Bibliogr.: p.324. - App.: p. 325-327   s511935 

 1375. Giáo trình Internet và thương mại điện tử / B.s.: Hà Văn Sang, Phan Phước Long 
(ch.b.), Vũ Bá Anh... - H. : Tài chính, 2021. - 431 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 429-431   s509531 

 1376. Giáo trình Nghiên cứu marketing / B.s.: Nguyễn Viết Lâm, Vũ Minh Đức, Phạm 
Thị Huyền (ch.b.)... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021. - 842 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
219000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 764-842   s509947 

 1377. Giáo trình Tài trợ thương mại quốc tế / Nguyễn Thị Hồng Hải, Đoàn Ngọc Thắng 
(ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ... - H. : Lao động, 2022. - 439 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110000đ. 
- 1500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục cuối mỗi chương   s511063 

 1378. Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2021: Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số chuỗi cung 
ứng và dịch vụ logistics qua cảng biển / Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thuý Quỳnh, Trịnh Thị 
Thu Hương... - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2022. - 142 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ; Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật. - Thư mục cuối mỗi bài   s511766 

 1379. Nguyễn Thị Thuý Hồng. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển các dịch 
vụ logistics ở nước ta : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thuý Hồng. - H. : Lao động, 2021. - 
303 tr. : bảng ; 21 cm. - 100000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 300-303   s511043 

 1380. Nguyễn Thị Thuý Hồng. Phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong điều kiện 
mở cửa thị trường dịch vụ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thuý Hồng, Đặng Thị Thuý Hồng. 
- H. : Lao động, 2022. - 168 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 161-164   s511042 

 1381. Pilkington, Mark. Trị liệu bán lẻ: Tại sao "cỗ xe" bán lẻ lại bị hỏng? Và có thể làm 
gì để sửa chữa chúng? / Mark Pilkington ; Nguyễn Như Huyền dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
333 tr. ; 23 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Retail therapy - Why the retail industry is broken - and what can be 
done to fix it   s509827 
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 1382. Tiếng Anh chuyên ngành - Sách bài tập môn Hợp đồng kinh doanh quốc tế = 
Workbook for International business contracts / B.s.: Lê Hồng Linh (ch.b.), Trịnh Ngọc Thanh, 
Nguyễn Vũ Thanh Tuyền... - H. : Tài chính, 2022. - 78 tr. ; 24 cm. - 55000đ. - 300b   s511519 

 1383. Viettel money - Kiến tạo cuộc sống mới cho người Việt. - H. : Thanh niên, 2022. - 
45 tr. : ảnh ; 29 cm. - 1000b   s509821 

 1384. Winston Ma. Nền kinh tế di động của Trung Quốc : Những cơ hội từ sự bùng nổ 
tiêu dùng thông tin lớn nhất và nhanh nhất / Winston Ma ; Biên dịch, h.đ.: Lê Tuấn Anh... - 
Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 479 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 220000đ. - 
580b 
 Tên sách tiếng Anh: China's mobile economy: Opportunities in the largest and fastest 
information consumption boom. - Thư mục: tr. 457-479   s511720 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1385. Aesop. Truyện ngụ ngôn Aesop : Dành cho thiếu nhi / Bùi Phụng dịch. - H. : Văn 
học, 2022. - 210 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 119000đ. - 1500b   s512209 

 1386. Afanasyev, Alexader. Truyện cổ dân gian Nga : Dành cho thiếu nhi / Alexander 
Afanasyev ; Nguyễn Bân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 198 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 
99000đ. - 2000b   s512051 

 1387. Andersen, Hans Christian. Truyện cổ Andersen / Hans Christian Andersen ; Dịch: 
Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 455 tr. ; 21 cm. - 105000đ. 
- 1000b   s512305 

 1388. Ba chú heo con : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511971 

 1389. Bầy chim thiên nga : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511976 

 1390. Bùi Cao Bằng. Làng Hoà Bình và tiếng cười Thủ Thiệm / Bùi Cao Bằng b.s. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 218 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s510054 

 1391. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh / Tranh, lời: Ngọc Linh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam). - 13000đ. - 5000b   s510955 

 1392. Cóc kiện trời : Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam : Truyện tranh / Hán Thị 
Thu Hiền, Nguyễn Thị Hải Yến ; Minh hoạ: Minh Trí. - H. : Giáo dục, 2022. - 19 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 18000đ. - 3000b   s510545 

 1393. Cô bé bán diêm : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511972 

 1394. Cô bé bán diêm : Phỏng theo truyện cổ Andersen : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 2 - 8 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 2000b   s512273 

 1395. Cô bé Lọ Lem : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511970 

 1396. Cô bé quàng khăn đỏ : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511977 
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 1397. Công chúa Bạch Tuyết : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   
s511975 

 1398. Công chúa ngủ trong rừng : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   
s511974 

 1399. Công chúa tóc mây : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511973 

 1400. Cổ tích thế giới hay nhất : Dành cho mọi lứa tuổi / Tranh: Cloud Pillow Studio. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 146 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 160000đ. - 2000b   
s511470 

 1401. Cúng giỗ tổ tiên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Quốc Kha ; Minh hoạ: Lý Minh Phúc. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập tục quê em). - 
30000đ. - 2000b   s511463 

 1402. Cúng rằm : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Trương Văn Tuấn ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập tục quê em). - 
30000đ. - 2000b   s511466 

 1403. Chiếc áo tàng hình : Truyện tranh / Tranh, lời: Ngọc Linh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam). - 13000đ. - 5000b   s510954 

 1404. Chú khỉ nghịch ngợm : Truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh KonTum : Song ngữ 
Việt - Gié Triêng : Tài liệu bổ trợ ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học / Phạm Thị Trung (tổng 
ch.b.), Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Y Bê... - H. : Giáo dục, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 
3525b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510917 

 1405. Chú khỉ nghịch ngợm : Truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh KonTum : Song ngữ 
Việt - Xơ Đăng : Tài liệu bổ trợ ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học / Phạm Thị Trung (tổng 
ch.b.), Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Y Bê... - H. : Giáo dục, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 
3525b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510914 

 1406. Dúi cứu voi : Truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh KonTum : Song ngữ Việt - Gié 
Triêng : Tài liệu bổ trợ ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học / Phạm Thị Trung (tổng ch.b.), 
Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Y Bê... - H. : Giáo dục, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 3525b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510915 

 1407. Dúi cứu voi : Truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh KonTum : Song ngữ Việt - Xơ 
Đăng : Tài liệu bổ trợ ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học / Phạm Thị Trung (tổng ch.b.), 
Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Y Bê... - H. : Giáo dục, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 3525b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510912 

 1408. Đào Quang Lâm. Vị ngọt hương quê : Khảo cứu / Đào Quang Lâm. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 173 tr. ; 21 cm. - 200b 
 Bút danh tác giả: Phú Quang   s511599 

 1409. Đỗ Thị Hồng Thu. Văn hoá và nghệ thuật ẩm thực của người Việt / Đỗ Thị Hồng 
Thu, Nguyễn Thị Hằng. - H. : Lao động, 2022. - 112 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 110-111   s511944 

 1410. Feiler, Bruce. Làm chủ sự thay đổi : Vực dậy sau biến cố / Bruce Feiler ; Phạm Hoa 
Phượng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 371 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 190000đ. - 5000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Life is in the transitions : Mastering change at any age   s509713 

 1411. Galland, Antoine. Nghìn lẻ một đêm / Antoine Galland ; Giang Hà Vy dịch. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2022. - 1259 tr. ; 24 cm. - 255000đ. - 1000b   s512371 

 1412. Hoàng tử ếch : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511981 

 1413. Hoàng tử ếch : Phỏng theo truyện cổ Grimm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 
- 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 2000b   s512274 

 1414. Hồng Quang. Truyện tiếu lâm hay nhất quả đất / Hồng Quang s.t., b.s. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2022. - 127 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s511526 

 1415. Hội Nghinh Ông : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Diệu Linh ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập tục quê em). - 
30000đ. - 2000b   s511464 

 1416. Kho tàng truyện cổ tích thế giới / S.t., tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - H. : 
Dân trí, 2022. - 350 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s512064 

 1417. Lê Ngọc Phượng. Văn hoá bài trí nơi thờ tự và khai quang, an vị / Lê Ngọc Phượng. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 119 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 130000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 115   s512395 

 1418. Lễ hội Katê : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Nguyễn Thị Kim Hoà ; Minh hoạ: Nguyệt 
Quế, Ngọc Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập 
tục quê em). - 30000đ. - 2000b   s511461 

 1419. Lễ hội Ok Om Bok : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Nghiêm Quốc Thanh ; Minh hoạ: 
Thanh Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập tục 
quê em). - 30000đ. - 2000b   s511460 

 1420. Mã Giang Lân. Tục ngữ, ca dao Việt Nam / Mã Giang Lân b.s., giới thiệu. - H. : 
Văn học, 2022. - 254 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 252-253   s512344 

 1421. Mẹ kể con nghe : 101 truyện cổ tích chọn lọc / Hồng Quang b.s. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Thanh niên, 2022. - 335 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 4000b   s509991 

 1422. Minh Đường. Phương pháp đặt bàn thờ thờ cúng của người Việt / Minh Đường b.s. 
- H. : Hồng Đức, 2022. - 131 tr. : ảnh ; 24 cm. - 59000đ. - 2000b   s511864 

 1423. Mỗi tuổi mỗi tài - 12 con giáp : Dành cho mọi lứa tuổi / Minh hoạ: Nhân Nguyễn. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 55 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 77000đ. - 2000b   
s511804 

 1424. 50 truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Tuyển chọn: Duy Khánh. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2022. - 250 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 246-247   s512329 

 1425. Nguyễn An Ninh. Sen quê - Trà Việt / Nguyễn An Ninh. - H. : Thanh niên, 2021. - 
154 tr. : ảnh ; 19 cm. - 95000đ. - 500b   s509984 

 1426. Nguyễn Tử Siêu. Gia lễ chỉ nam / Nguyễn Tử Siêu ; Hợp soạn: Thường Sơn, Lương 
Sĩ Hạnh. - H. : Dân trí ; Công ty sách Omega Việt Nam, 2022. - 214 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Đời 
người). - 99000đ. - 1500b 
 Phụ lục trong chính văn   s512398 
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 1427. Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nam : Dành cho thiếu nhi / Nguyễn Văn Ngọc. 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Q. Hạ: Muông chim. - 2022. - 297 tr.   s512207 

 1428. Nguyễn Văn Ngọc. Truyện cổ nước Nam : Dành cho thiếu nhi / Nguyễn Văn Ngọc. 
- H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 119000đ. - 2000b 
 Q. Thượng: Người ta. - 2022. - 274 tr.   s512208 

 1429. Nhổ củ cải : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511983 

 1430. Ông lão đánh cá và con cá vàng : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 
5000b   s511984 

 1431. Pinocchio : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511978 

 1432. Phạm Minh Đạo. Cảo thơm tục ngữ - ca dao : Tưởng nhớ tổ tiên - Lưu truyền hậu 
thế / Phạm Minh Đạo s.t., nghiên cứu, giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 234 tr. ; 19 cm. - 
79000đ. - 1000b   s511352 

 1433. Phong tục cưới hỏi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Quốc Kha ; Minh hoạ: Thanh Thuỷ. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập tục quê em). - 
30000đ. - 2000b   s511467 

 1434. Rùa và thỏ : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511979 

 1435. Sói và bảy chú dê con : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511980 

 1436. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh : Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam : Truyện tranh / 
Hán Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hải Yến ; Minh hoạ: Phạm Ngọc Tuấn. - H. : Giáo dục, 2022. 
- 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 18000đ. - 3000b   s510547 

 1437. Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam / Tuyển chọn: Duy Khánh. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2022. - 246 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 242-243   s512331 

 1438. Tuyển tập văn học dân tộc thiểu số Việt Nam / B.s.: Nông Quốc Chấn (ch.b.), Hoàng 
Thao, Hà Văn Thư... - H. : Văn hoá dân tộc. - 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
 T.1: Tục ngữ - Dân ca. - 2022. - 599 tr.   s510983 

 1439. Thanh đao thần : Truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh KonTum : Song ngữ Việt - Xơ 
Đăng : Tài liệu bổ trợ ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học / Phạm Thị Trung (tổng ch.b.), 
Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Y Bê... - H. : Giáo dục, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 3525b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510913 

 1440. Thanh đao thần : Truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh KonTum : Song ngữ Việt - Gié 
Triêng : Tài liệu bổ trợ ngôn ngữ dành cho học sinh tiểu học / Phạm Thị Trung (tổng ch.b.), 
Huỳnh Thị Thu Vân (ch.b.), Y Bê... - H. : Giáo dục, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 3525b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510916 

 1441. Thành ngữ - Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam / Tuyển chọn: Mai Khanh. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2022. - 446 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s512345 
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 1442. Thần sắt : Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam : Truyện tranh / Hán Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Thị Hải Yến ; Minh hoạ: Tú Ân. - H. : Giáo dục, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 18000đ. - 3000b   s510546 

 1443. Thần tài - Thổ địa : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Toàn Minh ; Minh hoạ: Thuỳ Dung. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập tục quê em). - 
30000đ. - 2000b   s511465 

 1444. Thần thoại Hy Lạp / Nguyễn Văn Khoả dịch, giới thiệu. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2022. - 806 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 1000b   s512373 

 1445. Thống kê đồ vật, lễ vật và bài cúng trong nghi lễ người Chăm Ahiér / Sakaya (ch.b.), 
Gru Quảng Văn Đại, Thọ Đắng... - H. : Thanh niên, 2021. - 431tr. : bảng ; 20 cm. - 30000đ. - 
1000b 
 Phụ lục: tr. 394-423. - Thư mục: tr. 424   s509780 

 1446. Thuận Phước. Phong tục dân gian - Nghi lễ thờ Mẫu / Thuận Phước. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   s511865 

 1447. Trí khôn của ta đây : Truyện tranh / Lương Ngọc Đức. - H. : Thế giới. - 15 cm. - 
(Chuyện gieo). - 35000đ. - 5000b 
 Ph.2. - 2022. - 9 tr. : tranh vẽ   s509968 

 1448. Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ : Truyện tranh / Tranh, lời: Ngọc Linh. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam). - 
13000đ. - 5000b   s510953 

 1449. Truyền thuyết Thánh Gióng : Truyện tranh / Tranh, lời: Ngọc Linh. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam). - 13000đ. - 5000b   
s510952 

 1450. Truyện cổ Andersen / S.t., tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - H. : Dân trí, 
2022. - 332 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s512063 

 1451. Truyện cổ Grimm : Dành cho lứa tuổi 3+ / Kể lại, minh hoạ: Val Biro ; Hà Hương 
Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 196 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 125000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grimm's fairy tales   s511469 

 1452. Truyện cổ tích chọn lọc hay nhất / Tuyển chọn: Duy Khánh. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2022. - 227 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 224-225   s512332 

 1453. Truyện cổ tích Việt Nam / Thu Hà tuyển chọn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 
cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.1: Cây tre trăm đốt. - 2022. - 158 tr. : tranh vẽ   s511502 

 1454. Truyện cổ tích Việt Nam / Thu Hà tuyển chọn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 
cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2: Sự tích Hồ Gươm. - 2022. - 158 tr. : tranh vẽ   s511503 

 1455. Truyện cổ tích Việt Nam / Thu Hà tuyển chọn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 
cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.3: Yết Kiêu. - 2022. - 158 tr. : tranh vẽ   s511504 

 1456. Truyện cổ tích Việt Nam / Thu Hà tuyển chọn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 
cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.4: Hồn Trương Ba da hàng thịt. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s511505 



114 
 

 1457. Truyện cổ tích Việt Nam đặc sắc / Tuyển chọn: Duy Khánh. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2022. - 222 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 219-220   s512330 

 1458. Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Tuyển chọn: Duy Khánh. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2022. - 222 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 219-220   s512333 

 1459. Truyện hay mẹ kể bé nghe / Tuyển chọn: Duy Khánh. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2022. - 214 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 211-212   s512334 

 1460. Truyện tranh cười dân gian Việt Nam / Tranh, lời: Nguyễn Phương. - H. : Dân trí, 
2022. - 245 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 135000đ. - 800b 
 Thư mục cuối chính văn   s512101 

 1461. Vịt con xấu xí : Truyện tranh / Tôn Minh Viễn ; Lê Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Thế giới truyện cổ tích). - 17000đ. - 5000b   s511982 

 1462. Võ Thị Thu Hà. Giáo trình Văn hoá ẩm thực Việt Nam : Dành cho sinh viên Văn 
hoá du lịch và Quản trị du lịch / Ch.b.: Võ Thị Thu Hà, Bùi Thị Hồng Thoa, Hoàng Thị Mỹ. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 148 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 65000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 145-148   s510099 

NGÔN NGỮ 

 1463. Ahn Jean Myung. Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Sơ cấp = 초급한국어문법 / 
Ahn Jean Myung, Lee Kyung Ah, Han Hoo Young ; Trang Thơm biên dịch. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 379 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 225000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Korean grammar in use - Beginning. - Phụ lục: tr. 345-376   s511859 

 1464. 30 bộ đề trắc nghiệm luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Nguyễn Nam Nguyên. 
- H. : Dân trí, 2022. - 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 1000b   s511989 

 1465. 30 đề thi tiếng Anh vào 10 : Đề vận dụng cao: Hệ thống 4 dạng bài thi theo từng 
giai đoạn. Có bài giảng và video dạy chi tiết + đáp án giải chi tiết / Vũ Thanh Hoa. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 200 tr. : bảng ; 28 cm. - 140000đ. - 2000b   s509872 

 1466. 3000 từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề / The Changmi ; Dương Thị Hồng Yên ch.b.. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 319 tr. : tranh vẽ ; 16 cm. - 84000đ. - 2000b   s512537 

 1467. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt Tiếng Anh)(Global success). - 108000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 194 tr. : bảng, tranh vẽ   s510616 

 1468. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt Tiếng Anh)(Global success). - 109000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 199 tr. : bảng, tranh vẽ   s510617 

 1469. Bài tập lớp 12 môn Tiếng Anh / Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Kim Thư, Nguyễn Thị 
Ánh Tuyết, Phạm Nguyễn Mai Lan. - H. : Giáo dục, 2022. - 100 tr. ; 24 cm. - 25000đ. - 8600b   
s510314 
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 1470. Bài tập Tiếng Anh 8 / Nguyễn Hạnh Dung (ch.b.), Đặng Văn Hùng, Đào Ngọc Lộc... 
- Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 11600đ. - 15000b   
s510302 

 1471. Bài tập Tiếng Anh 9 / Nguyễn Hạnh Dung (ch.b.), Đặng Văn Hùng, Đào Ngọc Lộc... 
- Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 140 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 11300đ. - 40000b   
s510304 

 1472. Bài tập Tiếng Anh 11 / Hoàng Văn Vân (ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc 
Lộc... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 152 tr. : bảng ; 24 cm. - 14500đ. - 3000b   
s510305 

 1473. Bài tập Tiếng Anh 12 / Hoàng Văn Vân (ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc 
Lộc... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 148 tr. : bảng ; 24 cm. - 14000đ. - 5000b   
s510306 

 1474. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 : Bám sát SGK Cánh Diều / Nguyễn Hoàng Thanh 
Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 138 tr. : ảnh ; 27 cm. - 58000đ. - 
1500b   s510921 

 1475. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Phương Anh, Thái Vân Anh, Đỗ Thị Lan Anh. - H. : Dân trí, 2022. - 254 tr. : tranh vẽ, bảng ; 
24 cm. - 188000đ. - 3000b   s512093 

 1476. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề / Đại Lợi. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 141 tr. : bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 1000b   s509856 

 1477. Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh Trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc 
Trăng / Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Nguyễn Đình Thanh Lâm, Tôn Nữ Bích Trúc, Ông Thị Cúc 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 211 tr. : bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 4500b   
s510468 

 1478. Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh Trung học cơ sở / Huỳnh Văn Lý (ch.b.), Trần 
Thanh Hải, Lê Văn Khôi... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 208 tr. : bảng ; 24 cm. - 
37000đ. - 5050b   s510462 

 1479. Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Anh Trung học cơ sở : Dành cho học sinh ôn thi 
vào lớp 10 / Nguyễn Bửu Trung, Trần Tuấn Dũng, Phạm Thị Mận. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 183 tr. : bảng ; 24 cm. - 36000đ. - 3050b   s510465 

 1480. Bồi dưỡng và luyện thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh / Phan Chí Nghĩa. - Tái 
bản lần thứ 5, có chỉnh lí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 212 tr. : bảng ; 24 cm. - 
52000đ. - 3000b   s510111 

 1481. Bộ đề ôn luyện vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh / Bùi Văn Khiết (ch.b.), Trần Thị 
Hà, Lê Thị Thuỳ Dương... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 171 tr. ; 24 cm. - 40000đ. - 16000b   
s510011 

 1482. Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 - Môn Tiếng 
Anh / Nguyễn Hữu Cương (ch.b.), Nguyễn Thu Hiền, Hồ Thị Thanh Huyền, Bùi Trí Vũ Nam. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 200 tr. : bảng ; 24 cm. - 42000đ. - 5000b   s510476 

 1483. Cấp tốc 789+ thi vào lớp 10 môn Anh / Đặng Việt Hà (ch.b.), Hoàng Thị Quyên, 
Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2022. - 288 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 180000đ. - 5000b   s509861 
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 1484. Cherie Park. VIC IELTS reading start / Cherie Park, Siwonschool Language Lab ; 
Lê Kiều Trang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 385 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 239000đ. - 2000b   
s512082 

 1485. Dao Thi Oanh. Lectures on English grammar / Dao Thi Oanh, Nguyen Thi Thanh 
Thanh. - H. : Finance, 2021. - 166 p. : ill. ; 30 cm. - 240000đ. - 500 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - App.: p. 140-156. - Bibliogr.: p. 157-165   s509916 

 1486. Dooley, Jenny. My phonics 2 : Activity book / Jenny Dooley, Virginia Evans. - Hue 
: Hue University, 2022. - 63 p. : ill. ; 29 cm. - 144000đ. - 2000 copies   s509919 

 1487. Dooley, Jenny. My phonics 2 : Pupil's book / Jenny Dooley, Virginia Evans. - Hue 
: Hue University, 2022. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - 129000đ. - 2000 copies   s509918 

 1488. Dooley, Jenny. My phonics 3 : Activity book / Jenny Dooley, Virginia Evans. - Hue 
: Hue University, 2022. - 63 p. : ill. ; 29 cm. - 144000đ. - 2000 copies   s509920 

 1489. Đặng Ngọc Viễn. Từ điển Anh Việt = English - Vietnamese dictionary : 140.000 từ 
/ Đặng Ngọc Viễn. - H. : Thanh niên, 2021. - 1390 tr. ; 18 cm. - 120000đ. - 1000b   s509976 

 1490. Đỗ Nhung. Ngữ pháp tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy = Mindmap English grammar / 
Đỗ Nhung (ch.b.), Thanh Hà. - H. : Hồng Đức, 2022. - 291 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 245000đ. - 
2000b   s511861 

 1491. Đỗ Thuý Hằng. OPIc - Tiếng Hàn dành cho người Việt Nam : Trình độ: IM, IH = 

베트남인을위한 한국어 OPIC : 대비 IM, IH 공략 / Đỗ Thuý Hằng, 조아 해. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 383 tr. : bảng ; 27 cm. - 239000đ. - 1000b   s509876 

 1492. Everett, Daniel L. Lược sử ngôn ngữ : Chuyện kể về phát minh vĩ đại nhất của loài 
người / Daniel L. Everett ; Dịch: Phạm Văn Lam, Huyền Minh. - H. : Thế giới, 2022. - 398 tr. 
: hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 239000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How language began : The story of humanity's greatest invention   
s509710 

 1493. Giải đề thi phần ngữ âm theo quy luật / Nguyễn Ngọc Nam. - H. : Thanh niên. - 24 
cm. - 360000đ. - 500b 
 T.1: Trọng âm. - 2021. - 349 tr. : hình vẽ, bảng   s509817 

 1494. Giải đề thi phần ngữ âm theo quy luật / Nguyễn Ngọc Nam. - H. : Thanh niên. - 24 
cm. - 360000đ. - 500b 
 T.2: Nguyên âm & phụ âm. - 2021. - 349 tr. : hình vẽ, bảng   s509818 

 1495. 20 chủ đề từ vựng tiếng Anh : Sách dành cho học sinh THPT / Vũ Thanh Hoa. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 265 tr. : bảng ; 29 cm. - 180000đ. - 2000b   s509870 

 1496. Hệ thống hoá kiến thức môn Tiếng Anh Trung học cơ sở / Phạm Ngọc Thanh Trúc, 
Lê Thị Hoàng Oanh, Huỳnh Xuân Đến. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2022. - 200 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 3850b   s510312 

 1497. Hoàng Ngân. Từ vựng tiếng Anh qua sơ đồ tư duy = Mind map English vocabulary 
/ Hoàng Ngân (ch.b.), Linh Chi. - H. : Hồng Đức, 2022. - 258 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 245000đ. 
- 2000b   s511860 

 1498. Hồng Hạnh. Mikkusu ミックス- Hút trọn 1500 単語 tiếng Nhật : Song ngữ / Ch.b.: 
Hồng Hạnh, An Thu. - H. : Dân trí, 2022. - 375 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b   
s512046 
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 1499. Huyền Windy. Ứng dụng siêu trí nhớ 6000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất / 
Huyền Windy ch.b.. - H. : Hồng Đức, 2022. - 586 tr. : hình vẽ ; 15 cm. - 158000đ. - 2000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s512538 

 1500. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022: Môn Tiếng 
Anh / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Lê Thuỳ Anh... - H. : Giáo dục, 2022. - 247 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 30000b   s510471 

 1501. Jae Han Kim. VIC IELTS writing start / Jae Han Kim, Siwonschool Language Lab 
; Lê Thanh Vy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 239 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b   
s512083 

 1502. Jang, William. Perfect IELTS vocabulary : Bí kíp chinh phục 4 kỹ năng trong kỳ 
thi IELTS / William Jang ; Lê Thị Cẩm Nhung dịch ; Nguyễn Phương Linh h.đ. - H. : Dân trí, 
2022. - 599 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 259000đ. - 1500b   s512084 

 1503. Kete. VIC IELTS listening start / Kete, Siwonschool Language Lab ; Đặng Hoàng 
Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 272 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b   s512080 

 1504. Khảo cứu và kỷ niệm gắn với tiếng Pháp = Recherches et souvenirs attachés à la 
langue française / Quản Hữu Tự, Phạm Minh Hạnh, Phan Văn Cát... - H. : Thế giới, 2022. - 307 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt - Pháp. Câu lạc bộ Pháp ngữ   s509715 

 1505. Laura Kim. VIC IELTS speaking start / Laura Kim, Siwonschool Language Lab ; 
Tuyết Nguyễn dịch ; Thu Ngô h.đ. - H. : Dân trí, 2022. - 271 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
189000đ. - 2000b   s512081 

 1506. Lâm Thị Thu Dung. Vượt qua những nỗi sợ và thách thức trong dạy con song ngữ 
= Overcoming the fear and challenges in raising bilingual children : Giải pháp giúp con nói 
tiếng Anh trước 3 tuổi / Lâm Thị Thu Dung. - H. : Văn học, 2022. - 130 tr. : ảnh ; 20 cm. - 
190000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 130   s512220 

 1507. Le Thi Giao Chi. Translation 3 / Le Thi Giao Chi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. 
- 145 p. : ill. ; 24 cm. - 90000đ. - 300 copies 
 At head of title: The University of Danang. University of Foreign Language studies   
s511916 

 1508. Le Thi Giao Chi. Translation theory / Le Thi Giao Chi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 76 p. : ill. ; 24 cm. - 95000đ. - 300 copies 
 At head of title: The University of Danang. University of Foreign Language Studies. - 
Bibliogr.: p. 75-76   s511915 

 1509. Lê Văn Quang. Tự học tiếng Trung dành cho người Việt / Lê Văn Quang ch.b.. - H. 
: Hồng Đức, 2022. - 275 tr. : bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s511852 

 1510. Luyện thi trắc nghiệm trung học phổ thông Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh : Biên 
soạn theo chương trình trắc nghiệm / Nguyễn Nam Nguyên. - H. : Dân trí, 2022. - 200 tr. : bảng 
; 24 cm. - 109000đ. - 1000b   s511996 

 1511. Luyện thi vào lớp 10 phổ thông và chuyên môn Tiếng Anh / Nguyễn Nam Nguyên, 
Võ Thanh Phong. - H. : Dân trí, 2022. - 170 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 1000b   s511997 

 1512. Major issues in English phonetics and phonology / Vo Dai Quang, Dang Duc Chính, 
Ngo Thi Ha, Vu My Linh. - H. : Vietnam National University Press, Hanoi, 2022. - 235 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hanoi University of Natural resources and Environment   s510036 
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 1513. Minh Tân. Từ điển Nhật - Việt, Việt - Nhật = 日-越, 越-日辞典 / Minh Tân b.s. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 1605 tr. ; 18 cm. - 145000đ. - 2000b 
 Phiên bản bìa mềm   s512540 

 1514. Minh Tân. Từ điển Nhật - Việt, Việt - Nhật = 日-越, 越-日辞典 / Minh Tân b.s. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 1605 tr. ; 18 cm. - 165000đ. - 1000b 
 Phiên bản bìa cứng   s512541 

 1515. 50 đề thi đại học môn Tiếng Anh trắc nghiệm tổng hợp / Vũ Thanh Hoa. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 439 tr. ; 27 cm. - 300000đ. - 2000b   s510926 

 1516. Nguyễn Hoàng Thanh Ly. Từ điển các mẫu câu trong Tiếng Anh = Dictionary of 
English sentence patterns / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Thuỳ Anh, Công Bình. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 582 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 1000b   s511887 

 1517. Nguyễn Huy Việt. Lục bát Kiều đồng thanh / Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Trí Tuệ. - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 163 tr. : bảng ; 24 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 159-160   s510042 

 1518. Nguyễn Lừng Danh. Áp dụng ngữ pháp IELTS = Apply IELTS grammar / Nguyễn 
Lừng Danh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 226 tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 2000b   
s509757 

 1519. Nguyễn Lừng Danh. Từ vựng IELTS nâng cao : Trích lọc 1000 từ khó dựa trên bộ 
đề thi IELTS / Nguyễn Lừng Danh. - H. : Thế giới. - 27 cm. - 150000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s509883 

 1520. Nguyễn Lừng Danh. Từ vựng IELTS nâng cao : Trích lọc 1000 từ khó dựa trên bộ 
đề thi IELTS / Nguyễn Lừng Danh. - H. : Thế giới. - 27 cm. - 150000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s509884 

 1521. Nguyễn Phước Lộc. Luyện viết chữ Hán = 汉字练习册 / Nguyễn Phước Lộc (ch.b.), 

Hồ Minh Quang, Trần Khai Xuân. - Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 65000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 
 T.1. - 2022. - 118 tr. : bảng   s510943 

 1522. Nguyễn Thị Minh. Giáo trình Phiên dịch Việt - Trung = 越汉口译教程 : Dành cho 

sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Phiên dịch / Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Hương Giang, 
Bùi Thị Hằng Nga. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 109 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 46000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hoá Trung Quốc   s509560 

 1523. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. Rèn luyện kỹ năng phiên dịch Nhật - Việt : Các ví dụ thực 
hành đa dạng... / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Aikawa Haruki. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 166 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu phát triển văn hoá, ngôn ngữ và giáo dục. - Thư mục: tr. 165-
166   s511879 

 1524. Ôn tập - Củng cố kiến thức Tiếng Anh 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Viết theo 
chuẩn kiến thức, kĩ năng / Trương Văn Ánh, Phương Thảo. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 176 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 7000b   s510456 



119 
 

 1525. Ôn tập luyện thi trắc nghiệm trung học phổ thông Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh / 
Trình Quang Vinh, Hoàng Vân Bá. - H. : Dân trí, 2022. - 182 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b   
s511994 

 1526. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Phùng Thị Hoàng Yên, Nguyễn Thuý Hương, 
Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Kim Long. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 204 tr. : bảng ; 27 cm. - 54000đ. - 2000b   s510925 

 1527. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương, 
Trần Thị Khánh. - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 168 tr. : bảng 
; 24 cm. - 32000đ. - 16750b   s510309 

 1528. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Cương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 100 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 
10000b   s510308 

 1529. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Cương. - H. : Giáo dục, 2022. - 100 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   s510307 

 1530. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2022 - 2023 : Dành cho học 
sinh tỉnh Yên Bái / Khoa Anh Việt (ch.b.), Cấn Thị Chanh Duyên, Phạm Mỹ Lan... - H. : Giáo 
dục, 2022. - 135 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 4450b   s510311 

 1531. Phan Huỳnh Nhật Anh. Ôn luyện thi chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ B1- 
B2 : Sách tham khảo / Phan Huỳnh Nhật Anh, Lê Văn Điệp, Phạm Hoàng Quyên. - H. : Khoa 
học xã hội, 2022. - 288 tr. : bảng ; 24 cm. - 268000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long   s509965 

 1532. Phạm Ngũ Như Ngọc. Động từ bất quy tắc & kiến thức Anh văn căn bản : Phiên 
bản mới nhất / Phạm Ngũ Như Ngọc. - H. : Dân trí, 2022. - 36 tr. : bảng ; 19 cm. - 8000đ. - 
3000b   s512556 

 1533. Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ : Tài 
liệu lưu hành nội bộ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Quản lý Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ 
thống giáo dục quốc dân 
 T.2: Trong các trường trung học cơ sở. - 2022. - 192 tr. : ảnh, bảng. - Phụ lục: tr. 63-191   
s510909 

 1534. Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ : Tài 
liệu lưu hành nội bộ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 550b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Quản lý Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ 
thống giáo dục quốc dân 
 T.3: Trong các trường trung học phổ thông. - 2022. - 180 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 63-
179   s510910 

 1535. Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ : Tài 
liệu lưu hành nội bộ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Quản lý Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ 
thống giáo dục quốc dân 
 T.5: Dành cho các hoạt động liên trường. - 2022. - 164 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 87-163   
s510911 

 1536. Success - Grammar & vocabulary B1 / Compiled: Amslink. - H. : Lao động, 2021. 
- 163 p. : ill. ; 30 cm. - (Amslink). - 275000đ. - 1000 copies 
 Bibliogr.: p. 163   s511938 
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 1537. Success - Grammar & vocabulary B1+ / Compiled: Amslink. - H. : Lao động, 2022. 
- 174 p. : ill. ; 30 cm. - (Amslink). - 175000đ. - 1000 copies 
 Bibliogr.: p. 174   s511939 

 1538. Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Nguyễn Thị Nhật Hằng 
(ch.b.), Nguyễn Minh Trúc Tâm, Lê Thị Minh Nhựt. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - 
H. : Giáo dục, 2022. - 172 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 40000đ. - 18600b   s510310 

 1539. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên môn Tiếng Anh / Trần 
Giang Nam (ch.b.), Võ Thị Việt Anh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 403 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 90000đ. - 1000b   s510977 

 1540. Tiếng Anh 6 : I-Learn smart world : Notebook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 70 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 38000đ. - 2000b   s511806 

 1541. Tiếng Anh 6 - Global success : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Bùi Việt Duy, Nguyễn Hồng Quân. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - 32000đ. - 50000b 
 T.1. - 2022. - 63 tr. : minh hoạ   s510614 

 1542. Tiếng Anh 6 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục. - 28 cm. - 48000đ. - 90000b 
 T.1. - 2022. - 71 tr. : minh hoạ   s510609 

 1543. Tiếng Anh 6 - Global success : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Bích La, Bùi Việt Duy. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - 32000đ. - 90000b 
 T.2. - 2022. - 63 tr. : minh hoạ   s510615 

 1544. Tiếng Anh 6 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung... ; Minh hoạ: Nguyễn Bích La, Bùi Việt Duy. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục. - 28 cm. - 48000đ. - 90000b 
 T.2. - 2022. - 71 tr. : minh hoạ + 1 CD   s510610 

 1545. Tiếng Anh 7 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn 
Xuân, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - Bản in thử. - H. : Giáo dục, 2022. - 136 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 6000b   s511781 

 1546. Tiếng Anh 7 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung... - Bản in thử. - H. : Giáo dục, 2022. - 139 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 2000b   s510611 

 1547. Tiếng Anh 7 - Think : Student's book / Trương Thị Thanh Hoa (ch.b.), Cao Hồng 
Phát, Đoàn Thanh Phương... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 1500b   
s511797 

 1548. Tiếng Anh 8 / Nguyễn Văn Lợi (tổng ch.b.), Nguyễn Hạnh Dung (ch.b.), Đặng Văn 
Hùng... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 164 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 14000đ. 
- 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510298 

 1549. Tiếng Anh 8 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 45000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2021. - 71 tr. : minh hoạ   s510589 
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 1550. Tiếng Anh 8 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 33000đ. - 70000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s510597 

 1551. Tiếng Anh 8 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 45000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2021. - 71 tr. : minh hoạ   s510590 

 1552. Tiếng Anh 8 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 33000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 71 tr. : minh hoạ   s510598 

 1553. Tiếng Anh 9 / Nguyễn Văn Lợi (tổng ch.b.), Nguyễn Hạnh Dung (ch.b.), Trần Huy 
Phương... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 108 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 9000đ. - 
30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510299 

 1554. Tiếng Anh 9 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 47000đ. - 9000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 75 tr. : minh hoạ   s510591 

 1555. Tiếng Anh 9 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 37000đ. - 70000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510599 

 1556. Tiếng Anh 9 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 52000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 87 tr. : minh hoạ   s510592 

 1557. Tiếng Anh 9 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 37000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510600 

 1558. Tiếng Anh 10 : I-Learn smart world : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 71 tr. : minh hoạ ; 29 
cm. - 68000đ. - 2000b   s511808 

 1559. Tiếng Anh 10 : I-Learn smart world : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Huế : Đại học Huế, 2021. - 138 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - 78000đ. - 2000b   s511807 

 1560. Tiếng Anh 10 - Friend global : Student book / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông Hải, 
Nguyễn Thuý Liên... - Bản in thử. - H. : Giáo dục, 2022. - 142 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 4500b   
s511780 

 1561. Tiếng Anh 10 - Global success : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng 
Thị Xuân Hoa (ch.b.), Chu Quang Bình... - Bản in thử. - H. : Giáo dục, 2022. - 131 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 2000b   s510612 
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 1562. Tiếng Anh 10 - Think : Student's book / Trương Thị Thanh Hoa (ch.b.), Cao Hồng 
Phát, Đoàn Thanh Phương... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 106 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 1500b   
s511798 

 1563. Tiếng Anh 11 / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc... 
- Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 196 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 16000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510300 

 1564. Tiếng Anh 11 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Hoàng 
Thị Hồng Hải... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 49000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510593 

 1565. Tiếng Anh 11 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Hoàng 
Thị Hồng Hải... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 29000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 59 tr. : minh hoạ   s510601 

 1566. Tiếng Anh 11 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Hoàng 
Thị Hồng Hải... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 27000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 55 tr. : minh hoạ   s510602 

 1567. Tiếng Anh 11 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Hoàng 
Thị Hồng Hải... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 49000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510594 

 1568. Tiếng Anh 12 / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc... 
- Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 200 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 17000đ. - 30000b   
s510301 

 1569. Tiếng Anh 12 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 33000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ   s510603 

 1570. Tiếng Anh 12 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 55000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510595 

 1571. Tiếng Anh 12 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 49000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s510596 

 1572. Tiếng Anh 12 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 33000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 63 tr. : minh hoạ   s510604 

 1573. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 1 = 베트남인을위한 종합 

한국어 : Sách bài tập : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
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bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 155 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 143-154   s511893 

 1574. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 1 = 베트남인을위한 종합 

한국어 : Học tiếng Hàn cùng MCPlatform : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học 
tiếng Hàn : Phiên bản mới bản màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 378 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 331-378   s511892 

 1575. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2 = 베트남인을위한 종합 

한국어 : Sách bài tập : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 163 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 151-162   s511894 

 1576. Tổng ôn 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh : Ngữ pháp từ lớp 9 đến lớp 12. Có bài 
giảng và video dạy chi tiết + đáp án giải chi tiết / Vũ Thanh Hoa. - H. : Thanh niên, 2022. - 311 
tr. : bảng ; 29 cm. - 220000đ. - 2000b   s509871 

 1577. Tổng ôn luyện môn Tiếng Anh Trung học cơ sở / Nguyễn Văn Quyết (ch.b.), Hồ 
Nguyễn Như Khuyên, Nguyễn Xuân Trường. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 219 
tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 2050b   s510313 

 1578. Tuyển tập đề thi THPT môn Tiếng Anh / Vĩnh Bá. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 264 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b   s510117 

 1579. Từ điển tiếng Việt / B.s.: Nguyễn Tôn Nhan, Phú Văn Hẳn (ch.b.), Lê Thị Kim 
Đính... - H. : Hồng Đức, 2022. - vii, 1223 tr. ; 18 cm. - 138000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Nam 
Bộ   s512539 

 1580. Tự học 2000 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề / The Windy ; Đỗ Nhung ch.b.. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2022. - 259 tr. : minh hoạ ; 15 cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng 
Anh). - 65000đ. - 10000b   s512536 

 1581. Thần tốc chinh phục ngữ pháp tiếng Anh trung học cơ sở & luyện thi vào lớp 10 : 
Cơ bản và nâng cao / Bùi Văn Vĩnh, Đỗ Thị Lan Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 120000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 319 tr. : hình vẽ, bảng   s512897 

 1582. Thu Trang. Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu = 零起点学中文 / Thu Trang 
ch.b. ; Minh Nguyệt h.đ. - H. : Hồng Đức, 2022. - 222 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 85000đ. - 3000b   
s511851 

 1583. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Ở nông trại = On  the farm : Dành cho trẻ em từ 
3 - 9 tuổi / Amy Johnson ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- 59000đ. - 2000b   s509826 

 1584. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Ở nhà = At home! : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Belinda Gallagher ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
59000đ. - 2000b   s509824 
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 1585. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Phương tiện giao thông = On the go! : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Sarah Carpenter ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 48 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 59000đ. - 2000b   s509825 

 1586. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé - Thức ăn của tớ = My food! : Dành cho trẻ em từ 
3 - 9 tuổi / Becky Miles ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 48 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
59000đ. - 2000b   s509823 

 1587. Trang Anh. Cẩm nang cấu trúc Tiếng Anh : Kiến thức siêu đầy đủ - Áp dụng cực 
dễ dàng / Trang Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 238 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 3000b   s510927 

 1588. Trần Hương Giang. Intelligent listening : Upper-Intermediate / Trần Hương Giang, 
Ngô Thị Việt Anh. - H. : Financial, 2021. - 60 p. : ill. ; 30 cm. - 119000đ. - 500 copies 
 At head of cover: Academy of Finance   s509917 

 1589. Trần Mạnh Tường. 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì tiếng Anh / Trần 
Mạnh Tường. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 95 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 19000đ. - 2000b   s510114 

 1590. Trần Mạnh Tường. Từ điển Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary : 340.000 
mục từ và định nghĩa / Trần Mạnh Tường ch.b.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 1803 
tr. : bảng ; 18 cm. - 145000đ. - 1000b   s511341 

 1591. Trần Mạnh Tường. Từ điển Anh - Việt 340.000 = English - Vietnamese dictionary 
: 340.000 mục từ và định nghĩa / Trần Mạnh Tường ch.b.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 1803 tr. : bảng ; 18 cm. - 165000đ. - 1000b   s511342 

 1592. Trần Mạnh Tường. Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh = English - Vietnamese, 
Vietnamese - English dictionary / Trần Mạnh Tường ch.b.. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 1599 tr. ; 18 cm. - 145000đ. - 1500b   s512491 

 1593. Trần Mạnh Tường. Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh = English - Vietnamese, 
Vietnamese - English dictionary / Trần Mạnh Tường ch.b.. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 1599 tr. ; 18 cm. - 165000đ. - 1000b   s512833 

 1594. Trần Thị Thanh Mai. Sổ tay từ vựng Hán ngữ tích hợp Msutong có hình ảnh minh 
hoạ : Sơ cấp / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Vũ Hương Giang. - H. : Dân trí, 2021. - 207 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 5   s512041 

 1595. Trần Thị Thanh Mai. Sổ tay từ vựng New HSK 2 : 新HSK2级词汇手册 / B.s.: Trần 

Thị Thanh Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Hương Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Hệ thống sản phẩm New HSK 9 bậc). - 239000đ. 
- 1000b 
 Phụ lục: tr. 5   s510094 

 1596. Trọng tâm kiến thức và bài tập Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Đại Lợi (ch.b.), Hằng 
Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 78000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2022. - 155 tr. : bảng, tranh vẽ   s509874 

 1597. Trọng tâm kiến thức và bài tập Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Đại Lợi (ch.b.), Hằng 
Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 68000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2022. - 126 tr. : bảng, tranh vẽ   s509875 



125 
 

 1598. Watanabe Yasuhiro. Đọc sách cộng hưởng : Phương pháp kì diệu giúp bạn đọc 500 
trang sách trong vòng 20 phút / Watanabe Yasuhiro ; Dịch: Hồ Thảo Nguyên, Thanh Minh. - 
H. : Lao động, 2022. - 197 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Don't have to read, you can understand the essence of a book within 
20 minutes   s511040 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1599. 30 bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia 2022 - Khoa học tự 
nhiên (Vật lí - Hoá học - Sinh học) / Trương Thọ Lương (ch.b.), Nguyễn Hùng Mãnh, Trần Tấn 
Minh... - H. : Dân trí, 2022. - 281 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s511988 

 1600. 36 bộ đề trắc nghiệm ôn luyện thi Trung học phổ thông quốc gia 2022 - Khoa học 
tự nhiên (Vật lí - Hoá học - Sinh học) / Nguyễn Hùng Mãnh, Đoàn Long Hải, Lê Đình Nguyên, 
Nguyễn Văn Sang. - H. : Dân trí, 2022. - 346 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b   
s511990 

 1601. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, Trần Thị 
Kim Ngân... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 132 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 20000đ. - 15000b   s510352 

 1602. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn 
Thu Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 123 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 19000đ. - 30000b   s510351 

 1603. Bài tập phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 6 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đoàn Hồng 
Hà, Nguyễn Thị Hằng Nga... - H. : Giáo dục, 2021. - 196 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo). - 59000đ. - 3000b   s510452 

 1604. Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 - Khoa học tự 
nhiên / Lê Trọng Huyền, Lê Đình Trung, Vũ Đình Tuý (ch.b.)... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
42000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 212 tr. : hình vẽ, bảng   s510477 

 1605. Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 - Khoa học tự 
nhiên / Lê Trọng Huyền, Lê Đình Trung, Vũ Đình Tuý (ch.b.)... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 
42000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 208 tr. : hình vẽ, bảng   s510478 

 1606. Hỏi gì cũng biết - Khoa học thật dễ hiểu : Dành cho trẻ từ 5 - 15 tuổi / Lời: Lý Phong 
Lăng ; Minh hoạ: Đăng Á ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2022. 
- 79 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 说不完的秘   s509838 

 1607. Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 9 : Sách thử nghiệm / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), 
Đặng Thị Oanh, Phạm Xuân Quế (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 36500đ. 
- 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 220 tr. : minh hoạ   s510799 

 1608. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022: Khoa học 
tự nhiên / Vũ Đình Tuý, Nguyễn Trọng Sửu, Vũ Anh Tuấn... - H. : Giáo dục, 2022. - 303 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 15000b   s510472 
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 1609. Khoa học tự nhiên 6 / Cao Cự Giác (tổng ch.b.), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim 
Ngân... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 203 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 33000đ. - 135000b   s510761 

 1610. Khoa học tự nhiên 6 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 195 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 32000đ. - 167000b   s510762 

 1611. Leopold, Aldo. Niên lịch miền gió cát = A sand county almanac and sketches here 
and there / Aldo Leopold ; Dương Mạnh Hùng dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2022. - 257 
tr. ; 24 cm. - 149000đ. - 1500b   s509756 

 1612. Ôn tập luyện thi trắc nghiệm trung học phổ thông Quốc gia 2022 - Khoa học tự 
nhiên (Vật lí - Hoá học - Sinh học) / Trương Thọ Lương (ch.b.), Nguyễn Hùng Mãnh, Trần Tấn 
Minh... - H. : Dân trí, 2022. - 319 tr. : bảng ; 24 cm. - 175000đ. - 1000b   s511995 

 1613. Thygeson, Anne Sverdrup. Dệt nên sự sống : Khám phá bí mật cứu tinh của thế giới 
tự nhiên / Anne Sverdrup Thygeson ; Trịnh Dung dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 259 tr. ; 21 cm. 
- 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tapestries of life : Uncovering the lifesaving secrets of the natural 
world. - Thư mục: tr. 310-359   s509685 

 1614. Trải nghiệm sáng tạo Khoa học tự nhiên 6 / Nguyễn Đức Hiệp, Phạm Vĩnh Thái 
(ch.b.), Phạm Thị Lịch... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 59000đ. - 
2100b 
 T.1. - 2022. - 128 tr. : minh hoạ   s510759 

 1615. Trải nghiệm sáng tạo Khoa học tự nhiên 6 / Nguyễn Đức Hiệp, Phạm Vĩnh Thái 
(ch.b.), Phạm Thị Lịch... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 59000đ. - 
2100b 
 T.2. - 2022. - 120 tr. : minh hoạ   s510760 

TOÁN HỌC 

 1616. 96+ đề ôn luyện chuyên Toán / Võ Quốc Bá Cẩn (ch.b.), Nguyễn Lê Phước, Nguyễn 
Văn Quý, Nguyễn Tiến Dũng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 580 tr. : hình vẽ ; 27 cm. 
- 250000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 580   s509878 

 1617. Astrina, Maria. Lược sử toán học - Từ ý tưởng đến thực hành : Dành cho lứa tuổi 
10+ / Maria Astrina, Iosif Ribakov ; Minh hoạ: Natalia Yaskina ; Phạm Gia Huân dịch ; Lê 
Thuý Hà h.đ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 163 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 128000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nga: Математика. История идей и открытий   s511468 

 1618. Bài tập em học Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s512425 

 1619. Bài tập em học Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s512426 
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 1620. Bài tập Hình học 11 / Nguyễn Mộng Hy (ch.b.), Khu Quốc Anh, Trần Văn Hạo... - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 228 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 21000đ. - 50000b   
s510165 

 1621. Bài tập Hình học 12 / Nguyễn Mộng Hy (ch.b.), Khu Quốc Anh, Trần Văn Hạo... - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 188 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 17500đ. - 30000b   s510166 

 1622. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Trần Lương Công Khanh, 
Nguyễn Đức Hoà... - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s510453 

 1623. Bài tập Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 11000b 
 T.1. - 2022. - 116 tr. : minh hoạ   s510159 

 1624. Bài tập Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh 
Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
18000đ. - 137000b 
 T.1. - 2021. - 124 tr. : minh hoạ   s510153 

 1625. Bài tập Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 
136000b 
 T.2. - 2021. - 140 tr. : minh hoạ   s510154 

 1626. Bài tập Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 136 tr. : minh hoạ   s510160 

 1627. Bài tập Toán 8 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, Trần Đình Châu... - Tái bản lần 
thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17000đ. - 120000b 
 T.1. - 2022. - 199 tr. : hình vẽ, bảng   s510161 

 1628. Bài tập Toán 8 / Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan, Lê Văn Hồng... - Tái bản lần 
thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 16400đ. - 120000b 
 T.2. - 2022. - 192 tr. : hình vẽ, bảng   s510162 

 1629. Bài tập Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình, Trần Phương Dung... - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 18100đ. - 120000b 
 T.1. - 2022. - 216 tr. : hình vẽ, bảng   s510163 

 1630. Bài tập Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Phạm Gia Đức, Trần Hữu Nam... - Tái bản lần 
thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 17600đ. - 150000b 
 T.2. - 2022. - 208 tr. : hình vẽ, bảng   s510164 

 1631. 76 đề thi Toán 9 vào 10 : Đại trà - Không chuyên : Phiên bản mới nhất / Trần Tiến 
Tự. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 432 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 185000đ. - 2000b   s510066 

 1632. Bồi dưỡng kiến thức môn Toán Trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng 
/ Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Thiềm Bửu Triết, Tô Thị Ngọc Trang, Đặng Đức Minh. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 5000b   s510466 

 1633. Bồi dưỡng kiến thức môn Toán Trung học cơ sở / Lê Phong Phú (ch.b.), Võ Duy 
Thuận, Tạ Quang Khôi... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2022. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 37000đ. - 5550b   s510460 
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 1634. Bồi dưỡng kiến thức môn Toán Trung học cơ sở : Dành cho học sinh ôn thi vào lớp 
10 / Vũ Nguyên Duy, Hồ Tuấn Thoại, Nguyễn Ngọc Quang. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 212 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 36000đ. - 3550b   s510463 

 1635. Bồi dưỡng và luyện thi vào lớp 10 THPT môn Toán / Mai Xuân Vinh, Trần Huy 
Hưng. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 192 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - 41000đ. - 3000b   s510112 

 1636. Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 - Môn Toán / 
Phạm Đức Tài (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hải, Lại Tiến Minh. - H. : Giáo dục, 2022. - 208 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 42000đ. - 5000b   s510474 

 1637. Bớt một que kem, bé còn mấy chiếc? : Dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Brian P. Cleary 
; Tranh: Brian Gable ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Toán 
học cho bé biết...). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The action of subtraction   s510544 

 1638. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Đại số 9 : Dành cho học sinh giỏi 9 bồi 
dưỡng và nâng cao kiến thức... / Nguyễn Trung Kiên. - H. : Thanh niên, 2021. - 390 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - 123000đ. - 1000b   s509809 

 1639. Các chuyên đề nâng cao và phát triển Hình học 11 : Soạn theo cấu trúc mới áp dụng 
kì thi THPT quôc gia : Dành cho học sinh lớp 11 củng cố kiến thức. Tài liệu tham khảo bổ ích 
cho giáo viên / Nguyễn Quang Sơn. - H. : Dân trí, 2022. - 461 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 159000đ. 
- 3000b   s512072 

 1640. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Vũ Thanh, Nguyễn Thành Khoa. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 60000đ. - 7000b 
 T.1. - 2022. - 212 tr. : hình vẽ, bảng   s510675 

 1641. Cấp tốc 789+ thi vào lớp 10 môn Toán / Lê Đức Thiệu (ch.b.), Nguyễn Minh Thắng, 
Nguyễn Thị Huyền Nga. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 2022. - 
268 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 180000đ. - 5000b   s509859 

 1642. Chinh phục luyện thi vào 10 môn Toán theo chủ đề / Nguyễn Xuân Nam. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 339 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 159000đ. - 2500b   s510929 

 1643. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS - Bất đẳng thức và cực trị trong Đại 
số / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Thanh niên, 2021. - 262 tr. : bảng ; 24 cm. - 134000đ. - 1000b   
s509808 

 1644. Đánh thức tài năng Toán học = Unleash the maths olympian in you! / Terry Chew ; 
Bùi Thu Hà dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động. - 24 cm. - 235000đ. - 3000b 
 T.1: 7 - 8 tuổi. - 2022. - 359 tr. : hình vẽ, bảng   s511676 

 1645. Đại số và Giải tích 11 / Trần Văn Hạo (tổng ch.b.), Vũ Tuấn (ch.b.), Đào Ngọc 
Nam... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 191 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 11000đ. - 
100000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510177 

 1646. Đại số và Giải tích 11 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan 
(ch.b.), Nguyễn Xuân Liêm... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 239 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 15000đ. - 7200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510179 
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 1647. Em học Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Dùng chung 
cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 72000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2022. - 118 tr. : minh hoạ   s510785 

 1648. Em học Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Dùng chung 
cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 72000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2022. - 96 tr. : minh hoạ   s510786 

 1649. Giải bài tập Toán 9 : Theo chương trình giảm tải / Phan Văn Đức, Lê Thái Hoà. - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 62000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 156 tr. : hình vẽ, bảng   s510303 

 1650. Giải tích 12 / Trần Văn Hạo (tổng ch.b.), Vũ Tuấn (ch.b.), Lê Thị Thiên Hương... - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10000đ. - 250000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510178 

 1651. Giải tích 12 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Trần 
Phương Dung... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
14000đ. - 9500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510180 

 1652. Giải toán trắc nghiệm khảo sát hàm số / Nguyễn Viết Sinh, Nguyễn Ngọc Kiên, 
Nguyễn Ngọc Dũng... - H. : Giáo dục, 2022. - 260 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 88000đ. - 1050b   
s510140 

 1653. Giáo trình Toán cao cấp / B.s.: Nguyễn Văn Quý, Đào Thị Kim Cúc, Lưu Trọng 
Đại... - H. : Tài chính, 2021. - 581 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 72000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 580-581   s509533 

 1654. Hệ thống hoá kiến thức môn Toán trung học cơ sở / Đỗ Thanh Hân, Trần Thanh 
Tùng, Nguyễn Tấn Nghiệp. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 2022. - 207 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 35000đ. - 4050b 
 Thư mục: tr. 207   s510122 

 1655. Hình học 11 / Trần Văn Hạo (tổng ch.b.), Nguyễn Mộng Hy (ch.b.), Khu Quốc 
Anh... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 8000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510173 

 1656. Hình học 11 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Văn Như Cương (ch.b.), Phạm 
Khắc Ban, Tạ Mân. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 132 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
8000đ. - 8400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510175 

 1657. Hình học 12 / Trần Văn Hạo (tổng ch.b.), Nguyễn Mộng Hy (ch.b.), Khu Quốc Anh, 
Trần Đức Huyên. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
6000đ. - 313000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510174 

 1658. Hình học 12 nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng ch.b.), Văn Như Cương (ch.b.), Phạm 
Khắc Ban... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 9000đ. 
- 8000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510176 
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 1659. Học tốt Toán 6 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Trí Phước, Nguyễn Đức Hoà, Đỗ Quang 
Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 105000đ. - 
2000b   s509873 

 1660. Hướng dẫn học Toán 8 : Sách thực nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Đặng Thị Thu 
Huệ, Phạm Đức Quang, Chu Cẩm Thơ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 23500đ. 
- 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 147 tr. : minh hoạ   s510792 

 1661. Hướng dẫn học Toán 8 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Hợp... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 19000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 119 tr. : minh hoạ   s510793 

 1662. Hướng dẫn học Toán 9 : Sách thử nghiệm / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Hợp... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 22000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 132 tr. : minh hoạ   s510794 

 1663. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021-2022: Môn Toán 
/ Đoàn Quỳnh (ch.b.), Phạm Khắc Ban, Doãn Minh Cường... - H. : Giáo dục, 2022. - 308 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 30000b   s510469 

 1664. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán / Cao Văn Giáp, Nguyễn Hữu Thiêm, 
Nguyễn Thị Hợp. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 172 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 15000b   s510010 

 1665. Kiến thức ôn tập và kinh nghiệm làm bài thi đạt điểm 10 môn Toán : Ôn thi THPT 
Quốc gia / Nguyễn Phú Khánh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 135000đ. - 500b 
 Q.Hạ. - 2022. - 327 tr. : hình vẽ   s510064 

 1666. Kiến thức ôn tập và kinh nghiệm làm bài thi đạt điểm 10 môn Toán : Ôn thi THPT 
Quốc gia / Nguyễn Phú Khánh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 135000đ. - 500b 
 Q.Thượng. - 2022. - 382 tr. : hình vẽ   s510065 

 1667. Làm chủ kiến thức Toán 9 ôn thi vào 10 - Phần Đại số / Nguyễn Thị Lụa, TMT, 
Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Thuỳ Linh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 282 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 199000đ. - 2000b   s511862 

 1668. Luyện thi vào lớp 10 phổ thông và chuyên môn Toán / Phan Văn Đức. - H. : Dân 
trí, 2022. - 248 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s511999 

 1669. Nâng cao và phát triển Toán 6 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. 
- 27 cm. - 50000đ. - 20000b 
 T.2. - 2022. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s510676 

 1670. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp : Giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ 
thuật / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 
57000đ. - 1000b 
 T.1: Đại số và hình học giải tích. - 2021. - 390 tr. : hình vẽ   s510548 

 1671. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, 
Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục. - 21 cm. - 60000đ. - 1000b 
 T.2: Phép tính giải tích một biến. - 2021. - 415 tr. : hình vẽ   s510549 
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 1672. Nguyễn Hữu Lộc. Giáo trình Quy hoạch và phân tích thực nghiệm / Nguyễn Hữu 
Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 490 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 79000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ 
lục: tr. 479-486. - Thư mục: tr. 487-490   s509761 

 1673. Nguyễn Ngọc Giang. Sáng tạo mới trong hình học : Sách dùng cho học sinh chuyên 
toán, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giáo viên ngành toán / Nguyễn Ngọc Giang 
(ch.b.), Lê Viết Ân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 847 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
300000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 845-847   s511881 

 1674. Nguyễn Thiệu Huy. Giải tích III : Chuỗi vô hạn và phương trình vi phân : Bài giảng 
dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật / Nguyễn Thiệu Huy, Bùi Xuân Diệu, Đào Tuấn Anh. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 43000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Viện Toán ứng dụng và Tin học. - Thư 
mục: tr. 144   s511113 

 1675. Những định lí chọn lọc trong hình học phẳng và các bài toán áp dụng / Nguyễn Bá 
Đang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 211 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 209   s510124 

 1676. Ôn tập - Củng cố kiến thức Toán 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Viết theo chuẩn 
kiến thức, kĩ năng / Huỳnh Bá Lộc, Nguyễn Thế Thạch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục, 
2022. - 148 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 8000b   s510459 

 1677. Ôn tập Đại số 8 / Nguyễn Ngọc Đạm, Vũ Dương Thuỵ. - Tái bản lần thứ 16. - H. : 
Giáo dục, 2021. - 175 tr. ; 24 cm. - 44000đ. - 1500b   s510134 

 1678. Ôn tập Hình học 8 / Nguyễn Ngọc Đạm, Vũ Dương Thuỵ. - Tái bản lần thứ 16. - H. 
: Giáo dục, 2021. - 163 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 1500b   s510135 

 1679. Ôn tập luyện thi trắc nghiệm trung học phổ thông Quốc gia 2022 môn Toán / Trần 
Minh Quới, Nguyễn Văn Quí. - H. : Dân trí, 2022. - 257 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 139000đ. - 
1000b   s511992 

 1680. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Ngọc 
Đạm, Tạ Hữu Phơ. - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 139 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 16600b   s510133 

 1681. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán / Lê Bá Việt Hùng, Trần Thị Kim Diên, Bùi Hải 
Quang... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 279 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 59000đ. - 5000b   s510923 

 1682. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Ngọc Đạm, Tạ Hữu 
Phơ, Đoàn Văn Tề. - H. : Giáo dục, 2021. - 123 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   
s510131 

 1683. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Ngọc Đạm, Tạ Hữu 
Phơ, Đoàn Văn Tề. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 123 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
30000đ. - 10000b   s510132 

 1684. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023 : Dành cho học sinh 
tỉnh Yên Bái / Trần Hữu Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Bình... - H. : Giáo dục, 
2022. - 151 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 4650b   s510130 

 1685. Phác đồ Toán 12 / Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - 
500000đ. - 5000b 
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 T.1: Hàm số. - 2022. - 294 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   s509863 

 1686. Phác đồ Toán 12 / Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - 
500000đ. - 5000b 
 T.2: Mũ và logarit. - 2022. - 190 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   s509864 

 1687. Phác đồ Toán 12 / Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - 
500000đ. - 5000b 
 T.3: Khối đa diện. - 2022. - 102 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   s509865 

 1688. Phác đồ Toán 12 / Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - 
500000đ. - 5000b 
 T.4: Khối tròn xoay. - 2022. - 102 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   s509866 

 1689. Phác đồ Toán 12 / Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - 
500000đ. - 5000b 
 T.5: Nguyên hàm và tích phân. - 2022. - 166 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   
s509867 

 1690. Phác đồ Toán 12 / Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - 
500000đ. - 5000b 
 T.6: Số phức. - 2022. - 86 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   s509868 

 1691. Phác đồ Toán 12 / Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 29 cm. - 
500000đ. - 5000b 
 T.7: Hình học giải tích OXYZ. - 2022. - 142 tr. : bảng. - Thư mục cuối chính văn   s509869 

 1692. Phạm Ngọc Bình. Big brain / Phạm Ngọc Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Big brain - Tăng cường sức khoẻ não bộ cùng Soroban). - 
150000đ. - 10000b 
 Q.1: Anh bạn nhỏ. - 2021. - 121 tr. : hình vẽ, bảng   s509557 

 1693. Phạm Ngọc Bình. Big brain / Phạm Ngọc Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Big brain - Tăng cường sức khoẻ não bộ cùng Soroban). - 
150000đ. - 10000b 
 Q.2: Anh bạn lớn. - 2021. - 177 tr. : hình vẽ, bảng   s509558 

 1694. Phạm Ngọc Bình. Big brain / Phạm Ngọc Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Big brain - Tăng cường sức khoẻ não bộ cùng Soroban). - 
150000đ. - 10000b 
 Q.3: Phép nhân và phép chia. - 2021. - 193 tr. : hình vẽ, bảng   s509559 

 1695. Phương pháp giải các chủ đề căn bản Hình học 12 : Bồi dưỡng học sinh giỏi / Lê 
Hoành Phò. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 351 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 125000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 335-350   s510116 

 1696. Phương pháp giải toán bất đẳng thức và cực trị : Dành cho học sinh lớp 8, 9 / Nguyễn 
Văn Dũng, Võ Quốc Bá Cẩn, Trần Quốc Anh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 280 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 98000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 279   s511891 

 1697. Quả trứng có hình gì? : Dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Brian P. Cleary ; Tranh: Brian 
Gable ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Toán học cho bé 
biết...). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Windows, rings, and grapes   s510542 
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 1698. 66 đề thi chuyên Toán 9 vào 10 : Trường chuyên - Lớp chuyên : Phiên bản mới nhất 
/ Trần Tiến Tự. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 432 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 185000đ. - 2000b   
s510067 

 1699. Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán / Nguyễn Văn Phong (ch.b.), Nguyễn 
Minh Trí. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Giáo dục, 2021. - 176 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 18500b   s510121 

 1700. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên môn Toán / Từ Hữu 
Sơn (ch.b.), Phan Đăng Nhân, Lê Phi Hùng... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 375 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s510976 

 1701. Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 183000b 
 T.1. - 2022. - 124 tr. : minh hoạ   s510655 

 1702. Toán 6 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao 
Cường... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 221000b 
 T.1. - 2022. - 123 tr. : minh hoạ   s510663 

 1703. Toán 6 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao 
Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
20000đ. - 218000b 
 T.2. - 2022. - 111 tr. : minh hoạ   s510664 

 1704. Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 182000b 
 T.2. - 2022. - 112 tr. : minh hoạ   s510656 

 1705. Toán 8 / Phan Đức Chính (tổng ch.b.), Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình... - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8000đ. - 413000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s510169 

 1706. Toán 8 / Phan Đức Chính (tổng ch.b.), Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan... - Tái 
bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8000đ. - 70000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 132 tr. : minh hoạ   s510170 

 1707. Toán 9 / Phan Đức Chính (tổng ch.b.), Tôn Thân (ch.b.), Vũ Hữu Bình... - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8000đ. - 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s510171 

 1708. Toán 9 / Phan Đức Chính (tổng ch.b.), Tôn Thân (ch.b.), Nguyễn Huy Đoan... - Tái 
bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 136 tr. : hình vẽ, bảng   s510172 

 1709. Toán nâng cao và các chuyên đề Đại số 8 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Đạm. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 203 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 1500b   s510136 

 1710. Toán nâng cao và các chuyên đề Hình học 8 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Đạm. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Giáo dục, 2021. - 199 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 50000đ. - 
1500b   s510137 

 1711. Tổng ôn luyện môn Toán trung học cơ sở / Phan Văn Đức. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục, 2022. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 2050b   s510120 
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 1712. Từ điển hình ảnh cho bé - Số đếm : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ 
thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2022. - 14 tr. : ảnh màu ; 13 cm. - 
30000đ. - 2000b   s511281 

 1713. Thêm một quả nữa, ổ trứng có mấy quả? : Dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Brian P. 
Cleary ; Tranh: Brian Gable ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- (Toán học cho bé biết...). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The mission of addition   s510539 

 1714. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Toán lớp 6 / Nguyễn Văn Bản, Nguyễn 
Ngọc Hân, Trần Thị Thái Hoà, Phạm Văn Tương. - H. : Giáo dục, 2022. - 284 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 70000đ. - 2200b   s510813 

 1715. Vận động tư duy cùng Kangaroo : Song ngữ Việt - Anh = Brain jump with kangaroo 
: Vietnamese - English / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Anh, Đào Thị Thu Hà... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục. - 26 cm. - 55000đ. - 1000b 
 T.4: Lớp 7+8. - 2021. - 151 tr. : minh hoạ   s510560 

 1716. Wang, Jason. Everything you need to ace pre-algebra & algebra 1 in one big fat 
notebook : The complete high school study guide / Jason Wang. - H. : Lao động, 2021. - 627 p. 
: ill. ; 21 cm. - 2000 copies 
 Ind.: p. 619-627   s511914 

THIÊN VĂN HỌC 

 1717. Hỏi gì cũng biết - Vũ trụ thật đơn giản : Dành cho trẻ từ 5 - 15 tuổi / Lời: Lý Phong 
Lăng ; Minh hoạ: Đăng Á ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2022. 
- 83 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 说不完的秘密   s509839 

 1718. Một phút có bao nhiêu giây? : Dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Brian P. Cleary ; Tranh: 
Brian Gable ; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Toán học cho 
bé biết...). - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: A second, a minute, a week with days in it   s510540 

VẬT LÝ  

 1719. Bài tập nâng cao Vật lí 9 / Nguyễn Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 199 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 500b   s510115 

 1720. Bài tập Vật lí 8 / Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Dương Tiến Khang, Vũ Trọng Rỹ, Trịnh 
Thị Hải Yến. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 100 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 8200đ. - 
120000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510244 

 1721. Bài tập Vật lí 9 / Đoàn Duy Hinh (ch.b.), Nguyễn Văn Hoà, Vũ Quang... - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 10700đ. - 120000b   s510245 

 1722. Bài tập Vật lí 11 / Lương Duyên Bình, Vũ Quang (ch.b.), Nguyễn Xuân Chi... - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 191 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 18000đ. - 50000b   s510246 

 1723. Bài tập vật lí có nội dung thực tế (theo hướng tiếp cận PISA) ở trường THPT : 302 
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 1779. Sinh học 12 nâng cao / Ch.b.: Vũ Văn Vụ (tổng ch.b.), Nguyễn Như Hiền, Vũ Đức 
Lưu... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 276 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 24000đ. - 1900b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510283 

 1780. Thực hành sinh lý thực vật / La Việt Hồng, Vũ Xuân Dương, Cao Phi Bằng... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 171 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 165-168. - Thư mục: tr. 169-171   s509561 

THỰC VẬT 

 1781. Nguyễn Thanh Nhàn. Đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại Vườn Quốc gia Pù Mát 
- Nghệ An : Nguyên nhân suy giảm và các giải pháp bảo tồn / Nguyễn Thanh Nhàn (ch.b.), 
Nguyễn Văn Diện. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 396 tr., 36 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 
650b 
 Phụ lục: tr. 147-382. - Thư mục: tr. 386-392   s510047 

 1782. Sugawara Hisa. Cẩm nang cỏ cây kì quái : Tất tần tật về những loài thực vật thú vị 
và quái dị quanh ta / Sugawara Hisa b.s. ; Minh hoạ: Shirai Takumi, Kurihara Takashi ; Châu 
Cao dịch ; Quả Cà Kì Diệu h.đ. - H. : Thanh niên, 2021. - 189 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. 
- 2000b   s509833 
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ĐỘNG VẬT  

 1783. Bò sát & lưỡng cư : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Thu Ngân ; Mĩ thuật: Phùng Duy 
Tùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 43 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Bí ẩn thế 
giới loài vật). - 40000đ. - 2000b   s511449 

 1784. Cao Thị Lý. Phương pháp nhận biết, định loại và điều tra động vật rừng / Cao Thị 
Lý, Hồ Đình Bảo. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 207 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 215b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Nguyên. - Phụ lục: tr. 193-202. - Thư mục: tr. 203-207   
s509552 

 1785. Côn trùng : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Thu Ngân ; Mĩ thuật: Phùng Duy Tùng. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bí ẩn thế giới loài vật). 
- 40000đ. - 2000b   s511448 

 1786. Chim : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Thu Ngân ; Mĩ thuật: Phùng Duy Tùng. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 43 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21x21 cm. - (Bí ẩn thế giới loài 
vật). - 40000đ. - 2000b   s511450 

 1787. Từ điển hình ảnh cho bé - Động vật : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / Hiếu Minh b.s. ; 
Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2022. - 14 tr. : ảnh màu ; 13 
cm. - 30000đ. - 2000b   s511282 

 1788. Thú : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Thu Ngân ; Mĩ thuật: Phùng Duy Tùng. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 43 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Bí ẩn thế giới loài vật). - 
40000đ. - 2000b   s511451 

CÔNG NGHỆ   

 1789. Công nghệ 8 : Công nghiệp / Nguyễn Minh Đường (tổng ch.b.), Đặng Văn Đào 
(ch.b.), Trần Hữu Quế... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 204 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 17000đ. - 130000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510387 

 1790. Công nghệ 11 : Công nghiệp / Nguyễn Văn Khôi (ch.b.), Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn 
Trọng Bình... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 164 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. 
- 90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510393 

 1791. Dạy học phát triển năng lực môn Công nghệ trung học cơ sở / Lê Huy Hoàng (ch.b.), 
Đặng Minh Đức, Nguyễn Văn Đường... - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 196 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 195   s510015 

 1792. Định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh 
Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2040 / Lê Tất Khương, Nguyễn Toàn Thắng (ch.b.), 
Ngô Văn Dương... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 198 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 192-198   s512867 

 1793. Hướng dẫn dạy học môn Tin học và Công nghệ theo Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 : Phần Công nghệ / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Đồng Huy Giới, Đặng Văn Nghĩa... - H. 
: Đại học Sư phạm, 2022. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 127   s510021 

 1794. Hướng dẫn học Công nghệ 8 : Sách thử nghiệm / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trịnh Văn 
Đích, Lê Thị Thu Hằng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 14000đ. - 20000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 86 tr. : minh hoạ   s510805 

 1795. Hướng dẫn học Công nghệ 8 : Sách thử nghiệm / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trịnh Văn 
Đích, Lê Thị Thu Hằng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 10000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s510806 

 1796. Vở bài tập Công nghệ 8 : Công nghiệp / Đặng Văn Đào, Đỗ Ngọc Hồng, Trần Hữu 
Quế... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 142 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 31000đ. - 
30000b   s510386 

Y HỌC  

 1797. Bài tập Sinh học 8 / Nguyễn Quang Vinh (ch.b.), Lê Thị Phượng, Nguyễn Thu 
Huyền. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2022. - 156 tr. : bảng ; 24 cm. - 12400đ. - 25000b   
s510284 

 1798. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Lê 
Văn Sơn (ch.b.), Trương Mạnh Dũng, Trần Minh Thịnh... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 190000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.1. - 2022. - 387 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s510568 

 1799. Bệnh lý và phẫu thuật hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Lê 
Văn Sơn (ch.b.), Trương Mạnh Dũng, Trần Minh Thịnh... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 160000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.2. - 2021. - 339 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s510569 

 1800. Bùi Quốc Châu. Cẩm nang diện chẩn - Phương pháp đơn giản áp dụng tại gia / Bùi 
Quốc Châu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 226 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b   s511838 

 1801. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em / B.s.: Trương Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Dũng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Minh Chính... - H. : Giáo dục, 2022. - 439 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 118000đ. - 
840b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. - Thư mục: tr. 439   s510577 

 1802. Chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: 
Hoàng Việt Hải (ch.b.), Trần Cao Bính, Trần Ngọc Thành... - H. : Giáo dục, 2022. - 367 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt. - Thư mục: tr. 366-
367   s510567 

 1803. Chỉnh hình răng mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Thị 
Thu Phương (ch.b.), Hoàng Việt Hải, Nguyễn Thị Bích Ngọc... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
90000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.1. - 2022. - 143 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s510563 

 1804. Chỉnh hình răng mặt : Sách dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Nguyễn Thị 
Bích Ngọc, Quách Thị Thuý Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương... - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 
80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 
 T.2. - 2022. - 131 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương   s510564 
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 1805. Delmege, Sarah. Giải nai cho con gái : Những bí mật không dành cho con trai = A 
book about growing up : Just for girls : Dành cho độc giả từ 10 đến 16 tuổi / Sarah Delmege ; 
Minh hoạ: Lee Wildish ; Phạm Hoa Phượng dịch. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 95 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s511010 

 1806. Diêu Nãi Lâm. Cơ thể và não bộ: Ai làm chủ? / Diêu Nãi Lâm ; Tú Phương dịch. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 399 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 大脑修复术. - Thư mục: tr. 399   s509816 

 1807. Đào Thị Minh Tâm. Dinh dưỡng trẻ em / Đào Thị Minh Tâm. - Tái bản lần 3, có 
sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 259 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 191-257. - 
Thư mục: tr. 258-259   s510088 

 1808. Điều dưỡng cơ sở : Giáo trình đào tạo ngành Điều dưỡng - ngành Hộ sinh trình độ 
đại học / B.s.: Ngô Huy Hoàng, Nguyễn Mạnh Dũng (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Chính... - H. : 
Giáo dục. - 27 cm. - 100000đ. - 995b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
 T.1. - 2022. - 367 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 367   s510575 

 1809. Điều dưỡng cơ sở : Giáo trình đào tạo ngành Điều dưỡng - ngành Hộ sinh trình độ 
đại học / B.s.: Nguyễn Thị Minh Chính, Vũ Thị Là (ch.b.), Ngô Huy Hoàng... - H. : Giáo dục. 
- 27 cm. - 106000đ. - 940b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
 T.2. - 2022. - 391 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 389   s510576 

 1810. Đoàn Thị Lâm. Cuộc hành trình : Chỉ dẫn từng bước đưa bạn tới sự tự do và bình 
yên trong tâm hồn / Đoàn Thị Lâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 105 tr. : hình vẽ, ảnh 
; 21 cm. - 125000đ. - 1500b   s511688 

 1811. Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư: Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư / Biên 
dịch, h.đ.: Phạm Nguyên Quý, Nguyễn Quốc Thục Phương, Cao Thị Thu Hà... - H. : Dân trí, 
2022. - 70 tr. : ảnh ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Tổ chức Y học Cộng đồng   s512559 

 1812. Đổng Tâm Khiết. Tâm lý học về sự lo âu / Đổng Tâm Khiết ; Phi Tường dịch. - H. 
: Văn học, 2022. - 302 tr. : bảng ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 焦虚心理学   s512216 

 1813. Eagleman, David. Giải mã tâm trí, kiểm soát cảm xúc : Khám phá những bí mật kỳ 
diệu của não bộ / David Eagleman ; Huy Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2021. - 387 tr. : hình 
vẽ, ảnh ; 24 cm. - 239000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Livewired   s511651 

 1814. English for medical specialist / Nguyen Thi Thanh Hong (ed.), Nguyen Thi Hong 
Nhung, Nguyen Thi Khanh Ly... - H. : Bach khoa, 2021. - 311 p. : ill. ; 27 cm. - 250000đ. - 100 
copies 
 Bibliogr.: p. 311   s509922 

 1815. English for pharmacy students : Dùng cho đào tạo Dược sĩ Cao đẳng / Đỗ Thị Thu 
Hoài (ch.b.), Vương Thị Liên, Nguyễn Thị Việt Nga, Đỗ Thanh Uyên. - H. : Giáo dục, 2022. - 
115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. - Thư mục: tr. 114-115   
s510570 
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 1816. Giáo trình Sức khoẻ môi trường và sức khoẻ nghề nghiệp : Module 21: Y học cộng 
đồng 1 : Dành cho sinh viên Y khoa / B.s.: Đặng Thị Anh Thư (ch.b.), Nguyễn Thanh Gia, 
Nguyễn Đình Minh Mẫn, Ngô Thị Diệu Hường. - Huế : Đại học Huế, 2021. - 209 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 150000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 203-205. - Phụ lục: tr. 
206-209   s509890 

 1817. Hajime Nishio. Sự trung thực của xác chết : Ghi chép của một nhà pháp y / Hajime 
Nishio ; Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 239 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b   s509682 

 1818. Hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi = Hear our stories / Lê Thanh Hải (ch.b.), 
Vũ Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Khánh... - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2022. - 246 tr. : ảnh, 
bảng ; 20 cm. - 500b   s511088 

 1819. Hiếm muộn và những tổn thương tâm lý : Sách chuyên khảo / Trương Quang Lâm 
(ch.b.), Trịnh Thị Linh, Lương Bích Thuỷ... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 426 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 280000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 373-418   s509564 

 1820. Honoka Saito. Sức mạnh của mùi hương : Liệu pháp tự nhiên khai mở tiềm thức, 
thanh lọc tâm trí / Honoka Saito ; Nguyễn Cường dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 254 tr. : hình 
vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Sống xanh). - 139000đ. - 2000b   s509981 

 1821. Hứa Chính Phương. Cùng con chăm sóc răng miệng : Trẻ có hàm răng tốt thì sẽ 
khoẻ mạnh / Hứa Chính Phương ; Thanh Lam dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 211 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 23 cm. - 150000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童牙齿护理百科全书   s512071 

 1822. Jaouad, Suleika. Giữa hai vương quốc : Hành trình vượt qua bệnh tật và khám phá 
sức mạnh bản thân của một phụ nữ 22 tuổi / Suleika Jaouad : Huệ dịch. - H. : Thanh niên, 2022. 
- 444 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn học). - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Between two kingdoms   s509794 

 1823. Jeon Hong Jin. Gửi bạn, người có trái tim vô cùng nhạy cảm / Jeon Hong Jin ; Five 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 336 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 108000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 매우 예민한 사람들을 위한 책. - Phụ lục: tr. 326-336. - Thư mục 
cuối chính văn   s512303 

 1824. Levy, Thomas E. Đừng chết bởi canxi / Thomas E. Levy ; Dịch: Ngô Vân... - Tái 
bản lần 1. - H. : Thế giới, 2022. - 379 tr. : bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Death by calcium. - Phụ lục: tr. 289-330. - Thư mục: tr. 331-379   
s509724 

 1825. Lê Phương Dung. Marketing dược - Zero to hero : Những bài học đắt giá trên hành 
trình trở thành CMO ngành Dược / Lê Phương Dung ch.b.. - H. : Dân trí, 2022. - 248 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 299000đ. - 5000b   s512057 

 1826. Nguyễn Hương Linh. Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích : Dành cho trẻ em 
/ Nguyễn Hương Linh, Dương Thuỳ Ly. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 82 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (15 bí kíp giúp tớ an toàn). - 45000đ. - 2000b 
 Thư mục sau trang tên sách   s511358 

 1827. Nguyễn Văn Triệu. Tăng huyết áp - Dự phòng và điều trị : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Văn Triệu. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 267 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 90000đ. 
- 935b 
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 Thư mục: tr. 255-266   s512406 

 1828. Nguyễn Võ Kỳ Anh. Tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 ở trường 
phổ thông dân tộc nội trú : Dành cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ 
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 1879. Cách trồng dâu nuôi tằm / Lê Hồng Vân, Kang Pildon, Nguyễn Thị Len... - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 75 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ 
Trung ương. - Chương trình "1001 cách làm ăn". - Thư mục: tr. 74   s512836 

 1880. Cách trồng nho hạ đen / Phùng Duy Hiếu (ch.b.), Bùi Thị Thu Trang, Trần Quang 
Đạo, Hoàng Thị Thao. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 56 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nông Lâm - Bắc Giang. Chương trình "1001 cách làm ăn". - 
Thư mục: tr. 55   s512851 

 1881. Công nghệ 9 : Trồng cây ăn quả / Nguyễn Minh Đường (tổng ch.b.), Vũ Hài. - Tái 
bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 72 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6000đ. - 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510388 

 1882. Châu Tài Tảo. Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú (Penaeus monodon) theo công nghệ 
biofloc / Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh, Trần Ngọc Hải. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 24 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau. Sở Khoa học và Công nghệ ; Trường Đại học 
Cần Thơ. Khoa Thuỷ sản   s509550 
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 1883. Đặng Văn Đông. Cách trồng hoa đồng tiền / Đặng Văn Đông, Nguyễn Văn Tỉnh. - 
H. : Nông nghiệp, 2022. - 60 tr. : ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện Nghiên cứu Rau quả. - Chương 
trình "1001 cách làm ăn"   s512838 

 1884. Đặng Văn Đông. Cách trồng hoa lily / Đặng Văn Đông, Nguyễn Văn Tỉnh. - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện Nghiên cứu Rau quả. - Chương 
trình "1001 cách làm ăn". - Thư mục: tr. 60-62   s512847 

 1885. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông - Nghề Trồng rừng 11 / Nguyễn Việt Cường 
(ch.b.), Phạm Quang Thu, Nguyễn Hữu Vĩnh. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 119 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 24000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510411 

 1886. Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 20 : Kỷ niệm 20 năm thành 
lập Hội Nghiên cứu Bệnh hại thực vật Việt Nam = The 20th National conference of 
Phytopathological society of Vietnam V.P.S. -2021 / Bùi Cách Tuyến, Phạm Đức Toàn, Danh 
Hiếu... - H. : Nông nghiệp, 2021. - 443 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Hội Các ngành sinh học 
Việt Nam. Hội Nghiên cứu Bệnh hại thực vật Việt Nam (V.P.S). - Thư mục cuối mỗi bài   
s509892 

 1887. Kỹ thuật nhân giống vô tính một số loại cây dược liệu / Ninh Thị Phíp (ch.b.), 
Nguyễn Mai Thơm, Nguyễn Phương Mai... - H. : Lao động, 2022. - 122 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. 
- 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr.121-122   s511100 

 1888. Lý Thu Lan. Bệnh dinh dưỡng : Sách chuyên khảo : Sách dành cho sinh viên và học 
viên cao học / Lý Thu Lan (ch.b.), Lâm Thái Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 95 tr. ; 24 cm. 
- 99000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản. - Thư mục: tr. 94-
95   s512852 

 1889. Nguyễn Phước Tuyên. Cách trồng giống sen lấy hạt / Nguyễn Phước Tuyên, Trần 
Thị Mai. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 39 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn"   s512849 

 1890. Nguyễn Quang Tin. Thực hành nông nghiệp hữu cơ / Nguyễn Quang Tin. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2022. - 175 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 174   s510985 

 1891. Nguyễn Quang Thạch. Cách dùng Etylen trong sản xuất rau, hoa, quả / Nguyễn 
Quang Thạch, Nguyễn Mạnh Khải. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
62000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn". - Thư mục: tr. 63   s512850 

 1892. Nguyễn Thế Nhuận. Cách trồng, chăm sóc các loại hoa cúc cắt cành / Nguyễn Thế 
Nhuận, Tưởng Thị Lý, Nguyễn Đăng Nghĩa. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 39 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 50000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn"   s512843 

 1893. Nguyễn Thị Mộng Nhi. Quản lí dinh dưỡng khẩu phần và bệnh do trao đổi dinh 
dưỡng ở dê : Sách chuyên khảo dành cho sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y / Nguyễn Thị 
Mộng Nhi. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s512853 

 1894. Nguyễn Văn Tiến. Cách trồng hoa lan hồ điệp chất lượng cao / Nguyễn Văn Tiến, 
Đặng Văn Đông. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 59 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Viện Nghiên cứu Rau quả. - Chương 
trình "1001 cách làm ăn". - Thư mục: tr. 58   s512842 

 1895. Phạm Văn Khánh. Cách nuôi cá ao nước ngọt / Phạm Văn Khánh. - H. : Nông 
nghiệp, 2021. - 63 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn"   s512844 

 1896. Phạm Văn Khánh. Cách nuôi cá lóc thịt / Phạm Văn Khánh. - H. : Nông nghiệp, 
2021. - 47 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Chương trình "1001 cách làm ăn"   s512848 

 1897. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật mô hình cá thát lát kết hợp cá sặc rằn : Dự án "Chống 
chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" (ICRSL) do Ngân hàng 
Thế giới tài trợ. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 12 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Thế giới   s509545 

 1898. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật mô hình tôm - rừng : Dự án "Chống chịu khí hậu tổng 
hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" (ICRSL) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 
- H. : Nông nghiệp, 2021. - 16 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Thế giới   s509547 

 1899. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật mô hình tôm sú kết hợp cá măng hoặc cá đối mục : Dự 
án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" (ICRSL) do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 78 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ; Ngân hàng Thế giới   
s509548 

 1900. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật mô hình tôm sú kết hợp cá rô phi trong vèo : Dự án 
"Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" (ICRSL) do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 10 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Thế giới   s509542 

 1901. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật mô hình tôm thẻ chân trắng luân canh lúa theo hướng 
hữu cơ : Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" 
(ICRSL) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 16 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Thế giới   s509546 

 1902. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật mô hình tôm, cua biển kết hợp hoặc tôm, vọp kết hợp : 
Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" (ICRSL) 
do Ngân hàng Thế giới tài trợ. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 10 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Thế giới   s509544 

 1903. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật mô hình trồng dừa sáp hoặc dừa hữu cơ kết hợp nuôi 
thuỷ sản : Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long" 
(ICRSL) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 10 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Thế giới   s509543 

 1904. Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu 
tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam = Farmer participation in rice breeding and technical 
researchers to climate change adaptation in the Mekong Delta, Vietnam / Huỳnh Quang Tín, 
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Nguyễn Hồng Cúc, Trần Thị Mỹ Hạnh... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 346 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Phụ lục trong chính văn. - Thư mục cuối mỗi chương   s511831 

 1905. Việt Chương. 110 câu hỏi đáp chăm sóc và tạo dáng bonsai / Việt Chương, Phúc 
Quyên. - Tái bản lần thứ 4. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 118 tr., 16tr. ảnh màu : 
tranh ; 19 cm. - 65000đ. - 1000b   s511337 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1906. Bài tập Công nghệ 6 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), 
Trần Văn Sỹ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 48 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 9000đ. - 25000b   s510384 

 1907. Bài tập Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân 
Quang... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 10000đ. - 30000b   s510385 

 1908. Biệt đội xe biến hình - Hiệp sĩ ô tô: Dũng cảm : Dành cho độ tuổi 1 - 6. - H. : Lao 
động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kỹ năng nhận biết - 
Cảm xúc). - 39000đ. - 2000b   s511079 

 1909. Biệt đội xe biến hình - Hiệp sĩ ô tô: Đáng yêu : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa, Minh 
Trang. - H. : Lao động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kỹ 
năng nhận biết - Cảm xúc). - 39000đ. - 2000b   s511082 

 1910. Biệt đội xe biến hình - Hiệp sĩ ô tô: Hiểu chuyện : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa, 
Minh Trang. - H. : Lao động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon 
kỹ năng nhận biết - cảm xúc). - 39000đ. - 2000b   s511083 

 1911. Biệt đội xe biến hình - Hiệp sĩ ô tô: Nhanh trí : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa, Minh 
Trang. - H. : Lao động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kỹ 
năng nhận biết - Cảm xúc). - 39000đ. - 2000b   s511081 

 1912. Biệt đội xe biến hình - Hiệp sĩ ô tô: Tập thể dục : Dành cho độ tuổi 1 - 6 tuổi / Kawa, 
Minh Trang. - H. : Lao động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon 
kỹ năng nhận biết - Cảm xúc). - 39000đ. - 2000b   s511078 

 1913. Biệt đội xe biến hình - Hiệp sĩ ô tô: Tốt bụng : Dành cho độ tuổi 1 - 6 tuổi / Kawa, 
Minh Trang. - H. : Lao động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon 
kỹ năng nhận biết - Cảm xúc). - 39000đ. - 2000b   s511080 

 1914. Bubu Huong. Nuôi con không phải là cuộc chiến 1 / Bubu Huong, Mẹ Ong Bông, 
Hachun Lyonnet ; Minh hoạ: Soju Sor, Châu Phạm. - Tái bản lần thứ 31. - H. : Lao động, 2022. 
- 310 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 99000đ. - 3000b   s511675 

 1915. Covey, Stephen R. 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc = The 7 habits of highly 
effective families / Stephen R. Covey ; Dịch: Vương Khánh Ly, Phan Khánh Giang. - Tái bản 
lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 
2022. - 510 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b   s511910 

 1916. Công nghệ 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / 
Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Trần Thị Lan Hương (ch.b.), Nguyễn Xuân Anh... - Tái bản lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 120000b   s510940 



152 
 

 1917. Công nghệ 6 : Sách giáo viên / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê 
Xuân Quang... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 1830b   s510677 

 1918. Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 14000đ. - 442000b   s510678 

 1919. Công nghệ 6 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Trần Văn 
Sỹ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 14000đ. - 355000b   s510680 

 1920. Công nghệ 9 : Cắt may / Nguyễn Minh Đường (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Hạnh. - Tái 
bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2022. - 72 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 6000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510389 

 1921. Công nghệ 9 : Nấu ăn / Nguyễn Minh Đường (tổng ch.b.), Triệu Thị Chơi. - Tái bản 
lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 7000đ. - 65000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510391 

 1922. Chăm mẹ ốm mệt : Cẩm nang ứng xử cho tuổi 2+ / Lời: Studio Afra ; Khánh Nguyên 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bé yêu ngoan ngoãn giỏi giang). - 38000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小狗宝宝行为管理儿童绘本   s511968 

 1923. Chi Nguyễn. Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản / Chi Nguyễn. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Thế giới, 2022. - 194 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - 119000đ. - 5000b   s509727 

 1924. Chúc bé ngủ ngon! = Good night, Baby! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho độ tuổi 
0 - 3 / Lời: Kawa ; Tranh: Mai Anh Đỗ. - In lần thứ 3. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ 
; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kích thích thị giác). - 39000đ. - 2000b   s511085 

 1925. Daisuke Ogawa. Mini star - Em bé thông minh / Daisuke Ogawa ; Phạm Phước 
Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 205 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b   s512038 

 1926. David Nguyễn. Con mình chẳng lẽ lại "vứt" : Áp dụng tư duy linh hoạt để làm cha 
mẹ tốt hơn / David Nguyễn, Cherry Vũ, Rob England. - H. : Thế giới, 2022. - 327 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 310-327   s509750 

 1927. Diederichs, Gilles. Giúp con lạc quan = Aider votre enfant à voir la vie en rose : 35 
hoạt động dành cho trẻ từ 3 đến 10 tuổi / Gilles Diederichs ; Đỗ Đình Tấn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 39 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Giúp con hạnh phúc). - 25000đ. - 2000b   
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 2041. Papasan, Jay. The one thing: Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời / 
Jay Papasan, Gary Keller ; Tuấn Trương dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2022. - 259 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The one thing: The surprisingly simple truth behind extraordinary 
results   s511947 

 2042. Passmore, Jonathan. Những mô hình Coach thành công nhất hiện nay = Excellence 
in coaching / Jonathan Passmore b.s. ; Phạm Thảo Trúc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế 
giới, 2022. - 358 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 200000đ. - 5000b   s509729 

 2043. Pradeep, A K. AI cho marketing & đổi mới sản phẩm : Chọn đúng khách hàng - 
Chốt đơn hiệu quả / A. K. Pradeep, Andrew Appel, Stan Sthanunathan ; Linh M. Nguyễn dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 397 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: AI for marketing and product innovation: Powerful new tools for 
predicting trends, connecting with customers, and closing sales   s512024 

 2044. Pulizzi, Joe. Marketing nội dung huyền thoại : Cách kể một câu chuyện khác biệt, 
thoát ra khỏi bế tắc, để giành được nhiều khách hàng mà ít phải marketing hơn / Joe Pulizzi ; 
Nguyễn Thị Lan Hương dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - XVI, 213tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 182000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Content marketing   s511118 
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 2045. Phát triển năng lực - Kiến tạo tương lai : Đào tạo và học tập trong doanh nghiệp 
hiện đại : Sách chuyên khảo / Bùi Quang Tuyến (ch.b.), Lưu Nhật Huy, Lê Thị Thu Hương... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 335 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 375000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 317-330. - Thư mục: tr. 331-335   s509562 

 2046. Phạm Duy Hiếu. Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo / Phạm Duy Hiếu ; Minh hoạ: 
Trịnh Tuyết Mai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 213 tr. 
: tranh vẽ ; 17 cm. - 199000đ. - 1500b   s512834 

 2047. Phạm Sông Thu. Cuộc chiến thương hiệu - Sáng tạo hay chịu chết? : Thái độ, chiêu 
trò, tin đồn, danh tiếng, thông điệp / Phạm Sông Thu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 335 
tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 2000b   s511969 

 2048. Phân tích báo cáo tài chính : Giải mã bí mật doanh nghiệp ẩn sau những con số. - 
H. : Tài chính, 2022. - 295 tr. : bảng ; 25 cm. - (Tủ sách TACA). - 315000đ. - 1000b   s509538 

 2049. Revella, Adele. Chân dung thật : Thấu hiểu khách hàng chỉ bằng những cuộc trò 
chuyện / Adele Revella ; Trang Quách dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 327 tr. : bảng, tranh vẽ ; 23 
cm. - 245000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buyer personas: How to gain insight into your customers 
expectations, align your marketing strategies, and win more business. - Thư mục: tr. 316-317   
s512077 

 2050. Rowles, Daniel. Marketing trên thiết bị di động : Công nghệ di động cách mạng hoá 
marketing, truyền thông và quảng cáo như thế nào? : Phiên bản 2 / Daniel Rowles ; Võ Nguyễn 
Xuân Phương dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2021. - XIII, 227tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 116000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mobile marketing: How mobile technology is revolutionizing 
marketing, communications and advertising?   s511116 

 2051. Serhant, Ryan. Big money energy - Năng lượng lớn từ đồng tiền : Bứt phá mọi giới 
hạn trong cuộc sống, công việc và kiếm tiền triệu đô / Ryan Serhant ; Hồng Thắm dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 306 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2500b   s512021 

 2052. Shaw, Robert Bruce. Đội nhóm tuyệt đỉnh : Tại sao Pixar, Netflix, AirBnB và nhiều 
công ty công nghệ khác thành công trong khi số đông đều thất bại / Robert Bruce Shaw ; Ngọc 
Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 283 tr. : bảng ; 23 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Extreme teams: Why Pixar, Netflix, AirBnB, and other cutting-edge 
companies succeed where most fail   s512070 

 2053. Sherry, Kristin A. Thiết kế sự nghiệp tương lai : Tìm hiểu thế mạnh bản thân. Tạo 
sơ yếu lý lịch lý tưởng. Gây ấn tượng khi phỏng vấn / Kristin A. Sherry ; Hoàng Hà dịch. - H. 
: Thế giới, 2022. - 255 tr. : bảng ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: YouMap: Find yourself. Blaze your path. Show the world!   s509699 

 2054. Sổ tay tài chính doanh nghiệp. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính; The World bank 
 Q.1: Lập kế hoạch và quy trình giám sát tài chính tại doanh nghiệp. - 2022. - 139 tr. : minh 
hoạ. - Phụ lục: tr. 118-139   s512087 

 2055. Sổ tay tài chính doanh nghiệp. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính; The World bank 
 Q.2: Kỹ thuật rà soát ngân sách và dự báo dòng tiền ngắn hạn. - 2022. - 50 tr. : minh hoạ   
s512088 

 2056. Sổ tay tài chính doanh nghiệp. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính; The World bank 
 Q.3: Quản lý danh mục đầu tư và thẩm định dự án đầu tư. - 2022. - 74 tr. : minh hoạ   
s512089 

 2057. Sổ tay tài chính doanh nghiệp. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính; The World bank 
 Q.4: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. - 2022. - 114 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 
79-114   s512090 

 2058. Sổ tay tài chính doanh nghiệp. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính; The World bank 
 Q.5: Tổng quan về Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp. - 
2022. - 58 tr. : minh hoạ   s512091 

 2059. Stanier, Michael Bungay. 7 câu hỏi "thần kỳ" của mọi sếp giỏi : Nói ít đi, hỏi nhiều 
hơn và lãnh đạo hiệu quả hơn / Michael Bungay Stanier ; Đào Trung Uyên dịch. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Thế giới, 2022. - 236 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The coaching habit: Say less, ask more & change the way you lead 
forever. - Thư mục: tr. 233-234   s509743 

 2060. Tô Nhật. 100 chìa khoá vàng dành cho CEO và chủ doanh nghiệp : Bài học kinh 
nghiệm từ Tổng giám đốc - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AMACCAO / Tô Nhật. - H. : Thế 
giới, 2022. - 358 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 235000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 337-356   s509711 

 2061. Tổ chức kiểm toán chuyển giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
FDI / B.s.: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tuấn Trung (ch.b.), Đồng Thị Thuỷ... - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2021. - 226 tr. : bảng ; 24 cm. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Kiểm toán Nhà nước. - Thư mục: tr. 225-226   s509948 

 2062. Tuấn Trần. Về quê lập nghiệp / Tuấn Trần. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. 
- 315 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Trần Anh Tuấn   s512059 

 2063. Thinh Van Vinh. Advanced audit of financial statement 1 / Thinh Van Vinh, Vu 
Thuy Linh. - H. : Finance, 2021. - 271 p. : ill. ; 21 cm. - 102000đ. - 500 copies 
 At head of title: Academy of Finance   s509901 

 2064. Tran Thi Ngoc Diep. Business management : Lecture notes / Tran Thi Ngoc Diep. 
- H. : Financial, 2021. - 303 p. : fig., tab. ; 21 cm. - 75000đ. - 500 copies 
 At head of title: Ministry of Finance. Academy of Finance   s509898 

 2065. Trần Văn Hợi. Kế toán doanh nghiệp công nghiệp : Sách tham khảo / Trần Văn Hợi, 
Nguyễn Minh Thành. - H. : Tài chính, 2022. - 671 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 669-670   s511521 

 2066. Trương Học Vĩ. Ổn định hay tự do : Yên ổn bạn thích không cho bạn được cuộc đời 
như mong muốn / Trương Học Vĩ ; Hoa Lộc dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 327 tr. ; 21 
cm. - 129000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 你所求的安稳，给不了你想要的人生   s512293 

 2067. Vu Thuy Linh. Advanced audit and assurance : Reference book / Vu Thuy Linh. - 
H. : Finance, 2021. - 303 p. : ill. ; 24 cm. - 255000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - Bibliogr.: p. 301-303   s511920 
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 2068. Vũ Duy Nguyên. Hướng dẫn thực hành môn học Quản trị logistics và chuỗi cung 
ứng / Vũ Duy Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn. - H. : Tài chính, 2021. - 191 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 108000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 187-189   s509525 

 2069. Willink, Jocko. Thế lưỡng nan của nhà lãnh đạo : Vận dụng cân bằng 12 quy tắc 
lãnh đạo từ SEAL = The dichotomy of leadership / Jocko Willink, Leif Babin ; Trần Trọng Hải 
Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 418 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b   s509704 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 2070. Hướng dẫn lắp đặt và vận hành túi ủ biogas loại HDPE cải tiến sử dụng nguyên liệu 
sinh khối thực vật / Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu 
Chiếm. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 27 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 27   s509549 

 2071. Nguyen Hoang Minh. Production and surface display of heterologous proteins in 
Lactobacillus plantarum  towards the production of health-promoting oligosaccharides / 
Nguyen Hoang Minh. - Da Nang : Da Nang publishing house, 2022. - 153 p. : ill. ; 24 cm. - 
59000đ. - 100 copies 
 Bibliogr.: p. 147-153   s509902 

 2072. Phan Thanh Sơn Nam. Giáo trình Hoá học xanh / Phan Thanh Sơn Nam. - Tái bản 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 612 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 92000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục 
cuối mỗi chương   s509771 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 2073. Phạm Văn Hùng. Bài giảng Máy cắt kim loại : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Phạm Văn Hùng, Phan Văn. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 
123 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 123   s511767 

 2074. Trần Văn Niên. Thực hành hàn hồ quang - MIG - TIG - Plasma : Từ căn bản - nâng 
cao / Trần Văn Niên, Trần Thế San. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2021. - 248 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 85000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa: Hướng dẫn thực hành hàn hồ quang - MIG - TIG. - Phụ lục: tr. 203-
241   s510989 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 2075. Trần Văn Huê. Cách đóng bàn gỗ / Trần Văn Huê, Nguyễn Văn Hải, Trần Văn Tới. 
- H. : Nông nghiệp, 2022. - 68 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc. - Chương trình "1001 
cách làm ăn"   s512841 

 2076. Trần Văn Huê. Cách đóng ghế gỗ / Trần Văn Huê, Nguyễn Văn Hải, Trần Văn Tới. 
- H. : Nông nghiệp, 2022. - 63 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc. - Chương trình "1001 
cách làm ăn"   s512840 
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 2077. Trần Văn Huê. Cách đóng giường gỗ / Trần Văn Huê, Nguyễn Văn Hải, Trần Văn 
Tới. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 68 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc. - Chương trình "1001 
cách làm ăn"   s512839 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 2078. Chu Xuân Nam. Giáo trình Thực hành đo bóc khối lượng / Chu Xuân Nam, Trần 
Ngọc Duyên, Phạm Thị Thanh Xuân. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 304 tr. : hình vẽ, bảng 
; 30 cm. - 135000đ. - 260b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI. - 
Thư mục: tr. 103. - Phụ lục: tr. 104   s511765 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 2079. Âm nhạc 6 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai 
Lan (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 500b   s510711 

 2080. Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hảo 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 12000đ. - 280000b   s510707 

 2081. Âm nhạc 6 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 13000đ. - 400000b   s510714 

 2082. Âm nhạc 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Đỗ Thanh 
Hiên (tổng ch.b.), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
12000đ. - 195000b   s510942 

 2083. Âm nhạc và Mĩ thuật 8 / Hoàng Long, Đàm Luyện (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Toản 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 
30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510343 

 2084. Âm nhạc và Mĩ thuật 9 / Hoàng Long, Đàm Luyện (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Toản 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 128 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 11000đ. 
- 80000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510344 

 2085. Bài tập Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Hảo (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 8000đ. - 25000b   s510330 

 2086. Bài tập Âm nhạc 6 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 35 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 8000đ. - 50000b   s510333 

 2087. Bài tập Mĩ thuật 6 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 12000đ. - 30000b   s510339 
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 2088. Bài tập Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn 
Tuấn Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 25000b   s510342 

 2089. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát xẩm trong xã hội đương đại : Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học quốc tế / Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Thị Tâm Hạnh... ; Tuyển 
chọn: Nguyễn Thị Thu Phương... - H. : Thế giới, 2022. - 434 tr. : ảnh ; 23 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình... - Phụ lục: tr. 422-434. - Thư mục 
trong chính văn   s509716 

 2090. Bóc dán hình thông minh - Động vật : Rèn luyện phát triển trí óc cho trẻ 2 - 6 tuổi / 
Phan Minh Đạo. - H. : Dân trí, 2022. - 25 tr., 6 tr. đề can : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Rèn 
luyện kỹ năng cho trẻ trước tuổi đến trường). - 63000đ. - 1500b   s512163 

 2091. Brock, John G. SketchUp cho người xây dựng : Cẩm nang toàn diện về dựng phối 
cảnh 3D công trình với phần mềm SketchUp / John G. Brock ; Đại học FPT dịch. - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2021. - 285 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: SketchUp for builders: A comprehensive guide for creating 3D 
building models using SketchUp   s511120 

 2092. Dán hình sáng tạo trang phục búp bê - Nàng Bạch Tuyết = Sticker dolly dressing : 
Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Fiona Watt ; Minh hoạ: Antonia Miler ; Minh Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 55000đ. - 2000b   s509849 

 2093. Dán hình sáng tạo trang phục búp bê - Nàng tiên cá = Sticker dolly dressing : Dành 
cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Fiona Watt ; Minh hoạ: Lizzie Mackay ; Thiết kế: Antonia 
Miler ; Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 55000đ. - 2000b   s509850 

 2094. Dán hình sáng tạo trang phục búp bê - Xứ sở thần tiên : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi 
trở lên / Lời: Fiona Watt ; Minh hoạ: Lizzie Mackay ; Thiết kế: Antonia Miler ; Minh Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Sticker dolly dressing - Fairy   s509851 

 2095. Em tập tô màu: Chủ đề các loại hoa quả : Song ngữ Việt - Anh / Chính Bình. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s510958 

 2096. Em tập tô màu: Chủ đề các loại phương tiện vận chuyển : Song ngữ Việt - Anh / 
Chính Bình. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   
s510957 

 2097. Gilpin, Rebecca. Thiên nhiên muôn màu : Dành cho lứa tuổi 3 - 7 / Rebecca Gilpin, 
Erica Harrison ; Thiết kế, minh hoạ: Non Figg... ; Bảo Bình dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 64 tr., 
4 tr. đề can : tranh màu ; 25 cm. - (Sách tương tác vừa học vừa chơi). - 79000đ. - 1500b   s512159 

 2098. 208 miếng dán hình thông minh - Cuộc sống muôn màu : 2 - 6 tuổi / Phan Minh 
Đạo. - H. : Dân trí, 2022. - 25 tr., 6 tr. đề can : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Rèn luyện kỹ năng 
cho trẻ trước tuổi đến trường). - 65000đ. - 1500b   s512164 

 2099. Hoàng Vân - Nhạc và đời / Lê Toàn, Nguyễn Đình San, Trần Thị Trâm... - H. : 
Thanh niên, 2022. - 456 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Âm nhạc   s511687 



167 
 

 2100. Houston, Cissy. Thương nhớ Whitney : Câu chuyện về tình yêu, nỗi mất mát và 
đêm định mệnh khi âm nhạc ngưng đọng mãi mãi / Cissy Houston, Lisa Dickey ; Ray Đoàn 
Huy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 311 tr., 32 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 179000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Remembering Whitney   s512036 

 2101. Học Mĩ thuật lớp 9 : Theo định hướng phát triển năng lực : Vận dụng phương pháp 
mới trong dạy học Mĩ thuật do Vương quốc Đan Mạch hỗ trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), 
Nguyễn Tuấn Cường, Lê Thuý Quỳnh... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 27 cm. - 27000đ. - 65000b   s510736 

 2102. Học Mĩ thuật lớp 9 : Theo định hướng phát triển năng lực : Vận dụng phương pháp 
mới trong dạy học Mĩ thuật do Vương quốc Đan Mạch hỗ trợ / Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), 
Nguyễn Tuấn Cường, Lê Thuý Quỳnh... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2022. - 55 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 27 cm. - 22000đ. - 65000b   s510737 

 2103. Làng quan họ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Nấm Hương ; Minh hoạ: Thuỳ An. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tập tục quê em). - 30000đ. 
- 2000b   s511462 

 2104. Lương Cửu. Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc / B.s.: Lương Cửu (ch.b.), Trần Kiến 
Quân ; Dịch: Bùi Bá Quân... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 602 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 450000đ. - 300b 

 Tên sách tiếng Trung Quốc: 中国美术史. - Thư mục: tr. 599-602   s512901 

 2105. Máy bay và phi thuyền : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hoạ sĩ: Tống. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x26 cm. - (Sách tô màu - Thế giới rô bốt và xe cộ). 
- 20000đ. - 2000b   s511309 

 2106. Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 14000đ. - 155000b   s510721 

 2107. Mĩ thuật 6 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Thị Chỉnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 13000đ. - 203000b   s510725 

 2108. Nguyễn Bách. Từ điển giải thích thuật ngữ âm nhạc / Nguyễn Bách. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 339 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 270-272. - Phụ lục: tr. 273-339   s511901 

 2109. Nguyễn Thanh Điền. Phải đâu là huyền thoại : Tập ca cổ / Nguyễn Thanh Điền. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 97 tr. : ảnh ; 20 cm. - 70000đ. - 300b   s510051 

 2110. Nguyễn Văn Minh. Giáo trình Phương pháp luận sáng tác nghệ thuật : Trình độ sau 
đại học / Nguyễn Văn Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 159 tr. : ảnh ; 24 cm. - 197000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 134-136. - 
Phụ lục: tr. 137-159   s511718 

 2111. Polish - Vietnamese experience in preservation and conservation of architectural 
heritage : Papers presented on the occasion of the 71st anniversary of the establishment of 
diplomatic relations between Poland and Vietnam (1950-2021)& 40 years of Polish - 
Vietnamese cooperation in heritage conservation (kielce - Hanoi, 11-12 October 2021) / Arch 
Marek Baranski, Khuat Tan Hung,  Vo Duy Trung... - H. : Science and Technics, 2021. - 290 
p. : ill. ; 21 cm. - 300 copies 
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 At head of title: Kielce University of Technology (Poland)... - Bibliogr. at the end of 
session   s509899 

 2112. Phạm Dũng. Hữu duyên cùng gốm / Phạm Dũng. - H. : Giáo dục, 2021. - 215 tr. : 
ảnh ; 25 cm. - 500000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 206-211   s510556 

 2113. Phong Quang. Tự sự cùng Láng Linh : Tập ca cổ / Phong Quang. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2022. - 61 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 300b   s510050 

 2114. Rô bốt khủng long : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hoạ sĩ: Tống. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x26 cm. - (Sách tô màu - Thế giới rô bốt và xe cộ). - 
20000đ. - 2000b   s511311 

 2115. Rô bốt siêu nhân : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hoạ sĩ: Tống. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x26 cm. - (Sách tô màu - Thế giới rô bốt và xe cộ). - 
20000đ. - 2000b   s511310 

 2116. Rô bốt thú : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hoạ sĩ: Tống. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x26 cm. - (Sách tô màu - Thế giới rô bốt và xe cộ). - 20000đ. 
- 2000b   s511312 

 2117. Tô màu công chúa - Quỳnh Nga. - H. : Văn học, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
15000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục & Giải trí Phan Thị   s512272 

 2118. Tô màu công chúa - Tiên Ốc. - H. : Văn học, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
15000đ. - 1000b   s512271 

 2119. Tô màu công chúa - Thượng Ngàn. - H. : Văn học, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 15000đ. - 1000b   s512270 

 2120. Tô màu yêu thương - Chia sẻ. - H. : Văn học, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
20000đ. - 1000b   s512709 

 2121. Tô màu yêu thương - Khám phá. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông - Giáo dục 
và Giải trí Phan Thị, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 20000đ. - 1000b   s512711 

 2122. Tô màu yêu thương - Vui chơi. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông - Giáo dục 
và Giải trí Phan Thị, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 20000đ. - 1000b   s512710 

 2123. Tô màu yêu thương: Lao động. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông - Giáo dục 
và Giải trí Phan Thị, 2022. - 12 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 20000đ. - 1000b   s512712 

 2124. Tuyển tập các tác phẩm đạt giải cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân 
khấu về đề tài phòng, chống dịch bệnh COVID-19 / Kấn Tùng Lâm, Nguyễn Phước Vũ Bảo, 
Lại Thế Bảo Huy... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 158 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Sở Văn hoá và Thể thao   s510062 

 2125. Thêu ngay không cần hoa tay : Kỹ thuật thêu hiện đại cho người mới học / Tiệm 
Tạp hoá nhà May. - H. : Thanh niên, 2022. - 197 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26 cm. - (Tủ sách Sống 
đẹp). - 289000đ. - 2000b   s509822 

 2126. Thông tin khoa học / Phạm Mai Chiên, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Hạnh... 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 115 tr. : ảnh, bản nhạc ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ 
An   s509937 
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 2127. Trần Hiếu. Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam / Trần Hiếu. - H. : Sân 
khấu, 2022. - 167 tr. : bảng ; 20 cm. - 350000đ. - 500b   s511493 

 2128. Trần Việt. Tình Bác trong ta : Tập ca cổ / Trần Việt. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 82 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 300b   s510052 

 2129. Vũ Trọng Thi. Tuyển chọn các bài hát song ngữ Hungary - Việt Nam và Việt Nam 
- Hungary = A Magyar Vietnami és Vietnami Magyar kétnyelvű énekek válogatása / Vũ Trọng 
Thi dịch, sáng tác lời. - H. : Dân trí, 2022. - 207 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 700b   
s512054 

 2130. Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại / Nguyễn Thế 
Kỷ, Phan Trọng Thưởng, Nguyên An... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 1014 tr. ; 24 cm. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương   s511725 

 2131. Xe đua : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hoạ sĩ: Tống. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x26 cm. - (Sách tô màu - Thế giới rô bốt và xe cộ). - 20000đ. - 
2000b   s511313 

 2132. Xe tăng : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hoạ sĩ: Tống. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x26 cm. - (Sách tô màu - Thế giới rô bốt và xe cộ). - 20000đ. - 
2000b   s511314 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 2133. Bài giảng gốc Giáo dục thể chất / B.s.: Đàm Tuấn Anh (ch.b.), Trần Huy Thảo, Bùi 
Văn Khanh... - H. : Tài chính, 2021. - 303 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 73000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 301-302   s509521 

 2134. Biển khơi : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát triển trí tuệ). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La mer   s511488 

 2135. Đỗ Đức. Hỏi đáp nhanh trí / Đỗ Đức s.t., b.s. - H. : Thanh niên. - 16 cm. - (Tủ sách 
Thiếu nhi). - 25000đ. - 2000b 
 T.6. - 2022. - 126 tr. : tranh vẽ   s509987 

 2136. Đỗ Đức. Hỏi đáp nhanh trí / Đỗ Đức s.t., b.s. - H. : Thanh niên. - 16 cm. - (Tủ sách 
Thiếu nhi). - 25000đ. - 2000b 
 T.7. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s509988 

 2137. Giáo dục thể chất 6 / Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Ngô Việt Hoàn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 112 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 408000b   s510690 

 2138. Giáo dục thể chất 6 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Chí... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 108 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 20000đ. - 230000b   s510693 

 2139. Giáo dục thể chất 6 : Sách giáo viên / Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), 
Ngô Việt Hoàn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 155 tr. : bảng, tranh màu ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 1170b 
 Thư mục: tr. 20-21   s510685 
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 2140. Hoàng Thiếu Long. Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất / Hoàng Thiếu 
Long ; Đặng Bình b.s. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 307 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 110000đ. - 500b   s510070 

 2141. Khủng long : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát triển trí tuệ). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les dinosaures   s511487 

 2142. Lã Mạnh Tuấn. 101 truyện cười trong thế giới cờ vua / Lã Mạnh Tuấn. - H. : Dân 
trí, 2021. - 134 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s512034 

 2143. Luật Bóng đá. - H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam   s511527 

 2144. Màu sắc : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát triển trí tuệ). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les couleurs   s511485 

 2145. Napier, Susan. Thế giới Miyazaki : Một cuộc đời nghệ thuật / Susan Napier ; Thu 
Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 379 tr. ; 20 cm. - 199000đ. - 2000b   s512045 

 2146. Nông trại : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát triển trí tuệ). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La ferme   s511489 

 2147. Nghề nghiệp : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát triển trí tuệ). 
- 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les métiers   s511492 

 2148. Phương tiện giao thông : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát 
triển trí tuệ). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les transports   s511490 

 2149. Sổ tay tình nguyện viên SEA Games 31. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 75 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam   s512390 

 2150. Tài liệu hướng dẫn Giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh : Dành cho cán 
bộ, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông / Nguyễn Thanh Đề (ch.b.), Phùng Khắc 
Bình, Nguyễn Nho Huy, Phạm Văn Tịnh. - H. : Giáo dục, 2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Giáo dục Thể chất. - Thư mục: tr. 95   s510441 

 2151. Tí ta tí toáy = Never get bored : 100 trò chơi sáng tạo cho mỗi ngày đều vui! / Lời: 
James Maclaine, Sarah Hull, Lara Bryan ; Minh hoạ: Jacob Souva... ; Bảo Bình dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 128 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 155000đ. - 2500b   s509720 

 2152. Tí ta tí toáy ngoài trời = Never get bored : 100 trò chơi sáng tạo cho mỗi ngày đều 
vui! / Lời: James Maclaine, Sarah Hull, Lara Bryan ; Minh hoạ: Jacob Souva... ; Hoàng My 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 127 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 155000đ. - 2500b   s509721 
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 2153. Tôn Thất Đông. 126 trò chơi vui tập thể chọn lọc / Tôn Thất Đông. - In lần thứ 20. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 113 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Đoàn - Hội - Đội 
và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi). - 45000đ. - 1500b   s512768 

 2154. Thử tài trí nhớ - Xem ai tinh mắt : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / Lý Đình ch.b. ; 
Thiên Tú dịch. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr. : tranh màu   s511420 

 2155. Thử tài trí nhớ - Xem ai tinh mắt : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / Lý Đình ch.b. ; 
Thiên Tú dịch. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 44 tr. : tranh màu   s511421 

 2156. Thử tài trí nhớ - Xem ai tinh mắt : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / Lý Đình ch.b. ; 
Thiên Tú dịch. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.3. - 2022. - 44 tr. : tranh màu   s511422 

 2157. Thử tài trí nhớ - Xem ai tinh mắt : Dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 / Lý Đình ch.b. ; 
Thiên Tú dịch. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 44 tr. : tranh màu   s511423 

 2158. Trần Mẫn Tuấn. 108 thế chiến đấu Thiếu lâm chân truyền : Tự học võ thuật. Bí kíp 
Thiếu lâm tự / Trần Mẫn Tuấn b.s. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 19 cm. - (Tủ sách 
Võ thuật). - 55000đ. - 500b 
 T.1: Hướng dẫn từ thế 1 - 50. - 2021. - 107 tr. : hình vẽ, ảnh   s510007 

 2159. Trần Mẫn Tuấn. 108 thế chiến đấu Thiếu lâm chân truyền : Tự học võ thuật. Bí kíp 
Thiếu lâm tự / Trần Mẫn Tuấn b.s. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 19 cm. - (Tủ sách 
Võ thuật). - 55000đ. - 500b 
 T.2: Hướng dẫn từ thế 51 - 108. - 2021. - 106 tr.   s510008 

 2160. Trường học : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát triển trí tuệ). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Vivement l'école   s511491 

 2161. Vườn bách thú : 3 - 6 tuổi / Minh hoạ: Benjamin Bécue... ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Trò chơi phát triển trí tuệ). 
- 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le zoo   s511486 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 2162. 50cm một cuộc đời = Story of fifty centimeters : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
16+ / Gin Shirakawa ; M.H dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 148 tr. : tranh vẽ   s511161 

 2163. 50cm một cuộc đời = Story of fifty centimeters : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
16+ / Gin Shirakawa ; M.H dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 126 tr. : tranh vẽ   s511162 

 2164. 50cm một cuộc đời = Story of fifty centimeters : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
16+ / Gin Shirakawa ; M.H dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s511163 
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 2165. Adams, Richard. Đồi thỏ / Richard Adams ; Minh hoạ: David Parkins ; Hồng Vân 
dịch. - Tái bản có bổ sung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 494 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 145000đ. 
- 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Watership down   s509667 

 2166. Ai bay được vào vũ trụ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Malachy Doyle, 
Gill McLean ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Blast off   s510517 

 2167. Ai đưa được ngôi sao lên trời? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Virginie 
Zurcher, Daniel Howarth ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 
(Storytime - Truyện hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The star of the zoo   s510514 

 2168. Ai giúp cá sấu ấp trứng? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. 
; Minh hoạ: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44 tr. : tranh màu ; 26 
cm. - (Khẽ chạm vào tự nhiên). - 55000đ. - 3000b   s511476 

 2169. Ai phá vườn hoa của cô nhím? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Anna 
Shuttlewood ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The prettiest flower   s510516 

 2170. Akira - Siêu nhân mở nắp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh, lời: 
Shinsuke Yoshitake ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44 tr. : tranh màu ; 16 cm. - 
35000đ. - 3000b   s511285 

 2171. Akutagawa Ryunosuke. Tuyển tập Akutagawa / Dịch: Cung Điền, Nguyễn Nam 
Trân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 380000đ. - 1000b 
 T.1. - 2021. -    s511621 

 2172. Akutagawa Ryunosuke. Tuyển tập Akutagawa / Dịch: Quỳnh Chi, Việt Châu, 
Nguyễn Nam Trân... - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 380000đ. - 1500b 
 T.2. - 2021. - . - Thư mục: tr. 429-431   s511622 

 2173. Altair - Cánh đại bàng kiêu hãnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kotono 
Kato ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.20. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s511259 

 2174. Altair - Cánh đại bàng kiêu hãnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kotono 
Kato ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.21. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s511260 

 2175. An Nguyên. Bóng xưa / An Nguyên. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 208 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 170000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn An   s512858 

 2176. Anh em chuột đã lớn rồi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Lucy Barnard ; 
Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay rèn 
luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I'm bigger than you?   s510531 

 2177. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 222 tr. : tranh vẽ   s512747 
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 2178. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512748 

 2179. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.3. - 2022. - 219 tr. : tranh vẽ   s512749 

 2180. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.4. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512750 

 2181. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.5. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512751 

 2182. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.6. - 2022. - 223 tr. : tranh vẽ   s512752 

 2183. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.7. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512753 

 2184. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.8. - 2022. - 223 tr. : tranh vẽ   s512754 

 2185. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.9. - 2022. - 223 tr. : tranh vẽ   s512755 

 2186. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.10. - 2022. - 243 tr. : tranh vẽ   s512756 

 2187. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.11. - 2022. - 223 tr. : tranh vẽ   s512757 

 2188. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.12. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512758 

 2189. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.13. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512759 

 2190. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1500b 
 T.14. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512760 

 2191. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.15. - 2022. - 219 tr. : tranh vẽ   s512761 

 2192. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 1000b 
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 T.16. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s512762 

 2193. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.22. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s512763 

 2194. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.23. - 2022. - 205 tr. : tranh vẽ   s512764 

 2195. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.24. - 2022. - 201 tr. : tranh vẽ   s512765 

 2196. Archer, Jeffrey. Đứa con gái hoang đàng / Jeffrey Archer ; Trang KNT dịch. - H. : 
Lao động, 2022. - 834 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 3000b 
 Phần 2 tiếp nối của tiểu thuyết Hai số phận. - Tên sách tiếng Anh: The prodigal daughter   
s511102 

 2197. Asato Asato. 86 - Eighty six : The dead aren't in the field. But they died there / Asato 
Asato ; Minh hoạ: Shirabii ; Thạch Linh dịch ; Hoài Thu h.đ. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 
105000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 387 tr. : tranh vẽ   s512532 

 2198. Á nô : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Khương Đường ; Chủ 
bút: Bách Lý Quân Hề ; Lan Thiếu dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 哑奴 

 T.5. - 2022. - 207 tr. : tranh vẽ   s512018 

 2199. 30 phút cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 50000đ. 
- 2000b 
 T.3. - 2021. - 82 tr. : tranh màu   s512279 

 2200. Balázs, Attila F. Sự biến hoá của Casanova / Attila F. Balázs ; Khánh Phương dịch. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 141 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s509617 

 2201. Bài học của thỏ hồng : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 13 tr. : 
tranh màu ; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511811 

 2202. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. 
- 123000b 
 T.1. - 2021. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s510204 

 2203. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn 
Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thuý. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 12000đ. - 25000b 
 T.1. - 2022. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s510202 

 2204. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), 
Phạm Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 93000b 
 T.1. - 2022. - 95 tr. : ảnh, bảng   s510086 
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 2205. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa, Đặng Lưu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 14000đ. - 110000b 
 T.2. - 2021. - 88 tr. : minh hoạ   s510205 

 2206. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng 
Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 25000b 
 T.2. - 2022. - 72 tr. : bảng   s510203 

 2207. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi 
Minh Đức... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 93000b 
 T.2. - 2022. - 95 tr. : minh hoạ   s510087 

 2208. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11000đ. - 50000b 
 T.1. - 2022. - 134 tr.   s510210 

 2209. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 10700đ. - 60000b 
 T.2. - 2022. - 132 tr. : hình vẽ, bảng   s510211 

 2210. Bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 11300đ. - 50000b 
 T.1. - 2022. - 139 tr. : bảng   s510212 

 2211. Bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 10200đ. - 60000b 
 T.2. - 2022. - 123 tr. : bảng   s510213 

 2212. Bài tập Ngữ văn 11 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê Nguyên Cẩn, Đỗ Kim Hồi... - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 9800đ. - 30000b 
 T.1. - 2022. - 148 tr.   s510206 

 2213. Bài tập Ngữ văn 11 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê Nguyên Cẩn, Đỗ Kim Hồi... - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8400đ. - 30000b 
 T.2. - 2022. - 124 tr.   s510207 

 2214. Bài tập Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê A, Nguyễn Thị Ngân Hoa... - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 9600đ. - 27000b 
 T.1. - 2022. - 144 tr.   s510208 

 2215. Bài tập Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (ch.b.), Lê A, Lê Nguyên Cẩn... - Tái bản 
lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8600đ. - 25000b 
 T.2. - 2022. - 128 tr.   s510209 

 2216. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Nguyễn Văn Thuấn (ch.b.), Trần Minh 
Hường, Lê Thị Thảo, Lê Đình Thuần. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2021. - 128 tr. : bảng   s510454 

 2217. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Nguyễn Văn Thuấn (ch.b.), Trần Minh 
Hường, Lê Thị Thảo, Lê Đình Thuấn. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2021. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s510455 

 2218. Bảo Khanh. Giải mã giấc mơ hai quần đảo / Bảo Khanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 122 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s509583 
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 2219. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.10: Đại hội võ thuật lần thứ 22. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511191 

 2220. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.16: Kì phùng địch thủ. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s511192 

 2221. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.20: Trời long đất lở. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s511193 

 2222. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.34: Người kế thừa của Goku. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s511194 

 2223. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.36: Thời thế tạo anh hùng. - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s511195 

 2224. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.37: Khởi động kế hoạch tác chiến. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511196 

 2225. Bác gấu ốm rồi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve Smallman ; Thu Nga 
dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay rèn luyện kĩ 
năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kind Mr Bear   s510526 

 2226. Bác sĩ Káo. Tôi kể thật thà chuyện tôi và Hà Nội : Tản văn / Bác sĩ Káo. - H. : Văn 
học, 2022. - 189 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Mai Thành Công   s512269 

 2227. Bác trâu già chuyển nhà : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Liêu Chi Vĩ, 
Trương Chấn Tùng ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách cảm ơn). - 30000đ. - 2000b   s511458 

 2228. Bát Nhã. Content và nghệ thuật Storytelling / Bát Nhã. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thế giới, 2022. - 623 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 289000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Hồ Hoàng Thái   s509752 

 2229. Bạch Lạc Mai. Mỏi mòn tìm kiếm lại là người cũ từng quen: Lý Thanh Chiếu truyện 
/ Bạch Lạc Mai ; Nguyễn Vinh Chi dịch. - H. : Văn học, 2022. - 308 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 
3000b 

 Tên thật tác giả: Tư Trí Tuệ. - Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 寻寻 觅觅, 却 是 旧时 相

识: 李清照 传   s512214 

 2230. Bất Vấn Tam Cửu. Liệu Nguyên / Bất Vấn Tam Cửu ; Muối dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 502 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 燎原   s512107 

 2231. Benton, Jim. Nhật ký ngốc xít : Bộ nhật ký quái chiêu nhất quả đất / Jim Benton ; 
Phong Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 406 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 92000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Let's pretend this never happened. My pants are haunted. 
Am I the Princess or the Frog?   s509657 
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 2232. Bé khủng long biến mất : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve Smallman, 
Daniel Howarth ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime 
- Truyện hay vun đắp tình cảm). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Daisy dinosaur gets lost   s510534 

 2233. Bé nhỏ chẳng thích đâu! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Laura Ellen 
Anderson ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 27 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Hãy biết yêu bản 
thân). - 37000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I don't want to be small   s510536 

 2234. Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 16+ / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.10. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s511164 

 2235. Bên dưới cây cầu Arakawa = Arakawa under the bridge : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi 16+ / Hikaru Nakamura ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.11. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s511165 

 2236. Biện Tiến Hùng. Khúc hát sông Giăng : Tập thơ / Biện Tiến Hùng. - H. : Dân trí, 
2022. - 99 tr. ; 18 cm. - 77000đ. - 500b   s512560 

 2237. Bình Ca. Đi trốn : Tiểu thuyết / Bình Ca ; Bảo Ninh giới thiệu ; Minh hoạ: Hữu 
Khoa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 315 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 5000b   s509663 

 2238. Bình Ca. Quân khu Nam Đồng : Truyện / Bình Ca. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 435 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 120000đ. - 2000b   s512948 

 2239. Bí mật của chiều cao : Truyện tranh / Hiroko Kodama ; Minh hoạ: Tomohiro Okubo 
; Nguyễn Thu Hằng dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 33 
tr. : tranh màu ; 18x26 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Sự kì diệu của cơ thể). - 
49000đ. - 1500b   s512489 

 2240. Bí mật của giấc ngủ là gì? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Malachy Doyle, 
Gill McLean ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little Chick and the secret of sleep   s510513 

 2241. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.8. - 2022. - 217 tr. : tranh vẽ   s512739 

 2242. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 7000b 
 T.8. - 2022. - 218 tr. : tranh vẽ   s512924 

 2243. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.9. - 2022. - 233 tr. : tranh vẽ   s512740 

 2244. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 7000b 
 T.9. - 2022. - 233 tr. : tranh vẽ   s512925 

 2245. Bleach : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tite Kubo ; Trịnh Thành dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 6000b 
 T.64: Death in vision. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s511249 
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 2246. Bóng bay cầu vồng : Truyện tranh / Ngô Anh Thi ; Minh hoạ: Minh Trang. - H. : 
Dân trí, 2022. - 38 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 59000đ. - 3000b   s512151 

 2247. Bồi dưỡng học sinh giỏi phát triển kĩ năng làm bài văn trung học phổ thông : Lí luận 
văn học và nghị luận xã hội... / Nguyễn Thành Huân s.t., tuyển chọn, b.s. - H. : Thanh niên, 
2021. - 479 tr. : bảng ; 24 cm. - 148000đ. - 1000b   s509811 

 2248. Bồi dưỡng kiến thức môn Ngữ văn Trung học cơ sở : Dành cho học sinh tỉnh Sóc 
Trăng / Châu Tuấn Hồng (ch.b.), Lâm Thị Thiên Lan, Trần Minh Thương, Bùi Đình Quang. - 
Tái bản lần thứ 3, có bổ sung. - H. : Giáo dục, 2022. - 215 tr. : bảng ; 24 cm. - 37000đ. - 4000b   
s510467 

 2249. Bồi dưỡng kiến thức môn Ngữ văn Trung học cơ sở : Dành cho học sinh ôn thi vào 
lớp 10 / Nguyễn Quang Hạnh (ch.b.), Trần Thị Dịu, Lê Thị Tú Nhi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 215 tr. : bảng ; 24 cm. - 36000đ. - 3050b   s510464 

 2250. Bồi dưỡng kiến thức môn Ngữ văn Trung học cơ sở / Nguyễn Tiến Minh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Linh, Trần Quốc Khánh. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 2022. - 
183 tr. ; 24 cm. - 37000đ. - 5550b   s510461 

 2251. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Ai ở ngoài đó : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - 
H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá Đông A, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con 
nghe). - 8000đ. - 2000b   s512708 

 2252. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Chị bảo vệ em : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512699 

 2253. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Cho bạn cùng chơi : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512703 

 2254. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Đi chơi vui vẻ : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512701 

 2255. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Không nên cáu giận : Truyện tranh / Ngô Minh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512702 

 2256. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Nhím con hiếu thảo : Truyện tranh / Ngô Minh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512704 

 2257. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Sinh nhật của nhím con : Truyện tranh / Ngô Minh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512706 

 2258. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Tình yêu của bố mẹ : Truyện tranh / Ngô Minh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512707 

 2259. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Tớ cũng rất đẹp : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512705 
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 2260. Bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Viết thư cho chim én : Truyện tranh / Ngô Minh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512700 

 2261. Bồi dưỡng và luyện thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn / Hà Lê. - Tái bản lần thứ 
6, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 200 tr. ; 24 cm. - 42000đ. - 
3000b   s510113 

 2262. Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chất lượng cao và trường chuyên môn 
Ngữ văn / Phạm Sỹ Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Ngọc Phượng. - In lần thứ 6, 
có bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 160 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 1000b   s511545 

 2263. Bộ đề trắc nghiệm luyện thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 - Môn Ngữ 
văn / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Huệ. - H. : Giáo dục, 2022. - 184 
tr. ; 24 cm. - 42000đ. - 5000b   s510475 

 2264. Brown, Dan. Biểu tượng thất truyền / Dan Brown ; Lê Đình Chi dịch. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt, 2022. - 754 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The lost symbol   s511110 

 2265. Brown, Dan. Điểm dối lừa : Tiểu thuyết / Dan Brown ; Orkid dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 679 tr. ; 24 cm. - 205000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Deception point   s511061 

 2266. Brown, Dan. Pháo đài số : Tiểu thuyết / Dan Brown ; Lê Đình Chi dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 585 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: Digital fortress   s511062 

 2267. BuBu bị bệnh : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.15). - 15000đ. - 3000b   s512818 

 2268. BuBu chơi với lửa : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.9). - 15000đ. - 3000b   s512815 

 2269. BuBu đau răng : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.11). - 15000đ. - 3000b   s512817 

 2270. Bubu đi nhổ răng : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.25). - 15000đ. - 3000b   s512824 

 2271. Bubu đi xe đạp : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.18). - 15000đ. - 3000b   s512821 

 2272. Bubu đội mũ bảo hiểm : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.60). - 15000đ. - 3000b   s512832 

 2273. Bubu ganh tỵ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.35). - 15000đ. - 3000b   s512826 

 2274. BuBu giận hờn : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.16). - 15000đ. - 3000b   s512819 

 2275. Bubu ham chơi : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.51). - 15000đ. - 3000b   s512829 

 2276. BuBu không cẩn thận : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.10). - 15000đ. - 3000b   s512816 

 2277. Bubu mừng Giáng sinh : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.17). - 15000đ. - 3000b   s512820 
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 2278. Bubu nói dối : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.43). - 15000đ. - 3000b   s512827 

 2279. BuBu ngăn nắp : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.53). - 15000đ. - 3000b   s512830 

 2280. Bubu tập trồng cây : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.20). - 15000đ. - 3000b   s512822 

 2281. BuBu tìm thấy quả banh đỏ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.2). - 15000đ. - 3000b   s512813 

 2282. BuBu tham ăn : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.8). - 15000đ. - 3000b   s512814 

 2283. Bubu thương em : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.21). - 15000đ. - 3000b   s512823 

 2284. Bubu vẽ tranh : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.50). - 15000đ. - 3000b   s512828 

 2285. Bubu về quê : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.29). - 15000đ. - 3000b   s512825 

 2286. Bulgakov, Mikhail. Nghệ nhân và Margarita = Мастер и Маргарита / Mikhail 
Bulgakov ; Đoàn Tử Huyến dịch ; Minh hoạ: G. A. Moskvitina. - H. : Văn học, 2021. - 699 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - 10000000đ. - 117b 
 Phụ lục: tr. 647-680   s512265 

 2287. Burnett, Frances Hodgson. Khu vườn bí mật / Frances Hodgson Burnett ; Minh hoạ: 
Graham Rust ; Nguyễn Tuấn Khanh dịch. - Tái bản có bổ sung. - H. : Văn học, 2022. - 321 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - 96000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The secret garden   s512361 

 2288. Bussi, Michel. Vết khắc hằn trên cát / Michel Bussi ; Danh Việt dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2020. - 416 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Gravé dans le sable   s509615 

 2289. Bùi Bính. Hương lúa : Thơ / Bùi Bính. - H. : Văn học, 2021. - 163 tr. ; 21 cm. - 
88000đ. - 1000b   s512206 

 2290. Bùi Thị Ngọc Thu. Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện = Storytelling : Hãy 
thuyết phục thế giới bằng cách riêng của bạn / Bùi Thị Ngọc Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao 
động, 2022. - 246 tr. : minh họa ; 23 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 243-246   s511670 

 2291. Bùi Thị Như Lan. Hoa dẻ trắng : Tập truyện ngắn / Bùi Thị Như Lan. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2022. - 219tr. ; 19 cm. - 62000đ. - 755b   s512496 

 2292. Bùi Trọng Lịch. Đường về quê mẹ : Tập thơ / Bùi Trọng Lịch. - H. : Văn học, 2022. 
- 97 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s512170 

 2293. Bữa tiệc trong rừng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hà Giai Phần, 
Xích Xuyên Minh ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách chia sẻ). - 30000đ. - 2000b   s511453 

 2294. Byatt, A S. Truyện trẻ con / A. S. Byatt ; Lê Minh Đức dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2020. - 697 tr. ; 25 cm. - 286000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The children's book   s511632 
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 2295. Can đảm đối mặt với khó khăn = Face difficulties and setbacks bravely : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 
2000b   s511434 

 2296. Cao Minh. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải / Cao Minh ; Thu Hương dịch. - H. : 
Thế giới, 2022. - 443 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天才在左 疯子在右   s509755 

 2297. Cao Văn Liên. Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng : Tiểu thuyết lịch sử / Cao 
Văn Liên. - H. : Hồng Đức, 2022. - 200 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s511853 

 2298. Cả nhà luôn bên con : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Caroline Pellissier, 
Virginie Aladjidi ; Tranh: Géraldine Cosneau ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 19 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Kết nối cha mẹ và con yêu). - 26000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: En route!   s511319 

 2299. Cảnh Dương. Đứng lặng / Cảnh Dương. - H. : Văn học, 2022. - 109 tr. ; 21 cm. - 
70000đ. - 300b   s512185 

 2300. Cá voi đêm bão : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Benji Davies ; Ngô 
Hà Thu dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 22x25 cm. - 
50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The storm whale   s511480 

 2301. Cá voi đêm bão - Cuộc giải cứu mùa đông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu 
nhi / Benji Davies ; Nam Thắng dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh 
màu ; 22x25 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Storm whale in winter   s511481 

 2302. Cá Yêu Tinh. Những điều tốt đẹp luôn đúng hạn mà đến / Cá Yêu Tinh, Rei. - H. : 
Văn học, 2022. - 175 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt). - 96000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Vân Trang, Vương Khánh Trang   s512165 

 2303. Cáo chống lại mùa đông = Fox versus winter : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà 
Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s509798 

 2304. Cáo da hổ = Fox the tiger : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà Trang dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s509799 

 2305. Cáo đạp xe = Fox and the bike ride : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà Trang dịch. 
- H. : Thanh niên, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s509802 

 2306. Cáo đi muộn = Fox is late : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà Trang dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s509797 

 2307. Cáo thi nhảy = Fox and the jumping contest : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà 
Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 28tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s509801 

 2308. Cáo trong đêm = Fox at night : Truyện tranh / Corey R. Tabor ; Hà Trang dịch. - H. 
: Thanh niên, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s509800 

 2309. Câu chuyện của các chữ cái : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 19 
tr. : tranh màu ; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511818 
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 2310. Câu chuyện của những giọt nước : Truyện tranh / Lời: Takeo Onishi, Aya Ryusawa 
; Tranh: Ichitaro Soga ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Mạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 38 tr. : tranh màu ; 31 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 65000đ. - 5000b   s511805 

 2311. Câu chuyện trong rừng : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang 
Lân. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập 
kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512804 

 2312. Cây kỉ niệm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lâm Hựu Như, Trác Côn 
Phong ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách hợp tác). - 30000đ. - 2000b   s511457 

 2313. Cây khế : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - In lần thứ 
23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512800 

 2314. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - In 
lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512798 

 2315. Cấp tốc 789+ thi vào lớp 10 môn Văn / Nguyễn Thị Thuý Nga (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng Thắm, Nguyễn Khánh Ly. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên, 
2022. - 225 tr. : bảng ; 27 cm. - 180000đ. - 5000b   s509860 

 2316. Cervantes, Miguel de. Don Quixote - Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha / Miguel de 
Cervantes ; Trương Đắc Vỵ dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 25 cm. - 155000đ. - 
1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 
 T.2. - 2021. - 621 tr. : tranh vẽ   s511633 

 2317. Céline. Chết chịu / Céline ; Dương Tường dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 
598 tr. ; 24 cm. - 234000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Louis-Ferdinand Céline. - Tên sách tiếng Pháp: Mort à crédit   s511628 

 2318. Clézio, J M Le. Bitna, dưới bầu trời Seoul / J. M. Le Clézio ; Ngô Diệu Châu dịch. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 229 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Bitna, sous le ciel de Séoul   s509605 

 2319. Coelho, Paulo. Aleph / Paulo Coelho ; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 340 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2500b   s511603 

 2320. Con buồn ngủ lắm rồi! : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Caroline Pellissier, Virginie 
Aladjidi ; Tranh: Solenne, Thomas ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 
19 cm. - (Kết nối cha mẹ và con yêu). - 26000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Bonne nuit   s511317 

 2321. Con có thể biến thành mọi thứ! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh, 
lời: Shinsuke Yoshitake ; Anh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44 tr. : 
tranh màu ; 16 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 35000đ. - 3000b   s511283 

 2322. Con không muốn ngủ đâu! : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Véronique 
Massenot ; Tranh: Caroline Piochon ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 19 tr. : tranh màu 
; 19 cm. - (Kết nối cha mẹ và con yêu). - 26000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dormir, quelle drôle d'idée   s511320 

 2323. Con ứ cắt tóc đâu! : Truyện tranh / Quỳnh Thư, Quỳnh Trang ; Ngọc Minh vẽ. - H. 
: Dân trí, 2022. - 38 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 59000đ. - 3000b   s512152 
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 2324. Công chúa cũng biết buồn : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Trương Huỳnh Như 
Trân, Kim Hoà, Thạch Thảo... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 71 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi). - 56000đ. - 3000b   s512589 

 2325. Công chúa Quỳnh Nga : Truyện tranh. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 25000đ. - 1000b   s512257 

 2326. Công chúa Tiên Dung : Truyện tranh. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 25000đ. - 1000b   s512258 

 2327. Công chúa Tiên Ốc : Truyện tranh. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 25000đ. - 1000b   s512259 

 2328. Công chúa Thượng Ngàn : Truyện tranh. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 25000đ. - 1000b   s512256 

 2329. Cua con hay bắt nạt : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 17 tr. : 
tranh màu ; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511821 

 2330. Cuối trời lửa đạn / Nguyễn Văn Chỉnh, Nguyễn Trọng Tăng, Hoài Nam... - H. : Lao 
động, 2022. - 235 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1000b   s511035 

 2331. Cuộc đời trận mạc : Tập truyện / Nguyễn Mạnh Hà, Lê Đức Hạnh, Lê Chiêm... - H. 
: Dân trí, 2022. - 251 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512582 

 2332. Cuộc phiêu lưu online của Linh và Danh = Linh and Danh's online adventure : 
Truyện tranh / Minh Donovan ; Tranh vẽ: Anh Tran. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 3000b   s511911 

 2333. Cương Tuyết Ấn. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Cương 
Tuyết Ấn ; Phiêu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 140000đ. - 15000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理档案 
 T.1. - 2022. - 419 tr.   s511404 

 2334. Cương Tuyết Ấn. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Cương 
Tuyết Ấn ; Phiêu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 110000đ. - 15000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理档案 
 T.2. - 2022. - 363 tr.   s511405 

 2335. Chắp cánh hồn thơ Việt : CLB Thơ tình Việt Nam / Lynh Nguyễn, Nguyễn Hồng 
Minh, Trần Đăng Kế... ; B.s.: Lynh Nguyễn (ch.b.)... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 287 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 270000đ. - 300b   s509634 

 2336. Chiếc dép thất lạc = The lost sandal : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 
Geralda De Vos, Sofia Holt ; Kim Ngọc biên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 60000đ. - 1000b   s511473 

 2337. Chiếc đũa thần : Truyện tranh / Kể: Thanh Tâm ; Vẽ: Nguyên Thảo. - In lần thứ 3. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512808 

 2338. Chiếc gối hoàn hảo của khỉ con : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Donna 
David, Laura Watkins ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 
(Storytime - Truyện hay rèn luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Oh, no,  Bobo!   s510527 
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 2339. Chiếc hộp hạnh phúc / Jo Witek, Christine Roussey ; Hoà Vũ biên dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Ma boite à petits bonheurs   s511066 

 2340. Chiến binh thời hậu chiến / Nguyễn Đức Lưỡng (ch.b.), Trần Hữu Tòng, Nguyễn 
Hồng Hải... - H. : Lao động. - 21 cm. - 130000đ. - 1000b 
 T.2: Người chiến sĩ năm xưa. - 2022. - 211 tr. : ảnh   s511643 

 2341. Chiến thuật ôn tập Ngữ văn lớp 9 luyện thi vào 10 bằng sơ đồ tư duy / Trịnh Văn 
Quỳnh (ch.b.), Hoàng Thị Khánh, Đặng Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hà. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 385 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - (Học Văn - Văn học). - 219000đ. - 2000b   
s511951 

 2342. Chiến trường máu và hoa : Tập truyện / Ngô Thanh Long, Thế Trung, Đức Hoàng... 
- H. : Dân trí, 2022. - 242 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512580 

 2343. Chiến trường vẫy gọi : Tập truyện / Lê Đông Hà, Phan Ngọc Quang, Trương 
Nguyễn... - H. : Dân trí, 2022. - 253 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512581 

 2344. Chim cánh cụt dũng cảm : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve Smallman ; 
Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay rèn 
luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The not-so-brave penguin   s510521 

 2345. Chim chích bông : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 7 tr. : tranh 
màu ; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511822 

 2346. Chòm sao linh thú : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Matsuri Akino ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 301 tr. : tranh vẽ   s511264 

 2347. Chờ một tí! : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn Thu 
Hiền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia nắng 
đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511286 

 2348. Chớ mắc mưu sư tử : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve Smallman ; Thu 
Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay rèn luyện 
kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The special guest   s510528 

 2349. Christie, Agatha. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông = Murder on the 
Orient Express / Agatha Christie ; Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 297 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s512923 

 2350. Chu Giang Phong. Chu thị tạp ký / Chu Giang Phong. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 191 tr. : ảnh ; 26 cm. - 120000đ. - 1000b   s509637 

 2351. Chu Giang Phong. Chu thị thi tập / Chu Giang Phong. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 149 tr. ; 26 cm. - 90000đ. - 1000b   s509636 

 2352. Chu Trọng Huyến. Chuyện kể từ làng Sen / Chu Trọng Huyến. - H. : Dân trí, 2022. 
- 294 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 72000đ. - 1000b   s512005 

 2353. Chu Văn Giáo. Tình quê / Chu Văn Giáo. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 
60000đ. - 100b 
 T.7. - 2022. - 143 tr.   s510048 
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 2354. Chuột làm phi hành gia được không? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve 
Smallman ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Astromouse   s510515 

 2355. Chuột nhỏ bay được không? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve Smallman 
; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay 
phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Batmouse   s510519 

 2356. Chuột Típ - Bỉm ơi, tạm biệt! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: 
Marco Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Italia: Ciao ciao pannolino!   s511437 

 2357. Chuột Típ đi học muộn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Italia: Non essere pigro, topo Tip!   s511438 

 2358. Chuột típ không muốn ngủ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip non fa la nanna   s511439 

 2359. Chuyện chú Dê con : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Phùng Thanh Vân. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Những tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511287 

 2360. Chuyện chú rô con : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Minh 
Phương, Vân Hồng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511297 

 2361. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 84 tr. : tranh màu   s512278 

 2362. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 83 tr. : tranh màu   s512280 

 2363. Chuyện Ông Gióng : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang 
Lân. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập 
kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512799 

 2364. Chuyến đi cuối cùng của Milu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vương 
Nguyên Dung, Thôi Lệ Quân ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách sống trách nhiệm). - 30000đ. - 
2000b   s511452 

 2365. Chú chim đêm bão : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Benji Davies ; 
Toto dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 22x25 cm. - 50000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grandma bird   s511482 
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 2366. Chú Thỏ nhút nhát : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần 
thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512801 

 2367. Chú thuật hồi chiến : Limited  Edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ 
/ Gege Akutami ; Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511247 

 2368. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 20000b 
 T.1: Ryomen Sukuna. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511248 

 2369. Chú Vịt Xanh : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Ngọc 
Phượng. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia 
nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511292 

 2370. Chú vịt xám : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 6. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một 
câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512805 

 2371. Chúng mình cảm ơn bạn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Cao Lăng 
Hoa, Lưu Bá Lạc ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách quan tâm). - 30000đ. - 2000b   s511454 

 2372. Chúng ta làm được mà! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vương Nguyên 
Dung, Trần Hoà Khải ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách dũng cảm). - 30000đ. - 2000b   s511459 

 2373. Chúng tớ nhớ các cậu lắm! : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 9 
tr. : tranh màu ; 30x42 cm. - 888b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511819 

 2374. D B. Nơi còn gặp lại : Tiểu thuyết trinh thám / D. B.. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 480 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thành Sơn   s511587 

 2375. Dã ngoại thảnh thơi = Yuru camp : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Afro 
; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.7. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s511261 

 2376. Dã ngoại thảnh thơi = Yuru camp : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Afro 
; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.8. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s511262 

 2377. Dae Ho Choi. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường : Nhưng sống bình thường 
cũng rất khốc liệt / Dae Ho Choi, Ko Eun Choi ; Sun Tzô dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. 
- 174 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 90000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 평범 히 살고 싶어 열심히 살고있다   s512322 

 2378. Dạy trẻ không cáu giận : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Mễ Cát Ca, 
Tào Lộ Yến, Lưu Hương Anh ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành)(EQ - IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 培养孩子好性情的第一本书 

 T.2: Bóng bay gấu. - 2022. - 48 tr. : tranh màu   s512275 

 2379. Dạy trẻ không ngang ngược : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Mễ Cát 
Ca, Lưu Hương Anh, Cung Phòng Phương ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn 
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học. - 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(EQ - IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ). - 35000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 培养孩子好性情的第一本书 

 T.1: Nhường đường. - 2021. - 48 tr. : tranh màu   s512277 

 2380. Dạy trẻ không ngang ngược : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Mễ Cát 
Ca, Tào Lộ Yến ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Cùng con 
trưởng thành)(EQ - IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 培养孩子好性情的第一本书 

 T.2: Ba chú dê con. - 2022. - 48 tr. : tranh màu   s512276 

 2381. Dây chun diệu kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh, lời: Shinsuke 
Yoshitake ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44 tr. : tranh màu ; 16 cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản). - 35000đ. - 3000b   s511284 

 2382. Dấu chân người lính : Tuyển thơ / Lâm Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Ái, Trần Thế 
Bản... - H. : Lao động, 2022. - 95 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Vững bước đam mê). - 70000đ. - 
1000b   s511031 

 2383. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Hoàng Thiếu 
Sơn dịch, giới thiệu. - H. : Văn học, 2022. - 363 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   
s512297 

 2384. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Hoàng Thiếu 
Sơn dịch, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2022. - 335 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 
1000b   s512348 

 2385. Delabroy Allard, Pauline. Chuyện Sarah : Tiểu thuyết / Pauline Delabroy Allard ; 
Bảo Chân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 187 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Ça raconte sarah   s511570 

 2386. Demoulin, Laurent. Robinson có-tự kỷ của tôi / Laurent Demoulin ; Dịch: Trần Thị 
Khánh Vân, Hà Thị Bích Thuỷ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 275 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 
2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Robinson   s509629 

 2387. Di Li. Chuyện nhỏ đàn bà : Tản văn / Di Li. - H. : Văn học, 2022. - 214 tr. ; 21 cm. 
- 118000đ. - 3000b   s512193 

 2388. Di Li. Trại hoa đỏ : Tiểu thuyết trinh thám / Di Li. - H. : Văn học, 2022. - 463 tr. ; 
24 cm. - 236000đ. - 3000b   s512237 

 2389. Di Li. Trại hoa đỏ : Tiểu thuyết trinh thám / Di Li. - H. : Văn học, 2022. - 463 tr. ; 
24 cm. - 356000đ. - 300b   s512238 

 2390. Diêu Dao. Rạp chiếu phim thời gian / Diêu Dao ; Tạ Phương Chi dịch. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 278 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 时光电影院   s509790 

 2391. Diệp Lạc Vô Tâm. Em vốn thích cô độc, cho đến khi có anh : Tiểu thuyết / Diệp 
Lạc Vô Tâm ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2022. - 398 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 那是爱   s512268 

 2392. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
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 T.16. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511204 

 2393. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.30. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511205 

 2394. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.40. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511206 

 2395. Doraemon - Túi thần kì của Doraemon : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 4+ / 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Lời: Minako Kawanabe ; Tranh: Hiromi Tsuboi ; Barbie Ayumi 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 33 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 39000đ. - 2000b   
s511426 

 2396. Doraemon plus : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511203 

 2397. Dostoevsky, Fyodor. Tội ác và hình phạt / Fyodor Dostoevsky ; Cao Xuân Hạo dịch. 
- Tái bản lần 3. - H. : Văn học, 2022. - 725 tr. ; 24 cm. - 349000đ. - 1500b   s512372 

 2398. Dostoievsky, Fyodor. Tội ác và trừng phạt = Преступление и наказание : Tiểu 
thuyết / Fyodor Dostoevsky ; Cao Xuân Hạo dịch ; Lê Ngọc Tân giới thiệu ; Minh hoạ: Fritz 
Eichenberg. - H. : Văn học, 2022. - 643 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000000đ. - 117b   s512266 

 2399. Doyle, Arthur Conan. Ký hiệu bốn người / Arthur Conan Doyle ; Thiếu Khanh dịch 
; Minh hoạ: Richard Gutschmidt. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 188 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 60000đ. - 1200b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The sign of four   s509642 

 2400. Doyle, Arthur Conan. Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes / Conan Doyle ; 
Dịch: Lê Khánh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 306 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b   
s512347 

 2401. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Đăng 
Thư... ; Minh hoạ: Sidney Paget... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 24 cm. - 165000đ. - 
3000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Sherlock Holmes - The complete stories 
 T.2. - 2022. - 681 tr. : tranh vẽ   s512363 

 2402. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Đăng 
Thư... ; Minh hoạ: Sidney Paget... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 24 cm. - 165000đ. - 
3000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Sherlock Holmes - The complete stories 
 T.3. - 2022. - 557 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s512364 

 2403. Doyle, Sir Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Sir Arthur Conan Doyle ; 
Dịch: Đăng Thư... ; Minh hoạ: Sidney Paget... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 24 cm. - 
165000đ. - 3000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Sherlock Holmes - The complete stories 
 T.1. - 2022. - 533 tr. : tranh vẽ   s512362 

 2404. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 4000b 
 T.10. - 2022. - 226 tr. : tranh vẽ   s511263 
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 2405. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.15: Vũ khí mạnh nhất. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511223 

 2406. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.16: Medusa vs khoa học. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511224 

 2407. Dragon ball full color - Frieza Đại đế : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / 
Akira Toriyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 3000b 
 Ph.4, T.4. - 2022. - 239 tr. : tranh vẽ   s511202 

 2408. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.2: Vũ trụ nào chiến thắng?. - 2022. - 210 tr. : tranh vẽ   s511197 

 2409. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.3: Kế hoạch vô nhân. - 2022. - 202 tr. : tranh vẽ   s511198 

 2410. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.4: Hi vọng cuối cùng. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s511199 

 2411. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.7: Giải đấu sức mạnh - Cuộc đua tranh sống còn. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s511200 

 2412. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.9: Tàn cuộc. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511201 

 2413. Dragon quest - Dấu ấn Roto = Dragon quest Sapa - Emblem of Roto : Truyện tranh 
: Sách dành cho lứa tuổi 14+ : Perfect edition / Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata ; Ningning 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 75000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 372 tr. : tranh vẽ   s511265 

 2414. Dragon quest - Dấu ấn Roto = Dragon quest Saga - Emblem of Roto : Truyện tranh 
: Sách dành cho lứa tuổi 14+ : Perfect edition / Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata, Junji 
Koyanagi ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.4. - 2022. - 282 tr. : tranh vẽ   s511266 

 2415. Du Phong. Tự yêu : Tản văn - Thơ / Du Phong. - H. : Văn học, 2022. - 155 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - 99000đ. - 3000b   s512171 

 2416. Dumas, Alexandre. Bá tước Monte Cristo : Tiểu thuyết / Alexandre Dumas ; Mai 
Thế Sang dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 511 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b   s512365 

 2417. Dumas, Alexandre. Trà hoa nữ / Alexandre Dumas ; Hải Nguyên dịch. - Tái bản. - 
H. : Văn học, 2022. - 283 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La dame aux camélias   s512324 
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 2418. Dũng cảm nhận sai và chịu trách nhiệm = Admit mistakes and take responsibilities 
bravely : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). 
- 35000đ. - 2000b   s511435 

 2419. Dũng cảm và tự tin = Courage and self-confidence : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   s511431 

 2420. Dương Đình Lộc. Mùa hè đáng nhớ của Vàng A Lềnh và Vừ Mí Lùng / Dương 
Đình Lộc. - H. : Dân trí, 2021. - 246 tr. ; 21 cm. - 1000b   s511966 

 2421. Dương Quốc Vinh. Bác hằng mong : Thơ / Dương Quốc Vinh. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 99 tr. ; 20 cm. - 52000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Thao Giang   s509575 

 2422. Dương Thanh Biểu. Vết dao ngược đêm trăng : Tiểu thuyết / Dương Thanh Biểu. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 322 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s509623 

 2423. Dương Thành Long. Thiền : Thơ / Dương Thành Long. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2022. - 110 tr. ; 21 cm. - 38000đ. - 1000b   s511689 

 2424. Đào An Duyên. Dưới thềm cũ rêu phong : Tản văn / Đào An Duyên. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2022. - 204 tr. ; 19 cm. - 57000đ. - 835b   s511344 

 2425. Đào Duy Trường. Một tiếng lòng : Tản văn, tuỳ bút, ghi chép thơ / Đào Duy Trường. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 295 tr. ; 21 cm. - 500b   s511578 

 2426. Đào Quốc Vịnh. Hào quang của đất : Tập truyện ngắn / Đào Quốc Vịnh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 307 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s509638 

 2427. Đào Thiệu. Thằng Lửa / Đào Thiệu. - H. : Văn học, 2022. - 51 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. 
- 31900đ. - 500b   s512603 

 2428. Đào Thu Hà. Mây khói vàng son / Đào Thu Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
170 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 700b   s509606 

 2429. Đảo thiên đường của nội : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Benji Davies 
; Toto dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 22x25 cm. - 50000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grandad's island   s511483 

 2430. Đăng Sương. Ngã ba đầu : Thơ / Đăng Sương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 83 
tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 500b   s509618 

 2431. Đạo làm chồng đảm : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Kousuke Oono ; 
Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 159 tr. : tranh vẽ   s511256 

 2432. Đạo làm chồng đảm : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Kousuke Oono ; 
Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 158 tr. : tranh vẽ   s511257 

 2433. Đạo làm chồng đảm : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Kousuke Oono ; 
Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.6. - 2022. - 158 tr. : tranh vẽ   s511258 

 2434. Đậu Thanh Sơn. Sư đoàn trong tôi : Hồi ức / Đậu Thanh Sơn. - H. : Dân trí, 2022. - 
295 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 1000b 
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 Thư mục: tr. 293   s512577 

 2435. Để không gặp ác mộng : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Gérald Guerlais 
; Tranh: Kiko ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Kết nối cha 
mẹ và con yêu). - 26000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon histoire anti-cauchemar   s511318 

 2436. Đi tìm báu vật : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Ngọc 
Phương. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể 
cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511296 

 2437. Điều kì diệu của sách : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 8 tr. : 
tranh màu ; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511813 

 2438. Điều ước của chuột chũi : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve Smallman ; 
Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay rèn 
luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Monty the hero   s510524 

 2439. Điều ước gửi các vì sao : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Võ Thu Hương, Phạm Tử 
Văn, La Nguyễn Quốc Vinh... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 71 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi). - 56000đ. - 3000b   s512590 

 2440. Đinh Phương. Nắng Thổ Tang : Tiểu thuyết / Đinh Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 306 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s509604 

 2441. Đinh Thanh Huyền. Bày cuộc thơ : Nghiên cứu phê bình / Đinh Thanh Huyền. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 202 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s511577 

 2442. Đinh Văn Tới. Rót tràn chiều khát khao : Thơ / Đinh Văn Tới. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 107 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b   s509582 

 2443. Đoàn Tuấn. Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt / Đoàn Tuấn. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 293 tr. ; 23 cm. - 120000đ. - 1000b   s511001 

 2444. Đoá hoa đồng thoại : Giải thưởng sáng tác truyện đồng thoại ENEOS & MOGU lần 
thứ 3 / Phan Ngọc Đại Ngọc, Vũ Phương Linh, Kiều Mai Thanh Trúc... ; Minh hoạ: Philt... - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 72 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 60000đ. - 3000b   s511475 

 2445. Đôi bạn cùng tiến : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 13 tr. : tranh 
màu ; 30x42 cm. - 888b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511810 

 2446. Đôi bạn tốt : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thiên Nhã. - In lần thứ 8. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một 
câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512807 

 2447. Đỗ Lai Thuý. Gừng xứ Nghệ / Đỗ Lai Thuý. - H. : Văn học, 2022. - 393 tr. ; 21 cm. 
- 120000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Nhân học Văn hoá   s512197 

 2448. Đỗ Lâm Hà. Đền đáp : Tiểu luận phê bình / Đỗ Lâm Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 693 tr. ; 21 cm. - 300000đ. - 1000b   s511610 

 2449. Đỗ Liên. Liên và những giấc mơ : Truyện ký / Đỗ Liên, Y Ban. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 367 tr., 28 tr. ảnh ; 21 cm. - 199000đ. - 10000b   s511582 
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 2450. Đỗ Quảng Hàn. Nỗi quê : Thơ / Đỗ Quảng Hàn. - H. : Văn học, 2022. - 163 tr. ; 21 
cm. - 88000đ. - 1000b   s512184 

 2451. Đỗ Thành Đồng. Lửa : Thơ / Đỗ Thành Đồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 125 
tr. ; 21 cm. - 121000đ. - 1000b   s509576 

 2452. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s511207 

 2453. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.5. - 2022. - 202 tr. : tranh vẽ   s511208 

 2454. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.7. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s511209 

 2455. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.8. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s511210 

 2456. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.9. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s511211 

 2457. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.10. - 2022. - 197 tr. : tranh vẽ   s511212 

 2458. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.11. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s511213 

 2459. Đội quân nhí nhố : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Park In Seo, Choi Sang. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.37. - 2022. - 170 tr. : tranh vẽ   s511214 

 2460. Đội quân nhí nhố : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Park In Seo, Choi Sang. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.38. - 2022. - 162 tr. : tranh vẽ   s511215 

 2461. Đới Nhật Cường. Thế gian này dẫu đẹp, nhưng cũng chẳng bằng em / Đới Nhật 
Cường ; Nel dịch. - H. : Văn học, 2022. - 393 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 世界那么美不如你好看   s512196 

 2462. Đợi chút đợi chút! : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - Tái 
bản lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả 
đào). - 43000đ. - 1500b   s511086 
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 2463. Em bé từ đâu đến? : Truyện tranh : Dành cho cha mẹ đọc cùng con / Pauline Oud ; 
Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Xôn xao đầu đời). - 60000đ. 
- 3000b   s511962 

 2464. Em thú bông của tớ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Tee ; 
Tranh: Bùi Tuấn Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyện của Tee và Giri). - 22000đ. - 2000b   s511443 

 2465. Em thú bông sinh đôi : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Tee ; 
Tranh: Bùi Tuấn Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyện của Tee và Giri). - 22000đ. - 2000b   s511441 

 2466. Ernaux, Annie. Hồi ức thiếu nữ / Annie Ernaux ; Bảo Chân dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 188 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Mémoire de fille   s511589 

 2467. Etomori. Colorful / Etomori ; Phương Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 279 tr. ; 18 cm. - 80000đ. - 1000b   s512531 

 2468. Ếch Xanh ham chơi : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể cho 
bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511299 

 2469. Ferrante, Elena. Người bạn phi thường / Elena Ferrante ; Nguyễn Minh Nguyệt dịch. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 467 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Italia: L'Amica geniale   s509626 

 2470. Foley, Lucy. Bí mật trong đêm bão / Lucy Foley ; Thu Hương dịch. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 467 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The guest list   s509793 

 2471. García Márquez, Gabriel. Trăm năm cô đơn / Gabriel García Márquez ; Dịch: 
Nguyễn Trung Đức... - H. : Văn học, 2022. - 492 tr. ; 24 cm. - 270000đ. - 500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Cien años de soledad. - Phiên bản bìa cứng   
s512369 

 2472. García Márquez, Gabriel. Trăm năm cô đơn / Gabriel García Márquez ; Dịch: 
Nguyễn Trung Đức... - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 492 tr. ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Cien años de soledad. - Phiên bản bìa mềm   
s512368 

 2473. Gà con trốn mẹ : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn 
Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia 
nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511291 

 2474. Gà mái gáy được ư? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / A.H. Benjamin, Rebecca 
Elliott ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện 
hay phát tiển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hens don't crow   s510520 

 2475. Gấu bông xinh xắn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vương Nguyên 
Dung, Ngô Gia Hồng ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách kiên trì). - 30000đ. - 2000b   s511456 

 2476. Gấu con bị đau răng : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In 
lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512803 



194 
 

 2477. Gấu con chăm chỉ : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 17 tr. : tranh 
màu ; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511814 

 2478. Golding, William. Chúa ruồi / William Golding ; Lê Chu Cầu dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2022. - 321 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Lord of the flies   s512327 

 2479. Gonzales, Sophie. Bí mật tủ khoá số 89 / Sophie Gonzales ; Bạc Hà dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 442 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Perfect on paper   s512037 

 2480. Gorky, Maksim. Thời thơ ấu = My childhood / Maxim Gorky ; Hoàng Hà Vũ dịch 
; Hoàng Quỳnh Hoa h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 350 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. 
- 1000b   s512301 

 2481. Gorky, Maksim. Thời thơ ấu = My childhood / Maxim Gorky ; Hoàng Hà Vũ dịch 
; Hoàng Quỳnh Hoa h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 350 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 105000đ. 
- 1000b   s512302 

 2482. Groff, Lauren. Định mệnh và cuồng nộ / Lauren Groff ; Anh Thư dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 432 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Fates and furies   s511586 

 2483. Gửi lại mùa thương : Thơ - Mùa hoa gạo / Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Lan Anh, 
Trần Ngọc Anh... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 159 tr. : ảnh ; 20 cm. - 86000đ. - 500b   
s511590 

 2484. Gia đình bạn, gia đình tớ : Truyện tranh : Dành cho cha mẹ đọc cùng con / Pauline 
Oud ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Xôn xao đầu đời). - 
60000đ. - 3000b   s511961 

 2485. Giang Thành. Phôi pha : Thơ / Giang Thành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 95 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 80000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hồng Thành   s511321 

 2486. Giao tiếp ứng xử - Cùng nhau khiêng bánh : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512691 

 2487. Giao tiếp ứng xử - Cừu con bị thương : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512698 

 2488. Giao tiếp ứng xử - Chiếc cầu đặc biệt : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512694 

 2489. Giao tiếp ứng xử - Chó con đi siêu thị : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512696 

 2490. Giao tiếp ứng xử - Chúng ta cùng ăn : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512689 

 2491. Giao tiếp ứng xử - Chúng ta cùng chơi : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512692 

 2492. Giao tiếp ứng xử - Đưa bạn về nhà : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512693 
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 2493. Giao tiếp ứng xử - Tớ cảm ơn cậu : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512695 

 2494. Giao tiếp ứng xử - Tớ sẽ giúp cậu : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512690 

 2495. Giao tiếp ứng xử - Vẫn là bạn tốt : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512697 

 2496. Giordano, Raphaëlle. Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ sống một mình 
/ Raphaëlle Giordano ; Tố Linh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 288 tr. ; 21 cm. - 108000đ. 
- 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu 
n'en as qu'une   s509595 

 2497. Haikyu!! Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / 
Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.41: Gã khổng lồ tí hon vs... - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s511246 

 2498. Harris, Thomas. Cari Mora / Thomas Harris ; Thiên Thanh dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 263 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b   s511594 

 2499. Haruki Murakami. 1Q84 / Haruki Murakami ; Lục Hương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 24 cm. - 138000đ. - 1500b 
 T.1. - 2020. - 462 tr.   s509669 

 2500. Haruki Murakami. 1Q84 / Haruki Murakami ; Lục Hương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 24 cm. - 148000đ. - 1500b 
 T.2. - 2020. - 498 tr.   s509670 

 2501. Haruki Murakami. Những người đàn ông không có đàn bà / Haruki Murakami ; 
Trương Thuỳ Lan dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 252 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b   
s509650 

 2502. Haruki Murakami. Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương / 
Haruki Murakami ; Uyên Thiểm dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 356 tr. ; 21 cm. - 
106000đ. - 1500b   s509662 

 2503. Haruki Murakami. Tôi nói gì khi nói về chạy bộ = What I talk about when I talk 
about running : Tự truyện / Haruki Murakami ; Thiên Nga dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2020. - 231 tr., 8 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 62000đ. - 2000b   s509648 

 2504. Haruki Murakami. Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới / Haruki 
Murakami ; Lê Quang dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 616 tr. ; 21 cm. - 
169000đ. - 2000b 
 Dịch từ bản tiếng Đức: Hard boiled wonderland und das ende der welt   s509649 

 2505. Hà Ân. Khúc khải hoàn dang dở : Tiểu thuyết lịch sử : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hà 
Ân. - H. : Kim Đồng, 2022. - 190 tr. ; 24 cm. - 156000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Hiển Mô   s511408 

 2506. Hà Ân. Người Thăng Long : Tiểu thuyết lịch sử : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hà Ân. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 290 tr. ; 24 cm. - 190000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Hiển Mô   s511407 

 2507. Hà Ân. Trăng nước Chương Dương : Tiểu thuyết lịch sử : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Hà Ân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 273 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 185000đ. - 
1000b 
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 Tên thật tác giả: Hoàng Hiển Mô   s511409 

 2508. Hà Cường. Gánh mùa đi : Thơ / Hà Cường. - H. : Văn học, 2022. - 143 tr. ; 21 cm. 
- 120000đ. - 1000b   s512167 

 2509. Hà Tiểu Nhiên. Tôi đang đợi gió, cũng là đợi bạn / Hà Tiểu Nhiên ; Đông Ly dịch. 
- H. : Thanh niên, 2022. - 275 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我在等风也等你   s509783 

 2510. Hà Thúc Quả. Thơ chọn / Hà Thúc Quả. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 363 tr., 
26 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 140000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 251-355   s509627 

 2511. Hàn Chung Lượng. Nguỵ Võ Đế Tào Tháo = 魏武帝曹操 / Hàn Chung Lượng ; 
Phong Đảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 936 tr. ; 24 cm. - 415000đ. - 1000b   s511871 

 2512. Hải cẩu mẹ đâu rồi? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Heidi Howarth, Daniel 
Howarth ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện 
hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The littlest lighthouse keeper to the rescue   s510512 

 2513. Hải Chi. Bác sĩ Trần Trung Thành và những người tình : Tiểu thuyết / Hải Chi. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 465 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đào Bá Đức   s509608 

 2514. Hải Chi. Chuyện tình bên dòng sông Châu Giang : Truyện ký / Hải Chi. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 336 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đào Bá Đức   s509598 

 2515. Hemingway, Ernest. Chuông nguyện hồn ai / Ernest Hemingway ; Mạnh Chương 
dịch. - H. : Văn học, 2022. - 711 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển). - 125000đ. - 1000b   
s512230 

 2516. Hemingway, Ernest. Chuông nguyện hồn ai / Ernest Hemingway ; Mạnh Chương 
dịch. - H. : Văn học, 2022. - 711 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s512231 

 2517. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Nguyễn Quang Huy 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 107 tr. ; 21 cm. - 32000đ. - 1000b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s509592 

 2518. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 133 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s512291 

 2519. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2022. - 147 tr. ; 21 cm. - 42000đ. - 1000b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s512290 

 2520. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả & Hạnh phúc ngắn ngủi của Francis 
Macomber / Ernest Hemingway ; Dịch: Lê Huy Bắc, Hoàng Hữu Phê. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2022. - 167 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 1500b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s512292 

 2521. Henry, O. Chiếc lá cuối cùng : Tuyển tập truyện ngắn O'Henry / O. Henry ; Dịch: 
Ngô Vĩnh Viễn... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 335 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   
s512294 
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 2522. Heo con lười học : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 9 tr. : tranh 
màu ; 30x42 cm. - 888b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511815 

 2523. Hệ thống hoá kiến thức môn Ngữ văn trung học cơ sở / Dương Hồng Tân, Phan 
Mạnh Thông, Nguyễn Hữu Chính. - Tái bản lần thứ 7, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 2022. - 204 
tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 3500b   s510226 

 2524. Hiệp sĩ phép màu = Magic Knight Rayearth : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Clamp ; Cát dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s511158 

 2525. Hiệp sĩ phép màu = Magic Knight Rayearth : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Clamp ; Cát dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.2. - 2022. - 201 tr. : tranh vẽ   s511159 

 2526. Hiệp sĩ phép màu = Magic Knight Rayearth : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Clamp ; Cát dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.3. - 2022. - 199 tr. : tranh vẽ   s511160 

 2527. Hilton, James. Tạm biệt thầy Chips : Tiểu thuyết / James Hilton ; Thư Điền dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 141 tr. ; 18 cm. - 86000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Goodbye, Mr. Chips   s512481 

 2528. Hoài Quan. Kiếm hồn như sơ / Hoài Quan ; Mộc Lam dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 160000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 劍魂 如初 四 部 曲 
 T.1. - 2022. - 423 tr.   s512224 

 2529. Hoài Quan. Kiếm hồn như sơ / Hoài Quan ; Phương Anh dịch. - H. : Văn học. - 21 
cm. - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 劍魂 如初 四 部 曲 
 T.2. - 2022. - 531 tr.   s512225 

 2530. Hoài Thanh. Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941 / Hoài Thanh, Hoài Chân. - Tái bản. - 
H. : Văn học, 2022. - 415 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s512342 

 2531. Hoàng Anh Sướng. Những phóng sự chọn lọc / Hoàng Anh Sướng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 454 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách ngoài bìa: Phóng sự chọn lọc   s509632 

 2532. Hoàng Bội Giai. Mình bay lên / Hoàng Bội Giai ; Quan Ngọc dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 391 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我飞了   s511645 

 2533. Hoàng Bội Giai. Vũ điệu ong dại / Hoàng Bội Giai ; Đá Trắng dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 339 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 野蜂飞舞   s511646 

 2534. Hoàng Phương Mai. Lời xưa vang vọng : Qua tác phẩm Lữ trung tạp thuyết của Bùi 
Huy Bích / Hoàng Phương Mai. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 435 tr. ; 24 cm. - 288000đ. - 
1000b 
 Phụ lục: tr. 161-435   s509760 

 2535. Hoàng Thạch. Giấc mơ về những con bò : Hồi kí / Hoàng Thạch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 186 tr. ; 19 cm. - 87000đ. - 1000b 



198 
 

 Tên thật tác giả: Hoàng Xuân Quý   s510000 

 2536. Hoàng Thuỵ Anh. Sức mạnh của vết thương : Tiểu luận - Phê bình / Hoàng Thuỵ 
Anh. - H. : Văn học, 2021. - 331 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b   s512199 

 2537. Hoạ sĩ ốc sên : Truyện tranh / Kể: Thanh Tâm ; Vẽ: Nguyên Thảo. - In lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512809 

 2538. Hòn đá thần kì : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Steve Smallman, Rebecca 
Elliott ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện 
hay rèn luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wishing stone   s510532 

 2539. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.6. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s512526 

 2540. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.13. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s512527 

 2541. Học cách cư xử = Manners : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên 
Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   s511432 

 2542. Học cách diễn đạt và giao tiếp = Learn to express and communicate : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   
s511427 

 2543. Học cách kiểm soát cảm xúc = Learn to control temper : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   s511433 

 2544. Học tốt Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Theo SGK Kết 
nối tri thức với cuộc sống / Thái Quang Vinh, Nguyễn Phước Lợi, Nguyễn Đức Toàn... - H. : 
Dân trí. - 24 cm. - 59000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 150 tr. : hình vẽ, bảng   s511986 

 2545. Học tốt Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Theo SGK Cánh 
diều / Thái Quang Vinh, Nguyễn Phước Lợi, Nguyễn Đức Toàn... - H. : Dân trí. - 24 cm. - 
60000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 165 tr. : bảng   s511987 

 2546. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.6: Đánh vật. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s511225 

 2547. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.7: Bakugo Katsuki: Khởi đầu. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s511226 

 2548. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.8: Yaoyorozu: Trỗi dậy. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s511227 
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 2549. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.11: Kết thúc của khởi đầu - Khởi đầu của kết thúc. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s511228 

 2550. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.12: Kì thi. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s511229 

 2551. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.13: Cái thứ "Kosei" ấy. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s511230 

 2552. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.14: Overhaul. - 2022. - 198 tr. : tranh vẽ   s511231 

 2553. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.15: Chống lại vận mệnh. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s511232 

 2554. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.16: Red Riot. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s511233 

 2555. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.17: Lemillion. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s511234 

 2556. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.18: Tương lai tươi sáng. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s511235 

 2557. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.20: Lễ hội văn hoá khai mạc!!. - 2022. - 193 tr. : tranh vẽ   s511236 

 2558. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.21: Lí do người anh hùng trụ vững. - 2022. - 196 tr. : tranh vẽ   s511237 

 2559. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.22: Thứ được truyền lại. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s511238 

 2560. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.23: Hỗn chiến. - 2022. - 196 tr. : tranh vẽ   s511239 

 2561. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.24: All it takes is one bad day. - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s511240 

 2562. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.26: Trời cao xanh thẳm. - 2022. - 193 tr. : tranh vẽ   s511241 

 2563. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
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 T.27: One's justice. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s511242 

 2564. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.28: Ham muốn huỷ diệt. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s511243 

 2565. Hồ Chí Minh. Tuyển tập thơ văn Hồ Chí Minh / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Dân 
trí, 2022. - 291 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 72000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 286   s512014 

 2566. Hồ Ngọc Quang. Tể tướng Hồ Sỹ Dương : Tiểu thuyết lịch sử / Hồ Ngọc Quang. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 719 tr. : hình vẽ ; 22 cm. - 250000đ. - 500b   s511624 

 2567. Hồ Ngọc Vinh. Vương quyền : Tiểu thuyết lịch sử / Hồ Ngọc Vinh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2020. - 341 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 1000b   s509639 

 2568. Hồ Tấn Phong. Ký ức thời gian : Thơ / Hồ Tấn Phong. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 107 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 300b   s509572 

 2569. Hồ Thuỷ Giang. 45 truyện cực ngắn : Tuyển chọn / Hồ Thuỷ Giang. - H. : Lao động, 
2022. - 240 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 1000b   s511353 

 2570. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 243 tr. : tranh vẽ   s511146 

 2571. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 263 tr. : tranh vẽ   s511147 

 2572. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 219 tr. : tranh vẽ   s511148 

 2573. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 259 tr. : tranh vẽ   s511149 

 2574. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s511150 

 2575. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.6. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s511151 

 2576. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.7. - 2022. - 249 tr. : tranh vẽ   s511152 

 2577. Hồi kí Vanitas : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Jun Mochizuki ; Ruyuha 
Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 2000b 
 T.8. - 2022. - 230 tr. : tranh vẽ   s511153 

 2578. Hồng Diệu. Đường thi từ điển = 唐诗词典 : Giải Bạc sách hay của Hội Xuất bản 

Việt Nam (2014) / Hồng Diệu. - In lần thứ 3. Có bổ sung, chỉnh lí. - H. : Văn học, 2022. - 1477 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 990000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Đỗ Văn Thuận. - Phụ lục: tr. 1271-1426   s512267 
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 2579. Hồng Sakura. Những kẻ si tình : Truyện dài / Hồng Sakura. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2020. - 409 tr. ; 20 cm. - 98000đ. - 2000b   s511602 

 2580. Hội ngộ tri âm : Chân dung thơ / Xuân Bá, Trần Bảo Ngọc, Nguyễn Thanh Bình... 
; Tuyển chọn, giới thiệu: Như Anh. - H. : Thanh niên, 2021. - 311 tr. : ảnh ; 19 cm. - 100000đ. 
- 340b   s509983 

 2581. Hugo, Victor. Nhà thờ Đức Bà Paris / Victor Hugo ; Nhị Ca dịch. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2022. - 607 tr. ; 24 cm. - 194000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Notre Dame de Paris   s512366 

 2582. Huy Thanh. Quả đấm thép trên mặt trận Tây Nam : Hồi ức / Huy Thanh. - H. : Dân 
trí, 2022. - 263 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 261   s512578 

 2583. Huỳnh Ngọc Sáu. Đêm vùng cao / Huỳnh Ngọc Sáu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2021. - 135 tr. ; 21 cm. - 300b   s510049 

 2584. Hương quê : Tuyển chọn các bài thơ đã đăng trên website langtranxa.vn từ 2014 - 
2020 / Nguyễn Thái Khả, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thiện Thuật... - H. : Văn học, 2022. - 
303 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s512195 

 2585. Hướng dẫn học Ngữ văn 8 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Thị Hồng Vân (ch.b.), Trần 
Thị Kim Dung, Đỗ Thu Hà... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 17500đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 108 tr. : minh hoạ   s510789 

 2586. Hướng dẫn học Ngữ văn 9 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Thị Hồng Vân (ch.b.), Đỗ 
Thu Hà, Phạm Thị Huệ... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 26500đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 159 tr. : minh hoạ   s510790 

 2587. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021-2022: Môn Ngữ 
văn / Trần Đăng Xuyền (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Thuỷ, Ngô Văn Tuần. - H. : Giáo dục, 
2022. - 251 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 30000b   s510470 

 2588. Hữu Ước. Mùi lửa : Thơ / Hữu Ước. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 107 tr. : tranh 
vẽ ; 22 cm. - 100000đ. - 2000b   s511579 

 2589. Jung Chang. Thiên nga hoang dã - Ba người con gái Trung Hoa / Jung Chang ; Dịch: 
Nguyễn Thành Chung, Mai Đình Ái Đoan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 647 tr., 16 tr. ảnh 
: bản đồ ; 24 cm. - 350000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Wild swans - Three daughters of China   s511631 

 2590. Kaze Hikaru : Truyện tranh : 16+ / Taeko Watanabe ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 1600b 
 T.43. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s512729 

 2591. Kaze Hikaru : Truyện tranh : 16+ / Taeko Watanabe ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1600b 
 T.44. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s512730 

 2592. Kaze Hikaru : Truyện tranh : 16+ / Taeko Watanabe ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 1500b 
 T.45. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s512731 

 2593. Kesey, Ken. Bay trên tổ chim cúc cu / Ken Kesey ; Dịch: Nguyễn Anh Tuấn, Lê 
Đình Chung. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 431 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: One flew over the cuckoo's nest   s512311 

 2594. Kì nghỉ hè thú vị : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn 
Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia 
nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511295 

 2595. Kiki. Bị đuổi khỏi nhóm anh hùng, tôi muốn sống tự do tự tại ở Vương đô / Kiki ; 
Minh hoạ: Kinta ; Vi Vũ dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 159000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 535 tr. : tranh vẽ   s509973 

 2596. Kim Lân. Vợ nhặt : Tuyển tập truyện ngắn / Kim Lân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Văn học, 2022. - 231 tr. ; 18 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Tài   s512719 

 2597. Kim Lân. Vợ nhặt : Tập truyện ngắn / Kim Lân. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 
178 tr. ; 21 cm. - 47000đ. - 1000b   s512340 

 2598. Kim Quyên. Tình không biên giới : Tiểu thuyết / Kim Quyên. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 250 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512534 

 2599. Kim Tam Long. Thảm kịch trắng - Vũng lầy tội ác : Tiểu thuyết / Kim Tam Long. 
- H. : Dân trí, 2022. - 498 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1500b   s512061 

 2600. King, Stephen. Gã hề ma quái / Stephen King ; Đỗ Phan Thu Hà dịch. - H. : Thanh 
niên. - 24 cm. - 339000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 867 tr.   s509819 

 2601. King, Stephen. Gã hề ma quái / Stephen King ; Đỗ Phan Thu Hà dịch. - H. : Thanh 
niên. - 24 cm. - 299000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 682 tr.   s509820 

 2602. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.23. - 2022. - 207 tr. : tranh vẽ   s512743 

 2603. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.24. - 2022. - 209 tr. : tranh vẽ   s512744 

 2604. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.25. - 2022. - 215 tr. : tranh vẽ   s512745 

 2605. Kipling, Rudyard. Chuyện rừng xanh : Truyện ngắn / Rudyard Kipling ; Phạm Văn 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 381 tr. ; 24 cm. - 138000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản Tiếng Anh: The Jungle Book & the second jungle book   s511618 

 2606. Kito Aya. Một lít nước mắt = 1リットルの涙 / Kito Aya ; Trần Trọng Đức dịch. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 289 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 1500b   s510003 

 2607. Koichi Neko. World teacher / Koichi Neko ; Minh hoạ: Nardack ; Dịch: Rimoka, 
Hoàng Gia. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 146000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 467 tr. : tranh vẽ   s512533 

 2608. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511141 
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 2609. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511142 

 2610. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s511143 

 2611. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.7. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511144 

 2612. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.8. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511145 

 2613. Kuroyanagi Tetsuko. Totto-chan bên cửa sổ / Kuroyanagi Tetsuko ; Minh hoạ: 
Iwasaki Chihiro ; Trương Thuỳ Lan dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 355 tr., 
14 tr. màu : tranh vẽ ; 19 cm. - 98000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Totto-Chan: The little girl at the window   s510002 

 2614. Kwon Rabin. Tôi muốn về nhà dù cho đang ở nhà : Ốc sên thật hạnh phúc vì có cả 
ngôi nhà trên lưng / Kwon Rabin ; Hà Hương dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 187 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 십애 있는 도집에 가고 싶어   s512323 

 2615. Khái Hưng. Bông cúc huyền : Sách Hồng đặc biệt / Khái Hưng. - H. : Văn học, 
2022. - 54 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 28900đ. - 1000b   s512618 

 2616. Khái Hưng. Cái ấm đất : Truyện cổ tích / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 42 tr. 
: tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 21900đ. - 1000b   s512619 

 2617. Khái Hưng. Cắm trại / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 50 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. 
- (Tủ sách Hồng). - 27900đ. - 1000b   s512613 

 2618. Khái Hưng. Cóc tía : Kịch hai hồi, hai cảnh / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 55 
tr. : hình vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 28900đ. - 1000b   s512610 

 2619. Khái Hưng. Gánh hàng hoa / Khái Hưng, Nhất Linh ; Tranh vẽ: Đông Sơn. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 292 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 2333b   s511593 

 2620. Khái Hưng. Ông Đồ Bể / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 50 tr. : tranh vẽ ; 18 
cm. - (Tủ sách Hồng). - 17900đ. - 1000b   s512612 

 2621. Khái Hưng. Quyển sách ước : Kịch ba hồi, ba cảnh / Khái Hưng. - H. : Văn học, 
2022. - 59 tr. : hình vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 29900đ. - 1000b   s512611 

 2622. Khái Hưng. Tiêu Sơn tráng sĩ : Tiểu thuyết / Khái Hưng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 518 tr. ; 21 cm. - (Việt Nam danh tác). - 139000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Khánh Giư   s511606 

 2623. Khái Hưng. Thế giới tí hon / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 43 tr. : tranh vẽ ; 
18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 21900đ. - 1000b   s512609 

 2624. Khát vọng vươn xa : Thơ / Võ Hưng Ngà, Nguyễn Cao Tâm, Trần Gia... - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 67 tr. ; 20 cm. - 1050b   s510053 
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 2625. Khi nào "ngôi sao" rơi? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Heidi Howarth, 
Daniel Howarth ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime 
- Truyện hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to catch a falling star   s510518 

 2626. Khỉ con lễ phép : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn 
Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia 
nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511293 

 2627. Khỉ con ngoan quá! : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Vương Trọng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511303 

 2628. Khỉ và Rùa : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 21 tr. : tranh màu 
; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511823 

 2629. Không nói không chịu được! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Laura Ellen 
Anderson ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 27 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Hãy biết yêu bản 
thân). - 37000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I don't want to be quiet   s510535 

 2630. Không thể thiếu mẹ : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Nguyễn Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Những tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511294 

 2631. Khủng long tập viết sách : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Greg Gormley, 
Dean Gray ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay rèn luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: All about allosaurus   s510525 

 2632. Khương Quỳnh. Hoa hồng xanh : Truyện ngắn / Khương Quỳnh. - H. : Dân trí, 
2022. - 227 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 1000b   s512016 

 2633. La Fontaine, Jean de. Thơ ngụ ngôn La Fontaine : Dành cho thiếu nhi / Nguyễn Văn 
Vĩnh dịch ; Minh hoạ: Ngô Mạnh Quỳnh. - H. : Văn học, 2022. - 145 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Tủ sách Đời người). - 79000đ. - 1500b   s512210 

 2634. Lam hoả diệt quỷ : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 17+ / Kazue Kato ; Đạm Nguyệt 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.25. - 2022. - 271 tr. : tranh vẽ   s511254 

 2635. Làm dâu nhà Sói : Cuộc hôn nhân giữa hai chủng loài : Truyện tranh : Dành cho 
tuổi 18+ / Inui Hana ; P Pea Peach dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 狼への嫁入り~異種婚姻譚   s512547 

 2636. Lâm Bình. Người đàn bà đi nhặt cát : 36 bài thơ / Lâm Bình. - H. : Lao động, 2022. 
- 83 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Vững bước đam mê). - 66000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lâm Thanh Bình   s511030 

 2637. Lắng nghe tiếng nắng : Truyện tranh / Fumino Yuki ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s512528 

 2638. Lắng nghe tiếng nắng : Truyện tranh / Fumino Yuki ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
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 T.2: Kể về hạnh phúc. - 2022. - 303 tr. : tranh vẽ   s512529 

 2639. Le Thanh Tuan. Tuyển tập truyện ngắn song ngữ Nhật Việt / Le Thanh Tuan. - H. : 
Dân trí, 2021. - 136 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b   s512043 

 2640. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Cây kim rỗng : Tiểu thuyết / 
Maurice Leblanc ; Nguỵ Thanh Tuyên dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 331 tr. 
; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The hollow needle. - Phụ lục: tr. 330   s512353 

 2641. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Đối đầu với Herlock Sholmès 
: Tập truyện / Maurice Leblanc ; Đinh Minh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 
2022. - 307 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Arsène Lupin versus Herlock Sholmès. - Phụ lục: tr. 306   s512354 

 2642. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Lời thú tội : Tập truyện / 
Maurice Leblanc ; Nguỵ Thanh Tuyên dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 327 tr. 
; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: The confessions of Arsène Lupin. - Phụ lục: tr. 326   s512357 

 2643. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ 
: Tập truyện / Maurice Leblanc ; Dịch: Đinh Minh Hương, Nguyễn Ngọc Vinh. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 275 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: The extraordinary adventures of Arsène Lupin, gentleman - burglar. 
- Phụ lục: tr. 273-274   s512355 

 2644. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Vụ chơi khăm ngài triệu phú 
: Tiểu thuyết / Maurice Leblanc, Francis de Croisset, Edgar Jepson ; Đinh Minh Hương dịch. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 355 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Arsène Lupin. - Phụ lục: tr. 354   s512356 

 2645. Lee, Harper. Giết con chim nhại / Harper Lee ; Dịch: Huỳnh Kim Oanh, Phạm Viêm 
Phương. - Tái bản. - H. : Văn học, 2021. - 419 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: To kill a mocking bird   s509646 

 2646. Levy, Deborah. Sữa nóng / Deborah Levy ; Hồng Liên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 329 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Hot milk   s509628 

 2647. Léthy. Coucou nước Pháp - Thanh xuân hẹn ta nơi ấy : Dành cho lứa tuổi 14+ / 
Léthy. - H. : Kim Đồng, 2022. - 228 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Lê Thanh Nhật Bảo   s511365 

 2648. Lê Đăng Hiển. Hoa nở trong mưa : Thơ / Lê Đăng Hiển. - H. : Giao thông Vận tải, 
2021. - 270 tr. ; 21 cm. - 210b   s511563 

 2649. Lê Đức Dương. Dòng sông với đôi bờ ký ức : Ghi chép - Tản văn / Lê Đức Dương. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 163 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s509588 

 2650. Lê Hữu Tỉnh. Tôi kể chuyện làng : Tản văn / Lê Hữu Tỉnh. - H. : Văn học, 2022. - 
358 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b   s512222 

 2651. Lê Ngọc Minh. Bản tình ca của những người yêu nhau : Tập truyện ngắn / Lê Ngọc 
Minh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 210 tr. ; 19 cm. - 115000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Từ Nguyên Trực, Ngọc Lê   s509998 

 2652. Lê Quang Định. Cỏ mật : Thơ / Lê Quang Định. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
114 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s509589 



206 
 

 2653. Lê Quang Vịnh. Chị Sáu ở Côn Đảo / Lê Quang Vịnh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 59 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 20000đ. - 2000b   s511361 

 2654. Lê Thiết Chương. Truyện Kiều / Lê Thiết Chương. - H. : Dân trí, 2022. - 222 tr. : 
tranh màu ; 20x25 cm. - 500000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 98-215. Thư mục: tr. 217-220   s512162 

 2655. Lê Văn Trương. Mưu Gia Cát / Lê Văn Trương. - H. : Văn học, 2022. - 46 tr. : tranh 
vẽ ; 18 cm. - 29900đ. - 500b   s512608 

 2656. Lê Xuân Đồng. Tự mình làm gió... : Bình thơ / Lê Xuân Đồng. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 220 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 315b   s512397 

 2657. Lễ Tạ ơn : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Nguyễn Thị 
Thanh Bình, Võ Thu Hương... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 63 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi). - 56000đ. - 3000b   s512586 

 2658. Llosa, Mario Vargas. Thành phố và lũ chó / Mario Vargas Llosa ; Lê Xuân Quỳnh 
dịch. - H. : Văn học, 2022. - 458 tr. ; 24 cm. - 350000đ. - 555b 
 Tên sách nguyên bản: La ciudad y los perros   s512374 

 2659. London, Jack. Tiếng gọi của hoang dã / Jack London ; Dịch: Lâm Hoài, Võ Quang. 
- Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 259 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s512304 

 2660. Lô Trân Trân. Trưởng thành mỗi ngày : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lô Trân 
Trân ; Tranh: Cổ Y Bình ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 
66000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Wish you a happy birthday; Tên sách tiếng Trung: 祝你生日快樂; 
 T.1: Tình bạn thật đáng quý. - 2022. - 159 tr. : tranh màu   s511377 

 2661. Lô Trân Trân. Trưởng thành mỗi ngày : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lô Trân 
Trân ; Tranh: Cổ Y Bình ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 
66000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fear not, take flight; Tên sách tiếng Trung: 陪你展翅高飛 
 T.2: Lòng dũng cảm dẫn tới thành công. - 2022. - 167 tr. : tranh màu   s511378 

 2662. Lô Trân Trân. Trưởng thành mỗi ngày : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lô Trân 
Trân ; Tranh: Cổ Y Bình ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 
66000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's be brave and march forward; Tên sách tiếng Trung: 一起勇敢

向前走 
 T.3: Nuôi dưỡng ước mơ. - 2022. - 155 tr. : tranh màu   s511379 

 2663. Lô Trân Trân. Trưởng thành mỗi ngày : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Lô Trân 
Trân ; Tranh: Cổ Y Bình ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 
66000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Become your better self; Tên sách tiếng Trung: 邁向更好的你 
 T.4: Cùng đi tới ngày mai tươi sáng. - 2022. - 155 tr. : tranh màu   s511380 

 2664. Lỗ Tấn. Truyện ngắn Lỗ Tấn / Trương Chính dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 290tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 60000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 285-290   s511131 

 2665. Lời hứa : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn Thu 
Hiền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia nắng 
đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511290 



207 
 

 2666. Lớp học của Bubu : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.56). - 15000đ. - 3000b   s512831 

 2667. Lỡ nuốt phải hạt dưa mất rồi... : Truyện tranh / Sáng tác, minh hoạ: Thuý An. - H. : 
Dân trí, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 69000đ. - 2000b   s512157 

 2668. Lu. Bao dung đi vào giữa biển người / Lu. - H. : Dân trí, 2022. - 195 tr. ; 20 cm. - 
96000đ. - 2000b   s512004 

 2669. Luyện thi vào lớp 10 phổ thông và chuyên môn Ngữ văn / Thái Quang Vinh. - H. : 
Dân trí, 2022. - 195 tr. ; 24 cm. - 119000đ. - 1000b   s511998 

 2670. Lục bát dâng tặng mẹ ta - 2020 / Nguyễn An, Mai Anh, Nguyễn Thị Lan Anh... ; 
Đồng Thị Chúc tuyển chọn. - H. : Văn học, 2022. - 323 tr. ; 21 cm. - 171000đ. - 1000b   s512223 

 2671. Lục Dã Thiên Hạc. Thần mộc cào bất tận / Lục Dã Thiên Hạc ; Uyên Uyên dịch. - 
H. : Dân trí. - 21 cm. - 166000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 神木挠不尽 

 T.2. - 2022. - 509 tr.   s512066 

 2672. Lương Sảng. Khi bạn vừa bận vừa đẹp, còn sợ chi được mất : Tản văn / Lương Sảng 
; Celia Nguyễn dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 314 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 当你又忙又美，何惧患得患失   s512352 

 2673. Lý Lan. Bửu Sơn Kỳ Hương : Tiểu thuyết / Lý Lan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 342 tr. ; 20 cm. - 140000đ. - 1000b   s511004 

 2674. Mã Bá Dung. Danh gia cổ vật / Mã Bá Dung ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 21 cm. - 185000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 古董局中局3 
 T.3: Hôi của Đông Lăng. - 2020. - 572 tr.   s511583 

 2675. Mã Bá Dung. Danh gia cổ vật / Mã Bá Dung ; Tố Hinh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 21 cm. - 230000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 古董局中局4 
 T.4: Minh nhãn mai hoa. - 2021. - 720 tr.   s511584 

 2676. The magical seashell : For six years olds and older / Vũ Hương Nam, Ngọc Linh, 
Phương Trinh... ; Transl.: Cô Tiên... - H. : Kim Đồng, 2022. - 131 p. : pic. ; 21 cm. - 83000đ. - 
1500 copies   s509900 

 2677. Mai Mochizuki. Holmes ở Kyoto : Dành cho lứa tuổi 16+ / Mai Mochizuki ; Ninh 
Nhân Văn dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 75000đ. - 3500b 
 T.5: Yến tiệc của Sherlockian và bão tố mùa xuân. - 2022. - 374 tr.. - Thư mục: tr. 373-
374   s511268 

 2678. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Dế mèn học chữ / Mai Quyên ; Minh hoạ: Minh Híu. 
- H. : Văn học, 2022. - 47 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và nhà 
trường). - 80000đ. - 500b   s512263 

 2679. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Đố mẹ / Mai Quyên ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Văn 
học, 2022. - 47 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và nhà trường). 
- 80000đ. - 500b   s512261 

 2680. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Nói chuyện với hạt ngô / Mai Quyên ; Minh hoạ: 
Quỳnh Anh. - H. : Văn học, 2022. - 47 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong 
gia đình và nhà trường). - 80000đ. - 500b   s512260 
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 2681. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Ngày mai con sẽ / Mai Quyên ; Minh hoạ: Quỳnh Anh. 
- H. : Văn học, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và 
nhà trường). - 80000đ. - 500b   s512264 

 2682. Mai Quyên. Dắt mẹ đi chơi - Rủ rà rủ rỉ / Mai Quyên ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : 
Văn học, 2022. - 47 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - (Tủ sách Truyện thơ hay trong gia đình và nhà 
trường). - 80000đ. - 500b   s512262 

 2683. Mai Văn Nhân. Một thời xa : Thơ / Mai Văn Nhân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 142 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s509591 

 2684. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Văn học, 2022. - 663 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 1000b   s512351 

 2685. Malot, Hector. Trong gia đình / Hector Malot ; Mai Hương dịch ; Huỳnh Lý h.đ. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 394 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 1000b   s512313 

 2686. Malot, Hector. Trong gia đình / Hector Malot ; Mai Hương dịch ; Huỳnh Lý h.đ. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 363 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s512350 

 2687. Mana là sói : Tranh truyện Ehon Nhật Bản / Yukiko Tanemura ; Trần Khanh dịch ; 
H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 30 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 60000đ. 
- 3000b   s511474 

 2688. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. AWM tuyệt địa cầu sinh / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa ; Sam Lương 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 144500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: AWM[绝地求生] 

 T.1. - 2022. - 454 tr.   s512067 

 2689. Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. AWM tuyệt địa cầu sinh / Mạn Mạn Hà Kỳ Đa ; Sam Lương 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 144500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: AWM[绝地求生] 

 T.2. - 2022. - 462 tr.   s512068 

 2690. Mặc Bảo Phi Bảo. Một đời một kiếp, Giang Nam lão / Mặc Bảo Phi Bảo ; Tố Hinh 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 423 tr. ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 一生一世,江南老   s512106 

 2691. McQuiston, Casey. Red, White & Royal Blue / Casey McQuiston ; Mai Trang dịch. 
- Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 431 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b   s512108 

 2692. Mèo con đau răng : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Nguyễn Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Những tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511289 

 2693. Mèo con nhút nhát : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 13 tr. : tranh 
màu ; 30x42 cm. - 888b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511816 

 2694. Mèo Mốc - Hãy ngắm nhìn bầu trời! : Truyện tranh / Mèo Mốc. - Tái bản. - H. : 
Dân trí, 2022. - 183 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Quang Dũng   s512562 

 2695. Mèo Mốc - Hành trình tới Singapore : Truyện tranh / Mèo Mốc. - Tái bản có chỉnh 
sửa. - H. : Dân trí, 2022. - 181 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Quang Dũng   s512563 
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 2696. Mérimée, Prosper. Những lá thư từ Tây Ban Nha / Prosper Mérimée. - H. : Văn học, 
2022. - 231 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp: Lettres adressées d'Espagne   s512194 

 2697. Mẹ là của tớ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Ngô Anh Thi ; 
Tranh: Cao Lê Diệu Phúc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 30000đ. - 
3000b   s511307 

 2698. Mẹ ơi, mình cùng làm nhé! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Ngô 
Anh Thi ; Tranh: Cao Lê Diệu Phúc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
30000đ. - 3000b   s511306 

 2699. Miller, Madeline. Trường ca Achilles / Madeline Miller ; Jack Frogg dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 443 tr. ; 23 cm. - 156000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The song of Achilles   s511406 

 2700. Min Woo. Sương khói Đông Kinh / Min Woo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 
250000đ. - 1000b 
 T.1: Vùng đất ánh sáng. - 2022. - 595 tr.   s509635 

 2701. Minato Kanae. Thú tội / Minato Kanae ; Trần Quỳnh Anh dịch. - Tái bản. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 246 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 4000b   s509643 

 2702. Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Chèo vỡ sông trăng : Thơ / Minh Đức Triều Tâm Ảnh. 
- H. : Văn học, 2022. - 189 tr. ; 19 cm. - 150000đ. - 2000b   s512627 

 2703. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng = 
The world  of Otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Dịch: 
Roku. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 179000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」 
 T.3. - 2022. - 639 tr. : tranh vẽ   s509972 

 2704. Mitchell, Margaret. Cuốn theo chiều gió = Gone with the wind / Margaret Mitchell 
; Vũ Kim Thư dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 963 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b   
s512370 

 2705. Mob psycho 100 : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / One ; Dịch: Barbie Ayumi, 
Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.13. - 2022. - 174 tr. : tranh vẽ   s511166 

 2706. Mob psycho 100 : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / One ; Dịch: Barbie Ayumi, 
Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.14. - 2022. - 193 tr. : tranh vẽ   s511167 

 2707. Modiano, Patrick. Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối / Patrick Modiano ; Cao Việt 
Dũng dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 153 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dans le café de la jeunesse perdue   s512321 

 2708. Molière. Trưởng giả học làm sang / Molière ; Tuấn Đô dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 160 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Bourgeois gentilhomme. - Phụ lục: tr.155-160   s511129 

 2709. Momo đi đâu vội thế? : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Ehon - Thực phẩm cho 
tâm hồn)(Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào). - 43000đ. - 1500b   s511683 

 2710. Montgomery, L M. Anne tóc đỏ làng Avonlea / L. M. Montgomery ; Hồ Thanh Ái 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 402 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Anh: Anne of Avonlea   s509661 

 2711. Montgomery, Lucy Maud. Rilla dưới mái nhà bên ánh lửa : Tiểu thuyết / Lucy Maud 
Montgomery ; Huyền Vũ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 512 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 
4000b 
 Dịch từ nguyên bản Tiếng Anh: Rilla of ingleside   s511609 

 2712. Mong ước của người nông dân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Vương 
Nguyên Dung, Trần Duy Lâm ; Huyền Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cuộc sống tươi đẹp. Học cách tôn trọng). - 30000đ. - 2000b   
s511455 

 2713. Món quà dành tặng thỏ con : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Lucy Barnard ; 
Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay rèn 
luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hurry home, Harriet!   s510529 

 2714. Môn đồ : Truyện tranh / Tiểu Xuyên Công Tử, Manh A Công Tử ; Nguyễn Hương 
dịch. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 门徒 

 T.6: Đại sư huynh. - 2022. - 223 tr. : tranh màu   s509686 

 2715. Mồ hôi của Thỏ con : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Phong Thu. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những 
tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 5000b   s511288 

 2716. Mối tình đầu năm ấy : Đặc san Hoa học trò : Tuyển tập các bài viết xuất sắc nhất / 
Hà Phương, Minh, Ngọc Hân... - H. : Báo Tiền phong, 2022. - 137 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
69000đ   s511940 

 2717. Mộc Nhi. Cuộc đời ngắn lắm đừng ôm muộn phiền / Mộc Nhi. - H. : Văn học, 2022. 
- 233 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   s512166 

 2718. Một vòng yêu thương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Ngô Anh 
Thi ; Tranh: Cao Lê Diệu Phúc. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 30000đ. 
- 3000b   s511308 

 2719. Murail, Marie-Aude. Tiểu thư Charity / Marie-Aude Murail ; Thi Hoa dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 477 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Miss Charity   s509609 

 2720. Musso, Guillaume. Dưới một mái nhà ở Paris / Guillaume Musso ; Phúc Chi Nhi 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 467 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Un appartement à Paris   s509656 

 2721. Mùa hè bất tận : Truyện dành cho tuổi trưởng thành / Lâm Hoàng Trúc. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 219 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 120000đ. - 3500b   s509835 

 2722. 10 bước thực hành trở thành chuyên gia thuyết trình = 10 steps to successful 
presentations / ASTD ; Nguyễn Loan dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 223 tr. : bảng ; 21 cm. - 
85000đ. - 2000b   s511848 

 2723. 10 chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn / Lê Thị Thảo (ch.b.), Ngô Thị 
Huyên Anh, Nguyễn Thị Bích Hạnh... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giáo 
dục, 2022. - 135 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1050b   s510227 

 2724. Nagira Yuu. Ngủ ngon, hẹn mai nhé / Nagira Yuu ; Takara dịch. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s511850 
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 2725. Nam Cao. Chí Phèo : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. 
- 195 tr. ; 18 cm. - 50000đ. - 1000b   s512721 

 2726. Nam Cao. Chí Phèo / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 158 tr. ; 21 cm. - 
50000đ. - 1000b   s512341 

 2727. Nam Cao. Đòn chồng : Truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2022. - 197 tr. ; 21 
cm. - 72000đ. - 1000b   s512174 

 2728. Nam Cao. Người câm biết nói / Nam Cao ; Lại Nguyên Ân s.t., b.s. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 337 tr. ; 24 cm. - 160000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 261-337   s511585 

 2729. Nam Cao. Những cánh hoa tàn : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2022. 
- 198 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s512175 

 2730. Nam Cao. Sống mòn / Nam Cao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 364 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s511605 

 2731. Nam Cao. Sống mòn : Tiểu thuyết / Nam Cao. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 
2022. - 303 tr. ; 18 cm. - 73000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s512720 

 2732. Nam Cao. Truyện ngắn Nam Cao. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 206 
tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 44000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 200-206   s511130 

 2733. Nam Hà. Mùa rẫy / Nam Hà. - H. : Văn học, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. - 74000đ. - 
1000b   s512188 

 2734. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.72: Uzumaki Naruto. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s511251 

 2735. Naruto - Limited edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi 
Kishimoto ; Hitokiri dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 7000b 
 T.72: Uzumaki Naruto. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s511252 

 2736. Natsuki Amasawa. Gửi em của mười năm sau / Natsuki Amasawa ; Kam Tròn dịch 
; Minh hoạ: Loundraw. - H. : Thế giới, 2022. - 399 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 129000đ. - 2000b   
s509971 

 2737. Natsume Söseki. Từ dạo ấy : Tiểu thuyết / Natsume Söseki ; Mai Đỗ dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 405 tr. ; 21 cm. - 235000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Nhật: それから   s511581 

 2738. Nàng Bạch Tuyết : Sách chiếu bóng : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Thơ: Phùng 
Nga ; Minh hoạ: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2021. - 14 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 126000đ. - 2000b   s509852 

 2739. Nàng kiến dũng cảm : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 15 tr. : 
tranh màu ; 30x42 cm. - 810b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511817 

 2740. Nicolíc, Marko. Phố Nhà Thờ / Marko Nicolíc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 
324 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1000b   s509655 
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 2741. Niềm vui của bà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể cho 
bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511305 

 2742. Nòng nọc tìm mẹ : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Nguyễn 
Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511302 

 2743. Novik, Naomi. Học viện ma thuật Scholomance / Naomi Novik ; Lâm Đức Duy 
dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 397 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A deadly education   s509784 

 2744. Nói lời cảm ơn - Người tuyết đáng yêu! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 
tuổi / Lời: Mễ Cát Khả ; Tranh: Tôn Triết ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học nói lời hay)(Cùng con trưởng thành). - 18500đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 好孩子是夸出来的   s509845 

 2745. Nói lời chúc mừng - Quán quân thi chạy : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 
tuổi / Lời: Mễ Cát Khả ; Tranh: Tôn Triết ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh 
niên, 2021. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học nói lời hay)(Cùng con trưởng thành). - 18500đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 好孩子是夸出来的   s509844 

 2746. Nói lời động viên - Đừng sợ nhé! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / 
Lời: Mễ Cát Khả ; Tranh: Tôn Triết ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học nói lời hay)(Cùng con trưởng thành). - 18500đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 好孩子是夸出来的   s509840 

 2747. Nói lời khen ngợi - Con thật giỏi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / 
Lời: Mễ Cát Khả ; Tranh: Tôn Triết ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 
2021. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học nói lời hay)(Cùng con trưởng thành). - 18500đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 好孩子是夸出来的   s509841 

 2748. Nói lời khích lệ - Thử nghĩ xem nào? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi 
/ Lời: Mễ Cát Khả ; Tranh: Tôn Triết ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 
2021. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học nói lời hay)(Cùng con trưởng thành). - 18500đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 好孩子是夸出来的   s509842 

 2749. Nói lời yêu thương - Con yêu mẹ! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / 
Lời: Mễ Cát Khả ; Tranh: Tôn Triết ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 
2021. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bé học nói lời hay)(Cùng con trưởng thành). - 18500đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 好孩子是夸出来的   s509843 

 2750. Nuôi dưỡng tính cách - Biện pháp hay : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512683 

 2751. Nuôi dưỡng tính cách - Cái đuôi của cáo con : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512679 
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 2752. Nuôi dưỡng tính cách - Con muốn tất cả : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512686 

 2753. Nuôi dưỡng tính cách - Cuộc phiêu lưu của dê con : Truyện tranh / Ngô Minh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512684 

 2754. Nuôi dưỡng tính cách - Chó vàng thích ra oai : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512687 

 2755. Nuôi dưỡng tính cách - Chú lừa cố chấp : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512680 

 2756. Nuôi dưỡng tính cách - Để tớ thử xem : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512681 

 2757. Nuôi dưỡng tính cách - Hoá ra là cậu : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512688 

 2758. Nuôi dưỡng tính cách - Lỗi là tại cháu : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512685 

 2759. Nuôi dưỡng tính cách - Thiên nhiên tươi đẹp : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512682 

 2760. Nụ hôn của bố : Sách cho trẻ 3 - 6 tuổi / Lời: Karine Marie Amiot ; Tranh: Gérald 
Guerlais ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Kết nối cha mẹ 
và con yêu). - 26000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Papa bisous   s511316 

 2761. Ngày đầu tiên đi học : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Tee ; 
Tranh: Bùi Tuấn Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyện của Tee và Giri). - 22000đ. - 2000b   s511440 

 2762. Nghe lời mẹ khuyên : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: 
Nguyễn Đình Quảng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
(Chuyện kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511301 

 2763. Nghiêm Sinh Huyền. Dòng sông quê : Thơ / Nghiêm Sinh Huyền. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 115 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nghiêm Thiện Sình   s509596 

 2764. Ngọc Giao. Đất : Tiểu thuyết / Ngọc Giao. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 280 tr. 
; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s511613 

 2765. Ngô Đức Hành. Mai ngày : Thơ - Nhạc / Ngô Đức Hành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 142 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s509585 

 2766. Ngô Tất Tố. Lều chõng : Tiểu thuyết / Ngô Tất Tố. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. 
- 359 tr. ; 18 cm. - 90000đ. - 1000b   s512717 

 2767. Ngô Tất Tố. Tắt đèn : Tiểu thuyết / Ngô Tất Tố. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 
182 tr. ; 18 cm. - 50000đ. - 1000b   s512716 

 2768. Ngô Tất Tố. Việc làng : Phóng sự / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2022. - 170 tr. ; 21 
cm. - 68000đ. - 1000b   s512182 
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 2769. Ngôi nhà ấm áp : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Phan 
Triều Hải. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện 
kể cho bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511298 

 2770. Nguyên Hồng. Những ngày thơ ấu : Dành cho lứa tuổi 13+ / Nguyên Hồng. - Tái 
bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2022. - 118 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm chọn lọc 
dành cho thiếu nhi). - 35000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyên Hồng   s511362 

 2771. Nguyên Hồng. Những ngày thơ ấu / Nguyên Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 167 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Việt Nam danh tác). - 75000đ. - 2333b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyên Hồng   s511598 

 2772. Nguyên Phong. Dấu chân trên cát / Nguyên Phong phóng tác. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 429 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 148000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du. - Phụ lục: tr. 395-429   s511022 

 2773. Nguyễn Bảo Trung. Nhà / Nguyễn Bảo Trung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 
2022. - 202 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 109000đ. - 3000b   s509744 

 2774. Nguyễn Bá Thắng. Người Tuyên II : Tản văn / Nguyễn Bá Thắng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 180 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b   s509577 

 2775. Nguyễn Công Tư. Đời lính - Chuyện bây giờ mới kể : Truyện ký / Nguyễn Công 
Tư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 259 tr. ; 21 cm. - 500000đ. - 300b 
 Phụ lục ảnh cuối chính văn   s509619 

 2776. Nguyễn Công. Lệ đêm : 36 bài thơ / Nguyễn Công. - H. : Lao động, 2022. - 83 tr. ; 
21 cm. - (Tủ sách Vững bước đam mê). - 66000đ. - 1000b   s511029 

 2777. Nguyễn Chu Nhạc. Truyện ngắn chọn lọc / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Thanh niên, 
2022. - 251 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 1000b   s509979 

 2778. Nguyễn Chu Nhạc. Trường ca : 5 tác phẩm / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 147 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b   s511567 

 2779. Nguyễn Du. Truyện Kiều = The tale of Kiều / Nguyễn Du ; Nguyễn Bình dịch. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 370 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 500b   s509610 

 2780. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Vũ Ngọc Khánh chú giải, khảo dị. - H. : 
Dân trí, 2022. - 234 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 139000đ. - 1500b   s512052 

 2781. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Hiệu khảo: Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2022. - 295 tr. ; 19 cm. - 48000đ. - 1000b   s512722 

 2782. Nguyễn Duy Chung. Những mùa nhớ : Thơ / Nguyễn Duy Chung. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 115 tr. ; 21 cm. - 141010đ. - 1000b   s509580 

 2783. Nguyễn Duy Hiến. Phận trăng : Tiểu thuyết / Nguyễn Duy Hiến. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2022. - 223 tr. ; 223 cm. - 75000đ. - 00765b   s512404 

 2784. Nguyễn Duy Quý. Cuộc quên lãng vĩnh cửu : Thơ / Nguyễn Duy Quý. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 107 tr. ; 9x13 cm. - 250000đ. - 1000b   s509992 

 2785. Nguyễn Duy Tường. Giấc mơ đi cùng Sơn Tinh : Truyện thiếu nhi / Nguyễn Duy 
Tường. - H. : Văn học, 2021. - 101 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 88000đ. - 1000b   s510509 

 2786. Nguyễn Duyên. Nghĩ và viết : Tạp bút / Nguyễn Duyên. - H. : Thanh niên, 2021. - 
197 tr. : ảnh ; 20 cm. - 95000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quốc Đông   s509781 



215 
 

 2787. Nguyễn Dữ. Truyền kỳ mạn lục / Nguyễn Dữ ; Trúc Khê dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 254 tr. ; 21 cm. - 65000đ. 
- 1500b   s509644 

 2788. Nguyễn Đăng Giáp. Rạng rỡ Việt Nam : 384 bài thơ thất ngôn tứ tuyệt / Nguyễn 
Đăng Giáp. - H. : Văn học, 2022. - 223 tr. ; 19 cm. - 123000đ. - 1000b   s512622 

 2789. Nguyễn Hồng. Hồng Bàng thi thơ / Nguyễn Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 1000b 
 Q.2. - 2022. - 687 tr.   s511904 

 2790. Nguyễn Hữu Khoán. Nhớ thời đêm trắng : Thơ / Nguyễn Hữu Khoán. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 166 tr., 3 tr. ảnh ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   s511566 

 2791. Nguyễn Hữu Thọ. Quê lụa : Thơ / Nguyễn Hữu Thọ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 327 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s509602 

 2792. Nguyễn Lâm Cẩn. Khoảng lặng : Thơ / Nguyễn Lâm Cẩn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 162 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s509594 

 2793. Nguyễn Lê Sang. Ai là ai, yêu ai? : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - H. : Thế giới, 
2022. - 119tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s509671 

 2794. Nguyễn Lê Sang. Bản tụng ca niềm vui : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - H. : Thế 
giới, 2022. - 463 tr. ; 21 cm. - 289000đ. - 1000b   s509678 

 2795. Nguyễn Lê Sang. Cô nàng một nửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - H. : Thế giới, 
2022. - 430 tr. ; 21 cm. - 279000đ. - 1000b   s509675 

 2796. Nguyễn Lê Sang. "Hay là thôi, đừng đọc" : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - H. : 
Thế giới, 2022. - 479 tr. ; 21 cm. - 299000đ. - 1000b   s509677 

 2797. Nguyễn Lê Sang. Kể từ ngày voi húc : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - H. : Thế 
giới, 2022. - 199 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 1000b   s509672 

 2798. Nguyễn Lê Sang. Những mảng màu đêm khuya : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - 
H. : Thế giới, 2022. - 359 tr. ; 21 cm. - 249000đ. - 1000b   s509676 

 2799. Nguyễn Lê Sang. Sự nghiệp và thiên tình sử của một quý ông tương lai : Tiểu thuyết 
/ Nguyễn Lê Sang. - H. : Thế giới, 2022. - 183 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 1000b   s509673 

 2800. Nguyễn Lê Sang. Tôi đang thực sự "sống về" điều gi? : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê 
Sang. - H. : Thế giới, 2022. - 543 tr. ; 21 cm. - 329000đ. - 1000b   s509679 

 2801. Nguyễn Lê Sang. Trên địa cầu và trong thế giới : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - 
H. : Thế giới, 2022. - 495 tr. ; 21 cm. - 299000đ. - 2100b   s509680 

 2802. Nguyễn Lê Sang. Vụ bắt cóc thứ hai : Tiểu thuyết / Nguyễn Lê Sang. - H. : Thế 
giới, 2022. - 335 tr. ; 21 cm. - 239000đ. - 1000b   s509674 

 2803. Nguyễn Nam Trân. Bách nhân thất thủ : Thiên nhiên và luyến ái trong cổ thi Nhật 
Bản / Nguyễn Nam Trân dịch, b.s. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 330 tr. ; 24 cm. - 250000đ. 
- 500b 
 Tên thật tác giả: Đào Hữu Dũng. - Thư mục: tr. 329-330   s509613 

 2804. Nguyễn Ngọc Tung. Bài ca bầu trời : Thơ thiếu nhi / Nguyễn Ngọc Tung. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 103 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s509584 

 2805. Nguyễn Ngọc Thiện văn & đời : Tiểu luận - Phê bình / Hoàng Trinh, Nguyễn Hữu 
Sơn, Nguyễn Sơn... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 1071 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 500b 
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 Phụ lục: tr. 1003-1071   s511612 

 2806. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 54. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 182 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s512908 

 2807. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 215 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s512911 

 2808. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn Nhật 
Ánh. - In lần thứ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 158 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   
s512910 

 2809. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 13. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 155000đ. - 1500b 
 T.1: Pho tượng của Baltalon. - 2022. - 424 tr.. - Phụ lục: tr. 415-424   s512934 

 2810. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 13. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 180000đ. - 1000b 
 T.2: Biến cố ở trường Đămri. - 2022. - 533 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 521-531   s512935 

 2811. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 12. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 195000đ. - 1000b 
 T.3: Chủ nhân núi Lưng Chừng. - 2022. - 594 tr. : tranh vẽ   s512936 

 2812. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện xứ Lang Biang / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 12. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.4: Báu vật ở lâu đài K'Rahlan. - 2022. - 663 tr. : tranh vẽ   s512937 

 2813. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s512913 

 2814. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 39. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 3000b   s512918 

 2815. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 50. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s512912 

 2816. Nguyễn Nhật Ánh. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 283 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s512905 

 2817. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.1: Nhà ảo thuật. Những con gấu bông. Thám tử nghiệp dư. - 2022. - 342 tr. : tranh vẽ   
s511394 

 2818. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : 
Kim Đồng. - 19 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 646 tr.   s511132 

 2819. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.3: Bí mật kẻ trộm. Bắt đền hoa sứ. Con mả con ma. - 2022. - 346 tr. : tranh vẽ   s511395 

 2820. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.11: Thằng thỏ đế. Bên ngoài cửa lớp. Hoạ mi một mình. - 2022. - 318 tr. : tranh vẽ   
s511396 
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 2821. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.12: Cháu của bà. Trúng số độc đắc. Mười lăm ngọn nến. - 2022. - 322 tr. : tranh vẽ   
s511397 

 2822. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.13: Lớp phó trật tự. Mẹ vắng nhà. Đoàn kịch tỉnh lẻ. - 2022. - 318 tr. : tranh vẽ   s511398 

 2823. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.14: Lang thang trong rừng. Kho báu dưới hồ. Gia sư. - 2022. - 334 tr. : tranh vẽ   s511399 

 2824. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.15: Khách sạn hoa hồng. Quà tặng ba lần. Kính vạn hoa. - 2022. - 326 tr. : tranh vẽ   
s511400 

 2825. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.16: Người giúp việc khác thường. Ngủ quên trên đồi. Kẻ thần bí. - 2022. - 374 tr. : tranh 
vẽ   s511401 

 2826. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.17: Bạn gái. Cửa hàng bánh kẹo. Một ngày kì lạ. - 2022. - 326 tr. : tranh vẽ   s511402 

 2827. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.18: Tóc ngắn tóc dài. Má lúm đồng tiền. Cà phê áo tím. - 2022. - 334 tr. : tranh vẽ   
s511403 

 2828. Nguyễn Nhật Ánh. Lá nằm trong lá : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: 
Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 249 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 100000đ. - 3000b   s512907 

 2829. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 242 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s512919 

 2830. Nguyễn Nhật Ánh. Người Quảng đi ăn mì Quảng : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 202 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 75000đ. - 2000b   s512920 

 2831. Nguyễn Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 159 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   s512915 

 2832. Nguyễn Nhật Ánh. Quán Gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 36. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s512917 

 2833. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh 
; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 45. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 375 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 125000đ. - 5000b   s512933 

 2834. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 48. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 227 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s512916 

 2835. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 134 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 3000b   s512909 
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 2836. Nguyễn Nhật Ánh. Thương nhớ Trà Long : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: 
Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 211 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 78000đ. - 2000b   s512906 

 2837. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 44. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 287 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s512914 

 2838. Nguyễn Như. Ly nước trên sa mạc : Tiểu thuyết / Nguyễn Như. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 437 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s511604 

 2839. Nguyễn Quang Hưng. Đi trong phố thu : Tản văn / Nguyễn Quang Hưng. - H. : Văn 
học, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s512181 

 2840. Nguyễn Quang Lập. Những tản văn suýt bị bỏ quên của Bọ Lập : Tản văn / Nguyễn 
Quang Lập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 199 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 3000b   s511571 

 2841. Nguyễn Sinh Xô. Những nẻo đường biên giới : Ký sự / Nguyễn Sinh Xô. - H. : Công 
an nhân dân, 2022. - 247 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 100b   s510024 

 2842. Nguyễn Tấn Phát. Tìm lại tình đời : Tiểu thuyết / Nguyễn Tấn Phát. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 345 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 800b   s511900 

 2843. Nguyễn Tất Trừ. Thơ và cảm nhận / Nguyễn Tất Trừ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2021. - 156 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 200b   s511509 

 2844. Nguyễn Thanh Tùng. Lời thu gọi : Thơ / Nguyễn Thanh Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 105 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s509586 

 2845. Nguyễn Thanh Tùng. Mặt trời trên đỉnh Thung Khe : Tiểu thuyết / Nguyễn Thanh 
Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 527 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   s509653 

 2846. Nguyễn Thành Công. Sau ánh hào quang : Tạp văn / Nguyễn Thành Công. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2021. - 178 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 117-178   s511541 

 2847. Nguyễn Thành. Những thế giới tiểu thuyết / Nguyễn Thành. - H. : Văn học, 2021. - 
285 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s512205 

 2848. Nguyễn Thị Chiêu. Thời gian đi : Thơ / Nguyễn Thị Chiêu. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 76 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 315b   s512396 

 2849. Nguyễn Thị Điệp. Khúc yêu thương : Thơ / Nguyễn Thị Điệp. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 102 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Minh Tâm   s509590 

 2850. Nguyễn Thị Hoàng. Cuộc tình trong ngục thất : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Hoàng. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 121 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2111b   s511615 

 2851. Nguyễn Thị Hoàng. Một ngày rồi thôi : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Hoàng. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 337 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 2111b   s511617 

 2852. Nguyễn Thị Hoàng. Tiếng chuông gọi người tình trở về : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị 
Hoàng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 237 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 2111b   s511614 

 2853. Nguyễn Thị Hoàng. Tuần trăng mật màu xanh : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Hoàng. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 216 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 2111b   s511616 

 2854. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Vách gỗ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Ngọc Yến. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 173 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Nguyễn Ngọc Yến, Minh Ngọc   s511595 
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 2855. Nguyễn Thu Thuỷ. Một chuyến đi / Nguyễn Thu Thuỷ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 135 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 3000b   s512482 

 2856. Nguyễn Thu Thuỷ. Soi gương : Bài báo, bài viết 2010 - 2011 / Nguyễn Thu Thuỷ. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 185 tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 2000b   s511548 

 2857. Nguyễn Thuỷ Tiên. Sống lần thứ 2 / Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Lao động ; Công ty 
Sách Thái Hà, 2022. - 309 tr. : ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 500b 
 Phụ lục ảnh: 281-309   s511058 

 2858. Nguyễn Thuỷ Tiên. Sống lần thứ 2 / Nguyễn Thuỷ Tiên. - H. : Lao động ; Công ty 
Sách Thái Hà, 2022. - 309 tr. : ảnh ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Phụ lục ảnh: 281-309   s511057 

 2859. Nguyễn Trọng Liễu. Lắng sâu nghĩa tình : Thơ / Nguyễn Trọng Liễu. - H. : Văn 
học, 2022. - 222 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s512173 

 2860. Nguyễn Trọng Tân. Thiên mệnh : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Trọng Tân. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 495 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s511608 

 2861. Nguyễn Trường Nhất Duy. Bên trong tổ kén / Nguyễn Trường Nhất Duy. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 340 tr. ; 21 cm. - 112000đ. - 1000b   s509791 

 2862. Nguyễn Uyển. Thôn quê : Tổng tập truyện ngắn / Nguyễn Uyển. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 23 cm. - 299000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2021. - 531 tr.   s511623 

 2863. Nguyễn Văn Hải. Không gì là không thể : Tự truyện / Nguyễn Văn Hải. - H. : Văn 
học, 2022. - 325 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b   s512200 

 2864. Nguyễn Văn Sa. Còn mãi với thời gian : Thơ / Nguyễn Văn Sa. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 99 tr. : ảnh ; 20 cm. - 63000đ. - 300b   s509574 

 2865. Nguyễn Văn Sơn. Ngọn lửa từ trang viết : Tiểu luận phê bình / Nguyễn Văn Sơn. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 282 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s511574 

 2866. Nguyễn Việt Hà. Khải huyền muộn : Tiểu thuyết / Nguyễn Việt Hà. - In lần thứ 2. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 373 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 1500b   s512921 

 2867. Nguyễn Xuân Lâm. Chúng ta tuổi 40 / Nguyễn Xuân Lâm. - H. : Lao động, 2022. - 
161 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s511041 

 2868. Người con ngoan : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 17 tr. : tranh 
màu ; 30x42 cm. - 888b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511812 

 2869. Ngữ văn 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2021 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Lê Huy Bắc... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 23000đ. - 160000b 
 T.1. - 2022. - 123 tr. : minh hoạ   s510937 

 2870. Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp... 
- H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 23000đ. - 130000b 
 T.1. - 2022. - 140 tr. : minh hoạ   s510638 

 2871. Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa (ch.b.), Nguyễn 
Linh Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
23000đ. - 220000b 
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 T.1. - 2022. - 135 tr. : minh hoạ   s510640 

 2872. Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 130000b 
 T.2. - 2022. - 112 tr. : minh hoạ   s510639 

 2873. Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa (ch.b.), Phan Huy 
Dũng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. 
- 221000b 
 T.2. - 2022. - 119 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 109-119   s510641 

 2874. Ngữ văn 8 / Nguyễn Khắc Phi (tổng ch.b.), Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Minh 
Thuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 10000đ. - 70000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 159 tr. : minh hoạ   s510214 

 2875. Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 60000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 240 tr. : ảnh, bảng   s510215 

 2876. Ngữ văn 9 / Nguyễn Khắc Phi (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Thuyết 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 50000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 212 tr. : ảnh, bảng   s510216 

 2877. Ngữ văn 11 / Phan Trọng Luận (tổng ch.b.), Lã Nhâm Thìn, Trần Đăng Suyền 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 216 tr. : ảnh   s510217 

 2878. Ngữ văn 11 / Phan Trọng Luận (tổng ch.b.), Trần Đăng Suyền, Bùi Minh Toán 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 8000đ. - 62000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 135 tr. : ảnh, bảng   s510218 

 2879. Ngữ văn 11 nâng cao / Trần Đình Sử (tổng ch.b.), Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 264 tr. : ảnh, bảng   s510221 

 2880. Ngữ văn 11 nâng cao / Trần Đình Sử (tổng ch.b.), Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 1100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 208 tr. : minh hoạ   s510222 

 2881. Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (tổng ch.b.), Trần Đăng Suyền, Bùi Minh Toán 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 251000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 224 tr. : ảnh, bảng   s510219 

 2882. Ngữ văn 12 / Phan Trọng Luận (tổng ch.b.), Trần Đăng Suyền, Bùi Minh Toán 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 13000đ. - 244000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 216 tr. : ảnh, bảng   s510220 
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 2883. Ngữ văn 12 nâng cao / Trần Đình Sử (tổng ch.b.), Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 14000đ. - 2100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 255 tr. : ảnh, bảng   s510223 

 2884. Ngữ văn 12 nâng cao / Trần Đình Sử (tổng ch.b.), Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục. - 24 cm. - 12000đ. - 1600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 224 tr. : ảnh, bảng   s510224 

 2885. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16 + / Negi Haruba ; Tanpopo 
team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511133 

 2886. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16 + / Negi Haruba ; Tanpopo 
team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.2. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511134 

 2887. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16 + / Negi Haruba ; Tanpopo 
team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.3. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511135 

 2888. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16 + / Negi Haruba ; Tanpopo 
team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.4. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511136 

 2889. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16 + / Negi Haruba ; Tanpopo 
team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.5. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511137 

 2890. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16 + / Negi Haruba ; Tanpopo 
team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.6. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511138 

 2891. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh ; Dành cho lứa tuổi 16 + / Negi Haruba ; Tanpopo 
team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.7. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511139 

 2892. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Negi Haruba ; Tanpopo 
Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.11. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s511140 

 2893. Nhà là nơi tuyệt nhất! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Dubravka Kolanovic 
; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay rèn 
luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: There's no place like home   s510530 

 2894. Nhật ký F0 : Thơ / Bá Nha (ch.b.), Lê Thị Lê Thuỷ, Bùi Đức Ánh... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An. - 15x21 cm. - 120000đ. - 300b 
 T.1. - 2022. - 175 tr.   s512600 

 2895. Nhật ký Mèo Mốc : Truyện tranh / Mèo Mốc. - H. : Dân trí, 2022. - 143 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Quang Dũng   s512561 

 2896. Nhím con vào lớp một : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Daniel Howarth, 
Heidi Howarth ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay rèn luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Little hedgehog's big day   s510522 

 2897. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s512774 

 2898. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.5. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s512775 

 2899. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.7. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s512776 

 2900. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.13. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s512777 

 2901. Như Huy. Sự thật chính là sự vui : Thơ / Như Huy ; Minh hoạ: Thắm Pôông. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 107 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s511569 

 2902. Những bông hoa hình trái tim : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Lê Liên, Nguyễn Thị 
Thanh Bình, Trần Tùng Chinh... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 63 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi). - 56000đ. - 3000b   s512587 

 2903. Những câu chuyện về BuBu : Truyện tranh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - (Bé học lễ giáo). - 45000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 59 tr. : tranh vẽ   s512810 

 2904. Những câu chuyện về BuBu : Truyện tranh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - (Bé học lễ giáo). - 45000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 60 tr. : tranh vẽ   s512811 

 2905. Những câu chuyện về BuBu : Truyện tranh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - (Bé học lễ giáo). - 45000đ. - 2000b 
 T.6. - 2022. - 60 tr. : tranh vẽ   s512812 

 2906. Những nỗi sợ nho nhỏ / Jo Witek, Christine Roussey ; Hoà Vũ biên dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 26 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mes petites peurs   s511067 

 2907. Những quả trứng kì lạ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. ; 
Minh hoạ: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44 tr. : tranh màu ; 26 
cm. - (Khẽ chạm vào tự nhiên). - 55000đ. - 3000b   s511477 

 2908. Oa oa oa : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - Tái bản lần 
15. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho 
bé)(Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào). - 43000đ. - 1500b   s511682 

 2909. Ocean Vuong. Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian / Ocean Vuong ; Khánh Nguyên 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 302 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: On earth we're briefly gorgeous   s509603 

 2910. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.68: Liên minh hải tặc. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s511244 

 2911. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
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 T.82: Thế giới xao động. - 2022. - 214 tr. : tranh vẽ   s511245 

 2912. Ong chúa vĩ đại : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. ; Minh 
hoạ: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 44 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
(Khẽ chạm vào tự nhiên). - 55000đ. - 3000b   s511478 

 2913. Ôn tập - Củng cố kiến thức Ngữ văn 9 : Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Viết theo chuẩn 
kiến thức, kĩ năng / Kiều Văn Bức, Trần Thị Kim Dung, Lê Đình Thuần. - Tái bản lần thứ 11. 
- H. : Giáo dục, 2022. - 127 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 7000b   s510458 

 2914. Ôn tập luyện thi Trung học phổ thông quốc gia 2022 môn Ngữ văn / Thái Quang 
Vinh. - H. : Dân trí, 2022. - 214 tr. ; 24 cm. - 119000đ. - 1000b   s511993 

 2915. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thị 
Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương Thanh. - H. : Đại học Sư phạm, 
2022. - 132 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 32000đ. - 1000b   s511547 

 2916. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Dành cho học sinh tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn 
Thị Nương, Chu Thị Lý, Trần Phương Loan. - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 118 tr. ; 24 cm. - 28000đ. - 16600b   s510229 

 2917. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Trần Thị Mai Phượng, Nguyễn Thị Thu Hà, 
Nguyễn Thị Bích Thuỷ... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 244 tr. : bảng ; 27 cm. - 59000đ. - 2000b   s510924 

 2918. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Thị Nương, 
Chu Thị Lý. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 118 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   
s510232 

 2919. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Năm học 2022 - 2023 / Nguyễn Thị Nương, 
Chu Thị Lý. - H. : Giáo dục, 2021. - 118 tr. ; 24 cm. - 30000đ. - 30000b   s510231 

 2920. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Năm học 2022 - 2023 : Dành cho học 
sinh tỉnh Yên Bái / Lương Thị Hiền, Trần Thị Thu Hương, Trần Cảnh Huy... - H. : Giáo dục, 
2022. - 151 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 4600b   s510230 

 2921. Ốm một chút thôi mà! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Tee ; Tranh: 
Bùi Tuấn Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Chuyện của Tee và Giri). - 22000đ. - 2000b   s511444 

 2922. Pennypacker, Sara. Cáo Pax / Sara Pennypacker ; Minh hoạ: Jon Klassen ; Mèo 
Xanh Biển dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 268 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 116000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Pax   s509579 

 2923. Peppernell, Courtney. Tâm tư của một chú sứa / Courtney Peppernell ; Pastel Sound 
dịch ; Thuỳ Chi h.đ. - H. : Thế giới, 2022. - 230 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pillow thoughts I   s509970 

 2924. Pirandello, Luigi. Đi tìm nhân dạng : Tiểu thuyết / Luigi Pirandello ; Trần Dương 
Hiệp dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 243 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Nobel Văn chương). - 
150000đ. - 1000b   s509616 

 2925. Pirandello, Luigi. Sáu nhân vật đi tìm tác giả : Kịch / Luigi Pirandello ; Trần Dương 
Hiệp dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 188 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Nobel Văn chương). - 
98000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Italia: Sei personaggi in cerca d'autore   s509620 
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 2926. Poupelle ở thị trấn Ống Khói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Akihiro 
Nishino ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 86 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 96000đ. - 3000b   
s511447 

 2927. Put the phone down, now! / Words: Bui Phuong Tam ; Picture: Hoang Giang. - H. 
: Kim Dong, 2022. - 42 p. : ill. ; 27 cm. - 68000đ. - 2000 copies   s509921 

 2928. Puzo, Mario. Bố già = The godfather / Mario Puzo ; Ngọc Thứ Lang dịch. - Tái bản 
lần thứ 14. - H. : Văn học, 2022. - 642 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 5000b   s512316 

 2929. Puzo, Mario. Cha con Giáo hoàng = The family / Mario Puzo ; Phan Quang Định 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 558 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b   s512317 

 2930. Puzo, Mario. Đất máu Sicily = The Sicilian / Mario Puzo ; Đăng Thư dịch. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2022. - 485 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b   s512318 

 2931. Puzo, Mario. Luật im lặng = Omerta / Mario Puzo ; Lương Lê Giang dịch. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2022. - 370 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 3000b   s512319 

 2932. Puzo, Mario. Ông trùm cuối cùng = The last don / Mario Puzo ; Trịnh Huy Ninh 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 646 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b   s512320 

 2933. Pương Pương. Drama nuôi tôi lớn, loài người dạy tôi khôn / Pương Pương. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 272 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 99000đ. - 
5000b   s510554 

 2934. Phan Đức Nam. Bóng ma Covid : Tập truyện / Phan Đức Nam. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2022. - 166 tr. ; 19 cm. - 47000đ. - 785b   s511346 

 2935. Phan Thị Tố Nga. Khóm Quỳnh mãi trổ hoa : Thơ / Phan Thị Tố Nga. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2022. - 179 tr., 8 tr. ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 300b   s510039 

 2936. Phát triển kĩ năng làm văn nghị luận xã hội : Dùng chung cho THCS và THPT / 
Nguyễn Thành Huân s.t., b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 407 tr. : bảng ; 24 cm. - 218000đ. - 3000b   
s512078 

 2937. Phạm Đức Thái Nguyên. Đức Thánh Đuổm Dương Tự Minh / Phạm Đức Thái 
Nguyên. - H. : Lao động, 2022. - 198 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 1000b   s511351 

 2938. Phạm Hiền. 36 bài thơ tình em trong trắng pha lê núi ngàn / Phạm Hiền. - H. : Văn 
học, 2022. - 83 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s510510 

 2939. Phạm Ngọc Lanh. Một luồng gió thốc : Truyện ngắn, ký, tản văn / Phạm Ngọc Lanh. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 290 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s509622 

 2940. Phạm Quang Đẩu. Nỗi đời cắc cớ : Chân dung văn học / Phạm Quang Đẩu. - H. : 
Văn học, 2022. - 271 tr. : ảnh ; 19 cm. - 88000đ. - 1000b   s512624 

 2941. Phạm Thanh Phương. Chuyện của con : Thơ / Phạm Thanh Phương. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 71 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 1020b   s511515 

 2942. Phạm Thanh Phương. Chuyện của con : Thơ / Phạm Thanh Phương. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 71 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 1020b   s510034 

 2943. Phạm Thanh Tùng. Ngõ vắng : Thơ / Phạm Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 
hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 71 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 1000b   s509993 

 2944. Phạm Thị Ngọc Liên. Những bà già xinh đẹp : Tản văn và một vài truyện ngắn / 
Phạm Thị Ngọc Liên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 363 tr. ; 19 cm. - 
130000đ. - 2000b   s511338 
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 2945. Phạm Trung Tuyến. Tiện nhân ở phố : Ngẫm ngợi loanh quanh của một thị dân 
đương đại / Phạm Trung Tuyến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 227 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 
2000b   s509630 

 2946. Phạm Văn Hưng. Các vụ án văn chương ở Việt Nam thế kỉ X - XIX = 越 南 古 代 
文 禍 略 考 / Phạm Văn Hưng. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 222 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 203-214   s512854 

 2947. Phạm Vân Anh. Theo dấu phù sa : Bút ký / Phạm Vân Anh. - H. : Văn học, 2022. - 
235 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s512191 

 2948. Phạm Việt Tiến. Phía tây trời sáng : Truyện dài / Phạm Việt Tiến. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 270 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 1000b   s511572 

 2949. Phùng Quốc Hiển. Mưa cuối thu : Tập truyện ngắn / Phùng Quốc Hiển. - H. : Văn 
học, 2022. - 203 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s512221 

 2950. Phùng Thị Tuyết Anh. Miền ký ức : Tập truyện / Phùng Thị Tuyết Anh. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 135 tr. ; 20 cm. - 89000đ. - 500b   s509787 

 2951. Phùng Văn Khai. Lão tướng vào trại giặc : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. 
: Lao động, 2022. - 177 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b   s511036 

 2952. Phúc Nguyễn. Chân dung thơ Việt ở Đức : Tiểu luận về thơ / Phúc Nguyễn. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 405 tr. : ảnh ; 21 cm. - 250000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quang Phúc   s509631 

 2953. Phương tiện giao thông : Truyện tranh : 3+ / Thơ: Thuỷ Tú ; Tranh: Ngọc Duy. - In 
lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512802 

 2954. Phương Uyên. Sông núi chưa già : Tuyển tập truyện ngắn cảm hứng lịch sử / Phương 
Uyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 262 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 700b   s509607 

 2955. Qua vùng heo may : Tuyển thơ - văn / Tạ Hà, Lê Quang Lâm, Lương Lộc... - H. : 
Lao động, 2022. - 171 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Vững bước đam mê). - 90000đ. - 1000b   
s511032 

 2956. Quang Dũng. Mây đầu ô : Tuyển tập thơ - văn : Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà 
thơ Quang Dũng (1921 - 2021) / Quang Dũng ; Bùi Phương Thảo tuyển chọn. - H. : Văn học, 
2021. - 943 tr. ; 21 cm. - 1000b   s512233 

 2957. Quang Hoài. Ngước sao đỉnh trời : Tiểu luận văn học / Quang Hoài. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 338 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Quang Hoài   s511601 

 2958. Quả táo của ai? : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thiên Nhã. - In lần thứ 8. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512806 

 2959. Quái vật trên núi cao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Anh Oa b.s. ; 
Minh hoạ: Chu Thế Phương ; Vân Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 45 tr. : tranh màu ; 26 
cm. - (Khẽ chạm vào tự nhiên). - 55000đ. - 3000b   s511479 

 2960. Quán rượu dị giới Nobu : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Natsuya Semikawa ; 
Minh hoạ: Virginia Nitouhei ; Thiết kế nhân vật: Kururi ; Cát Tường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
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 T.1. - 2022. - 165 tr. : tranh  vẽ   s512741 

 2961. Quán rượu dị giới Nobu : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Natsuya Semikawa ; 
Minh hoạ: Virginia Nitouhei ; Thiết kế nhân vật: Kururi ; Cát Tường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 40000đ. - 7000b 
 T.2. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s512742 

 2962. Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Chọc tức vợ yêu - Mua 1 tặng 1 / Quẫn Quẫn Hữu Yêu ; Mục 
Mục biên dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 139000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 许你万丈光芒好 . - Tên thật tác giả: Chu Yến 

 T.1. - 2022. - 343 tr.   s512028 

 2963. Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Chọc tức vợ yêu - Mua 1 tặng 1 / Quẫn Quẫn Hữu Yêu ; Mục 
Mục biên dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 139000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 许你万丈光芒好 . - Tên thật tác giả: Chu Yến 

 T.2. - 2022. - 341 tr.   s512029 

 2964. Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Chọc tức vợ yêu - Mua 1 tặng 1 / Quẫn Quẫn Hữu Yêu ; Mục 
Mục biên dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 139000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 许你万丈光芒好 . - Tên thật tác giả: Chu Yến 

 T.3. - 2022. - 307 tr.   s512030 

 2965. Ranma 1/2 : Truyện tranh : 18+ / Rumiko Takahashi ; Quỳnh Hương dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.17. - 2022. - 344 tr. : tranh vẽ   s512746 

 2966. Remarque, Erich Maria. Bản du ca cuối cùng : Tiểu thuyết / Erich Maria Remarque 
; Vũ Kim Thư dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 338 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Liebe deinen nächsten   s512295 

 2967. Remarque, Erich Maria. Phía Tây không có gì lạ : Tiểu thuyết / Erich Maria 
Remarque ; Vũ Hương Giang dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 267 tr. ; 21 cm. - 80000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Im westen nichts neues   s512296 

 2968. Rèn luyện tư duy sáng tạo làm bài văn hay 6 : Dùng cho các em học sinh lớp 6 
THCS... / Thái Quang Vinh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2021. - 294 tr. ; 24 cm. - 128000đ. - 
1000b   s509828 

 2969. Rèn luyện thói quen tốt - Gấu không lạc đường : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512672 

 2970. Rèn luyện thói quen tốt - Gấu tìm đồ chơi : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512677 

 2971. Rèn luyện thói quen tốt - Hà Mã ngủ lười : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512674 

 2972. Rèn luyện thói quen tốt - Hàng rào hoa hồng : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512676 

 2973. Rèn luyện thói quen tốt - Khỉ con nghịch ngợm : Truyện tranh / Ngô Minh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512671 
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 2974. Rèn luyện thói quen tốt - Lợn con xây nhà : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512670 

 2975. Rèn luyện thói quen tốt - Mèo con ăn cá : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512673 

 2976. Rèn luyện thói quen tốt - Mèo con câu cá / Ngô Minh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512669 

 2977. Rèn luyện thói quen tốt - Tự mặc quần áo : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   s512678 

 2978. Rèn luyện thói quen tốt - Vẫn còn dùng được : Truyện tranh / Ngô Minh Vân dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 7 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - (Bộ sách Mẹ kể con nghe). - 8000đ. - 2000b   
s512675 

 2979. Riddle, A G. Dịch bệnh Atlantis / A. G. Riddle ; Phương Anh dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 492 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Atlantis plague   s511627 

 2980. Riggs, Ransom. Bản đồ các ngày / Ransom Riggs ; Đoàn Thị Thanh Mai dịch. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 564 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine; T. 
4). - 175000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: A map of days   s511607 

 2981. Riggs, Ransom. Để trở thành Sherlock Holmes : Những phương pháp và kĩ năng 
khám phá : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ransom Riggs ; Minh hoạ: Eugene Smith ; Nguyên Hương 
dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 223 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 38000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 205-223   s511124 

 2982. Rinne cảnh giới luân hồi : Truyện tranh : 16+ / Rumiko Takahashi ; Văn Tiến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.36. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s512726 

 2983. Rinne cảnh giới luân hồi : Truyện tranh : 16+ / Rumiko Takahashi ; Văn Tiến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.37. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s512727 

 2984. Rinne cảnh giới luân hồi : Truyện tranh : 16+ / Rumiko Takahashi ; Văn Tiến dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.38. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s512728 

 2985. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - In lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s512732 

 2986. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s512733 

 2987. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s512734 

 2988. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.4. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s512735 
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 2989. Rowling, J K. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly hallows 
/ J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 846 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.7). - 245000đ. - 2000b   s512944 

 2990. Rowling, J K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 921 tr. ; 20 
cm. - (Harry Potter; T.4). - 270000đ. - 2000b   s512941 

 2991. Rowling, J K. Harry Potter và Hoàng tử Lai = Harry Potter and the half-blood Prince 
/ J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 715 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.6). - 215000đ. - 2000b   s512943 

 2992. Rowling, J K. Harry Potter và hòn đá phù thuỷ = Harry Potter and the sorcerer's 
stone / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 365 
tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.1). - 135000đ. - 2000b   s512938 

 2993. Rowling, J K. Harry Potter và Hội Phượng hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
- 1309 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.5). - 355000đ. - 2000b   s512942 

 2994. Rowling, J K. Harry Potter và phòng chứa bí mật = Harry Potter and the chamber 
of secrets / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
429 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.2). - 150000đ. - 2000b   s512939 

 2995. Rowling, J K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 559 tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.3). - 180000đ. - 2000b   s512940 

 2996. Saiki Kusuo - Kẻ siêu năng khốn khổ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Shuichi Aso ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.22: Mối tình lệch pha. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s511221 

 2997. Saiki Kusuo - Kẻ siêu năng khốn khổ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Shuichi Aso ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.23: Hãy làm nên một quá khứ phi thường!. - 2022. - 194 tr. : tranh vẽ   s511222 

 2998. Saint Exupéry, Antoine de. Hoàng Tử Bé = Le Petit Prince / Tác giả, minh hoạ: 
Antoine de Saint Exupéry ; Vĩnh Lạc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 221 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
260000đ. - 3000b   s512110 

 2999. Saint-Exupéry, Antoine de. Hoàng tử bé = Le petit prince / Antoine de Saint-
Exupéry ; Vĩnh Lạc dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 95 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 98000đ. - 
2000b   s512069 

 3000. Salinger, J D. Bắt trẻ đồng xanh = The catcher in the rye / J. D. Salinger ; Phùng 
Khánh dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 326 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 3000b   
s511542 

 3001. Sándor, Halmosi. Xương của nắng / Halmosi Sándor ; Phan Anh Sơn dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 126 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s511565 

 3002. Sáng kiến của Sóc con : Truyện tranh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 25 tr. : 
tranh màu ; 30x42 cm. - 888b 
 Đầu bìa sách ghi: Save the Children   s511820 

 3003. Schlink, Bernhard. 9 màu chia ly / Bernhard Schlink ; Lê Quang dịch. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Abschiedsfarben   s511591 
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 3004. Sebald, W G. Một cái tên = Austerlitz : Tiểu thuyết / W. G. Sebald ; Dương Mạnh 
Hùng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 331 tr. ; 21 cm. - 285000đ. - 1000b   s511600 

 3005. Seo Maiko. Và rồi tín gậy đã được trao đi : Tiểu thuyết / Seo Maiko ; Vương Hải 
Yến dịch. - H. : Văn học, 2022. - 439 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b   s512219 

 3006. Sepúlveda, Luis. Chuyện con chó tên là Trung Thành / Luis Sepúlveda ; Hoàng 
Nhuỵ dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 
2020. - 94 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 39000đ. - 5000b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp: Histoire d'un chien mapuche   s509641 

 3007. Sepúlveda, Luis. Chuyện con mèo dạy hải âu bay / Luis Sepúlveda ; Phương Huyên 
dịch ; Minh hoạ: Bút Chì. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 139 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 49000đ. 
- 5000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh : The story of a seagull and the cat who taught her to fly   
s509652 

 3008. Sẻ nâu hiếu thảo : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể cho 
bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511304 

 3009. Shaman king : Truyện tranh : 16+ / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.6. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s512736 

 3010. Shaman king : Truyện tranh : 16+ / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.7. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s512737 

 3011. Shaman king : Truyện tranh : 16+ / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.8. - 2022. - 199 tr. : tranh vẽ   s512738 

 3012. Sharma, Robin. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari = The monk who sold his Ferrari : Hành 
trình tìm về sức mạnh vô biên / Robin Sharma ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 264 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 4000b   s511023 

 3013. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511383 

 3014. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.3. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511384 

 3015. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.4. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511385 

 3016. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.5. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511386 

 3017. Shin - Cậu bé bút chì : Đặc biệt : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui, 
Uy Studio ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.7. - 2022. - 104 tr. : tranh vẽ   s511393 
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 3018. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.10. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511387 

 3019. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.26. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511388 

 3020. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.28. - 2022. - 191 tr. : tranh màu   s511154 

 3021. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Đỗ Thị 
Châm dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.31. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511389 

 3022. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.32. - 2022. - 187 tr. : tranh màu   s511155 

 3023. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Đỗ Thị 
Châm dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.33. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511390 

 3024. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.37. - 2022. - 187 tr. : tranh màu   s511156 

 3025. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.41. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511391 

 3026. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 19000đ. - 10000b 
 T.46. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s511392 

 3027. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên 
tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 3000b 
 T.46: Tỉ muội sang chảnh. - 2022. - 186 tr. : tranh màu   s511157 

 3028. Shinkai Makoto. Your name / Shinkai Makoto ; Thuý An dịch. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 255 tr. ; 18 cm. - 80000đ. - 1000b   s512530 

 3029. Shuka Matsuda. Thanh gươm diệt quỷ: Tanjiro và Nezuko - Khởi đầu của định 
mệnh : Tiểu thuyết chuyển thể : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Shuka Matsuda ; Nguyên 
tác, minh hoạ: Koyoharu Gotouge ; Blahira dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 238 tr. : tranh vẽ ; 
19 cm. - 55000đ. - 5000b   s511271 

 3030. Sói xám đã biết xem giờ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Jessica Barrah, 
Steve Smallman ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime 
- Truyện hay rèn luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: What 's time, Wilfred wolf   s510523 
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 3031. Sơn Paris. Sao người nỡ bỏ rơi tôi? / Sơn Paris. - H. : Văn học, 2022. - 236 tr. ; 21 
cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn   s512189 

 3032. Sống mãi tuổi hai mươi / Nguyễn Hữu Châu, Trần Bạch Đằng, Lý Chánh Trung... 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 245 tr. : ảnh ; 23 cm. - 120000đ. - 500b   s510056 

 3033. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 208 tr. : tranh vẽ   s511216 

 3034. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.2. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511217 

 3035. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.3. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s511218 

 3036. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.4. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s511219 

 3037. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.5. - 2022. - 198 tr. : tranh vẽ   s511220 

 3038. Steinbeck, John. Của chuột và người / John Steinbeck ; Dịch: Hoàng Ngọc Khôi, 
Nguyễn Phúc Bửu Tập. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 145 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Of mice and men   s509664 

 3039. Stevenson, Robert Louis. Đảo giấu vàng / Robert Louis Stevenson ; Vũ Ngọc Phan 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2022. - 275 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s512346 

 3040. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tom / Harriet Beecher Stowe ; Đỗ Đức Hiểu 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 453 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La case de l'oncle Tom   s512349 

 3041. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều Bác Tôm : Bản dịch nguyên tác : Trọn bộ / Harriet 
Beecher Stowe ; Nguyễn Sóng Hiền dịch. - H. : Văn học, 2022. - 490 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 
1000b   s512226 

 3042. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tôm / Harriet Beecher Stowe ; Đỗ Đức Hiếu 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 537 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1000b 
 Theo bản tiếng Pháp: La case de l'oncle Tom   s512307 

 3043. Streatfeild, Noel. Đôi giày khiêu vũ / Noel Streatfeild ; Thảo My dịch. - H. : Văn 
học, 2022. - 295 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Dancing shoes   s512217 

 3044. Streatfeild, Noel. Đôi giày rạp xiếc / Noel Streatfeild ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : 
Văn học, 2022. - 403 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Circus shoes   s512218 

 3045. Sumino Yoru. Tớ muốn ăn tuỵ của cậu = 君の膵臓をたべたい / Sumino Yoru ; 
Phong Tập dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 341 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 1500b   s509654 
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 3046. Sương Nguyệt Minh. Trường Sa - Kì vĩ và gian lao : Dành cho lứa tuổi 12+ / Sương 
Nguyệt Minh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 190 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Biển đảo Việt Nam). - 
50000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn   s511366 

 3047. Sự hy sinh kỳ diệu : Tập truyện / Quang Thăng, Minh Đăng, Nguyễn Thế Tường... 
; Quốc Đại s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 251 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512584 

 3048. Sveistrup, Søren. Người hạt dẻ : Tiểu thuyết trinh thám / Soren Sveistrup ; Khánh 
An dịch. - H. : Văn học, 2022. - 523 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The chestnut man   s512235 

 3049. Swarup, Vikas. Triệu phú khu ổ chuột / Vikas Swarup ; Nguyễn Bích Lan dịch. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 444 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Q & A   s509645 

 3050. Takahisa Taira. Phù thuỷ xứ Ejinbara : Dành cho lứa tuổi 13+ / Takahisa Taira ; 
Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Phương Bảo Châu dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 199 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Thám tử lừng danh Conan). - 40000đ. - 3000b   
s511270 

 3051. Tài liệu giáo dục địa phương môn Ngữ văn, Lịch sử  - Lớp 7 : Dành cho học sinh 
tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Võ Doãn Dia, Hồ Giang Long... - Tái bản lần thứ 
8. - H. : Giáo dục, 2021. - 44 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 11000đ. - 4226b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s510491 

 3052. Tài liệu giáo dục địa phương môn Ngữ văn, Lịch sử  - Lớp 8 : Dành cho học sinh 
tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Võ Doãn Dia, Hồ Giang Long... - Tái bản lần thứ 
8. - H. : Giáo dục, 2021. - 31 tr. ; 24 cm. - 9000đ. - 356400b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s510492 

 3053. Tài liệu giáo dục địa phương môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí - Lớp 9 : Dành cho học 
sinh tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Võ Doãn Dia, Trương Thị Thu Hương... - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 3315b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình   s510493 

 3054. Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Phương Dung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Diễm Trang, Vũ Trương Thảo Sương... - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - 
H. : Giáo dục, 2021. - 188 tr. : bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 17700b   s510228 

 3055. Tạ Ngọc Bình. Đất nước hồn thơ : Thơ / Tạ Ngọc Bình. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 204 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 1000b   s509999 

 3056. Tại sao mặt trăng khi tròn, khi khuyết? : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Lorna Gutierrez, 
Laura Watkins ; Xuân Chi dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay phát triển trí tuệ). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hello, Mr Moon   s510511 

 3057. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương 
b.s. ; Tranh: Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.1: Khỉ đá ra đời. - 2022. - 92 tr. : tranh vẽ   s512628 

 3058. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thạch Lương 
b.s. ; Tranh: Uông Dương ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 
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 Q.2: Tề Thiên Đại Thánh. - 2022. - 126 tr. : tranh vẽ   s512629 

 3059. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Phong Mặc 
b.s. ; Tranh: Chương Bá Kỳ ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.3: Đại náo Thiên cung (Thượng). - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512630 

 3060. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Phong Mặc 
b.s. ; Tranh: Chương Bá Kỳ ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.4: Đại náo Thiên cung (Hạ). - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512631 

 3061. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Tiểu Khê b.s. 
; Tranh: Chu Vĩnh Sinh ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.5: Huyền Trang thu nhận Ngộ Không. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512632 

 3062. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Ân Hồng b.s. 
; Tranh: Chu Vĩnh Sinh ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.6: Bắt yêu quái gấu đen. - 2022. - 62 tr. : tranh vẽ   s512633 

 3063. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Kim Thu b.s. 
; Tranh: Thường Thất Nặc ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.7: Thu phục Trư Bát Giới. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512634 

 3064. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; B.s.: Ân Hồng, 
Tiểu Khê ; Tranh: Thường Nhất Nặc ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. 
- 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.8: Kịch chiến Lưu Sa Hà. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512635 

 3065. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; B.s.: Kim Thư, 
Tiểu Khê ; Tranh: Trương Môi ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 
1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.9: Ăn trộm quả nhân sâm. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512636 

 3066. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Vu Lăng b.s. 
; Tranh: Du Xuyên ; Vũ Bích Ngọc. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.10: Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512637 

 3067. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Thụ Sinh b.s. 
; Tranh: Giả Văn Đào ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.11: Khéo đoạt hồ lô quý. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512638 

 3068. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Vu Lăng b.s. 
; Tranh: Lý Phong Sơn ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.12: Đại chiến Hồng Hài Nhi. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512639 

 3069. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Trường Dương 
b.s, ; Tranh: Đỗ Hiểu Tây ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.13: Đấu pháp hàng phục ba yêu quái. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512640 

 3070. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Tùng Anh b.s. 
; Tranh: Quý Nguyên Nghiệp ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 
1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.14: Trừ yêu sông Thông Thiên. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512641 

 3071. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Kim Qua b.s. 
; Tranh: Quý Hâm Hoán ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.15: Vương quốc Nữ Nhi. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512642 

 3072. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Tùng Anh b.s. 
; Tranh: Sử Điện Sinh ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.16: Thật giả Mỹ Hầu Vương. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512643 

 3073. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Hoàng Nhân 
b.s. ; Tranh: Sử Điện Minh ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.17: Ba lần mượn quạt Ba Tiêu. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512644 

 3074. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Chu Vỹ b.s. ; 
Tranh: Trương Lương ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.18: Chùa Tiểu Lôi Âm. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512645 

 3075. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Chu Vỹ b.s. ; 
Tranh: Bồ Tuệ Hoa ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.19: Vào nhầm động Bàn Tơ. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512646 

 3076. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Cao Sơn b.s. 
; Tranh: Trương Lương ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.20: Truyền võ nghệ ở Ngọc Hoa Châu. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512647 

 3077. Tây du ký : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Điền Dã b.s. 
; Tranh: Quý Nguyên Nghiệp ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 46000đ. - 
1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：西游记 

 Q.21: Lấy được chân kinh, trở về Đông Thổ. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512648 
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 3078. Tần Hoài Dạ Vũ. Phút giây vĩnh cửu : Thơ xuôi / Tần Hoài Dạ Vũ. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 190 tr. ; 18 cm. - 200000đ. - 500b   s511322 

 3079. Tần Minh. Kẻ lãng quên : Tiểu thuyết trinh thám / Tần Minh ; Dịch: Hương Ly, Tuệ 
Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 461 tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 1500b   s512236 

 3080. Tấm Cám : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - In 
lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s512797 

 3081. Tellegen, Toon. Một cuộc phiêu lưu ra trò và rắc rối : Dành cho lứa tuổi 6+ / Toon 
Tellegen ; Minh hoạ: Jessica Ahlberg ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 154tr. : tranh màu ; 19 cm. - 48000đ. - 2000b   s511126 

 3082. Tellegen, Toon. Những lá thư nhờ gió gửi ai đó : Dành cho lứa tuổi 6+ / Toon 
Tellegen ; Minh hoạ: Jessica Ahlberg ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 148 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Letters to anyone and everyone   s511125 

 3083. Tellegen, Toon. Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng : Dành cho lứa tuổi 
6+ / Toon Tellegen ; Minh hoạ: Jessica Ahlberg ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 147tr. : tranh màu ; 19 cm. - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Squirrel's birthday and other parties   s511127 

 3084. Tiên Sắc Xám. Bí mật thượng đẳng : Tiểu thuyết 12 chòm sao / Tiên Sắc Xám. - H. 
: Văn học. - 21 cm. - 109000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 339 tr. : hình vẽ   s512198 

 3085. Tình bạn và sẻ chia = Friendship and sharing : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. 
: tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   s511430 

 3086. Tolkien, J R R. Chúa tể những chiếc nhẫn / J. R. R. Tolkien ; Dịch: Nguyễn Thị Thu 
Yến, Đặng Trần Việt ; An Lý dịch thơ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 160000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The fellowship of the ring 
 T.1: Đoàn hộ nhẫn. - 2022. - 530 tr. : bản đồ   s512367 

 3087. Tolstoy, Lev. Anna Karenina / Lev Tolstoy ; Dịch: Dương Tường, Nhị Ca. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 155000đ. - 1000b 
 T.1. - 2020. - 625 tr.   s509666 

 3088. Toro, Guillermo Del. Hình hài của nước / Guillermo Del Toro, Daniel Kraus ; Dịch: 
Thu Phương, Hồng Nhung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 407 tr. ; 24 cm. - 186000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The shape of water   s509614 

 3089. Tóc xù mì có sao! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Laura Ellen Anderson ; 
Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 27 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Hãy biết yêu bản thân). - 
37000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I don't want curly hair   s510537 

 3090. Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký = Diary of a Cricket / Tô Hoài ; Đặng Thế Bính dịch. 
- Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2022. - 293 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s511363 

 3091. Tôn trọng và thấu hiểu người khác = Respect and understand others : Truyện tranh 
: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   
s511436 
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 3092. Tổng ôn luyện môn Ngữ văn trung học cơ sở / Lê Thanh Thông. - Tái bản lần thứ 
2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục, 2022. - 194 tr. : ảnh ; 24 cm. - 35000đ. - 2550b   s510225 

 3093. Tống Ngọc Hân. Đêm không bóng tối : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : Văn 
học, 2022. - 202 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s512176 

 3094. Tống Ngọc Hân. Khu vườn yên tĩnh : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : Văn 
học, 2022. - 170 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s512177 

 3095. Tống Ngọc Hân. Tam không : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : Văn học, 2022. 
- 206 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s512178 

 3096. Tớ học cách tiết kiệm : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Tee ; 
Tranh: Bùi Tuấn Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyện của Tee và Giri). - 22000đ. - 2000b   s511442 

 3097. Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Yoichi Takahashi 
; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.37: Một thời đại mới. - 2022. - 163 tr. : tranh vẽ   s511255 

 3098. Tuân thủ quy tắc và trật tự = Obey rules and comply with orders : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   
s511428 

 3099. Tuổi thanh xuân còn mãi : Hồi ức / Lương Hoài Nam, Lê Thị Lâm, Nguyễn Trọng 
Trung... ; Hữu Việt b.s. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 451 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 500b   
s512343 

 3100. Turine, Jean Marc. Chuyện người đàn bà Di Gan : Tiểu thuyết = La théo des fleuves 
: Roman / Jean Marc Turine ; Trần Văn Công dịch. - H. : Văn học, 2020. - 503 tr. ; 21 cm. - 
1000b   s509571 

 3101. Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Ngữ văn trung học phổ thông qua các kì thi : Kì thi 
học sinh giỏi liên trường, liên cụm... / Nguyễn Thành Huân (ch.b.), Đỗ Trung Kiên, Nguyễn 
Thị Chí Linh... - H. : Thanh niên, 2021. - 482 tr. : bảng ; 24 cm. - 248000đ. - 1000b   s509810 

 3102. Từ Sơn. Chuyện tôi kể / Từ Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 203 tr. ; 20 cm. - 
70000đ. - 1000b   s511573 

 3103. Tự ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn / Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phước 
Bảo Khôi (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 103 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 2500b   s510074 

 3104. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer / Mark Twain ; Xuân Oanh 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 318 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Tom Sawyer   s512306 

 3105. Tý quậy : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Truyện: Đào Hải ; Tranh: Nguyễn 
Quang Toàn. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.9. - 2022. - 187 tr. : tranh màu   s511381 

 3106. Tý quậy : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Đào Hải ; Lời: Hoài 
Thu ; Tranh: Nguyễn Quang Toàn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 
10000b 
 T.10. - 2022. - 163 tr. : tranh màu   s511382 

 3107. Thảo Trang. Tết ở làng Địa ngục : Tiểu thuyết / Thảo Trang. - H. : Thanh niên, 
2022. - 543 tr. ; 21 cm. - (Văn học Việt Nam). - 169000đ. - 3750b 
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 Phiên bản bìa mềm. - Tên thật tác giả: Cao Thị Thảo Trang   s509795 

 3108. Thảo Trang. Tết ở làng Địa ngục : Tiểu thuyết / Thảo Trang. - H. : Thanh niên, 
2022. - 543 tr. ; 21 cm. - (Văn học Việt Nam). - 309000đ. - 250b 
 Phiên bản bìa cứng. - Tên thật tác giả: Cao Thị Thảo Trang   s509796 

 3109. Thái Hữu Thịnh. Ngược dòng ký ức / Thái Hữu Thịnh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. 
- 21 cm. - 200b 
 T.2. - 2022. - 275 tr.. - Thư mục trong chính văn   s510043 

 3110. Thám tử Kindaichi - Series kỷ niệm 20 năm : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: 
Seimaru Amagi ; Minh hoạ: Fumiya Sato ; Phi Ngọc dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 34000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s512778 

 3111. Thám tử Kindaichi - Series kỷ niệm 20 năm : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: 
Seimaru Amagi ; Minh hoạ: Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 34000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s512779 

 3112. Thám tử Kindaichi - Series kỷ niệm 20 năm : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: 
Seimaru Amagi ; Minh hoạ: Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 34000đ. - 3000b 
 T.3. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s512780 

 3113. Thám tử Kindaichi - Series kỷ niệm 20 năm : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: 
Seimaru Amagi ; Minh hoạ: Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 34000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s512781 

 3114. Thám tử Kindaichi - Series kỷ niệm 20 năm : Truyện tranh : 18+ / Nguyên tác: 
Seimaru Amagi ; Minh hoạ: Fumiya Sato ; Hồng Phúc dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 34000đ. - 3000b 
 T.5. - 2022. - 184 tr. : tranh màu   s512782 

 3115. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.6. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s511168 

 3116. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.7. - 2022. - 174 tr. : tranh vẽ   s511169 

 3117. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.8. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s511170 

 3118. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.30. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s511171 

 3119. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.32. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511172 

 3120. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.36. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s511173 
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 3121. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.46. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s511175 

 3122. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.47. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s511176 

 3123. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.49. - 2022. - 170 tr. : tranh vẽ   s511177 

 3124. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.50. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s511178 

 3125. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.51. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s511179 

 3126. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.52. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s511180 

 3127. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.59. - 2022. - 180 tr. : tranh vẽ   s511182 

 3128. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.71. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s511184 

 3129. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.74. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s511185 

 3130. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.76. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s511186 

 3131. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.80. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s511187 

 3132. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.85. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s511188 

 3133. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.89. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s511190 

 3134. Thám tử lừng danh Conan - Hồ sơ tuyệt mật : Shuichi Akai & Toru Amuro : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 91 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 120000đ. - 3000b   s511472 
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 3135. Thám tử lừng danh Conan vs. Kaito Kid perfect edition - Tuyển tập đặc biệt : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2022. - 406 tr. : tranh vẽ   s511267 

 3136. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Văn học, 2022. - 218 tr. ; 18 cm. - 56000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Vinh   s512718 

 3137. Thạch Lam. Hai đứa trẻ / Thạch Lam. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 166 tr. ; 21 
cm. - (Danh tác Việt Nam). - 45000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Vinh   s512326 

 3138. Thạch Lam. Sợi tóc / Thạch Lam. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 92 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - (Việt Nam danh tác). - 48000đ. - 233300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Lân   s511597 

 3139. Thâm Tâm. Bố, Cái / Thâm Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 43 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
29900đ. - 500b   s512604 

 3140. Thâm Tâm. Đười ươi giữ ống / Thâm Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 58 tr. : tranh vẽ 
; 18 cm. - 32900đ. - 500b   s512606 

 3141. Thâm Tâm. Nàng Út / Thâm Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 50 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. 
- 29900đ. - 500b   s512605 

 3142. Thâm Tâm. Tiên trong giếng thần / Thâm Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 51 tr. : tranh 
vẽ ; 18 cm. - 30900đ. - 500b   s512607 

 3143. Thâm Tâm. Thằng Cuội phiêu lưu / Thâm Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 59 tr. : tranh 
vẽ ; 18 cm. - 32900đ. - 500b   s512601 

 3144. Thật là khoan khoái! : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - 
Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé 
quả đào). - 43000đ. - 1500b   s511087 

 3145. Thế giới trong ngăn tủ : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Phạm Nam Thanh, Trần 
Tùng Chinh, Phạm Tử Văn... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Dân trí, 2022. - 61 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi). - 56000đ. - 3000b   s512588 

 3146. Thế Lữ. Hai thứ khôn / Thế Lữ. - H. : Văn học, 2022. - 47 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
(Tủ sách Hồng). - 22900đ. - 1000b   s512614 

 3147. Thiên sứ nhà bên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân dịch 
; Tranh: Hanekoto. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 319 tr. : tranh vẽ   s511269 

 3148. Thiện Sĩ. Con chim nói sự thực / Thiện Sĩ. - H. : Văn học, 2022. - 47 tr. : tranh vẽ ; 
18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 22900đ. - 1000b   s512617 

 3149. Thiện Sĩ. Hai chị em / Thiện Sĩ. - H. : Văn học, 2022. - 54 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
(Tủ sách Hồng). - 28900đ. - 1000b   s512616 

 3150. Thiện Sĩ. Lên chùa / Thiện Sĩ. - H. : Văn học, 2022. - 43 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ 
sách Hồng). - 21900đ. - 1000b   s512615 

 3151. Thiết kế bài dạy theo phương án mở môn Ngữ văn lớp 6 / B.s., tuyển chọn: Nguyễn 
Văn Thư, Lê Văn Hiệp, Nguyễn Thị Mai Ly, Lê Thị Thảo. - H. : Giáo dục, 2022. - 288 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 70000đ. - 2200b   s510811 
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 3152. Thị trấn Hoa Mười Giờ : Truyện tranh / Phan. - H. : Thanh niên. - 18 cm. - 88000đ. 
- 1000b 
 T.2. - 2021. - 167 tr. : tranh vẽ   s509986 

 3153. Thỏ Min chia quà : Truyện tranh : 2 - 6 tuổi / Tranh: Phùng Duy Tùng ; Lời: Hiếu 
Minh. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Chuyện kể cho 
bé hiếu thảo). - 8500đ. - 5000b   s511300 

 3154. Thời Trần. Cổ tích của người điên / Thời Trần ; Thuỷ Phương dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 331 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 黑曜馆事件   s511842 

 3155. Thu Bồn. Thu Bồn - Tác phẩm. - H. : Văn học. - 21 cm. - 1000b 
 T.1: Thơ - Trường ca. - 2022. - 539 tr.   s512228 

 3156. Thu Bồn. Thu Bồn - Tác phẩm. - H. : Văn học. - 21 cm. - 1000b 
 T.2: Truyện ngắn - Tiểu luận. - 2022. - 427 tr.   s512229 

 3157. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Cái cười của Thánh nhân / Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 335 tr. ; 19 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s512773 

 3158. Thu Lâm. Vũ điệu tình yêu : Tập truyện / Thu Lâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. 
- 151 tr. : ảnh ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Phi Yến. - Phụ lục: tr. 121-150   s509581 

 3159. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; 
Tranh: Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.1: Cửu Văn Long Sử Tiến. - 2022. - 92 tr. : tranh vẽ   s512649 

 3160. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Sâm b.s. ; 
Tranh: Chu Thân ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.2: Tay đấm trấn Quan Tây. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512650 

 3161. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Thạch Lương b.s. 
; Tranh: Quý Hâm Hoán ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.3: Rừng Dã Trư. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512651 

 3162. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Thạch Lương b.s. 
; Tranh: Quý Hâm Hoán ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.4: Miếu thần núi Phong Tuyết. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512652 

 3163. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ;  Phong Mặc b.s. 
; Tranh: Uông Dương ;  Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.5: Thông minh cướp quà mừng thọ. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512653 

 3164. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Phong Mặc b.s. ; 
Tranh: Uông Dương ;  Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.6: Sống mái với Vương Luân. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512654 

 3165. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ;  Phong Mặc b.s. 
; Tranh: Uông Dương ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.7: Tống Giang giết Diêm Bà Tích. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512655 

 3166. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Ân Hồng b.s. ; 
Tranh: Lưu Kiến Bình ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.8: Võ Tòng đánh hổ. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512656 

 3167. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Ân Hồng b.s. ; 
Tranh: Lưu Kiến Bình ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.9: Trong cơn say đánh Tưởng Môn Thần. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512657 

 3168. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Khê b.s. ; 
Tranh: Bồ Tuệ Hoa ;  Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.10: Trại Thanh Phong. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512658 

 3169. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Khê b.s. ; 
Tranh: Bồ Tuệ Hoa ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.11: Đại náo Giang Châu. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512659 

 3170. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Tiểu Khê b.s. ; 
Tranh: Bồ Tuệ Hoa ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.12: Lý Quỳ xuống núi. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512660 

 3171. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Kim Thu b.s. ; 
Tranh: Tiểu Tích Đệ ;  Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.13, Q. thượng: Ba lần đánh Chúc Gia Trang. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512661 

 3172. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Kim Thu b.s. ; 
Tranh: Tiểu Tích Đệ ;  Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.14, Q. hạ: Ba lần đánh Chúc Gia Trang. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512662 

 3173. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Trưởng Dương 
b.s. ; Tranh: Chu Vĩnh Sinh ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.15: Đại phá thế trận ngựa liên hoàn. - 2022. - 110 tr. : tranh vẽ   s512663 

 3174. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Trưởng Dương 
b.s. ; Tranh: Chu Vĩnh Sinh ;  Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 
1000b 



242 
 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.16: Tam Sơn tụ nghĩa. - 2022. - 78 tr. : tranh vẽ   s512664 

 3175. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Vu Lăng b.s. ; 
Tranh: Quý Nguyên Nghiệp ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.17, Q. thượng: Anh hùng sắp xếp thứ bậc. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512665 

 3176. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Vu Lăng b.s. ; 
Tranh: Quý Nguyên Nghiệp ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.18, Q. hạ: Anh hùng sắp xếp thứ bậc. - 2022. - 94 tr. : tranh vẽ   s512666 

 3177. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Hiểu Ngọc b.s. ; 
Tranh: Thường Nhất Lặc ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.19: Hắc Toàn Phong xé chỉ Chiêu An. - 2022. - 142 tr. : tranh vẽ   s512667 

 3178. Thuỷ hử : Truyện tranh liên hoàn hoạ / Nguyên tác: Thi Nại Am ; Thụ Sinh b.s. ; 
Tranh: Từ Vĩnh Sinh ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học. - 15x21 cm. - 48400đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 名家名绘连环画：水浒传 

 Q.20: Vũng Liễu Nhi. - 2022. - 142 tr. : tranh vẽ   s512668 

 3179. Thượng Quan Loạn. Án mạng ở bar Khuyên Tử / Thượng Quan Loạn ; Dennis Q 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 535 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 摇滚少年和他的侦探姐姐   s512026 

 3180. Trần Ái. Mộng : 36 bài thơ / Trần Ái. - H. : Lao động, 2022. - 79 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Vững bước đam mê). - 66000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Cửu   s511028 

 3181. Trần Đàm. Hoài niệm / Trần Đàm. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 100 tr. 
: ảnh màu ; 21 cm. - 125000đ. - 1020b   s511508 

 3182. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Thơ / Trần Đăng Khoa. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 179 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 59000đ. - 1000b   s511833 

 3183. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời / Trần Đăng Khoa. - H. : Văn học, 2022. 
- 271 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   s512169 

 3184. Trần Đức Tiến. Xóm Bờ Giậu / Trần Đức Tiến ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 105 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 145000đ. - 2000b   s511471 

 3185. Trần Hồng Phong. Hà Nội dấu xưa : Thơ / Trần Hồng Phong. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 87 tr. : ảnh ; 19 cm. - 56000đ. - 1000b   s509996 

 3186. Trần Huy Minh Phương. Khói rụng : Thơ / Trần Huy Minh Phương. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 191 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 124000đ. - 800b   s509578 

 3187. Trần Hùng. Vớt trăng / Trần Hùng. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 200 tr., 15 tr. 
ảnh ; 24 cm. - 125000đ. - 200b 
 Phụ lục cuối chính văn   s512866 

 3188. Trần Nguyên Mỹ. Cái sừng nai : Tập truyện ngắn / Trần Nguyên Mỹ. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 785b   s512403 
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 3189. Trần Nguyễn Anh. Kỷ niệm Trường Sa : Bút ký / Trần Nguyễn Anh. - H. : Văn học, 
2022. - 199 tr. : ảnh ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s512183 

 3190. Trần Nguyễn Anh. Niềm đam mê không tuổi : Bút ký / Trần Nguyễn Anh. - H. : 
Văn học, 2022. - 199 tr. : ảnh ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s512172 

 3191. Trần Nhã My. Lặng : Thơ / Trần Nhã My. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 83 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 91000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Thanh Nhã   s509593 

 3192. Trần Quốc Dũng. Dấu ấn cuộc đời : Truyện ký / Trần Quốc Dũng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 195 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 189000đ. - 500b   s509625 

 3193. Trần Quốc Minh. Tuyển tập kịch bản và diễn xướng dân ca xứ Nghệ / Trần Quốc 
Minh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 356 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 300b   s512394 

 3194. Trần Tất Trừ. Giang Bắc trang xuân : Thơ / Trần Tất Trừ, Trần Tất Tiến. - Thanh 
Hoá : NXb. Thanh Hoá, 2022. - 152 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 515b   s511510 

 3195. Trần Thăng. Tuyển tập Thơ - Văn / Trần Thăng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
554 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 650000đ. - 500b   s511629 

 3196. Trần Thị Thắng. Trên đồi trăng : Tập truyện / Trần Thị Thắng. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 251 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512535 

 3197. Trần Thị Thu Hà. Ngược gió : Thơ / Trần Thị Thu Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 84 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s511564 

 3198. Trần Thuý Lành. Lồng son : Truyện ngắn / Trần Thuý Lành. - H. : Dân trí, 2022. - 
237 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s512017 

 3199. Trần Thuý Lành. Lồng son : Tập truyện ngắn / Trần Thuý Lành. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 239 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s511575 

 3200. Trần Trọng Dương. Hải quốc từ chương - Tùng thư Văn học biển đảo Việt Nam / 
Trần Trọng Dương khảo chú. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 1035 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Văn 
Sử tinh hoa). - 860000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - Phụ lục: tr. 988-1010. - Thư mục: tr. 1011-1017   
s511495 

 3201. Trần Vàng Sao. Bài thơ của một người yêu nước mình / Trần Vàng Sao. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2020. - 205 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đính   s509940 

 3202. Trận đánh cuối cùng : Truyện ký / Tùng Dương, Anh Linh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ... 
- H. : Dân trí, 2022. - 247 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512579 

 3203. Trego Montgomery, Frances. Billy / Frances Trego Montgomery ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 160000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Billy whiskers' kids or; Day and Night 
 T.2: Night và Day. - 2022. - 168 tr. : tranh vẽ   s511071 

 3204. Trí. Cảm ơn anh đã đánh mất em / Trí. - H. : Văn học, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Người trẻ Việt). - 99000đ. - 5000b   s512187 

 3205. Trịnh Đình Nghi. Ngày mẹ sinh : Thơ & tản văn / Trịnh Đình Nghi. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 123 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 500b   s509597 
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 3206. Trong túi mẹ có gì thế nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Ruth Symons, 
Laura Watkins ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay vun đắp tình cảm). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: What's in your pocket?   s510533 

 3207. Trong trái tim bé nhỏ / Jo Witek, Christine Roussey ; Hoà Vũ dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans mon petit coeur   s511068 

 3208. Trọng Bảo. Năm người cùng làng : Tiểu thuyết / Trọng Bảo. - H. : Văn học, 2022. 
- 262 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 1000b   s512623 

 3209. Trở về đất mẹ : Tập truyện / Ngô Thanh Long, Diệp Linh, Thành Công... - H. : Dân 
trí, 2022. - 241 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512583 

 3210. Trung thực và đáng tin cậy = Honesty and trustworthiness : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / Hồ Viên Viên b.s. ; Thuỳ Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé ngoan rèn đức tính tốt). - 35000đ. - 2000b   
s511429 

 3211. Truyện tranh phát triển tư duy cho bé / S.t., tuyển chọn: Mom ; Tranh: Khanh Vũ. - 
H. : Lao động, 2022. - 207 tr. : tranh màu ; 30 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Nói sao cho giỏi - 
Nói sao cho hay). - 179000đ. - 2000b   s511756 

 3212. Trúc Khê. Ông Hổ / Trúc Khê. - H. : Văn học, 2022. - 43 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
29900đ. - 500b   s512602 

 3213. Trúc Lan. Bài học đầu tiên : Thơ thiếu nhi / Trúc Lan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 67 tr. ; 19 cm. - 52000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hồng Lan   s509997 

 3214. Trương Hoà Bình. Tiếng vọng hồn sông núi / Trương Hoà Bình. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2022. - 359 tr. : ảnh ; 24 cm. - 299990đ. - 500b   s509941 

 3215. Trương Thị Bách Mỵ. Sinh mệnh : Tiểu thuyết / Trương Thị Bách Mỵ. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2021. - 140 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   s509573 

 3216. Trương Thị Thảo. Nghĩa tình : Thơ / Trương Thị Thảo. - H. : Lao động, 2022. - 263 
tr. : ảnh ; 20 cm. - 500b   s511636 

 3217. Trường Nhị. Hồ sơ tâm lý phạm tội / Trường Nhị ; Losedow dịch. - H. : Dân trí. - 
24 cm. - 269000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理 
 T.1. - 2022. - 561 tr.   s512109 

 3218. Ueda Akinari. Truyện tối trăng mưa / Ueda Akinari ; Nguyễn Nam Trân dịch, chú. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 263 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Nhật: 雨月物語. - Thư mục: tr. 262-263   s509621 

 3219. V Minh. Hai tháng của một hướng đạo sinh Việt Nam / V. Minh. - H. : Văn học. - 
18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 21900đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 42 tr.   s512620 

 3220. V Minh. Hai tháng của một hướng đạo sinh Việt Nam / V. Minh. - H. : Văn học. - 
18 cm. - (Tủ sách Hồng). - 21900đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 47 tr.   s512621 
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 3221. Vasconcelos, José Mauro de. Cây cam ngọt của tôi : Chuyện kể về một cậu bé trên 
hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương / José Mauro de Vasconcelos ; Dịch: Nguyễn 
Bích Lan, Tô Yến Ly. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 240 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 6000b 
 Tến sách nguyên bản: O meu pé de laranja lima   s509651 

 3222. Văn Công Hùng. Chợt : Thơ / Văn Công Hùng. - H. : Văn học, 2022. - 159 tr. ; 24 
cm. - 100000đ. - 1000b   s512253 

 3223. Văn Công Hùng. Nhặt chuyện văn nhân : Chân dung văn học / Văn Công Hùng. - 
H. : Văn học, 2022. - 327 tr. : ảnh ; 24 cm. - 145000đ. - 1000b   s512254 

 3224. Văn Công Hùng. Từ Tây Nguyên : Tản văn và ghi chép / Văn Công Hùng. - H. : 
Văn học, 2022. - 350 tr. ; 24 cm. - 165000đ. - 1000b   s512255 

 3225. Văn nghệ Cửa Lò / Phạm Hùng, Hà Vinh Tâm, Thạch Quỳ... - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 85000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Văn học Nghệ thuật Cửa Lò 
 T.1. - 2022. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ   s510045 

 3226. Văn phòng thám tử quái vật : Truyện tranh : 18+ / Sho Aimoto ; Tuyết Quỳnh dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s512723 

 3227. Văn phòng thám tử quái vật : Truyện tranh : 18+ / Sho Aimoto ; Tuyết Quỳnh dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s512724 

 3228. Văn phòng thám tử quái vật : Truyện tranh : 18+ / Sho Aimoto ; Tuyết Quỳnh dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.3. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s512725 

 3229. Vân Hạ. Con gà rừng : Tập truyện ngắn / Vân Hạ. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. 
- 191 tr. ; 19 cm. - 54000đ. - 745b   s512495 

 3230. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển / Jules Verne ; Đỗ Ca Sơn dịch. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 411 tr. ; 21 cm. - (Classic book collection). - 102000đ. - 1000b   
s512299 

 3231. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển / Jules Verne ; Thanh Yên dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2022. - 591 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s512300 

 3232. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển / Jules Verne ; Thanh Yên dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2022. - 591 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 1000b   s512359 

 3233. Verne, Jules. Hành trình vào tâm trái đất / Jules Verne ; Hoàng Duy dịch. - Tái bản. 
- H. : Văn học, 2022. - 383 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Journey to the center of the earth   s512298 

 3234. Verne, Jules. Hành trình vào tâm trái đất / Jules Verne ; Hoàng Duy dịch. - Tái bản. 
- H. : Văn học, 2022. - 383 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Journey to the center of the Earth   s512358 

 3235. Verne, Jules. 80 ngày vòng quanh thế giới : Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng / Jules 
Verne ; Duy Lập dịch, giới thiệu. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 343 tr. ; 21 cm. - 83000đ. - 
1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le tour du monde quatre-vingts jours collection hetzel   
s512328 
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 3236. Việc nhà thật là vui! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Tee ; Tranh: 
Bùi Tuấn Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Chuyện của Tee và Giri). - 22000đ. - 2000b   s511445 

 3237. Vị thần lang thang : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Adachitoka ; Ili Tenjou 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 4000b 
 T.20. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s511253 

 3238. Vịt con thoát nạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3-7 tuổi / Malachy Doyle, Janet 
Samuel ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Storytime - Truyện 
hay rèn luyện kĩ năng). - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Danny, the duck with no quack   s510538 

 3239. Võ Quảng. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Ngày Tết của Trâu Xe. Những 
chiếc áo ấm. Trăng thức... / Võ Quảng ; Minh hoạ: Trần Minh Tâm. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
108 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b   s511370 

 3240. Vòng tay của ba chỉ dành cho riêng con / Jo Witek, Christine Roussey ; Hoà Vũ 
biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les bras de papa   s511069 

 3241. Voynich, Ethel Lilian. Ruồi trâu : Tiểu thuyết / Ethel Lilian Voynich ; Hoàng Quỳnh 
dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 534 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   s512039 

 3242. Voynich, Ethel Lilian. Ruồi trâu : Tiểu thuyết / Ethel Lilian Voynich ; Hoàng Quỳnh 
dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 534 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s512040 

 3243. Vua sáng chế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tatsuki Nohda ; Trang Tempo 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.6. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s511250 

 3244. Vũ Bão. Vũ Bão tuyển tập : Truyện ngắn - Phóng sự - Hồi kí / Hồ Anh Thái tuyển 
chọn. - H. : Văn học. - 21 cm. - 500b 
 T.2. - 2021. - 942 tr.   s512232 

 3245. Vũ Bằng. Thương nhớ mười hai / Vũ Bằng ; Minh hoạ: Duy Hưng. - H. : Văn học, 
2022. - 276 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Văn chương - Mỹ thuật). - 1500000đ. - 925b   s512240 

 3246. Vũ Bội Tuyền. Cuốn sách thứ 344 : Chân dung một số nhà khoa học tài danh Việt 
Nam và thơ, truyện vui / Vũ Bội Tuyền. - H. : Thanh niên, 2022. - 260 tr. : ảnh ; 19 cm. - 
100000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 259   s509985 

 3247. Vũ Duy Luân. Bờ vai anh : Thơ / Vũ Duy Luân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
167 tr. ; 20 cm. - 63000đ. - 300b 
 Bút danh tác giả: Duy Vũ   s511580 

 3248. Vũ Phạm Chánh. Trước mặt là con đường : Truyện về một kỹ sư cầu đường : Truyện 
ký / Vũ Phạm Chánh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 686 tr. ; 23 cm. - 350000đ. - 1000b   
s511625 

 3249. Vũ Thanh Thuỷ. Lối sen sương : Thơ 1 - 2 - 3 / Vũ Thanh Thuỷ. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2022. - 86 tr. : tranh ; 15 cm. - 500b   s511332 

 3250. Vũ Thế Hùng. Trận tuyến thầm lặng : Tiểu thuyết / Vũ Thế Hùng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 567 tr. ; 21 cm. - 154000đ. - 500b   s511611 

 3251. Vũ Trọng Phụng. Giông tố : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Văn học, 2022. - 363 tr. ; 18 cm. - 86000đ. - 1000b   s512714 
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 3252. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 263 
tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 70000đ. - 1000b   s512309 

 3253. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2022. - 263 tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 95000đ. - 1000b   s512310 

 3254. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2022. - 207 tr. ; 21 cm. 
- 60000đ. - 1000b   s512308 

 3255. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Văn học, 2022. - 226 tr. ; 18 cm. - 57000đ. - 1000b   s512713 

 3256. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. 
- 255 tr. ; 18 cm. - 63000đ. - 1000b   s512715 

 3257. Vũ Trọng Thái. Đêm trắng : Những bài thơ về đại dịch COVID / Vũ Trọng Thái. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 95 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s509587 

 3258. Vũ Xuân Kiều. Hương quê : Thơ / Vũ Xuân Kiều. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 19 
cm. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 95 tr.   s509995 

 3259. Vương Diễm Nga. 101 truyện phá án kinh điển / Vương Diễm Nga ; Tuệ Văn dịch. 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2022. - 207 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 85000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 让孩子受益一生的101个经典探案故事   s512375 

 3260. Vương Hoa Văn Thị Thuận. Cánh diều : Tập thơ / Vương Hoa Văn Thị Thuận. - H. 
: Văn học, 2022. - 159 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s512168 

 3261. Vương Ngọc Bích. Gửi mai sau : Thơ / Vương Ngọc Bích. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2022. - 139 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 86000đ. - 300b   s510040 

 3262. Vương Tâm. Con mắt qua kẽ tay : Bút ký / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2022. - 198 
tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s512179 

 3263. Vương Tâm. Vui nhất có chợ Đồng Xuân : Ký sự / Vương Tâm. - H. : Văn học, 
2022. - 211 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s512180 

 3264. Vương Thiên Nga. Tịnh trong vạt nắng : Thơ / Vương Thiên Nga. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 71 tr. : ảnh ; 19 cm. - 69000đ. - 1000b   s509994 

 3265. Walliams, David. Bà nội găngxtơ / David Walliams ; Minh hoạ: Tony Ross ; Snorlax 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 239 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Gangsta granny   s509640 

 3266. Walliams, David. Cậu bé mặc váy / David Walliams ; Minh hoạ: Quentin Blake ; 
Phạm Quốc Hưng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 186 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 
3500b 
 Tên sách tiếng Anh: The boy in the dress   s511592 

 3267. Walliams, David. Nha sĩ yêu quái : Tiểu thuyết / David Walliams ; Minh hoạ: Tony 
Ross ; Lâm Quốc Hoa dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 407 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
109000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Demon dentist   s509660 

 3268. Walliams, David. Ông nội vượt ngục / David Walliams ; Minh hoạ: Tony Ross ; 
Snorlax dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 421 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Grandpa's great escape   s509658 
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 3269. Webster, Jean. Ông bố chân dài / Jean Webster ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 
thứ 1, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 217 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Daddy-Long-Legs   s511667 

 3270. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Lưu Diệu Vân dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 40000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods 
 T.1: Giữa đại ngàn. - 2022. - 205 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 204-205   s511128 

 3271. Won và những người bạn : Truyện tranh : Sách dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hoàng Hằng 
; Minh hoạ: Tiến Dũng. - H. : Lao động. - 21 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.1: Là ai thế nhỉ?. - 2022. - 24 tr. : tranh màu   s511660 

 3272. Won và những người bạn : Truyện tranh : Sách dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hoàng Hằng 
; Minh hoạ: Tiến Dũng. - H. : Lao động. - 21 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.2: Bạn ăn gì vậy?. - 2022. - 24 tr. : tranh màu   s511661 

 3273. Won và những người bạn : Truyện tranh : Sách dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hoàng Hằng 
; Minh hoạ: Tiến Dũng. - H. : Lao động. - 21 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.3: Bạn đang làm gì vậy?. - 2022. - 24 tr. : tranh màu   s511662 

 3274. Won và những người bạn : Truyện tranh : Sách dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hoàng Hằng 
; Minh hoạ: Tiến Dũng. - H. : Lao động. - 21 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.4: Bạn từ đâu đến?. - 2022. - 24 tr. : tranh màu   s511663 

 3275. Won và những người bạn : Truyện tranh : Sách dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hoàng Hằng 
; Minh hoạ: Tiến Dũng. - H. : Lao động. - 21 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.5: Ú oà, bé ơi ai kìa nhỉ?. - 2022. - 24 tr. : tranh màu   s511664 

 3276. Woods, Stuart. Tự do và nước mắt = Grass roots / Stuart Woods ; Nguyễn Trọng 
Nguyên dịch ; Nguyễn Phong Hoà h.đ. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 559 tr. ; 24 cm. - 
154000đ. - 500b   s510023 

 3277. Xe chở xăng sợ lửa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2-6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s511424 

 3278. Xe dỡ hàng nhỏ bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2-6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s511425 

 3279. Xuân Mai. Gió chuyển mùa : Tập truyện ngắn / Xuân Mai. - H. : Văn học, 2022. - 
266 tr. ; 19 cm. - 89000đ. - 1000b   s512625 

 3280. Xuân Quang. Địa chấn : Phóng sự / Xuân Quang. - H. : Văn học, 2022. - 543 tr. ; 
24 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trịnh Xuân Quang   s512234 

 3281. Xuân Quỳnh. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Bà bán bỏng cổng trường tôi. 
Con sáo của Hoàn. Cô Gió mất tên... / Xuân Quỳnh ; Minh hoạ: Lại Hiền Lương. - Tái bản lần 
thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2022. - 126 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh   s511371 

 3282. Xuân Tòng. Ngọc Lan : Truyện thơ / Xuân Tòng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 
179 tr. : ảnh ; 21 cm. - 90000đ. - 1500b   s511568 



249 
 

 3283. Xuyên thành phản diện biết sống sao đây? : Truyện tranh / Chủ bút: Vương Nhất ; 
Nguyên tác: Y Y Dĩ Dực ; Nhi Mều dịch. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 穿越成反派要如何活命 
 T.5. - 2022. - 214 tr. : tranh vẽ   s509695 

 3284. Xưởng phép thuật = Atelier of witch hat : Truyện tranh / Kamome Shirahama ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.8. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s512525 

 3285. Y Mùi. Vụn vặt chuyện nhà : Tập truyện ngắn / Y Mùi. - H. : Quân đội nhân dân, 
2022. - 183 tr. ; 19 cm. - 52000đ. - 935b   s511345 

 3286. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con cảm ơn mẹ : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Yunan b.s. ; Chíp Chíp dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 213 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Thank you mum   s511376 

 3287. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con sẽ không dựa dẫm : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Ngọc Hữu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Don't call me procrastinator again   s511375 

 3288. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Dũng cảm thử lại lần nữa : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Thu Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
229 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I can try again   s511372 

 3289. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Khoản tiết kiệm của bạn : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Ngọc Hữu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
217 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I will become rich someday   s511373 

 3290. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Nguồn năng lượng tích cực : Dành 
cho lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Tâm Giao dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 211 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Give me some positive energy   s511374 

 3291. Yuta Takahashi. Những bữa cơm hoài niệm ở Trạm Mèo Con / Yuta Takahashi ; 
Phạm Bích dịch. - H. : Văn học, 2022. - 299 tr. ; 19 cm. - 138000đ. - 2000b   s512626 

 3292. Zelda. Và để cơn mưa nằm yên / Zelda. - H. : Dân trí, 2022. - 152 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 78000đ. - 1500b   s512003 

 3293. Zweig, Stefan. Bức thư của người đàn bà không quen / Stefan Zweig ; Dương Tường 
dịch. - H. : Văn học, 2022. - 274 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s512215 

 3294. 刀飛. 火煉 / 刀飛. - H. : Thế giới, 2021. - 155 页 ; 21 cm. - 500 本   s509928 

LỊCH SỬ 

 3295. An Dương Vương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Việt Hà, Tạ Huy 
Long. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 3000b   s511415 
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 3296. "Anh Văn" trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế / Hoàng Chí Bảo, 
Vũ Quang Vinh, Phan Thị An Phú,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199 
tr. : ảnh ; 19 cm. - 79000đ. - 2000b   s512565 

 3297. 36 bộ đề trắc nghiệm ôn luyện thi Trung học phổ thông quốc gia 2022 - Khoa học 
xã hội (Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân) / Đoàn Công Tương, Tăng Văn Dom, Đoàn Mỹ 
Hằng. - H. : Dân trí, 2022. - 254 tr. : bảng ; 24 cm. - 139000đ. - 1000b   s511991 

 3298. Ba vị tiến sĩ nho học họ Nguyễn làng Tiền Liệt với vùng đất Ninh Giang - Hải 
Dương : Kỷ yếu hội thảo / Nguyễn Mạnh Hiển, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ... - H. 
: Khoa học xã hội, 2022. - 271 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Sử học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam...   s511496 

 3299. Baurac, J C. Nam Kỳ và cư dân các tỉnh miền Đông / J. C. Baurac ; Huỳnh Ngọc 
Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh ; H. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 
2022. - 513 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Hiểu Việt Nam qua tài liệu Pháp ngữ). - 299000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La Cochinchine et ses habitants Provinces de l'Est   s511902 

 3300. Baurac, J C. Nam Kỳ và cư dân các tỉnh miền Tây / J. C. Baurac ; Huỳnh Ngọc Linh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh ; H. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2022. 
- 573 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Hiểu Việt Nam qua tài liệu Pháp ngữ). - 299000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La Cochinchine et ses habitants Provinces de l'Ouest   s511903 

 3301. Bài tập Lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên (ch.b.), Nguyễn Hồng Liên, Lê Hồng Sơn. - Tái 
bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2022. - 148 tr. : bảng ; 24 cm. - 11900đ. - 10000b   s510275 

 3302. Bài tập Lịch sử 9 / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Bùi Tuyết Hương, Nguyễn Nam 
Phóng. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2022. - 156 tr. : bảng ; 24 cm. - 12400đ. - 30000b   
s510276 

 3303. Bài tập Lịch sử 11 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ, Bùi Tuyết Hương, 
Nguyễn Hồng Liên. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 140 tr. : bảng ; 24 cm. - 
13500đ. - 24000b   s510277 

 3304. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phan Ngọc 
Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 
80 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 50000b   s510296 

 3305. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Hà Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Trà My, 
Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 68 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 45000b   s510294 

 3306. Bài tập phát triển năng lực Lịch sử 6 / Huỳnh Việt Hùng, Cao Thị Hiền Trang, 
Nguyễn Hữu Hào... - H. : Giáo dục, 2021. - 60 tr. : bảng ; 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 20000đ. - 3000b   s510451 

 3307. Bác Hồ, tấm gương mẫu mực về sự giản dị / Giôn Tác-man, Dương Đại Lâm, Bá 
Ngọc... ; Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 195 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện 
nhân cách sống). - 47000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 193   s512013 

 3308. Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 6 : Biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo : Dành cho học sinh giỏi... / Trương Ngọc Thơi. - H. : Thanh niên, 2022. - 108 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 78000đ. - 1000b   s509805 

 3309. Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 12 : Phiên bản mới nhất / Trương Ngọc Thơi. - H. 
: Dân trí, 2022. - 394 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 3000b   s512075 
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 3310. Cờ lau Vạn Thắng Vương / Trần Bạch Đằng (ch.b.) ; Lời: Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Đức Hoà ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 90 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 165000đ. - 2000b   s512931 

 3311. Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống đồng hoá văn hoá, tư tưởng thời Bắc thuộc: 
Nội dung và bài học lịch sử : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Trí (ch.b.), Nguyễn Đình Cơ, 
Nguyễn Văn Bừng... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 287 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 277-285   s512460 

 3312. Chiến dịch Nguyễn Huệ - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử : Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học / Nguyễn Văn Bạo, Nguyễn Hoàng Nhiên, Đỗ Viết Toản... - H. : Quân 
đội nhân dân, 2022. - 790 tr. ; 24 cm. - 521b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự   s512409 

 3313. Chiến thắng Cái Sơn - Mốc son trong tiến trình lịch sử tỉnh Vĩnh Long / Bùi Văn 
Nghiêm, Nguyễn Ký Ức, Nguyễn Chiến Thắng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 160 tr. : ảnh, 
bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Vĩnh Long. - Phụ lục: tr. 129-156   s511704 

 3314. Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh - Niềm tự hào quê hương Thừa Thiên Huế 
/ Lê Trường Lưu, Phan Ngọc Thọ, Hoàng Khánh Hùng... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 166 
tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 500b   s512861 

 3315. Danh nhân và nhân vật tiêu biểu Mỹ Hào / S.t., b.s.: Đào Quang Minh, Nguyễn 
Xuân Vũ, Nguyễn Quốc Khánh... ; H.đ: Phạm Minh Hoàng... - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 
319 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Ban Thường vụ Thị uỷ Mỹ Hào. - Phụ lục: tr. 312-313. - Phụ lục: tr. 314-316   
s511497 

 3316. Demery, Monique Brinson. Madam Nhu Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà rồng / 
Monique Brinson Demery ; Mai Sơn dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 355 
tr. ; 24 cm. - 185000đ. - 2000b   s509668 

 3317. Du lịch, du khảo trên Nam Kỳ tuần báo / Vương Quý Lê, Khuông Việt, Nguyễn Thị 
Tố Lan... ; S.t., chú giải, giới thiệu: Võ Văn Thành, Trần Thành Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 263 tr. : ảnh ; 23 cm. - 120000đ. - 1000b   s511002 

 3318. Duy Tân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh Hải. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 15000đ. 
- 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511419 

 3319. Đào Duy Anh. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX / Đào Duy Anh. - 
H. : Dân trí, 2022. - 583 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 175000đ. - 1000b 
 Phiên bản bìa cứng   s512105 

 3320. Đào Duy Anh. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX / Đào Duy Anh. - 
H. : Dân trí, 2022. - 583 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Phiên bản bìa mềm   s512104 

 3321. Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh với cụm di tích quốc gia đặc biệt đền Xưa, chùa 
Giám, đền Bia. - H. : Dân trí, 2021. - 179 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Giàng. - Phụ lục: tr. 123-176   s512092 

 3322. Địa chí Thái Bình / B.s.: Nguyễn Quang Ân, Phạm Minh Đức (ch.b.), Nguyễn Văn 
Am... - Tái bản có bổ sung. - H. : Thế giới. - 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình 
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 T.1. - 2022. - 1107 tr. : ảnh, bảng   s509881 

 3323. Địa chí Thái Bình / B.s.: Nguyễn Văn Am, Phạm Thị Nết, Nguyễn Quang Ân... - 
Tái bản có bổ sung. - H. : Thế giới. - 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình 
 T.2. - 2022. - 1115 tr. : ảnh, bảng   s509882 

 3324. Đông Hà - Nỗi nhớ, niềm tin và khát vọng / B.s.: Hồ Ngọc Hy (ch.b.), Hoàng Đức 
Chúng, Võ Tiến Dũng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 591 tr. : ảnh ; 24 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Kinh tế tỉnh Quảng Trị. - Phụ lục: tr. 488-574. - Thư mục: tr. 
575-577   s511735 

 3325. Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ 
Chí Minh / Phạm Thế Duyệt, Vũ Oanh, Đoàn Duy Thành... - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 
795 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương   s511724 

 3326. Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên Giáp / Phan Văn 
Giang, Nguyễn Tân Cương, Đỗ Hồng Lâm,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 
2022. - 199 tr. : ảnh ; 19 cm. - 79000đ. - 2000b   s512573 

 3327. Giữ yên giấc ngủ của Người / Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, Chu Văn Tắc... - In 
lần thứ 10. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 216 tr., 8tr. ảnh ; 21 cm. - 1521b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh   s512407 

 3328. Hàm Nghi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh 
Hải. - H. : Kim Đồng, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
15000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511417 

 3329. Hồ Chí Minh tên Người sống mãi / Hoài Quốc, Trần Dân Tiên, Mai Thanh Hải... ; 
Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 258 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách 
sống). - 62000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 253-254   s512009 

 3330. Hồ Chí Minh. Lịch sử nước ta / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 27 
tr. ; 15 cm. - 14000đ. - 1600b   s512499 

 3331. Hồ Phương. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu : Ký sự văn học / Hồ 
Phương. - In lần thứ 7. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 238 tr., 8tr. ảnh ; 21 cm. - 1021b   
s512408 

 3332. Hướng dẫn học Khoa học xã hội 8 : Sách thử nghiệm / Nguyễn Anh Dũng, Đặng 
Duy Lợi (ch.b.), Đỗ Anh Dũng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 19000đ. - 
20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 116 tr. : minh hoạ   s510796 

 3333. Hướng dẫn học Khoa học xã hội 9 : Sách thử nghiệm / Lê Thông, Trịnh Đình Tùng 
(ch.b.), Đỗ Anh Dũng... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 22000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.1. - 2022. - 131 tr. : minh hoạ   s510797 

 3334. Hướng dẫn học Khoa học xã hội 9 : Sách thử nghiệm / Lê Thông, Trịnh Đình Tùng 
(ch.b.), Đỗ Anh Dũng... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục. - 27 cm. - 24500đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 T.2. - 2022. - 147 tr. : minh hoạ   s510798 
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 3335. IL Yeon. Tam Quốc di sự : Một bộ sử lớn của Hàn Quốc được biên soạn vào thế kỷ 
XIII / IL Yeon ; Dịch: Lương Hồng Hạnh... ; Lý Xuân Chung h.đ. - H. : Văn học, 2022. - 378 
tr. ; 24 cm. - 170000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 삼국유사   s512241 

 3336. Kể chuyện Bác Hồ / Chu Trọng Huyến, Trần Dân Tiên, Mai Văn Bộ... ; Khánh Linh 
tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 
50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 208-209   s512011 

 3337. Lê Hiến Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 15000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511411 

 3338. Lê Lợi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). 
- 15000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511416 

 3339. Lê triều chiếu lệnh thiện chính / Nguyễn Sĩ Giác phiên âm, dịch nghĩa. - Tái bản 
theo bản in năm 1961, có sửa chữa. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 507 tr. ; 24 cm. - 399000đ. 
- 1000b   s509967 

 3340. Lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Ngọc Cơ... - 
Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 156 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 12000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510266 

 3341. Lịch sử 9 / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Đinh Xuân Lâm (ch.b.), Vũ Ngọc Anh... - 
Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2022. - 192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 14000đ. - 110000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510267 

 3342. Lịch sử 11 / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ (ch.b.), Nguyễn Anh 
Dũng... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 156 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 12000đ. - 
90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510268 

 3343. Lịch sử 11 nâng cao / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Chí... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục, 2022. - 292 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
19000đ. - 450b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510270 

 3344. Lịch sử 12 / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Vũ Dương Ninh, Trần Bá Đệ (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 224 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 16000đ. - 90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510269 

 3345. Lịch sử 12 nâng cao / Phan Ngọc Liên (tổng ch.b.), Vũ Dương Ninh, Trần Bá Đệ 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2022. - 295 tr. : ảnh, lược đồ ; 24 cm. - 19000đ. 
- 900b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510271 

 3346. Lịch sử tỉnh Lào Cai (1907 - 1950) / Nguyễn Mạnh Hà, Đỗ Trường Sơn, Nguyễn 
Văn Phúc... - H. : Lao động, 2022. - 386 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Lào Cai. - Thư mục: tr. 375-382   s511657 

 3347. Lịch sử tỉnh Lào Cai (1950 - 1991) / Hà Thị  Nga, Nguyễn Thị Nguyền, Nghiêm 
Đình Vỳ... - H. : Lao động, 2022. - 985 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Lào Cai. - Phụ lục: tr. 969-982. - Thư mục: tr. 983-985   s511658 

 3348. Lịch sử tỉnh Lào Cai (1991 - 2020) / Nguyễn Văn Vịnh, Nghiêm Đình Vỳ, Đinh 
Ngọc Bảo... - H. : Lao động, 2022. - 1331 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Lào Cai. - Phụ lục: tr. 1249-1318. - Thư mục: tr. 1319-1325   s511659 

 3349. Lý Chiêu Hoàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Anh Chi, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 15000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511414 

 3350. Lý Nam Đế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 
11. - H. : Kim Đồng, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
15000đ. - 3000b   s511412 

 3351. Lý Văn Phượng. Việt Kiệu thư / Lý Văn Phượng ; Châu Hải Đường khảo đính, dịch. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - (Tủ sách Hiểu Việt Nam). - 285000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 495 tr.. - Thư mục: tr. 452-455   s511626 

 3352. Ngô Cao Lãng. Lịch triều tạp kỷ / Ngô Cao Lãng ; Hoa Bằng dịch, chú giải ; Văn 
Tân h.đ. - Tái bản theo bản in năm 1975. - H. : Khoa học xã hội. - 24 cm. - 379000đ. - 300b 
 T.1. - 2021. - 470 tr.   s509966 

 3353. Ngô Đức Lập. Hệ thống cơ quan giám sát triều Nguyễn (1802-1885): Từ thiết chế, 
định chế đến thực tiễn / Ngô Đức Lập. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 255 tr. ; 24 cm. - 165000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 219-225. - Phụ lục: tr. 226-255   s509962 

 3354. Nguyễn Chiến Thắng. Vĩnh Long góc nhìn - Lịch sử, văn hoá & nhân vật / Nguyễn 
Chiến Thắng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 740 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 729-734   s510093 

 3355. Nguyễn Đình Triển. Nhân vật lịch sử Đại tôn Nguyễn Đình Thái sư Cương Quốc 
công Nguyễn Xí / Nguyễn Đình Triển ch.b.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Gia tộc Đại tôn Nguyễn Đình 
 Q.1. - 2022. - 372 tr.. - Thư mục: tr. 371-372   s512899 

 3356. Nguyễn Hoàng Nhiên. Chiến tranh nhân dân Việt Nam - Góc nhìn từ lịch sử quân 
sự / Nguyễn Hoàng Nhiên. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 699 tr. ; 21 cm. - 106b   s512410 

 3357. Nguyễn Huy Thắng. Sử ta - Chuyện xưa kể lại / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Quốc Tín. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1: Từ thời đại các vua Hùng đến khởi đầu nền độc lập, tự chủ. - 2022. - 215 tr. : tranh 
vẽ. - Thư mục: tr. 212-213   s511368 

 3358. Nguyễn Huy Thắng. Sử ta - Chuyện xưa kể lại / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Quốc Tín. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.2: Từ kỉ nguyên Đại Việt đến đỉnh cao Hồng Đức. - 2022. - 355 tr. : tranh vẽ. - Thư 
mục: tr. 350-352   s511369 

 3359. Nguyễn Lan Phương. Kể chuyện sứ thần Việt Nam / Nguyễn Lan Phương b.s. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2022. - 167 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 167   s512336 

 3360. Nguyễn Mạnh Tiến. Khai nguyên rồng tiên : Biên khảo / Nguyễn Mạnh Tiến. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 343 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 235000đ. - 1000b 
 Thư mục: 298-312. - Phụ lục trong chính văn   s511620 
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 3361. Nguyễn Phương Bảo An. Kể chuyện danh nhân Việt Nam / Nguyễn Phương Bảo 
An b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 278-279   s512339 

 3362. Nguyễn Phương Bảo An. Kể chuyện thần đồng Việt Nam / Nguyễn Phương Bảo 
An b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2022. - 271 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 57000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 269   s512338 

 3363. Nguyễn Trãi / Ed.: Trần Bạch Đằng ; Text: Nguyễn Khắc Thuần ; Pictures: Nguyễn 
Huy Khôi ; Coloured: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - H. : Tre 
publishing house, 2022. - 77 p. : ill. ; 24 cm. - (A history of Vietnam in pictures). - 185000đ. - 
1000 copies   s509908 

 3364. Nguyễn Xuân Vượng. Ký ức chiến trận - Quảng Trị (1972 - 2022) / Nguyễn Xuân 
Vượng. - H. : Dân trí, 2022. - 251 tr. : ảnh ; 21 cm. - 160000đ. - 300b   s512065 

 3365. Nguỵ Khắc Đản. Như Tây ký (1863 - 1864) = 如西記 / Nguỵ Khắc Đản ; Phiên 
dịch, khảo cứu: Cao Việt Anh ; Trần Thị Giáng Hoa h.đ. - In lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 407tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Di sản văn hoá Việt Nam). 
- 500b 
 Thư mục: tr. 194-196. - Phụ lục: tr. 379-402   s511543 

 3366. Những vấn đề lịch sử và văn hoá Champa / Đỗ Trường Giang, Đổng Thành Danh, 
Bá Minh Truyền (ch.b.)... - H. : Thế giới, 2022. - 527 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 329000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 505-527   s509717 

 3367. Ôn tập luyện thi trắc nghiệm Trung học phổ thông quốc gia 2022 - Khoa học xã hội 
(Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân) : Biên soạn theo chương trình trắc nghiệm / Đoàn Công 
Tương, Tăng Văn Dom, Đoàn Minh Nguyệt. - H. : Dân trí, 2022. - 207 tr. ; 24 cm. - 125000đ. 
- 1000b   s512000 

 3368. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử / Lê Thị Thu (ch.b.), Lê Mai Khuyên, 
Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 135 tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 4000b   
s510019 

 3369. Phát huy tinh thần tiên phong mở đường, mở bến đường Hồ Chí Minh trên biển, 
phát triển Bến Tre về hướng Đông : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Đỗ Văn Yên, Đoàn Thanh 
Xuân, Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 384 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bến Tre. - Phụ lục cuối chính văn   s511000 

 3370. Phạm Quang Nghị. Đi tìm một vì sao : Tự kể chuyện mình / Phạm Quang Nghị. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 649 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300000đ. - 2070b   s511634 

 3371. Phù Cừ - Mảnh đất lịch sử văn hoá / Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phù Cừ s.t., b.s. - 
Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 264 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ. Tỉnh Hưng Yên   s511713 

 3372. Rạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn 2021. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. 
- 155 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại   
s511726 

 3373. Seipel, Hubert. Putin logic của quyền lực = Putin - Innenansichten der macht / 
Hubert Seipel ; Phan Xuân Loan dịch. - Tái bản cập nhật lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 383 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 345-352. - Thư mục: tr. 353-354   s511014 
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 3374. Tài liệu giáo dục địa phương Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân - Lớp 12 : Dành 
cho học sinh tỉnh Quảng Bình / Trương Đình Châu (ch.b.), Vũ Đình Bảy, Hoàng Thanh Hiến... 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 2133b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. - Thư mục: tr. 63   s510496 

 3375. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh An Giang lớp 6 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 76 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 45000đ. - 10040b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510894 

 3376. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh An Giang lớp 6 / Trần Thị Ngọc Diễm, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2022. - 76 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 45000đ. - 12050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510893 

 3377. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bến Tre lớp 6 / La Thị Thuý (tổng ch.b.), Cao 
Minh Sơn (ch.b.), Nguyễn Minh Chí, Lê Thanh Thông. - H. : Giáo dục, 2021. - 80 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 15050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510898 

 3378. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định lớp 6 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), Lê 
Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - H. : Giáo dục, 2021. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. 
- 20435b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510872 

 3379. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận lớp 6 / Phan Đình Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trương Văn Tiến (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 35000đ. - 13080b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510881 

 3380. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 6 / Lương Văn Việt (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Tiến (ch.b.), Đặng Văn Bình... - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
36000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510868 

 3381. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hậu Giang lớp 6 / Nguyễn Hoài Thuý Hằng, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hiền... - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 30000đ. - 10050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510892 

 3382. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 6 / Phạm Thị Trung (tổng ch.b.), 
Lê Châu Vân (ch.b.), Vũ Tuấn Anh... - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. 
- 5050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510901 

 3383. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà lớp 6 / Võ Hoàn Hải, Trần Thị Kim 
Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 45000đ. - 14736b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510896 

 3384. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lai Châu lớp 6 / Đinh Trung Tuấn (tổng ch.b.), 
Phạm Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục, 2021. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
22000đ. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510865 
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 3385. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Bình lớp 6 / Hồ Giang Long, Đoàn Thị 
Thuý Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục, 2021. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
30000đ. - 17000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510879 

 3386. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 6 / Đỗ Văn Phu (tổng ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 25000đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510887 

 3387. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tiền Giang lớp 6 / Nguyễn Phương Toàn, Trần 
Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Công Chánh (ch.b.)... - H. : Giáo dục, 2021. - 64 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 21682b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510886 

 3388. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Tuyên Quang lớp 6 / Vũ Đình Hưng, Đoàn Thị 
Thuý Hạnh (ch.b.), Nguyễn Minh Anh Tuấn... - H. : Giáo dục, 2021. - 86 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 33000đ. - 11800b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối 
chính văn   s510863 

 3389. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Bình lớp 6 / Nguyễn Viết Hiển, Nguyễn 
Phương Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Bích... - H. : Giáo dục, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
24000đ. - 25600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s510854 

 3390. Tổng kết chiến dịch trên địa bàn Quân khu 7 trong 30 năm chiến tranh giải phóng 
(1945 - 1975). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 476 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Quân khu 7. - Phụ lục: tr. 465-472. - Thư mục: tr. 473-476   s511740 

 3391. Tuyên Hoá - Quê hương, con người / Nguyễn Thế Tường, Lý Hoài Xuân, Nguyễn 
Duy Đức... ; Duy Thiện s.t., b.s., giới thiệu. - Huế : Nxb. Thuận Hoá. - 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Di sản Văn hoá Việt Nam huyện Tuyên Hoá 
 T.9. - 2022. - 299 tr. : ảnh   s512859 

 3392. Thành Thái : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh 
Hải. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
15000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511418 

 3393. Trần Bảo Định. Dấu thời gian - Khát vọng của người xưa / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 379 tr. : ảnh ; 20 cm. - 130000đ. - 1000b   s511003 

 3394. Trần Hưng Đạo / Ed.: Trần Bạch Đằng ; Text: Tôn Nữ Quỳnh Trân ; Pictures: 
Nguyễn Quang Cảnh ; Coloured: Nguyễn Thuỳ Linh ; Transl.: Mai Barry, Patrick Barry. - H. : 
Tre publishing house, 2022. - 78 p. : color pic. ; 24 cm. - (A history of Vietnam in pictures). - 
185000đ. - 1000 copies   s509907 

 3395. Trần Thái Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Việt Hà, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511413 

 3396. Trần Thị Trâm. Tài hoa Việt - Từ một điểm nhìn : Tiểu luận, phê bình / Trần Thị 
Trâm. - H. : Văn học, 2022. - 443 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 436-440   s512227 
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 3397. Trần Trọng Dương. Việt Nam thế kỷ X - Những mảnh vỡ lịch sử / Trần Trọng 
Dương. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 515 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 220000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 445-472. - Thư mục: tr. 473-496   s512411 

 3398. Trận đánh lịch sử / Hoàng Minh, Trần Hữu Huy, Nguyễn Văn Hợi... - H. : Dân trí, 
2022. - 246 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 800b   s512576 

 3399. Trương Anh Thuận. Khâm thiên giám triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1883 - Nghiên 
cứu so sánh với Khâm thiên giám triều Thanh (Trung Quốc) : Sách chuyên khảo / Trương Anh 
Thuận. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 255 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 165000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 239-245. - Phụ lục: tr. 246-253   s509963 

 3400. Trương Quốc Dụng. Thoái thực ký văn / Trương Quốc Dụng ; Nhượng Lê dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 569 tr. : bảng ; 24 cm. - 345000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 527-528   s511630 

 3401. Văn bằng và trướng ở làng Trường Lưu (1689 - 1943) = Administrative documents 
and laudatory scrolls in Truong Luu village (1689-1943) / Nguyễn Huy Mỹ (ch.b.), Hoàng Ngọc 
Cương, Nguyễn Huy Chất... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 191 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
250000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Quản lý Bảo tồn di sản văn hoá Trường Lưu. - Phụ lục: tr. 182-184   
s510041 

 3402. Việt Nam đẹp nhất tên người / Vũ Kỳ, Sơn Tùng, Vũ Anh... ; Khánh Linh tuyển 
chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 257 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống). - 63000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 253-254   s512007 

 3403. Võ Văn Thật. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Thanh Hoá / Võ Văn Thật. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2022. - 310 tr. : ảnh ; 21 cm. - 225000đ. - 520b 
 Thư mục: tr. 278-306   s511709 

 3404. Vở bài tập Lịch sử 8 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Côi, Nguyễn Thế Bình, 
Nguyễn Mạnh Hưởng. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục, 2022. - 95 tr. : bảng ; 24 cm. - 
23000đ. - 30000b   s510274 

 3405. Vũ Đình Toàn. Đình làng Khương Trung và sự tích nhị vị Thành hoàng Đại vương 
: Sách tham khảo / Vũ Đình Toàn b.s. - H. : Lao động, 2022. - 99 tr. : ảnh ; 19 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 96-97   s512483 

 3406. Vũ Thị Tuyết Nhung. Hà Nội mến thương : Chuyên khảo / Vũ Thị Tuyết Nhung. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 387 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200000đ. - 700b   s509611 

 3407. Ỷ Lan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
15000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s511410 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 3408. Atlat địa lí Việt Nam : Dùng trong nhà trường phổ thông / Ngô Đạt Tam, Nguyễn 
Quý Thao (ch.b.), Vũ Tuấn Cảnh... - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : minh 
hoạ ; 32 cm. - 31000đ. - 50000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510745 
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 3409. Bài tập Địa lí 8 / Nguyễn Đình Tám, Trương Văn Hùng. - Tái bản lần thứ 16. - H. : 
Giáo dục, 2022. - 140 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 11300đ. - 14000b   s510262 

 3410. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Vũ Thị Hằng, Lê 
Huỳnh, Phí Công Việt. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 88 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 90000b   s510297 

 3411. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Phạm Thị 
Bình (ch.b.), Nguyễn Hữu Bách... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 76 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 45000b   s510295 

 3412. Bài tập phát triển năng lực Địa lí 6 / Mai Phú Thanh (ch.b.), Lâm Mã Quốc Dũng, 
Mai Xuân Phong, Trần Xuân Tiếp. - H. : Giáo dục, 2021. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo). - 28000đ. - 3000b   s510450 

 3413. Bản đồ và tranh ảnh Lịch sử 12 / Nguyễn Xuân Trường (ch.b.), Nguyễn Ngọc Cơ, 
Nguyễn Quốc Hùng... - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
29000đ. - 5000b   s510740 

 3414. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 6 : Biên soạn theo nội dung và chương trình mới nhất 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông. - H. : Thanh niên, 2022. - 86 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 78000đ. - 1000b   s509806 

 3415. Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Địa lí / Nguyễn Thị Như, Nguyễn 
Thị Thuỷ. - H. : Dân trí, 2022. - 155 tr. : bảng ; 27 cm. - 80000đ. - 3000b   s510969 

 3416. Dạy học phát triển năng lực môn Địa lí trung học cơ sở / Nguyễn Minh Tuệ, Lê 
Thông (ch.b.), Ngô Thị Hải Yến... - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 207 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 207   s510016 

 3417. Địa lí 8 / Nguyễn Dược (tổng ch.b.), Nguyễn Phi Hạnh (ch.b.), Đặng Văn Đức... - 
Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 13000đ. - 130000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s510254 

 3418. Địa lí du lịch - Cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tuệ, 
Vũ Đình Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Hoài... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 543 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 190000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 539-543   s510579 

 3419. Giáo trình Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) / B.s.: 
Nguyễn Thị Hồng Điệp (ch.b.), Trương Chí Quang, Phan Kiều Diễm... - Cần Thơ : Đại học 
Cần Thơ, 2022. - 169 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s510090 

 3420. Gilbert, Elizabeth. Ăn, cầu nguyện, yêu / Elizabeth Gilbert ; Thiên Nga dịch. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020. - 541 tr. ; 21 
cm. - 129000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Eat, pray, love : One woman's search for everything across 
Italy, India and Indonesia   s509647 

 3421. Lịch sử và Địa lí 6 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc 
Hùng (tổng ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 280 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 50000đ. - 800b   s510739 

 3422. Lịch sử và Địa lí 6 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 32000đ. - 
218000b   s510738 
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 3423. Nghiêm Hải Sơn. Địa danh thành phố Cẩm Phả xưa và nay / S.t., b.s., giới thiệu: 
Nghiêm Hải Sơn (ch.b.), Hội Văn học Nghệ thuật, Chi hội Văn nghệ Dân gian thành phố Cẩm 
Phả. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 303 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 170000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 195-303   s510986 

 3424. Phương Vũ Fleur. Tiếp viên hàng không - Đôi chân, trái tim và bầu trời / Phương 
Vũ Fleur. - H. : Lao động, 2022. - 198 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Nguyên Kiều Phương   s511642 

 3425. Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí 8 / Trần Trọng Hà, Nguyễn Phi Hạnh, 
Phạm Thị Sen, Nguyễn Quý Thao. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục, 2022. - 52 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 12000đ. - 30000b   s510741 

 3426. Tập bản đồ bài tập và bài thực hành Địa lí 12 / Lê Thông, Nguyễn Quý Thao, Thành 
Ngọc Linh. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 17000đ. - 
10000b   s510742 

 3427. Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương : Dùng trong nhà trường phổ thông / Ngô Đạt 
Tam (ch.b.), Nguyễn Trần Cầu, Lê Huỳnh... - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục, 2022. - 39 tr. 
: minh hoạ ; 30 cm. - 33000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 39   s510744 

 3428. Tập bản đồ Thế giới và các châu lục : Dùng trong trường phổ thông / Nguyễn Quý 
Thao (ch.b.), Nguyễn Dược, Ngô Đạt Tam... - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục, 2022. - 40 tr. 
: ảnh, bản đồ ; 30 cm. - 29000đ. - 30000b 
 Thư mục cuối chính văn   s510743 

 3429. Tư liệu dạy - học Địa lí 10 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Đức Vũ. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 151 tr. : bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1500b   s512421 

 3430. Trắc nghiệm Địa lí 7 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới : Định 
hướng phát triển năng lực / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 111 tr. : bảng, 
lược đồ ; 24 cm. - 42000đ. - 2000b   s512419 

 3431. Trắc nghiệm Địa lí 10 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Đức 
Vũ. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69000đ. - 1500b   s512420 

 3432. Xin chào! Hà Nội 2022 = シンチャオ ハノイ. - H. : Thế giới, 2022. - 110 ページ 
: 図 ; 29 cm. - 720 複写   s509927 

 


